
Ngƣời Hộ

Thành 

 viên 

hộ

Nam Nữ

A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8 10

I XÃ TÂN LẬP

1 1 Phan Thị Nhƣơng Chủ hộ 1974 Thôn 1 5 5      750.000             3.750.000 

2 2 Trần Văn Quý Chồng 1976 Thôn 1

3 3 Trần Thị Dung Con 2001 Thôn 1

4 4 Trần Văn Hoàng Con 2003 Thôn 1

5 5 Trần Thị Thùy Linh Con 2006 Thôn 1

6 1 Trần Đức Phú Chủ hộ 1982 Thôn 1 4 4      750.000             3.000.000 

7 2 Lê Thị Kim Thành Vợ 1986 Thôn 1

8 3 Trần Lê Hoài Nam Con 2010 Thôn 1

9 4 Trần Lê Hoài Minh Con 2017 Thôn 1

10 1 Nguyễn Thị Mơng Chủ hộ 1956 Thôn 1 5 5      750.000             3.750.000 

11 2 Hoàng Xuân Tứ Con 1987 Thôn 1

12 3 Hoàng Thị Phƣơng Con 1993 Thôn 1

13 4 Cao Thị Hoa Huyền Con 1987 Thôn 1

14 5 Hoàng Cao Xuân Khánh Cháu 2017 Thôn 1

15 1 Đinh Văn Thể Chủ hộ 1978 Thôn 1 3 3      750.000             2.250.000 

PHỤ LỤC I. DANH SÁCH NGƢỜI THUỘC HỘ NGHÈO HƢỞNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ CỦA HUYỆN KRÔNG BÚK

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 8

Tổng số ngƣời: 5.104 ngƣời Tổng số tiền: 3.827.750.000 đồng
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TỈNH ĐẮK LẮK

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày         /6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
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16 2 Đinh Văn Anh Tuấn Con 2008 Thôn 1

17 3 Đinh Nguyễn Ngọc Trúc Linh Con 2011 Thôn 1

18 1 Lƣơng Ngọc Nam Chủ hộ 1986 Thôn 1 3 3      750.000             2.250.000 

19 2 Lƣơng Trần Bảo Ngọc Con 2009 Thôn 1

20 3 Lƣơng Đắc Nguyên Con 2012 Thôn 1

21 1 H Hƣơng Mlô Chủ hộ 1989 Thôn 1 3 3      750.000             2.250.000 

22 2 Y Hrah Mlô Chồng 1989 Thôn 1

23 3 H Kiều Mlô Con 2015 Thôn 1

24 1 H Thông Mlô Chủ hộ 1989 Thôn 1 3 3      750.000             2.250.000 

25 2 Y Hũn Niê Chồng 1992 Thôn 1

26 3 Y Việt Mlô Con 2015 Thôn 1

27 1 H Măng Mlô Chủ hộ 1980 Thôn 1 3 3      750.000             2.250.000 

28 2 Y Thi Mlô Con 1998 Thôn 1

29 3 Nguyễn Bảo Hân Mlô Con 2005 Thôn 1

30 1 H Minh Mlô Chủ hộ 1991 Thôn 1 4 4      750.000             3.000.000 

31 2 Y Sǔt Niê Chồng 1990 Thôn 1

32 3 Niê Kdam YHan Mlô Con 2015 Thôn 1

33 4 Y Đạt Mlô Con 2018 Thôn 1

34 1 Nguyễn Văn Huy Chủ hộ 1979 Thôn 1 2 2      750.000             1.500.000 

35 2 Nguyễn Anh Kiệt Con 2008 Thôn 1

36 1 Nguyễn Thị Tuyết Chủ hộ 1959 Thôn 2 3 3      750.000             2.250.000 

37 2 Nguyễn Đức Nhanh Chồng 1959 Thôn 2

38 3 Nguyễn Đức Tin Con 1981 Thôn 2
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39 1 Lƣu Văn Bình Chủ hộ 1968 Thôn 2 5 5      750.000             3.750.000 

40 2 Nguyễn Thị Hƣờng Vợ 1981 Thôn 2

41 3 Lƣu Thị Hạnh Con 2001 Thôn 2

42 4 Lƣu Văn Hiếu Con 2003 Thôn 2

43 5 Lƣu Văn Thảo Con 2012 Thôn 2

44 1 Trƣơng Đình Dũng Chủ hộ 1974 Thôn 2 4 4      750.000             3.000.000 

45 2 Đỗ Thị Xoa Vợ 1978 Thôn 2

46 3 Trƣơng Quang Nam Con 1999 Thôn 2

47 4 Trƣơng Quang Định Con 2008 Thôn 2

48 1 Nguyễn Viết Hƣng Chủ hộ 1970 Thôn 2 6 6      750.000             4.500.000 

49 2 Lê Thị Hiệp Vợ 1985 Thôn 2

50 3 Nguyễn Thị Huyền Con 1997 Thôn 2

51 4 Nguyễn Thị Hạnh Con 2000 Thôn 2

52 5 Nguyễn Viết Huy Con 2008 Thôn 2

53 6 Nguyễn Viết Hoàng Con 2016 Thôn 2

54 1 Trịnh Thanh Kim Chủ hộ 1968 Thôn 2 4 3      750.000             2.250.000 

55 2 Đặng Thị Ngọc Vợ 1972 Thôn 2

56 3 Trịnh Thị Hóa Con 2000 Thôn 2

57 4 Trịnh Đời Con 2007 Thôn 2 BTXH

58 1 Võ Hồng Bến Chủ hộ 1950 Thôn 3 2 2      750.000             1.500.000 

59 2 Võ Hồng Trung Cháu 2012 Thôn 3

60 17 1 Dƣơng Thị Liên Chủ hộ 1948 Thôn 3 1 1      750.000                750.000 

61 18 1 Nguyễn Thị Hai Chủ hộ 1936 Thôn 3 1 1      750.000                750.000 

62 19 1 Lê Thị Dữ Chủ hộ 1947 Thôn 3 1 1      750.000                750.000 
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63 1 Nguyễn Văn Thƣợng Chủ hộ 1962 Thôn 3 3 2      750.000             1.500.000 Chết trƣớc T4

64 2 Nguyễn Thị Hằng Con 1995 Thôn 3

65 3 Nguyễn Khắc Đức Con 1998 Thôn 3

66 1 Hồ Thị Bình Chủ hộ 1987 Thôn 3 3 3      750.000             2.250.000 

67 2 Phan Văn Dƣơng Chồng 1986 Thôn 3

68 3 Phan Thùy Linh Con 2012 Thôn 3

69 1 Trần Thị Liên Chủ hộ 1964 Thôn 3 7 7      750.000             5.250.000 

70 2 Võ Hồng Minh Con 1990 Thôn 3

71 3 Võ Hồng Tuấn Con 1993 Thôn 3

72 4 Võ Thị Hồng Ánh Con 1997 Thôn 3

73 5 Nguyễn Thị Hồng Con 1993 Thôn 3

74 6 Võ Hồng hiệp Cháu 2016 Thôn 3

75 7 Võ Thị Tố Nhƣ Cháu 2017 Thôn 3

76 1 Hồ Văn Quang Chủ hộ 1961 Thôn 4 5 5      750.000             3.750.000 

77 2 Hồ Thị Nhân Vợ 1963 Thôn 4

78 3 Hồ Văn Thảo Con 1989 Thôn 4

79 4 Phan Thị Mỹ Hạnh Con 1991 Thôn 4

80 5 Hồ Ngọc Tƣờng Vy Cháu 2017 Thôn 4

81 1 Nguyễn Đăng trọng Chủ hộ 1979 Thôn 4 5 5      750.000             3.750.000 

82 2 Nguyễn Thị Hoa Vợ 1983 Thôn 4

83 3 Nguyễn Thị Thảo Linh Con 2005 Thôn 4

84 4 Nguyễn Thị Phƣơng Thảo Con 2009 Thôn 4

85 5 Nguyễn Đăng Quốc Anh Con 2011 Thôn 4

86 1 Đặng Văn Quí Chủ hộ 1975 Thôn 4 3 3      750.000             2.000.000 Chết T5
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87 2 Nguyễn Thị Lép Vợ 1976 Thôn 4

88 3 Đặng Văn Phƣơng Con 1997 Thôn 4

89 1 Lê Thị Xuân Chủ hộ 1937 Thôn 4 2 0      750.000                          -   BTXH

90 2 Nguyễn Văn Điệp Con 1968 Thôn 4 BTXH

91 1 Trần Thị Ngọc Tuyển Chủ hộ 1982 Thôn 4 5 5      750.000             3.750.000 

92 2 Phan Thanh Nguyên Chồng 1978 Thôn 4

93 3 Phan Đăng Dƣơng Con 2004 Thôn 4

94 4 Phan Đăng Phƣớc Con 2008 Thôn 4

95 5 Phan Đăng Đức Mạnh Con 2010 Thôn 4

96 1 Võ Hồng Điệp Chủ hộ 1986 Thôn 4 4 4      750.000             3.000.000 

97 2 Lê Thị Thanh Thúy Vợ 1991 Thôn 4

98 3 Võ Hồng Phi Nam Con 2009 Thôn 4

99 4 Võ Thị Ngân Hà Con 2014 Thôn 4

100 1 Lê Văn Bình Chủ hộ 1985 Thôn 4 5 5      750.000             3.750.000 

101 2 Lê Thị Gái Vợ 1987 Thôn 4

102 3 Lê Thị Trâm Anh Con 2009 Thôn 4

103 4 Lê Thị Tiểu Tuệ Con 2012 Thôn 4

104 5 Lê Thị Minh Em 1988 Thôn 4

105 1 Nguyễn Văn Hồng Chủ hộ 1987 Thôn 4 6 6      750.000             4.500.000 

106 2 Nguyễn Thị Thắm Vợ 1990 Thôn 4

107 3 Nguyễn Thị Diệu Châu Con 2007 Thôn 4

108 4 Nguyễn Thị Yến Vy Con 2009 Thôn 4

109 5 Nguyễn Văn Gia Nguyễn Con 2011 Thôn 4

110 6 Nguyễn Thị Du My Con 2016 Thôn 4
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111 1 Nguyễn Thị Ngọc Bé Chủ hộ 1983 Thôn 4 4 4      750.000             3.000.000 

112 2 Phan Đăng Huy Con 2005 Thôn 4

113 3 Phan Đăng Minh Hiệu Con 2014 Thôn 4

114 4 Phan Đăng Gia Đạt Con 2016 Thôn 4

115 32 1 Phan Thị Vinh Chủ hộ 1951 Thôn 4 1 0      750.000                          -   BTXH

116 33 1 Võ Thị Lệ Chủ hộ 1962 Thôn 4 1 1      750.000                750.000 

117 1 Nguyễn Thị Bình Chủ hộ 1946 Thôn 5 2 1      750.000                750.000 

118 2 Hoàng Văn Đƣợc Con 1984 Thôn 5 Không đủ ĐK

119 1 Đinh Văn Lan Chủ hộ 1958 Thôn 5 5 5      750.000             3.750.000 

120 2 Trần Thị Cứu Vợ 1958 Thôn 5

121 3 Đinh Thị Hồng Mai Con 1987 Thôn 5

122 4 Đinh Thị Hằng Con 1994 Thôn 5

123 5 Đinh Vũ Gia Ly Con 2005 Thôn 5

124 1 Tăng Thị Viên Chủ hộ 1944 Thôn 5 2 0      750.000 BTXH

125 2 Hoàng Xuân Phƣơng Chồng 1937 Thôn 5 BTXH

126 1 Dƣơng Thị Nhự Chủ hộ 1946 Thôn 5 2 2      750.000             1.500.000 

127 2 Bùi Văn Sự Cháu 1985 Thôn 5

128 1 Lê Thị Thanh Nga Chủ hộ 1981 Thôn 5 5 4      750.000             3.000.000 

129 2 Ngô Trung Đức Chồng 1973 Thôn 5

130 3 Ngô Trung Sơn Con 1998 Thôn 5

131 4 Ngô Thị Thùy Trang Con 2001 Thôn 5

132 5 Ngô Kỳ Long Con 2007 Thôn 5 BTXH

133 1 Hà Thị Chác Chủ hộ 1953 Thôn 5 2 1      750.000                750.000 

134 2 Nguyễn Duy Sáng Con 1990 Thôn 5 BTXH
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135 1 Nguyễn Văn Quốc Chủ hộ 1986 Thôn 5 4 4      750.000             3.000.000 

136 2 Trần Thị Thúy Vân Vợ 1987 Thôn 5

137 3 Nguyễn Thị Thủy Hằng Con 2009 Thôn 5

138 4 Nguyễn Gia Bảo Con 2012 Thôn 5

139 1 Trƣơng Thị Đủ Chủ hộ 1942 Thôn 5 3 3      750.000             2.250.000 

140 2 Nguyễn Thị Phi Yến Cháu 1992 Thôn 5

141 3 Phan Hoàng Bách Cháu 2016 Thôn 5

142 1 Đinh Xếp Chủ hộ 1968 Thôn 5 4 3      750.000             2.250.000 BTXH

143 2 Nguyễn Thị Liên Vợ 1968 Thôn 5

144 3 Đinh Thị Huyền Trang Con 2001 Thôn 5

145 4 Đinh Thị Mỹ Dung Con 2004 Thôn 5

146 1 Đinh Thị Thu Hiền Chủ hộ 1987 Thôn 5 4 4      750.000             3.000.000 

147 2 Nguyễn Khánh Toàn Chồng 1983 Thôn 5

148 3 Nguyễn Ngọc Mẫn Con 2012 Thôn 5

149 4 Nguyễn Gia Bảo Con 2006 Thôn 5

150 1 Đinh Thị Doan Chủ hộ 1984 Thôn 5 3 0      750.000                          -   Không đủ ĐK

151 2 Trƣơng Quang Nguyên Chồng 1973 Thôn 5 Không đủ ĐK

152 3 Trƣơng Quang Dũng Con 2016 Thôn 5 Không đủ ĐK

153 1 Lê Thị Hải Chủ hộ 1988 Thôn 6 3 3      750.000             2.250.000 

154 2 Trần Sinh Hùng Con 2009 Thôn 6

155 3 Trần Lê Thảo My Con 2015 Thôn 6

156 1 Nguyễn Thị Hƣờng Chủ hộ 1980 Thôn 6 3 3      750.000             2.250.000 

157 2 Lê Thị Yến Nhi Con 2011 Thôn 6

158 3 Lê Văn Bảo Con 2013 Thôn 6
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159 1 Phan Đình Kỷ Chủ hộ 1989 Thôn 6 3 3      750.000             2.250.000 

160 2 Lê Thị Thuyên Vợ 1989 Thôn 6

161 3 Phan Đình Thiên Phúc Con 2014 Thôn 6

162 1 Nguyễn Quang Trung Chủ hộ 1977 Thôn 6 5 5      750.000             3.750.000 

163 2 Lê Thị Chinh Vợ 1985 Thôn 6

164 3 Nguyễn Thị Hà Trang Con 2000 Thôn 6

165 4 Nguyễn Thị Thùy Linh Con 2004 Thôn 6

166 5 Nguyễn Quang Phong Con 2002 Thôn 6

167 1 Nguyễn Thị Tịnh Chủ hộ 1956 Thôn 6 5 4      750.000             3.000.000 BTXH

168 2 Trần Quốc Nguyên Chồng 1962 Thôn 6

169 3 Trần Quốc Điệp Con 1987 Thôn 6

170 4 Trần Thị Nguyệt Con 1993 Thôn 6

171 5 Trần Quốc Ngọc Con 1995 Thôn 6

172 50 1 Nguyễn Thị Thông Chủ hộ 1968 Thôn 6 1 1      750.000                750.000 

173 1 Phan Công Xiêm Chủ hộ 1973 Thôn Tân Thịnh 6 5      750.000             3.750.000 

174 2 Nguyễn Thị Khanh Vợ 1973 Thôn Tân Thịnh BTXH

175 3 Phan Thị Cẩm Nhung Con 2003 Thôn Tân Thịnh

176 4 Phan Công Hồng Con 2006 Thôn Tân Thịnh

177 5 Phan Công Lĩnh Con 2008 Thôn Tân Thịnh

178 6 Phan Thị Thắm Con 1998 Thôn Tân Thịnh

179 1 H Sa Ra Niê Chủ hộ 1991 Thôn Tân Thịnh 4 4      750.000             3.000.000 

180 2 Y Thâm Mlô Chồng 1990 Thôn Tân Thịnh

181 3 H Ha Ni Niê Con 2012 Thôn Tân Thịnh

182 4 H An Chi Niê Con 2019 Thôn Tân Thịnh
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183 1 H Riêm Mlô Chủ hộ 1991 Thôn Tân Thịnh 3 3      750.000             2.250.000 

184 2 Y Thuên Ê ban Chồng 1992 Thôn Tân Thịnh

185 3 Y Kiệt Mlô Con 2014 Thôn Tân Thịnh

186 1 H Noát Mlô Chủ hộ 1993 Thôn Tân Thịnh 4 4      750.000             3.000.000 

187 2 Nguyễn Văn Thắng Chồng 1984 Thôn Tân Thịnh

188 3 Nguyễn Văn Tiến Con 2012 Thôn Tân Thịnh

189 4 Nguyễn Văn Đẳng Con 2015 Thôn Tân Thịnh

190 1 H Nganh Mlô Chủ hộ 1993 Thôn Tân Thịnh 3 3      750.000             2.250.000 

191 2 Y Thuy Mlô Chồng 1989 Thôn Tân Thịnh

192 3 Y Duy Mlô Con 2015 Thôn Tân Thịnh

193 1 H Niêm Mlô Chủ hộ 1989 Thôn Tân Thịnh 4 4      750.000             3.000.000 

194 2 Y Rô Ni Ênuôi Chồng 1988 Thôn Tân Thịnh

195 3 Y’ Phay Mlô Ênuôl Con 2013 Thôn Tân Thịnh

196 4 H’ Mô Thy Mlô Ênuôl Con 2016 Thôn Tân Thịnh

197 1 H Chiếu Mlô Chủ hộ 1993 Thôn Tân Thịnh 3 3      750.000             2.250.000 

198 2 Nông Văn Thế Chồng 1993 Thôn Tân Thịnh

199 3 Nông Ngọc Bảo Mlô Con 2016 Thôn Tân Thịnh

200 1 H Nhuen KSơr Chủ hộ 1998 Thôn Tân Thịnh 3 3      750.000             2.250.000 

201 2 Y Sƣơng Niê Chồng 1992 Thôn Tân Thịnh

202 3 H Duin KSơr Con 2017 Thôn Tân Thịnh

203 1 H Rôch AĐrơng Chủ hộ 1960 Thôn Tân Thịnh 2 1      750.000                750.000 

204 2 Y Zem AĐrơng Con 1999 Thôn Tân Thịnh Không đủ ĐK

205 1 Đoàn Kim Ngân Chủ hộ 1970 Thôn Tân Hòa 7 7      750.000             5.250.000 

206 2 Thái Thị Hoa Vợ 1970 Thôn Tân Hòa
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207 3 Đoàn Ngọc Hoàng Con 1993 Thôn Tân Hòa

208 4 Đoàn Ngọc Huy Con 1996 Thôn Tân Hòa

209 5 Đoàn Hữu Quyền Con 1998 Thôn Tân Hòa

210 6 Đoàn An Thuyên Con 2007 Thôn Tân Hòa

211 7 Đỗ Thị Bắc Con 1999 Thôn Tân Hòa

212 1 Nguyễn Thị Thân Chủ hộ 1952 Thôn Tân Hòa 2 1      750.000                750.000 

213 2 Hồ Tấn Phúc Chồng 1950 Thôn Tân Hòa BTXH

214 1 Lê Doãn Kỷ Chủ hộ 1949 Thôn Tân Hòa 3 2      750.000             1.500.000 BTXH

215 2 Võ Thị Thuần Vợ 1949 Thôn Tân Hòa

216 3 Lê Thị Lý Hƣơng Con 1994 Thôn Tân Hòa

217 1 Đinh Thuyến Chủ hộ 1983 Thôn Tân Hòa 4 4      750.000             3.000.000 

218 2 Phan Thị Hiếu Vợ 1984 Thôn Tân Hòa

219 3 Đinh Thu Thảo Con 2012 Thôn Tân Hòa

220 4 Đinh Phan Thu Trang Con 2013 Thôn Tân Hòa

221 1 Hồ Thanh Toản Chủ hộ 1983 Thôn Tân Hòa 5 5      750.000             3.750.000 

222 2 Sui H náp Vợ 2001 Thôn Tân Hòa

223 3 Hồ Thanh Đức Con 2005 Thôn Tân Hòa

224 4 Hồ Thị Hiền Con 2008 Thôn Tân Hòa

225 5 Sui H Thảo Con 2018 Thôn Tân Hòa

226 1 Hoàng Thị Cúc Chủ hộ 1976 Thôn Tân Hòa 5 5      750.000             3.750.000 

227 2 Lê Thị Dung Con 1996 Thôn Tân Hòa

228 3 Lê Thị Thu Thảo Con 2001 Thôn Tân Hòa

229 4 Lê Hoàng Cao Nguyên Con 2003 Thôn Tân Hòa

230 5 Lê Hoàng Mỹ Duyên Con 2006 Thôn Tân Hòa
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II XÃ EA NGAI

231 1 Đinh Thị Hồng Chủ hộ 1990 Thôn 1 3 2 750.000 1.500.000 BTXH

232 2 Lê Ánh Hạnh Con 2007 Thôn 1

233 3 Đinh Thị Ánh Thƣ Con 2011 Thôn 1

234 1 CaoThị Thắm Chủ hộ 1971 Thôn 1 3 2 750.000 1.500.000 BTXH

235 2 Lê Văn Nam Con 2006 Thôn 1

236 3 Lê Thị Thu Hà Con 2007 Thôn 1

237 1 Đàm Văn Phún Chủ hộ 1966 Thôn 1 4 3 750.000 2.250.000 BTXH

238 2 Hoàng Thị Lục Vợ 1970 Thôn 1

239 3 Đàm Văn Minh Con 2003 Thôn 1

240 4 Đàm Thị Thu Phƣơng Con 2005 Thôn 1

241 1 Trần Văn Tính Chủ hộ 1990 Thôn 1 5 5 750.000 3.750.000

242 2 Dƣơng Thị My Vợ 1987 Thôn 1

243 3 Trần Văn Kim Thƣ Con 2011 Thôn 1

244 4 Trần Thị Ngân Thƣơng Con 2012 Thôn 1

245 5 Trần Thị Thu Trang Con 2015 Thôn 1

246 1 Cao Quang Lực Chủ hộ 1984 Thôn 1 5 5 750.000 3.750.000

247 2 Trần Thị Thắm Vợ 1990 Thôn 1

248 3 Cao Quang Anh Con 2009 Thôn 1

249 4 Cao Quang Tuấn Con 2013 Thôn 1

250 5 Cao Quang Nhất Con 2016 Thôn 1

251 1 Lê Thị Hiền Chủ hộ 1989 Thôn 1 3 1 750.000 750.000 Chết trƣớc T4

252 2 Lê Thị Diễm Trinh Con 2012 Thôn 1

253 3 Lê Ngọc Thiên An Con 2017 Thôn 1 BTXH
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254 1 Nguyễn Thị Liễu Chủ hộ 2017 Thôn 1 2 1 750.000 750.000 BTXH

255 2 Biện Thị Bình Con 2006 Thôn 1

256 1 Nguyễn Đình Dƣơng Chủ hộ 1973 Thôn 1 5 5 750.000 3.750.000

257 2 Võ Thị Vƣợng Vợ 1977 Thôn 1

258 3 Nguyễn Mạnh Hải Con 2003 Thôn 1

259 4 Nguyễn Mạnh Quân Con 2007 Thôn 1

260 5 Nguyễn Mạnh Quang Con 2011 Thôn 1

261 1 Lê Văn Hùng Chủ hộ 1979 Thôn 1 6 5 750.000 3.750.000

262 2 Lê Thị Hồng Vân Vợ 1982 Thôn 1

263 3 Lê Đức Thắng Con 2005 Thôn 1

264 4 Lê Thị Lan Anh Con 2010 Thôn 1

265 5 Lê Văn Mạnh Con 2011 Thôn 1

266 6 Võ Thị Ba Mẹ 1940 Thôn 1 BTXH

267 1 Cao Quang An Chủ hộ 1958 Thôn 1 5 3 750.000 2.250.000

268 2 Lê Thị Mai Con 1966 Thôn 1

269 3 Cao Thị Thủy Con 1988 Thôn 1 BTXH

270 4 Cao Nhất Trƣờng Sơn Cháu 2010 Thôn 1

271 5 Lê Văn Quang Cháu 1982 Thôn 1 Không đủ ĐK

272 1 Trần Minh Hải Chủ hộ 1974 Thôn 1 5 4 750.000 3.000.000 BTXH

273 2 Lê Thị Bích Thủy Vợ 1977 Thôn 1

274 3 Trần Thị Mỹ Duyên Con 2001 Thôn 1

275 4 Trần Trung Quân Con 2004 Thôn 1

276 5 Trần Thị Lệ Thu Con 2009 Thôn 1

277 1 Nguyễn Danh Hiếu Chủ hộ 1968 Thôn 1 5 5 750.000 3.750.000
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278 2 Tôn Thị Hiền Vợ 1971 Thôn 1

279 3 Nguyễn Thị Nguyệt Con 1992 Thôn 1

280 4 Nguyễn Thị Hải Yến Con 1997 Thôn 1

281 5 Nguyễn Danh Hoài Linh Con 2006 Thôn 1

282 1 Vũ Thị Kim Cúc Chủ hộ 1984 Thôn 1 3 3 750.000 2.250.000

283 2 Nguyễn Bảo Yến Con 2011 Thôn 1

284 3 Lê Văn Bắc Con 1986 Thôn 1

285 1 Dƣơng Ngọc Tuấn Chủ hộ 1986 Thôn 1 5 5 750.000 3.750.000

286 2 Dƣơng Ngọc Hiếu Con 2006 Thôn 1

287 3 Dƣơng Thị Cẩm Ly Con 2008 Thôn 1

288 4 Quách Thị Cần Vợ 1995 Thôn 1

289 5 Dƣơng Ngọc Minh Con 2014 Thôn 1

290 1 Nghiêm Thị Thùy Chủ hộ 1978 Thôn 2 3 2 750.000 1.500.000 BTXH

291 2 Lại Văn Chính Con 2001 Thôn 2

292 3 Lại Văn Nghĩa Con 2006 Thôn 2

293 1 Bùi Thị Tâm Chủ hộ 1953 Thôn 2 5 5 750.000 3.750.000

294 2 Cao Thị Thanh Thủy Con 1988 Thôn 2

295 3 Phạm Trƣờng Thắng Con 1983 Thôn 2

296 4 Phạm Trƣờng Phúc Cháu 2005 Thôn 2

297 5 Phạm Trƣờng Hòa Cháu 2016 Thôn 2

298 1 Trần Hàn Kha Chủ hộ 1982 Thôn 2 3 3 750.000 2.250.000

299 2 Chung Thị Tuyết Vợ 1982 Thôn 2

300 3 Trần Hàn Gia Lạc Con 2014 Thôn 2

301 1 Ngụy Quang Vinh Chủ hộ 1985 Thôn 2 4 4 750.000 3.000.000
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302 2 Ngụy Nhật Minh Con 2011 Thôn 2

303 3 Bùi Thị Thùy Vợ 1993 Thôn 2

304 4 Ngụy Nhật Long Con 2014 Thôn 2

305 1 Bùi Thị Viêm Chủ hộ 1950 Thôn 2 4 1 750.000 750.000 BTXH

306 2 Nguyễn Thị Hà Con 1984 Thôn 2 BTXH

307 3 Đặng Thanh Hải Cháu 2008 Thôn 2 BTXH

308 4 Đặng Thị Hải Yến Cháu 2013 Thôn 2

309 1 Đinh Mạnh Hùng Chủ hộ 1979 Thôn 2 4 4 750.000 3.000.000

310 2 Đinh Hoàng Anh Tuân Vợ 1998 Thôn 2

311 3 Đinh Hoàng Anh Tú Con 2005 Thôn 2

312 4 Hoàng Thị Máy Con 1975 Thôn 2

313 1 Trần Thị Yên Chủ hộ 1966 Thôn 2 8 7 750.000 5.250.000

314 2 Đậu Thị Thu Mơ Con 1994 Thôn 2

315 3 Đậu Trần Tuấn Anh Cháu 2006 Thôn 2

316 4 Ngô Vƣơng Quyền Cháu 2012 Thôn 2

317 5 Nguyễn Duy Khanh Cháu 2017 Thôn 2

318 6 Đậu Trần Quang Minh Cháu 2009 Thôn 2

319 7 Đậu Thị Thu Hiền Con 1988 Thôn 2 BTXH

320 8 Đậu Thị Thu Hà Con 1996 Thôn 2

321 1 Võ Thanh Tuấn Chủ hộ 1979 Thôn 2 5 5 750.000 3.750.000

322 2 Võ Kim Tuyền Vợ 2011 Thôn 2

323 3 Bùi Thị Phƣơng Con 1979 Thôn 2

324 4 Võ Gia Hân Con 2009 Thôn 2

325 5 Võ Gia Bảo Con 2018 Thôn 2
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326 1 Lê Thế Chiến Chủ hộ 1965 Thôn 2 5 4 750.000 3.000.000

327 2 Trần Thị Liên Con 1977 Thôn 2

328 3 Lê Khánh Trình Con 2002 Thôn 2 Không đủ ĐK

329 4 Lê Thế Trinh Con 2012 Thôn 2

330 5 Lê Trần Lan Anh Con 2015 Thôn 2

331 1 Nguyễn Thị Châu Chủ hộ 1976 Thôn 2 5 5 750.000 3.750.000

332 2 Nguyễn Thị Tâm Con 2004 Thôn 2

333 3 Nguyễn Văn Quyết Con 2003 Thôn 2

334 4 Nguyễn Văn Quyết Chí Con 2011 Thôn 2

335 5 Nguyễn Văn Trƣờng Con 2001 Thôn 2

336 1 Nguyễn Thị Thanh Dung Chủ hộ 1991 Thôn 2 3 2 750.000 1.500.000 BTXH

337 2 Trần Thị Thanh Ngân Con 2012 Thôn 2

338 3 Trần Nguyễn Gia Hân Con 2016 Thôn 2

339 1 H Liêm Kbuôr Chủ hộ 1977 Thôn 2 6 6 750.000 4.500.000

340 2 Huỳnh Long Hải Chồng 1972 Thôn 2

341 3 Y Vƣơng Kbuôr Con 1994 Thôn 2

342 4 Y Thông Kbuôr Con 1996 Thôn 2

343 5 Y Minh Kbuôr Con 2005 Thôn 2

344 6 H Nhi Kbuôr Con 2009 Thôn 2

345 1 Ma Văn Táy Chủ hộ 1982 Thôn 2 4 3 750.000 2.250.000

346 2 Trần Thị Loan Vợ 1994 Thôn 2

347 3 Ma Quốc Cƣờng Con 2013 Thôn 2

348 4 Ma Thị Phƣơng Anh Con 2016 Thôn 2 BTXH

349 1 Lê Hữu Trung Chủ hộ 1956 Thôn 3 3 3 750.000 2.250.000
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350 2 Lê Hữu Nguyên Vợ 1991 Thôn 3

351 3 Đỗ Thị Tuyên Con 1961 Thôn 3

352 1 Đinh Thị Chiều Chủ hộ 1984 Thôn 3 4 4 750.000 3.000.000

353 2 Bùi Thị Hà Con 2001 Thôn 3

354 3 Bùi Thị Lan Con 2007 Thôn 3

355 4 Bùi Văn Viên Chồng 1978 Thôn 3

356 1 Võ Xuân Dũng Chủ hộ 1963 Thôn 3 6 5 750.000 3.750.000 BTXH

357 2 Lƣu Thị Thỏa Con 1989 Thôn 3

358 3 Võ Minh Trung Con 1987 Thôn 3

359 4 Võ Thị Thủy Tiên Cháu 2008 Thôn 3

360 5 Trần Thị Thanh Hoa Vợ 1963 Thôn 3

361 6 Võ Tuấn Anh Cháu 2015 Thôn 3

362 1 Võ Thị Tƣ Chủ hộ 1957 Thôn 3 8 7 750.000 5.250.000

363 2 Nguyễn Thị Ngọc Uyên Cháu 2010 Thôn 3

364 3 Nguyễn Công Tháy Chồng 1953 Thôn 3 BTXH

365 4 Nguyễn Hồng Quang Con 1985 Thôn 3

366 5 Bùi Thị Hằng Con 1989 Thôn 3

367 6 Nguyễn Thị Trà My Cháu 2010 Thôn 3

368 7 Nguyễn Công Minh Cháu 2015 Thôn 3

369 8 Nguyễn Thị Hà Vy Cháu 2017 Thôn 3

370 1 Đặng Bá Quang Chủ hộ 1984 Thôn 3 6 6 750.000 4.500.000

371 2 Trần Thị Anh Vợ 1983 Thôn 3

372 3 Đặng Văn Thiện Con 2008 Thôn 3

373 4 Đặng Văn Vinh Con 2005 Thôn 3
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374 5 Đặng Thị Hƣơng Vy Con 2010 Thôn 3

375 6 Đặng Văn Đƣờng Cha 1959 Thôn 3

376 1 Nguyễn Phú Bốn Chủ hộ 1956 Thôn 3 8 4 750.000 3.000.000

377 2 Nguyễn Thanh Tƣờng Cháu 2006 Thôn 3

378 3 Lê Quang Trung Cháu 2011 Thôn 3

379 4 Quách Thị Phó Vợ 1954 Thôn 3

380 5 Nguyễn Thị Linh Con 1987 Thôn 3 Không đủ ĐK

381 6 Nguyễn Phú Trùng Con 1991 Thôn 3 Không đủ ĐK

382 7 Nguyễn Thị Sƣơng Con 1990 Thôn 3 Không đủ ĐK

383 8 Nguyễn Văn Nhân Con 1986 Thôn 3 Không đủ ĐK

384 1 Phạm Thanh Đông Chủ hộ 1984 Thôn 3 4 4 750.000 3.000.000

385 2 Phạm Thị Tố Trinh Vợ 2012 Thôn 3

386 3 Trần Thị Hiền Con 1985 Thôn 3

387 4 Phạm Thị Tố Uyên Con 2010 Thôn 3

388 1 Nguyễn Cao Lâm Chủ hộ 1985 Thôn 3 4 4 750.000 3.000.000

389 2 Võ Thị Kim Dung Vợ 1979 Thôn 3

390 3 Nguyễn Võ Đăng Khoa Con 2011 Thôn 3

391 4 Nguyễn Võ Đăng Khôi Con 2015 Thôn 3

392 1 Võ Thị Lan Chủ hộ 1976 Thôn 3 4 3 750.000 2.250.000 BTXH

393 2 Vi Minh Quân Con 2005 Thôn 3

394 3 Vi Hồng Nhung Con 2010 Thôn 3

395 4 Võ Thiên Phúc Con 2016 Thôn 3

396 1 Nguyễn Duy Lai Chủ hộ 1952 Thôn 4 2 2 750.000 1.500.000

397 2 Võ Thị Bình Vợ 1957 Thôn 4

35
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398 1 Đào Thị Quán Chủ hộ 1954 Thôn 4 2 0 750.000                          -   BTXH

399 2 Nguyễn Thị Dần Con 1986 Thôn 4 BTXH

400 1 Nguyễn Tấn Vĩnh Chủ hộ 1973 Thôn 4 4 4 750.000 3.000.000

401 2 Nguyễn Tấn Hải Con 2007 Thôn 4

402 3 Nguyễn Tấn Hiếu Con 2010 Thôn 4

403 4 Trịnh Thị Thanh Vợ 1975 Thôn 4

404 1 Phạm Tám Chủ hộ 1971 Thôn 4 4 4 750.000 3.000.000

405 2 Phạm Văn Tuyến Vợ 2005 Thôn 4

406 3 Phạm Thị Kim Nhung Con 2004 Thôn 4

407 4 Trƣơng Thị Hồng Con 1975 Thôn 4

408 1 Bùi Văn Thân Chủ hộ 1980 Thôn 4 4 3 750.000 2.250.000

409 2 Nguyễn Thị Lộc Vợ 1985 Thôn 4 BTXH

410 3 Bùi Quốc Thắng Vợ 2008 Thôn 4

411 4 Bùi Mạnh Chiến Con 2002 Thôn 4

412 1 Lƣu Phƣớc Cƣờng Chủ hộ 1988 Thôn 4 5 5 750.000 3.750.000

413 2 Trần Thị Thanh Thủy Cháu 1988 Thôn 4

414 3 Trần Thị Thƣơng Vợ 1987 Thôn 4

415 4 Lƣu Thị Ngọc Uyên Con 2009 Thôn 4

416 5 Lƣu Phƣớc Thịnh Con 2015 Thôn 4

417 1 Nguyễn Tấn Toàn Chủ hộ 1985 Thôn 4 4 4 750.000 3.000.000

418 2 Trần Thị Sƣơng Vợ 1985 Thôn 4

419 3 Nguyễn Trần Kiều Trâm Con 2013 Thôn 4

420 4 Nguyễn Nhật Huy Con 2016 Thôn 4

421 1 Ƣng Văn Quang Chủ hộ 1975 Thôn 4 4 3 750.000 2.250.000 BTXH
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422 2 Ƣng Thị Cẩm Ly Con 2004 Thôn 4

423 3 Ƣng Huỳnh Học Nghĩa Con 2012 Thôn 4

424 4 Ƣng Huỳnh Mỹ Nhi Con 2007 Thôn 4

425 1 Phan Đình Hùng Chủ hộ 1975 Thôn 5 4 4 750.000 3.000.000

426 2 Vòng Thị Mẫn Vợ 1981 Thôn 5

427 3 Phan Thị Thanh Nhàn Con 2009 Thôn 5

428 4 Phan Phƣơng Nhã Con 2017 Thôn 5

429 1 Trần Trung Chủ hộ 1953 Thôn 5 4 3 750.000 2.250.000 BTXH

430 2 Trần Thị Thanh Tuyết Con 1995 Thôn 5

431 3 Dƣ Văn Quý Con 1990 Thôn 5

432 4 Dƣ Trần Khánh Tân Cháu 2016 Thôn 5

433 1 Võ Thị Hoa Chủ hộ 1948 Thôn 5 2 0 750.000                          -   BTXH

434 2 Võ Văn Nhơn Con 1996 Thôn 5 BTXH

435 1 Đoàn Thị Xuân Hoa Chủ hộ 1973 Thôn 5 6 6 750.000 4.500.000

436 2 Nguyễn Tài Hợi Vợ 1968 Thôn 5

437 3 Nguyễn Thị Thu Hoài Con 2005 Thôn 5

438 4 Nguyễn Thế Hiệp Con 2006 Thôn 5

439 5 Nguyễn Thị Quỳnh Nhƣ Con 2008 Thôn 5

440 6 Nguyễn Thị Nhƣ Quỳnh Con 2008 Thôn 5

441 1 Nguyễn Thị Thƣơng Chủ hộ 1970 Thôn 6 3 2 750.000 1.500.000

442 2 Nguyễn Thị Thắm Con 1997 Thôn 6

443 3 Nguyễn Thị Thu Mẹ 1940 Thôn 6 Chết trƣớc T4

444 1 Trƣơng Thị Minh Tâm Chủ hộ 1985 Thôn 6 3 2 750.000 1.500.000 BTXH

445 2 Nguyễn Hoàng Kim Con 2006 Thôn 6
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446 3 Nguyễn Thị Minh Tuyền Con 2008 Thôn 6

447 1 Nguyễn Thị Thanh Chủ hộ 1960 Thôn 6 3 1 750.000 750.000

448 2 Nguyễn Văn Ánh Con 1964 Thôn 6 BTXH

449 3 Nguyễn Thị Diễm Kiều Con 1991 Thôn 6 BTXH

450 1 Hoàng Tiếp Chủ hộ 1936 Thôn 6 6 3 750.000 2.250.000 BTXH

451 2 Hoàng Thành Con 1989 Thôn 6 BTXH

452 3 Lƣơng Thị Thịnh Con 1953 Thôn 6

453 4 Hoàng Chí Nguyện Con 1995 Thôn 6

454 5 Hoàng Hiệp Con 1987 Thôn 6

455 6 Hoàng Thị Thanh Tâm Con 1991 Thôn 6 BTXH

456 1 Phạm Văn Mựu Chủ hộ 1931 Thôn 6 2 0 750.000                          -   BTXH

457 2 Đoàn Thị Hờn Vợ 1934 Thôn 6 Chết trƣớc T4

458 1 Võ Quá Chủ hộ 1966 Thôn 6 4 4 750.000 3.000.000

459 2 Phạm Thị Hạnh Vợ 1966 Thôn 6

460 3 Võ Văn Khang Con 1999 Thôn 6

461 4 Võ Thị Kim Ngân Con 2005 Thôn 6

462 1 Nguyễn Văn Trung Chủ hộ 1982 Thôn 7 5 5 750.000 3.750.000

463 2 Nguyễn Phạm Nhật Long Con 2012 Thôn 7

464 3 Phạm Thị Thu Trang Vợ 1984 Thôn 7

465 4 Nguyễn Phạm Đăng Hiếu Con 2010 Thôn 7

466 5 Nguyễn Phạm Thảo Uyên Con 2008 Thôn 7

467 1 Đỗ Văn Thắng Chủ hộ 1979 Thôn 7 4 4 750.000 3.000.000

468 2 Nguyễn Thị Tâm Vợ 1985 Thôn 7

469 3 Đỗ Văn Tự Con 2008 Thôn 7
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470 4 Đỗ Văn Đức Con 2001 Thôn 7

471 1 Trần Thị Dƣơng Chủ hộ 1979 Thôn 8 5 5 750.000 3.750.000

472 2 Phạm Thị Thu Hiền Con 2003 Thôn 8

473 3 Phạm Thị Thu Hà Con 2004 Thôn 8

474 4 Phạm Thị Kiều Linh Con 2007 Thôn 8

475 5 Phạm Văn Huyền Chồng 1968 Thôn 8

476 1 Nguyễn Văn Dũng Chủ hộ 1974 Thôn 8 4 4 750.000 3.000.000

477 2 Vũ Thị Thúy Loan Vợ 1977 Thôn 8

478 3 Nguyễn Vũ Anh Thƣ Con 2002 Thôn 8

479 4 Nguyễn Vũ Khánh Toàn Con 2006 Thôn 8

480 1 Trần Văn Bình Chủ hộ 1973 Thôn 8 7 6 750.000 4.500.000

481 2 Nguyễn Thị Nhung Vợ 1981 Thôn 8

482 3 Trần Văn Lƣơng Con 2001 Thôn 8

483 4 Trần Văn Khoa Con 2011 Thôn 8

484 5 Trần Văn Sơn Con 2005 Thôn 8 BTXH

485 6 Trần Thị Mỹ Uyên Con 2012 Thôn 8

486 7 Trần Hoàng Gia Huy Con 2017 Thôn 8

487 60 1 Đoàn Thị Đi Chủ hộ 1943 Thôn 8 1 0 750.000                          -   BTXH

488 1 Nguyễn Thiên Phụng Chủ hộ 1978 Thôn 8 4 4 750.000 3.000.000

489 2 Nguyễn Lê Hoài Châu Vợ 2009 Thôn 8

490 3 Lê Thị Vũ Con 1986 Thôn 8

491 4 Lê Nguyễn Thiên Ngân Con 2016 Thôn 8

492 62 1 Hồ Thị Toàn Chủ hộ 1954 Thôn 9 1 0 750.000                          -   BTXH

493 1 Vũ Thị Hoa Chủ hộ 1970 Thôn 9 3 2 750.000 1.500.000 BTXH
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494 2 Bùi Đức Trung Con 2012 Thôn 9

495 3 Vũ Ngọc Phƣơng Con 1998 Thôn 9

496 1 Nhan Vi cao Chủ hộ 1962 Thôn 9 4 3 750.000 2.250.000

497 2 Nhan Quang Nhân Con 2001 Thôn 9

498 3 Lê Thị Nhung Vợ 1963 Thôn 9 BTXH

499 4 Nhan Thị Thƣơng Con 1989 Thôn 9

500 1 Đỗ Văn Vinh Chủ hộ 1983 Thôn 9 4 4 750.000 3.000.000

501 2 Đỗ Trƣơng Hà Vy Vợ 2012 Thôn 9

502 3 Trƣơng Hồng Nhung Con 1991 Thôn 9

503 4 Đỗ Trƣơng Việt Minh Con 2013 Thôn 9

504 1 Nguyễn Thị Hƣờng Chủ hộ 1968 Thôn 9 2 2 750.000 1.500.000

505 2 Trần Văn Minh Con 2001 Thôn 9

506 1 Trần Thị Sáu Chủ hộ 1960 Thôn 9 6 5 750.000 3.750.000

507 2 Trần Chí Dũng Chồng 1960 Thôn 9

508 3 Huỳnh Thị Thanh Thi Cháu 2004 Thôn 9

509 4 Trần Thị Thu Thủy Cháu 2009 Thôn 9

510 5 Huỳnh Trần Thanh Ly Cháu 2000 Thôn 9 BTXH

511 6 Huỳnh Quốc Tiến Cháu 2018 Thôn 9

512 1 Lê Thị Xuân Chủ hộ 1953 Thôn 9 5 5 750.000 3.750.000

513 2 Bùi Sơn Hiền Con 1985 Thôn 9

514 3 Bùi Sơn Huyện Con 1993 Thôn 9

515 4 Đỗ Thị Ƣớc Con 1982 Thôn 9

516 5 Bùi Sơn Đức Cháu 2011 Thôn 9

517 1 Phạm Đình Lâm Chủ hộ 1989 Thôn 9 4 4 750.000 3.000.000
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518 2 Nguyễn Thị Vân Vợ 1992 Thôn 9

519 3 Phạm Đình Phong Con 2015 Thôn 9

520 4 PhạmThị Vân Anh Con 2018 Thôn 9

521 1 Trần Văn Sắc Chủ hộ 1972 Thôn 9 2 1 750.000 750.000 BTXH

522 2 Trần Hồng Thái Con 2006 Thôn 9

523 1 Nguyễn Thúy Hằng Chủ hộ 1979 Thôn 9 2 2 750.000 1.500.000

524 2 Cao Thƣờng Tín Con 2003 Thôn 9

III XÃ CƢ NÉ

525 1 1 Vũ Thị Tình Chủ hộ 1933 2E+08 Thôn 6 1 0 750.000                             -   BTXH

526 1 Phan Thị Thu Chủ hộ 1971 2E+08 Thôn 6 5 5 750.000    3.750.000            

527 2 Võ Xuân Thạch Chồng 1967 Thôn 6

528 3 Phan Thị Thúy Con 2003 Thôn 6

529 4 Phan Thị Hƣơng Con 2005 Thôn 6

530 5 Võ Thị Phƣơng Con 2012 Thôn 6

531 1 Phạm Ngọc Tú Chủ hộ 1978 2E+08 Thôn 6 4 4 750.000    3.000.000            

532 2 Lê Thị Lan Vợ 1988 2E+08 Thôn 6

533 3 Phạm Thị Trà Mi Con 2005 Thôn 6

534 4 Phạm Thị Trà Giang Con 2007 Thôn 6

535 1 Phan Cung Chủ hộ 1987 2E+08 Thôn 6 3 1 750.000    750.000               BTXH

536 2 Nguyễn Thị Thanh Nga Vợ 1981 2E+08 Thôn 6 BTXH

537 3 Phan Nguyễn Thành Long Con 2014 Thôn 6

538 1 Hoàng Văn Miên Chủ hộ 1985 2E+08 Thôn 6 6 6 750.000    4.500.000            

539 2 Trần Thị Thanh Huyền Vợ 1988 2E+08 Thôn 6

540 3 Hoàng Thị Nhƣ Ngọc Con 2009 Thôn 6
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541 4 Hoàng Thị Nhƣ Ý Con 2009 Thôn 6

542 5 Hoàng Thị Nhƣ Thùy Con 2014 Thôn 6

543 6 Hoàng Thị Nhƣ Nguyệt Con 2018 Thôn 6

544 6 1 Trần Thị Lài Chủ hộ 1956 2E+08 Thôn 6 1 1 750.000    750.000               

545 1 Hứa Thị Hồng Chủ hộ 1988 2E+08 Thôn 6 2 2 750.000    1.500.000            

546 2 Hứa Đức Lạng Con 2009 Thôn 6

547 1 Chu Thị Phệ Chủ hộ 1958 2E+08 Thôn 6 2 1 750.000    750.000               

548 2 Hứa Thị Lanh Con 1986 2E+08 Thôn 6 BTXH

549 1 Nguyễn Văn Dƣơng Chủ hộ 1965 Thôn 6 4 4 750.000    3.000.000            

550 2 Nguyễn Văn Tình Con 1994 2E+08 Thôn 6

551 3 Nguyễn Văn Đồng Con 1998 Thôn 6

552 4 Nguyễn Văn Thắm Con 2001 Thôn 6

553 1 Nguyễn Văn Tiềm Chủ hộ 1931 2E+08 Thôn 6 2 0 750.000                             -   BTXH

554 2 Trần Thị Sứu Vợ 1929 2E+08 Thôn 6 BTXH

555 1 Nguyễn Văn Tài Chủ hộ 1984 2E+08 Thôn 6 7 7 750.000    5.250.000            

556 2 Hoàng Thị Thanh Vợ 1991 2E+08 Thôn 6

557 3 Nguyễn Thị Yến Nhi Con 2010 Thôn 6

558 4 Nguyễn Thị Yến Nhƣ Con 2012 Thôn 6

559 5 Nguyễn Thị Yến Nga Con 2013 Thôn 6

560 6 Nguyễn Thị An Nhiên Con 2016 Thôn 6

561 7 Nguyễn Thị Tƣờng Vi Con 2018 Thôn 6

562 1 Lê Văn Minh Chủ hộ 1969 2E+08 Thôn 6 2 2 750.000    1.500.000            

563 2 Lê Văn Tuấn Con 1993 2E+08 Thôn 6

564 13 1 Nguyễn Thị Thƣơng Chủ hộ 1960 2E+08 Thôn 6 1 1 750.000    750.000               
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565 1 H Yêp Niê Chủ hộ 1971 2E+08 Buôn Dhía 1 8 7 750.000    5.250.000            BTXH

566 2 H Dan Niê Con 1994 2E+08 Buôn Dhía 1

567 3 H Plữ Niê Con 1996 2E+08 Buôn Dhía 1

568 4 Y Koi Niê Con 2000 Buôn Dhía 1

569 5 Y Khiang Niê Con 2004 Buôn Dhía 1

570 6 Y Khing Niê Con 2007 Buôn Dhía 1

571 7 Y Đôi Niê Cháu 2014 Buôn Dhía 1

572 8 Y Cây Niê Cháu 2016 Buôn Dhía 1

573 1 H HLot Mlô Chủ hộ 1963 2E+08 Buôn Dhía 1 2 2 750.000    1.500.000            

574 2 Y Bluyên Mlô Con 1994 2E+08 Buôn Dhía 1

575 1 H Hur Mlô Chủ hộ 1980 2E+08 Buôn Dhía 1 2 2 750.000    1.500.000            

576 2 Y Thuyn Mlô Cháu 2011 Buôn Dhía 1

577 1 H Nƣ Mlô Chủ hộ 1992 2E+08 Buôn Dhía 1 4 3 750.000    2.250.000            

578 2 Y Vời Mlô Con 2012 Buôn Dhía 1

579 3 Y Biu Niê Cha 1942 2E+08 Buôn Dhía 1

580 4 H Wan Mlô Mẹ 1940 2E+08 Buôn Dhía 1 BTXH

581 1 H Toak Mlô Chủ hộ 1986 2E+08 Buôn Dhía 1 3 3 750.000    2.250.000            

582 2 H Vibika Mlô Con 2006 Buôn Dhía 1

583 3 H Ăn Ka Mlô Con 2013 Buôn Dhía 1

584 1 H Huê Niê Chủ hộ 1986 2E+08 Buôn Dhía 1 5 5 750.000    3.750.000            

585 2 Y Đức Niê Con 2004 Buôn Dhía 1

586 3 H Hen Niê Con 2006 Buôn Dhía 1

587 4 Y Chức Niê Con 2011 Buôn Dhía 1

588 5 Y Thức Niê Con 2015 Buôn Dhía 1
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589 1 H Djƣp Mlô Chủ hộ 1988 2E+08 Buôn Dhía 1 3 2 750.000    1.500.000            BTXH

590 2 H Khuê Mlô Con 2008 Buôn Dhía 1

591 3 Y Khôi Mlô Con 1975 Buôn Dhía 1

592 1 Lại Thị Ngọc Chủ hộ 1979 Buôn Dhía 1 4 3 750.000    2.250.000            BTXH

593 2 Lƣu Thị Mai Anh Con 2000 Buôn Dhía 1

594 3 Lƣu Thị Phƣơng Thảo Con 2006 Buôn Dhía 1

595 4 Lƣu Văn Tiến Con 2008 Buôn Dhía 1

596 1 Y Lao Niê Chủ hộ 1992 2E+08 Buôn Dhía 1 5 5 750.000    3.750.000            

597 2 H Chiên Mlô Vợ 1997 2E+08 Buôn Dhía 1

598 3 Y July Mlô Con 2012 Buôn Dhía 1

599 4 H Zu Let Mlô Con 2014 Buôn Dhía 1

600 5 H Huyên Mlô Con 2016 Buôn Dhía 1

601 1 Y Tao Niê Chủ hộ 1991 2E+08 Buôn Dhía 1 3 3 750.000    2.250.000            

602 2 H Trinh Mlô Vợ 1998 2E+08 Buôn Dhía 1

603 3 H Mơn Mlô Con 2014 Buôn Dhía 1

604 1 Y Huân Niê Kdăm Chủ hộ 1994 Buôn Dhía 1 8 8 750.000    6.000.000            

605 2 H Dăp Ksơr Vợ 1994 2E+08 Buôn Dhía 1

606 3 Y Hoan Ksơr Con 2012 Buôn Dhía 1

607 4 H Huệ Ksơr Con 2015 Buôn Dhía 1

608 5 Y Tuấn Ksơr Con 2018 Buôn Dhía 1

609 6 Y Tú Ksơr Con 2018 Buôn Dhía 1

610 7 Y Sung Ksơr Cháu 2015 Buôn Dhía 1

611 8 Y Sang Ksơr Cháu 2016 Buôn Dhía 1

612 1 Y Guh Mlô Chủ hộ 1993 2E+08 Buôn Dhía 1 4 4 750.000    3.000.000            

20

21

22

23

24

25
26



Ngƣời Hộ

Thành 

 viên 

hộ

Nam Nữ

A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8 10

Tổng 

nhân 

khẩu 

trong hộ 

nghèo

Số 

nhân 

khẩu 

đƣợc 

hỗ trợ 

theo 

hộ 

nghèo 

Mức hỗ 

trợ: 

250.000 

đồng/khẩu/t

háng x 3 

tháng = 

750.000 

đồng

Tổng kinh phí

 hỗ trợ (đồng)
Ghi chúHọ và tên

Quan hệ 

với chủ 

hộ (chủ 

hộ; vợ, 

chồng; 

con; cha, 

mẹ; ông, 

bà; cháu; 

anh, em; 

khác)

Năm sinh
Số 

chứng 

minh 

nhân 

dân/Th

ẻ căn 

cƣớc 

công 

dân 

Địa chỉ, nơi cƣ trú

Số TT 

613 2 H Ra Niê Vợ 1996 2E+08 Buôn Dhía 1

614 3 H Huyền Niê Con 2014 Buôn Dhía 1

615 4 H Sa Mi Niê Con 2018 Buôn Dhía 1

616 1 Y Khăm Niê Chủ hộ 1993 2E+08 Buôn Dhía 1 4 4 750.000    3.000.000            

617 2 H Chúc Niê Vợ 1998 2E+08 Buôn Dhía 1

618 3 H Kha Chi Niê Con 2017 Buôn Dhía 1

619 4 Y Dũng Niê Con 2018 Buôn Dhía 1

620 1 Y Ngoan Niê Chủ hộ 1993 2E+08 Buôn Dhía 1 4 4 750.000    3.000.000            

621 2 H Lan Mlô Vợ 1989 2E+08 Buôn Dhía 1

622 3 Y Vĩ Mlô Con 2013 Buôn Dhía 1

623 4 H Kấu Mlô Con 2017 Buôn Dhía 1

624 1 Y Tuân Niê Chủ hộ 1990 2E+08 Buôn Dhía 1 4 4 750.000    3.000.000            

625 2 H Roih Mlô Vợ 1988 2E+08 Buôn Dhía 1

626 3 H Nhƣ Mlô Con 2006 Buôn Dhía 1

627 4 H Nhê Mlô Con 2015 Buôn Dhía 1

628 1 Y Bôl Ksơr Chủ hộ 1989 2E+08 Buôn Dhía 1 5 5 750.000    3.750.000            

629 2 H Nhim Niê Vợ 1990 2E+08 Buôn Dhía 1

630 3 Y Khanh Niê Con 2009 Buôn Dhía 1

631 4 H Deo Niê Con 2015 Buôn Dhía 1

632 5 H Song Niê Mẹ 1957 2E+08 Buôn Dhía 1

633 1 Y Môñ Mlô Chủ hộ 1974 2E+08 Buôn Dhía 1 5 5 750.000    3.750.000            

634 2 H Lim Niê Vợ 1995 2E+08 Buôn Dhía 1

635 3 Y Quý Niê Mlô Con 2012 Buôn Dhía 1

636 4 Y Quân Niê Mlô Con 2016 Buôn Dhía 1
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637 5 Y Quốc Niê Mlô Con 2019 7E+10 Buôn Dhía 1

638 1 Y Ớt Mlô Chủ hộ 1995 2E+08 Buôn Dhía 2 3 3 750.000    2.250.000            

639 2 H Vi Na Niê Vợ 2000 2E+08 Buôn Dhía 2

640 3 Y Gon Niê Con 2018 Buôn Dhía 2

641 1 Y Gin Niê Chủ hộ 1994 2E+08 Buôn Dhía 2 3 3 750.000    2.250.000            

642 2 H Nhung Mlô Vợ 1999 2E+08 Buôn Dhía 2

643 3 H An Na Mlô Con 2017 Buôn Dhía 2

644 1 Y Nung Niê Chủ hộ 1995 2E+08 Buôn Dhía 2 4 4 750.000    3.000.000            

645 2 H Ala Ksơr Vợ 1998 2E+08 Buôn Dhía 2

646 3 H Du Ni Ksơr Con 2014 Buôn Dhía 2

647 4 Y Thiết Ksơr Con 2016 Buôn Dhía 2

648 1 Y Chiên Buôn Yă Chủ hộ 1979 2E+08 Buôn Dhía 2 5 4 750.000    3.000.000            

649 2 H Krƣn Mlô Vợ 1978 2E+08 Buôn Dhía 2

650 3 H Hoi Mlô Con 2000 Buôn Dhía 2 BTXH

651 4 H Nhon Mlô Con 2003 Buôn Dhía 2

652 5 H Nhoi Mlô Con 2008 Buôn Dhía 2

653 1 Y Quyết Mlô Chủ hộ 1989 2E+08 Buôn Dhía 2 4 4 750.000    3.000.000            

654 2 H Hat Niê Vợ 1995 2E+08 Buôn Dhía 2

655 3 Y Kai Niê Con 2012 Buôn Dhía 2

656 4 H Min Ky Niê Con 2015 Buôn Dhía 2

657 1 Y Thŏ Niê Chủ hộ 1992 2E+08 Buôn Dhía 2 4 4 750.000    3.000.000            

658 2 H Nê Mjô Vợ 1997 2E+08 Buôn Dhía 2

659 3 H Yun Hi Mjô Con 2014 Buôn Dhía 2

660 4 Y Triết Mjô Con 2018 Buôn Dhía 2
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661 1 Y Tỡng Niê Chủ hộ 1987 2E+08 Buôn Dhía 2 4 4 750.000    3.000.000            

662 2 H Teng Mlô Vợ 1993 2E+08 Buôn Dhía 2

663 3 H Nguyệt Mlô Con 2010 Buôn Dhía 2

664 4 Y Khai Mlô Con 2015 Buôn Dhía 2

665 1 Y Thu Ayŭn Chủ hộ 1993 2E+08 Buôn Dhía 2 4 4 750.000    3.000.000            

666 2 H Bă Niê Vợ 1995 2E+08 Buôn Dhía 2

667 3 H Loay Niê Con 2013 Buôn Dhía 2

668 4 Y Đam San Niê Con 2017 Buôn Dhía 2

669 1 Y Ngam Niê Chủ hộ 1985 2E+08 Buôn Dhía 2 3 3 750.000    2.250.000            

670 2 H Poek Mlô Vợ 1985 2E+08 Buôn Dhía 2

671 3 Y Hoat Mlô Con 2016 Buôn Dhía 2

672 1 H Nak Mlô Chủ hộ 1982 2E+08 Buôn Dhía 2 6 5 750.000    3.750.000            BTXH

673 2 Y Ruich Ayun Chồng 1970 Buôn Dhía 2

674 3 H Đô Mi Mlô Con 2010 Buôn Dhía 2

675 4 H Mi Đô Mlô Con 2012 Buôn Dhía 2

676 5 H Hà Đô Mi Mlô Con 2014 Buôn Dhía 2

677 6 Y Đô Mlô Con 2017 Buôn Dhía 2

678 1 Y Niêt Mlô Chủ hộ 1986 2E+08 Buôn Dhía 2 6 4 750.000    3.000.000            

679 2 H Bĭm Niê Vợ 1993 2E+08 Buôn Dhía 2

680 3 Y Khang Niê Con 2010 Buôn Dhía 2

681 4 Y Khoa Niê Con 2014 Buôn Dhía 2

682 5 Y Ghan Mlô Bố 1945 Buôn Dhía 2 Không đủ ĐK

683 6 H Nhớt Niê Mẹ 1947 Buôn Dhía 2 Không đủ ĐK

684 1 H Đem Niê Chủ hộ 1984 2E+08 Buôn Dhía 2 3 3 750.000    2.250.000            
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685 2 Y Sa Ven Mlô Chồng 1978 2E+08 Buôn Dhía 2

686 3 Y Vũ Niê Con 2010 Buôn Dhía 2

687 1 Y Plêo Mlô Chủ hộ 1974 2E+08 Buôn Dhía 2 5 5 750.000    3.750.000            

688 2 H Jƣn Niê Vợ 1978 2E+08 Buôn Dhía 2

689 3 H Hiêm Niê Con 1998 2E+08 Buôn Dhía 2

690 4 H Giang Niê Con 2000 2E+08 Buôn Dhía 2

691 5 Y Hƣớc Niê Con 2002 2E+08 Buôn Dhía 2

692 1 H Doan Niê Chủ hộ 1993 2E+08 Buôn Dhía 2 3 2 750.000    1.500.000            

693 2 Y Ai Ayǔn Chồng 1988 2E+08 Buôn Dhía 2 BTXH

694 3 H Ngọc Hân Niê Con 2012 Buôn Dhía 2

695 1 H Pu Mlô Chủ hộ 1995 2E+08 Buôn Dhía 2 4 4 750.000    3.000.000            

696 2 Y Loa Niê Chồng 1995 Buôn Dhía 2

697 3 Y Su Mi Mlô Con 2013 Buôn Dhía 2

698 4 H Sân Đa Mlô Con 2016 Buôn Dhía 2

699 1 H Hium Mlô Chủ hộ 1990 2E+08 Buôn Dhía 2 4 4 750.000    3.000.000            

700 2 Y Nêu Niê Chồng 1986 2E+08 Buôn Dhía 2

701 3 H Nê Ra Mlô Con 2007 Buôn Dhía 2

702 4 H Niê Rin Mlô Con 2014 Buôn Dhía 2

703 1 Y Noăn Mlô Chủ hộ 1987 2E+08 Buôn Dhía 2 4 4 750.000    3.000.000            

704 2 H Lốc Niê Vợ 1998 2E+08 Buôn Dhía 2

705 3 Y Thiên Niê Con 2015 Buôn Dhía 2

706 4 H NiRa Niê Con 2019 Buôn Dhía 2

707 1 H Rum Mlô Chủ hộ 1970 2E+08 Buôn Kdrô 1 4 4 750.000    3.000.000            

708 2 Y Khuyên Mlô Con 1990 Buôn Kdrô 1
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709 3 Y Ngai Mlô Con 2001 Buôn Kdrô 1

710 4 H Nhiên Mlô Con 2004 Buôn Kdrô 1

711 1 Y Lƣ Mlô Chủ hộ 1994 2E+08 Buôn Kdrô 1 3 3 750.000    2.250.000            

712 2 H Ngin Mlô Vợ 1997 2E+08 Buôn Kdrô 1

713 3 H Ha Ri Mlô Con 2014 Buôn Kdrô 1

714 1 Y Duyên Ksơr Chủ hộ 1983 2E+08 Buôn Kdrô 1 5 5 750.000    3.750.000            

715 2 H Nghen Niê Vợ 1982 Buôn Kdrô 1

716 3 Y Duân Niê Con 2005 Buôn Kdrô 1

717 4 Y Len Niê Con 2010 Buôn Kdrô 1

718 5 Y Dât Niê Con 2012 Buôn Kdrô 1

719 1 Y Gruin Mlô Chủ hộ 1992 2E+08 Buôn Kdrô 1 5 5 750.000    3.750.000            

720 2 H Đầm Niê Vợ 1992 Buôn Kdrô 1

721 3 H Zƣ Ơn Niê Con 2014 Buôn Kdrô 1

722 4 H Na Vi Niê Con 2016 Buôn Kdrô 1

723 5 Y Đại Niê Con 2018 Buôn Kdrô 1

724 1 Y Hlơm Mlô Chủ hộ 1968 2E+08 Buôn Kdrô 1 7 7 750.000    5.250.000            

725 2 H Bliăk Niê Vợ 1967 2E+08 Buôn Kdrô 1

726 3 Y Ñi Niê Con 1988 Buôn Kdrô 1

727 4 Y Khen Niê Con 1990 Buôn Kdrô 1

728 5 H Rào Niê Con 1992 Buôn Kdrô 1

729 6 Y Đông Niê Con 2005 Buôn Kdrô 1

730 7 H Đào Niê Con 2002 Buôn Kdrô 1

731 1 H Iăt Niê Chủ hộ 1983 2E+08 Buôn Kdrô 1 4 4 750.000    3.000.000            

732 2 Y Gren Knuz Chồng 1992 2E+08 Buôn Kdrô 1

48

49

50

51

52

53
31



Ngƣời Hộ

Thành 

 viên 

hộ

Nam Nữ

A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8 10

Tổng 

nhân 

khẩu 

trong hộ 

nghèo

Số 

nhân 

khẩu 

đƣợc 

hỗ trợ 

theo 

hộ 

nghèo 

Mức hỗ 

trợ: 

250.000 

đồng/khẩu/t

háng x 3 

tháng = 

750.000 

đồng

Tổng kinh phí

 hỗ trợ (đồng)
Ghi chúHọ và tên

Quan hệ 

với chủ 

hộ (chủ 

hộ; vợ, 

chồng; 

con; cha, 

mẹ; ông, 

bà; cháu; 

anh, em; 

khác)

Năm sinh
Số 

chứng 

minh 

nhân 

dân/Th

ẻ căn 

cƣớc 

công 

dân 

Địa chỉ, nơi cƣ trú

Số TT 

733 3 H Da Ly Niê Con 2012 Buôn Kdrô 1

734 4 Y Li Ti Niê Con 2012 Buôn Kdrô 1

735 1 Y Nin Mlô Chủ hộ 1992 2E+08 Buôn Kdrô 1 4 4 750.000    3.000.000            

736 2 H Lai Ktla Vợ 1993 2E+08 Buôn Kdrô 1

737 3 H Đat Ktla Con 2014 Buôn Kdrô 1

738 4 Y Liêu Ktla Con 2019 Buôn Kdrô 1

739 1 H Uak Niê Chủ hộ 1940 Buôn Kdrô 1 2 0 750.000                             -   BTXH

740 2 Y Rinh Niê Con 1974 Buôn Kdrô 1 BTXH

741 1 Y Ke Jú Mlô Chủ hộ 1964 2E+08 Buôn Kdrô 1 7 7 750.000    5.250.000            

742 2 H Siăp Niê Vợ 1963 Buôn Kdrô 1

743 3 Y Prai Niê Con 2000 Buôn Kdrô 1

744 4 Y Nếch Niê Con 1982 Buôn Kdrô 1

745 5 H Tuyết Niê Con 1992 Buôn Kdrô 1

746 6 Y My Ka Niê Cháu 2008 Buôn Kdrô 1

747 7 Y My Cô Niê Cháu 2014 Buôn Kdrô 1

748 1 H Boan Mlô Chủ hộ 1980 2E+08 Buôn Kdrô 1 3 2 750.000    1.500.000            

749 2 H Dăc Mlô Mẹ 1930 2E+08 Buôn Kdrô 1 BTXH

750 3 H Đào Mlô Con 2003 Buôn Kdrô 1

751 1 Y Lăng Mlô Chủ hộ 1987 2E+08 Buôn Kdrô 1 5 5 750.000    3.750.000            

752 2 H Đĩn Mlô Vợ 1983 2E+08 Buôn Kdrô 1

753 3 Y Tăng Mlô Con 2005 Buôn Kdrô 1

754 4 Y Phôn Mlô Con 2010 Buôn Kdrô 1

755 5 Y Khiên Mlô Con 2014 Buôn Kdrô 1

756 1 Y Lĩ Niê Chủ hộ 1990 2E+08 Buôn Kdrô 1 4 4 750.000    3.000.000            
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757 2 H Thao Mlô Vợ 1993 2E+08 Buôn Kdrô 1

758 3 Y Phao Mlô Con 2015 Buôn Kdrô 1

759 4 H Dung Mlô Con 2017 Buôn Kdrô 1

760 1 Y Síp Niê Chủ hộ 1979 Buôn Kdrô 1 5 4 750.000    3.000.000            BTXH

761 2 H Nia Mlô Vợ 1984 Buôn Kdrô 1

762 3 Y Phi Mlô Con 2004 Buôn Kdrô 1

763 4 Y Tƣ Mlô Con 2008 Buôn Kdrô 1

764 5 H Vé Mlô Con 2016 Buôn Kdrô 1

765 1 Nguyễn Văn Kiều Chủ hộ 1983 2E+08 Buôn Kdrô 1 5 5 750.000    3.750.000            

766 2 Lê Thị Vân Vợ 1988 2E+08 Buôn Kdrô 1

767 3 Nguyễn Hữu Hoàng Con 2010 Buôn Kdrô 1

768 4 Nguyễn Thị Quỳnh Nga Con 2012 Buôn Kdrô 1

769 5 Nguyễn Hải Đăng Con 2016 Buôn Kdrô 1

770 1 H Hlƣm Niê Chủ hộ 1989 2E+08 Buôn Kdrô 2 4 4 750.000    3.000.000            

771 2 Đinh Bơi Chồng 1979 2E+08 Buôn Kdrô 2

772 3 H Thơm Niê Con 2010 Buôn Kdrô 2

773 4 H Mi Sƣa Niê Con 2014 Buôn Kdrô 2

774 1 Y Blil Ayŭn Chủ hộ 1979 2E+08 Buôn Kdrô 2 4 3 750.000    2.250.000            

775 2 H Niên Niê Vợ 1988 2E+08 Buôn Kdrô 2

776 3 Y Khiết Niê Con 2006 Buôn Kdrô 2 BTXH

777 4 H Hoài Thơm Niê Con 2010 Buôn Kdrô 2

778 1 Nay To Ni Chủ hộ 1990 2E+08 Buôn Kdrô 2 3 3 750.000    2.250.000            

779 2 H Bé Niê Vợ 1985 2E+08 Buôn Kdrô 2

780 3 Y By Ka Niê Con 2009 Buôn Kdrô 2
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781 1 Y Hlăm Niê Chủ hộ 1965 2E+08 Buôn Kdrô 2 5 5 750.000    3.750.000            

782 2 H Knăp Mlô Vợ 1969 2E+08 Buôn Kdrô 2

783 3 Y Zu Đông Mlô Cháu 2006 Buôn Kdrô 2

784 4 Y Zu Đô Mlô Cháu 2008 Buôn Kdrô 2

785 5 Y Ngoai Mlô Cháu 2015 Buôn Kdrô 2

786 1 H Soan Mlô Chủ hộ 1968 2E+08 Buôn Kdrô 2 4 4 750.000    3.000.000            

787 2 H Nho Mlô Con 1996 2E+08 Buôn Kdrô 2

788 3 Y Sur Mlô Cháu 2012 Buôn Kdrô 2

789 4 Y Thƣơng Mlô Cháu 2014 Buôn Kdrô 2

790 1 H Tiêu Mlô Chủ hộ 1960 2E+08 Buôn Kdrô 2 5 5 750.000    3.750.000            

791 2 H Tiêk Mlô Con 1999 2E+08 Buôn Kdrô 2

792 3 H Ña Mlô Con 2001 Buôn Kdrô 2

793 4 H Mông Mlô Con 2003 Buôn Kdrô 2

794 5 H Kriêt Mlô Con 2006 Buôn Kdrô 2

795 1 H Bhă Niê Chủ hộ 1969 2E+08 Buôn Kdrô 2 4 4 750.000    3.000.000            

796 2 Y Vui Niê Con 1997 2E+08 Buôn Kdrô 2

797 3 Y Trực Niê Con 2003 Buôn Kdrô 2

798 4 H Kim Anh Niê Cháu 2012 Buôn Kdrô 2

799 1 H Thêm Mlô Chủ hộ 1975 2E+08 Buôn Kdrô 2 6 6 750.000    4.500.000            

800 2 H Er Mlô Con 1997 Buôn Kdrô 2

801 3 H Lyza Mlô Con 2003 Buôn Kdrô 2

802 4 Y Jin Mlô Con 1991 Buôn Kdrô 2

803 5 Y Xăn Mlô Con 2013 Buôn Kdrô 2

804 6 Y Zu Ký Mlô Cháu 2013 Buôn Kdrô 2
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805 1 Y Do Niê Chủ hộ 1995 2E+08 Buôn Kdrô 2 4 3 750.000    2.250.000            

806 2 H Der Mlô Vợ 1996 2E+08 Buôn Kdrô 2

807 3 Y Đa Niên Mlô Con 2014 Buôn Kdrô 2

808 4 Y Lút Lát Mlô Con 2016 Buôn Kdrô 2 BTXH

809 1 Y Binh Mlô Chủ hộ 1987 2E+08 Buôn Kdrô 2 4 4 750.000    3.000.000            

810 2 H Djin Mlô Vợ 1987 2E+08 Buôn Kdrô 2

811 3 Y Tit Mlô Con 2011 Buôn Kdrô 2

812 4 H Nhiêu Mlô Con 2018 7E+10 Buôn Kdrô 2

813 1 Y Wƣng Ksơr Chủ hộ 1992 2E+08 Buôn Kdrô 2 4 4 750.000    3.000.000            

814 2 H Don Mlô Vợ 1997 2E+08 Buôn Kdrô 2

815 3 Y Khíu Mlô Con 2016 Buôn Kdrô 2

816 4 H Quyết Mlô Con 2018 Buôn Kdrô 2

817 1 Y Nu Ny Knul Chủ hộ 1995 2E+08 Buôn Kdrô 2 4 4 750.000    3.000.000            

818 2 H Huynh Niê Vợ 1995 2E+08 Buôn Kdrô 2

819 3 Y Gu Gây Niê Con 2015 Buôn Kdrô 2

820 4 H Nga Niê Con 2019 Buôn Kdrô 2

821 1 Võ Thuật Chủ hộ 1980 2E+08 Buôn Kdrô 2 5 4 750.000    3.000.000            

822 2 Lý Thị Thắng Vợ 1979 2E+08 Buôn Kdrô 2

823 3 Võ Văn Hiển Con 2001 Buôn Kdrô 2 Không đủ ĐK

824 4 Võ Tấn Sinh Con 2006 Buôn Kdrô 2

825 5 Võ Minh Nhật Con 2016 Buôn Kdrô 2

826 1 Y Soăt Niê Chủ hộ 1997 2E+08 Buôn Kdrô 2 3 3 750.000    2.250.000            

827 2 H Liêng Niê Vợ 1994 2E+08 Buôn Kdrô 2

828 3 Y Sứp Niê Con 2015 Buôn Kdrô 2
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829 1 Y Phạm Niê Chủ hộ 1997 2E+08 Buôn Kdrô 2 3 3 750.000    2.250.000            

830 2 H Sira Mlô Vợ 1996 2E+08 Buôn Kdrô 2

831 3 H Thiêu Mlô Con 2015 Buôn Kdrô 2

832 1 Y Chun Mlô Chủ hộ 1989 2E+08 Buôn Kdrô 2 3 3 750.000    2.250.000            

833 2 H Lƣt Knul Vợ 1997 2E+08 Buôn Kdrô 2

834 3 Y Thác Knul Con 2013 Buôn Kdrô 2

835 1 Y Lǒt Êban Chủ hộ 1976 2E+08 Buôn Mùi 1 4 4 750.000    3.000.000            

836 2 H Ngao Niê Vợ 1989 2E+08 Buôn Mùi 1

837 3 Y Tuyên Niê Con 2010 Buôn Mùi 1

838 4 H Hằng Niê Con 2014 Buôn Mùi 1

839 1 Y Nghiệp Niê Chủ hộ 1980 2E+08 Buôn Kdrô 2 7 6 750.000    4.500.000            

840 2 H Nĭp Mlô Vợ 1988 2E+08 Buôn Kdrô 2

841 3 Y Kân Mlô Con 2005 Buôn Kdrô 2

842 4 Y Kôn Mlô Con 2006 Buôn Kdrô 2

843 5 H Cam Mlô Con 2013 Buôn Kdrô 2

844 6 H Tiat Mlô Mẹ 1950 2E+08 Buôn Kdrô 2

845 7 H Dup Mlô Bà 1929 Buôn Kdrô 2 BTXH

846 1 Y Toăt Ayun Chủ hộ 1986 2E+08 Buôn Kdrô 2 5 5 750.000    3.750.000            

847 2 H Tŏk Niê Vợ 1989 2E+08 Buôn Kdrô 2

848 3 Y Duyết Niê Con 2008 Buôn Kdrô 2

849 4 H Doen Niê Con 2017 Buôn Kdrô 2

850 5 H Dip Niê Con 2019 Buôn Kdrô 2

851 1 Trần Thị Lê Na Chủ hộ 1980 2E+08 Buôn Kdrô 2 2 2 750.000    1.500.000            

852 2 Tôn Hồng Tài Con 2010 Buôn Kdrô 2
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853 1 Y Nǔt Mlô Chủ hộ 1979 2E+08 Buôn Mùi 1 5 5 750.000    3.750.000            

854 2 H Yua Ksơr Vợ 1982 2E+08 Buôn Mùi 1

855 3 H Lê Ksơr Con 2003 Buôn Mùi 1

856 4 Y Son Ksơr Con 2005 Buôn Mùi 1

857 5 H Thanh Bình Ksơr Con 2013 Buôn Mùi 1

858 1 Y Đinh Niê Chủ hộ 1993 2E+08 Buôn Mùi 1 4 4 750.000    3.000.000            

859 2 H MiKa Ayŭn Vợ 1995 2E+08 Buôn Mùi 1

860 3 H Ha Vy Ayŭn Con 2013 Buôn Mùi 1

861 4 Y Zu Bi Ayŭn Con 2017 Buôn Mùi 1

862 1 Y Sâm Niê Chủ hộ 1962 2E+08 Buôn Mùi 1 5 5 750.000    3.750.000            

863 2 H Roi Mlô Vợ 1964 Buôn Mùi 1

864 3 H Hanh Mlô Con 1993 2E+08 Buôn Mùi 1

865 4 H Huỳnh Mlô Con 1995 Buôn Mùi 1

866 5 H Mùi Mlô Con 2000 Buôn Mùi 1

867 1 Y Duynh Niê Chủ hộ 1984 2E+08 Buôn Mùi 1 4 4 750.000    3.000.000            

868 2 H Thim Niê Vợ 1959 2E+08 Buôn Mùi 1

869 3 Y Khô Niê Con 2008 Buôn Mùi 1

870 4 Y Lai Niê Con 2012 Buôn Mùi 1

871 1 Y Djôc Ksơr Chủ hộ 1924 2E+08 Buôn Mùi 1 6 4 750.000    3.000.000            Chết trƣớc T4

872 2 H Ngôn Niê Vợ 1957 2E+08 Buôn Mùi 1

873 3 H Mƣich Niê Con 1978 2E+08 Buôn Mùi 1

874 4 Y Viên Niê Con 1980 2E+08 Buôn Mùi 1 BTXH

875 5 Y Tám Niê Con 1997 2E+08 Buôn Mùi 1

876 6 H Điěm Niê Con 2000 2E+08 Buôn Mùi 1
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877 1 Y Nia Êban Chủ hộ 1990 2E+08 Buôn Mùi 1 3 3 750.000    2.250.000            

878 2 H Lam Niê Vợ 1993 2E+08 Buôn Mùi 1

879 3 H Thảo Ly Niê Con 2012 Buôn Mùi 1

880 1 Y Wiên Ayŭn Chủ hộ 1954 2E+08 Buôn Mùi 1 7 6 750.000    4.500.000            BTXH

881 2 Y Am Mjâo Con 1986 2E+08 Buôn Mùi 1

882 3 Y Băt Mjâo Con 1998 2E+08 Buôn Mùi 1

883 4 Y Be Mjâo Con 1995 2E+08 Buôn Mùi 1

884 5 Y Điết Mjâo Con 1999 2E+08 Buôn Mùi 1

885 6 H Năm Mjâo Cháu 2006 Buôn Mùi 1

886 7 H Lin Da Mjâo Cháu 2015 Buôn Mùi 1

887 1 Y Trực Hđơk Chủ hộ 1986 2E+08 Buôn Mùi 1 4 4 750.000    3.000.000            

888 2 H Bƣi Niê Vợ 1983 2E+08 Buôn Mùi 1

889 3 Y Hai Niê Con 2012 Buôn Mùi 1

890 4 H Xƣa Niê Con 2016 Buôn Mùi 1

891 1 Y Sel Niê Chủ hộ 1990 2E+08 Buôn Mùi 1 4 4 750.000    3.000.000            

892 2 H Wi Niê Vợ 1990 2E+08 Buôn Mùi 1

893 3 Y Min Hô Niê Con 2011 Buôn Mùi 1

894 4 H Bích Niê Con 2014 Buôn Mùi 1

895 1 Y Ơn Mlô Chủ hộ 1991 2E+08 Buôn Mùi 1 5 5 750.000    3.750.000            

896 2 H Duiể Ksơr Vợ 1986 2E+08 Buôn Mùi 1

897 3 Y Phong Ksơr Con 2009 Buôn Mùi 1

898 4 Y Cƣơng Ksơr Con 2012 Buôn Mùi 1

899 5 Y Phut Ksơr Con 2017 Buôn Mùi 1

900 1 Y In Niê Chủ hộ 1992 Buôn Mùi 1 4 4 750.000    3.000.000            
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901 2 H Piêc Ayun Vợ 1997 Buôn Mùi 1

902 3 H Za Mi Ayun Con 2012 Buôn Mùi 1

903 4 H Bi Za Ayun Con 2015 Buôn Mùi 1

904 1 H Trúc Ksơr Chủ hộ 1982 2E+08 Buôn Mùi 1 3 2 750.000    1.500.000            

905 2 Y Piêu Ksơr Anh 1976 2E+08 Buôn Mùi 1

906 3 H Bƣp Ksơr Khác 1928 2E+08 Buôn Mùi 1 BTXH

907 1 Nay Luật Chủ hộ 1989 2E+08 Buôn Mùi 1 5 5 750.000    3.750.000            

908 2 H Dă Niê Vợ 1991 2E+08 Buôn Mùi 1

909 3 H Ǔk Niê Con 2010 Buôn Mùi 1

910 4 Y Minh Trí Niê Con 2012 Buôn Mùi 1

911 5 Y Ya Ri Niê Con 2016 Buôn Mùi 1

912 1 Y Sum Kpơr Chủ hộ 1990 2E+08 Buôn Mùi 1 4 4 750.000    3.000.000            

913 2 H In Niê Vợ 1987 2E+08 Buôn Mùi 1

914 3 Y Jiha Niê Con 2011 Buôn Mùi 1

915 4 Y Ji Han Niê Con 2016 Buôn Mùi 1

916 1 Rơ Chăm Plim Chủ hộ 1983 Buôn Mùi 1 5 5 750.000    3.750.000            

917 2 H Ngôm Niê Vợ 1983 2E+08 Buôn Mùi 1

918 3 H Hơn Niê Con 2003 Buôn Mùi 1

919 4 Y Thiên Niê Con 2009 Buôn Mùi 1

920 5 Y Đơn Niê Con 2005 Buôn Mùi 1

921 1 Y Sơn Ayun Chủ hộ 1980 2E+08 Buôn Mùi 1 5 5 750.000    3.750.000            

922 2 H blem Niê Vợ 1980 2E+08 Buôn Mùi 1

923 3 H Nhâm Niê Con 2002 Buôn Mùi 1

924 4 H Nhi Niê Con 2004 Buôn Mùi 1
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925 5 H Thoa Niê Con 2007 Buôn Mùi 1

926 1 H Soă Ayun Chủ hộ 1975 2E+08 Buôn Mùi 1 5 5 750.000    3.750.000            

927 2 Nay Đam Chồng 1956 Buôn Mùi 1

928 3 Y Púk Ayun Con 1999 Buôn Mùi 1

929 4 Y Bô Ayun Con 2011 Buôn Mùi 1

930 5 Y Ba Ayun Con 2014 Buôn Mùi 1

931 1 Y Bhem Êban Chủ hộ 1974 Buôn Mùi 2 6 6 750.000    4.500.000            

932 2 H Yên Ksơr Vợ 1980 Buôn Mùi 2

933 3 H Chêm Ksơr Con 1999 Buôn Mùi 2

934 4 H Thuy Ksơr Con 2009 Buôn Mùi 2

935 5 Y nguyên Ksơr Con 2011 Buôn Mùi 2

936 6 H Treo Ksơr Con 2013 Buôn Mùi 2

937 1 H Đuôi Ayun Chủ hộ 1964 2E+08 Buôn Mùi 2 3 1 750.000    750.000               

938 2 Y Mối Ayun Con 1991 Buôn Mùi 2 Không đủ ĐK

939 3 Y Cla Ayun Con 1995 Buôn Mùi 2 Không đủ ĐK

940 1 H Pƣc Niê Chủ hộ 1984 2E+08 Buôn Mùi 2 2 2 750.000    1.500.000            

941 2 H Wi Niê Con 2003 Buôn Mùi 2

942 1 Y Hap H Wing Chủ hộ 1994 2E+08 Buôn Mùi 2 4 4 750.000    3.000.000            

943 2 H Duyệt Niê Vợ 1994 2E+08 Buôn Mùi 2

944 3 Y Tin Niê Con 2014 Buôn Mùi 2

945 4 Y Kiên Niê Con 2016 Buôn Mùi 2

946 1 Y ơn Niê Chủ hộ 1979 2E+08 Buôn Mùi 2 3 3 750.000    2.250.000            

947 2 H Duyên Krông Con 2001 Buôn Mùi 2

948 3 H Hà Linh Krông Con 2007 Buôn Mùi 2
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949 1 Y Pin Niê Chủ hộ 1986 2E+08 Buôn Mùi 2 4 4 750.000    3.000.000            

950 2 H Ly sa bet kpă Vợ 1997 2E+08 Buôn Mùi 2

951 3 H Pilic Niê Kpă Con 2014 Buôn Mùi 2

952 4 H Sik Niê Kpă Con 2018 Buôn Mùi 2

953 1 Y Tông Ksơr Chủ hộ 1975 2E+08 Buôn Mùi 2 2 2 750.000    1.500.000            

954 2 H Com H Djoan Vợ 1993 2E+08 Buôn Mùi 2

955 1 H Luăn Mlô Chủ hộ 1982 2E+08 Buôn Mùi 2 3 3 750.000    2.250.000            

956 2 Y Quang Mlô Con 2012 Buôn Mùi 2

957 3 Y Điêu Mlô Con 2016 Buôn Mùi 2

958 1 H Hiap Mlô Chủ hộ 1975 2E+08 Buôn Mùi 2 4 4 750.000    3.000.000            

959 2 H Den Mlô Con 2000 2E+08 Buôn Mùi 2

960 3 H Bú Mlô Con 2005 Buôn Mùi 2

961 4 H Pih Mlô Con 2010 Buôn Mùi 2

962 1 Y Thiêng Mlô Chủ hộ 1995 2E+08 Buôn Mùi 2 3 3 750.000    2.250.000            

963 2  Y Hyun Vợ 1995 2E+08 Buôn Mùi 2

964 3 Y Cún Niê Con 2013 Buôn Mùi 2

965 1 Siu Nhị Chủ hộ 1974 2E+08 Buôn Mùi 2 6 6 750.000    4.500.000            

966 2 H Alƣ Niê Vợ 1979 2E+08 Buôn Mùi 2

967 3 Y lây Niê Con 1999 Buôn Mùi 2

968 4 Y Đê Niê Con 2002 Buôn Mùi 2

969 5 Y Lê Niê Con 2004 Buôn Mùi 2

970 6 H mak Glen Niê Con 2000 Buôn Mùi 2

971 1 Y Nguyên Niê Chủ hộ 1982 2E+08 Buôn Mùi 2 5 5 750.000    3.750.000            

972 2 Nay H En Vợ 1984 2E+08 Buôn Mùi 2
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973 3 Walyka Niê Con 2003 Buôn Mùi 2

974 4 Wela Niê Con 2009 Buôn Mùi 2

975 5 Thiên Khoa Niê Con 2011 Buôn Mùi 2

976 1 Y Djoă Ksơr Chủ hộ 1940 2E+08 Buôn Mùi 2 3 3 750.000    2.250.000            

977 2 H Kok Ksơr Vợ 1946 2E+08 Buôn Mùi 2

978 3 Y Thun Niê Con 1978 2E+08 Buôn Mùi 2

979 1 Y Kua Niê Chủ hộ 1966 2E+08 Buôn Mùi 2 3 3 750.000    2.250.000            

980 2 H Grah Ksơr Vợ 1969 2E+08 Buôn Mùi 2

981 3 H Cuc Ksơr Con 1993 2E+08 Buôn Mùi 2

982 1 Y Glin Mlô Chủ hộ 1991 2E+08 Buôn Mùi 2 3 3 750.000    2.250.000            

983 2 H Nhi Niê Vợ 1993 2E+08 Buôn Mùi 2

984 3 H Lyla Niê Con 2013 Buôn Mùi 2

985 1 Y Bình Niê Chủ hộ 1997 2E+08 Buôn Mùi 2 3 3 750.000    2.250.000            

986 2 H Si Ne Mlô Vợ 1999 2E+08 Buôn Mùi 2

987 3 H Diêm Mlô Con 2016 Buôn Mùi 2

988 1 Y Sơ Rip Niê Chủ hộ 1985 2E+08 Buôn Mùi 2 3 3 750.000    2.250.000            

989 2 H Nam Mlô Vợ 1986 2E+08 Buôn Mùi 2

990 3 H Ngọc Bớt Mlô Con 2018 Buôn Mùi 2

991 1 Y Phí Niê Chủ hộ 1988 Buôn Mùi 2 5 5 750.000    3.750.000            

992 2 H Bé Niê Vợ 1989 2E+09 Buôn Mùi 2

993 3 Y Phong Niê Con 2009 2E+08 Buôn Mùi 2

994 4 H Phƣơng Niê Con 2011 Buôn Mùi 2

995 5 H Co La Niê Con 2018 Buôn Mùi 2

996 1 Trần Dần Chủ hộ 1936 2E+08 Buôn Mùi 3 2 0 750.000                             -   BTXH
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997 2 Võ thị Cự Vợ 1940 Buôn Mùi 3 BTXH

998 1 H Bua Ayun Chủ hộ 1968 2E+08 Buôn Mùi 3 5 5 750.000    3.750.000            

999 2 H Bi Nƣ Ayun Con 1996 2E+08 Buôn Mùi 3

1000 3 Y Xi Nô Ayun Con 1999 Buôn Mùi 3

1001 4 Y Rô Bi Ayun Con 2001 Buôn Mùi 3

1002 5 Y Ru Binh Ayun Con 2003 Buôn Mùi 3

1003 119 1 H Bum Niê Chủ hộ 1982 Buôn Mùi 3 1 0 750.000                             -   BTXH

1004 1 Đinh Văn Chên Chủ hộ 1986 Buôn Mùi 3 5 5 750.000    3.750.000            

1005 2 H Bé Ayun Vợ 1991 2E+08 Buôn Mùi 3

1006 3 Y Cƣơng Ayun Con 2010 Buôn Mùi 3

1007 4 Y Chƣơng Ayun Con 2016 Buôn Mùi 3

1008 5 H Bun Ayun Khác 1959 Buôn Mùi 3

1009 1 Hoàng Trọng Quý Chủ hộ 1966 2E+08 Buôn Mùi 3 5 4 750.000    3.000.000            

1010 2 Bùi Thị Hòa Vợ 1968 2E+08 Buôn Mùi 3

1011 3 Y Sơ My Niê Con 1997 2E+08 Buôn Mùi 3

1012 4 Hoàng Tuấn Khanh Con 2005 2E+08 Buôn Mùi 3

1013 5 H Hà Ly Niê Con 1993 Buôn Mùi 3 Không đủ ĐK

1014 1 Siu Bak Chủ hộ 1979 2E+08 Buôn Mùi 3 4 4 750.000    3.000.000            

1015 2 H Liêm Ksơr Vợ 1986 2E+08 Buôn Mùi 3

1016 3 H Hà Thƣơng Ksơr Con 2010 Buôn Mùi 3

1017 4 Y Tinh Ksơr Con 2016 Buôn Mùi 3

1018 123 1 Y Mƣk Mlô Chủ hộ 1951 2E+08 Buôn Mùi 3 1 0 750.000                             -   BTXH

1019 1 Võ Tấn Hùng Chủ hộ 1977 2E+08 Buôn Mùi 3 4 4 750.000    3.000.000            

1020 2 Nguyễn Thị En Vợ 1982 2E+08 Buôn Mùi 3
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1021 3 Võ Ngọc Rin Con 2008 Buôn Mùi 3

1022 4 Võ Nguyễn Quốc An Con 2010 Buôn Mùi 3

1023 125 1 Hoàng Thị Thanh Tuyết Chủ hộ 1959 Buôn Mùi 3 1 0 750.000                             -   BTXH

1024 1 Y Wô Niê Chủ hộ 1933 2E+08 Buôn Mùi 3 2 1 750.000    750.000               BTXH

1025 2 Ksơr H Ber Vợ 1965 2E+08 Buôn Mùi 3

1026 1 Y Tuyên Mlô Chủ hộ 1978 2E+08 Buôn Đrao 6 5 750.000    3.750.000            BTXH

1027 2 H Ria Niê Vợ 1977 2E+08 Buôn Đrao

1028 3 H L'Bianê Niê Con 2001 Buôn Đrao

1029 4 H Yêu Niê Con 2005 Buôn Đrao

1030 5 H Tâm Niê Con 2009 Buôn Đrao

1031 6 H Pha Ny Niê Con 2019 Buôn Đrao

1032 1 Nông Văn Toàn Chủ hộ 1989 2E+08 Buôn Đrao 5 5 750.000    3.750.000            

1033 2 H Nuăn Mlô Vợ 1998 2E+08 Buôn Đrao

1034 3 Nông Quốc Bi Mlô Con 2012 Buôn Đrao

1035 4 Nông Thị Kim Oanh Mlô Con 2014 Buôn Đrao

1036 5 Nông Văn Hoàng Mlô Con 2018 Buôn Đrao

1037 1 Y Bơk Mlô Chủ hộ 1980 2E+08 Buôn Đrao 7 7 750.000    5.250.000            

1038 2 H Djoan Mlô Vợ 1987 2E+08 Buôn Đrao

1039 3 H An Mlô Chị 1980 2E+08 Buôn Đrao

1040 4 H Ya Ly Mlô Con 2007 Buôn Đrao

1041 5 Y Me Ke Mlô Con 2009 Buôn Đrao

1042 6 H A Bu Mlô Con 2012 Buôn Đrao

1043 7 H Yảy Mlô Con 2015 Buôn Đrao

1044 1 H Non Niê Chủ hộ 1966 2E+08 Buôn Đrao 7 5 750.000    3.750.000            
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1045 2 H Săm Mi Niê Con 1996 2E+08 Buôn Đrao

1046 3 Y Khang Kpă Con 1995 2E+08 Buôn Đrao

1047 4 Y Đinh Niê Cháu 2014 Buôn Đrao

1048 5 Y Si Rô Niê Cháu 2018 Buôn Đrao

1049 6 Y Tang Mlô Con rể 1990 Buôn Đrao Không đủ ĐK

1050 7 H Ngơn Niê Con 1990 Buôn Đrao Không đủ ĐK

1051 1 H Đo Mlô Chủ hộ 1982 2E+08 Buôn Đrao 5 5 750.000    3.750.000            

1052 2 H Nhân Mlô Con 1966 2E+08 Buôn Đrao

1053 3 Y Liă Mlô Em 1991 Buôn Đrao

1054 4 Y Cƣng Mlô Con 2006 Buôn Đrao

1055 5 H Va Ni Mlô Con 2012 Buôn Đrao

1056 6 Y Bheo Niê Chồng 1979 Buôn Đrao

1057 1 H Jƣn Mlô Chủ hộ 1979 2E+08 Buôn Đrao 6 6 750.000    4.500.000            

1058 2 H Mƣng Mlô Con 1997 2E+08 Buôn Đrao

1059 3 Y Yok Mlô Con 2001 Buôn Đrao

1060 4 Y Ka La Mlô Con 2003 Buôn Đrao

1061 5 H Sô Ra Mlô Cháu 2015 Buôn Đrao

1062 6 Y Sơ Ny Niê Con 1995 Buôn Đrao

1063 1 Y Yên Mlô Chủ hộ 1984 2E+08 Buôn Đrao 6 6 750.000    4.500.000            

1064 2 H Nêu Niê Vợ 1987 2E+08 Buôn Đrao

1065 3 Y Thuyn Niê Con 2006 Buôn Đrao

1066 4 H Bik Zê Rô Niê Con 2009 Buôn Đrao

1067 5 H Ha My Niê Con 2012 Buôn Đrao

1068 6 H Binh Minh Niê Con 2015 Buôn Đrao
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1069 1 Y Diang Mlô Chủ hộ 1985 2E+08 Buôn Đrao 5 5 750.000    3.750.000            

1070 2 H Krak Mlô Vợ 1994 2E+08 Buôn Đrao

1071 3 H Lơp Mlô Con 2009 Buôn Đrao

1072 4 Y Du Mlô Con 2012 Buôn Đrao

1073 5 Y Chim Mlô Con 2014 Buôn Đrao

1074 1 Y Pat Ksơr Chủ hộ 1991 2E+08 Buôn Đrao 4 4 750.000    3.000.000            

1075 2 H Phiên Niê Vợ 1990 2E+08 Buôn Đrao

1076 3 Y Thêm Niê Con 2011 Buôn Đrao

1077 4 Y Thái Niê Con 2013 Buôn Đrao

1078 1 Y Ƣn Niê Chủ hộ 1984 2E+08 Buôn Đrao 6 6 750.000    4.500.000            

1079 2 H Tlam Mlô Vợ 1991 2E+08 Buôn Đrao

1080 3 H Ly Yut Mlô Con 2007 Buôn Đrao

1081 4 Y Vih Mlô Con 2009 Buôn Đrao

1082 5 Y Vinh Mlô Con 2011 Buôn Đrao

1083 6 H Wik Mlô Con 2015 Buôn Đrao

1084 1 H Ming Mlô Chủ hộ 1955 2E+08 Buôn Đrao 6 6 750.000    4.500.000            

1085 2 Y Phin Niê Con 1997 2E+08 Buôn Đrao

1086 3 H Yiơh Mlô Con 1996 Buôn Đrao

1087 4 H Ving Mlô Em 1966 Buôn Đrao

1088 5 Y Su Mlô Con 1990 2E+08 Buôn Đrao

1089 6 H Miu Mlô Cháu 2014 Buôn Đrao

1090 1 H Bip Niê Chủ hộ 1966 Buôn Đrao 5 4 750.000    3.000.000            

1091 2 Y Nan Ayun Con 1971 Buôn Đrao

1092 3 Y Rô Rin ĐÔ Mlô Con 2002 Buôn Đrao
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1093 4 H Hƣng Mlô Con 1999 Buôn Đrao

1094 5 H Wet Mlô Con 1974 Buôn Đrao Chết trƣớc T4

1095 1 H Wân Mlô Chủ hộ 1984 2E+08 Buôn Đrao 6 6 750.000    4.500.000            

1096 2 Y Kiên Mlô Con 2001 2E+08 Buôn Đrao

1097 3 Y Hồng Sơn Mlô Con 2004 Buôn Đrao

1098 4 Y Quôc Mlô Con 2008 Buôn Đrao

1099 5 Y Kuĕ Mlô Con 2009 Buôn Đrao

1100 6 Y Tuệ Mlô Con 2012 Buôn Đrao

1101 1 H Thua Niê Chủ hộ 1987 2E+08 Buôn Đrao 4 3 750.000    2.250.000            BTXH

1102 2 Y Ru Ni Niê Con 2005 Buôn Đrao

1103 3 H Up Niê Con 2008 Buôn Đrao

1104 4 Y Tam Niê Con 2013 Buôn Đrao

1105 1 H Tial Mlô Chủ hộ 1973 2E+08 Buôn Đrao 5 5 750.000    3.750.000            

1106 2 Y Tah Mlô Con 1997 2E+08 Buôn Đrao

1107 3 H Rim Mlô Con 1998 2E+08 Buôn Đrao

1108 4 H Ran Mlô Con 2000 Buôn Đrao

1109 5 Y Ung Mlô Con 2004 Buôn Đrao

1110 1 Y Thuy Niê Chủ hộ 1969 2E+08 Buôn Đrao 6 6 750.000    4.500.000            

1111 2 H Luk Mlô Vợ 1970 2E+08 Buôn Đrao

1112 3 H Sƣu Mlô Con 2000 2E+08 Buôn Đrao

1113 4 H Siơ Mlô Con 1995 Buôn Đrao

1114 5 Y Kel Byă Con 1996 Buôn Đrao

1115 6 H Myn Zy Mlô Cháu 2014 Buôn Đrao

1116 1 Y Jǔ Ayǔn Chủ hộ 1972 2E+08 Buôn Đrao 6 6 750.000    4.500.000            
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1117 2 Rô H Điệp Vợ 1981 2E+08 Buôn Đrao

1118 3 Rô Mới Con 2001 Buôn Đrao

1119 4 Rô Sen Con 2003 Buôn Đrao

1120 5 Rô Yang Con 2007 Buôn Đrao

1121 6 Y Bin Rô Con 2012 Buôn Đrao

1122 1 Y Sap Mlô Chủ hộ 1981 2E+08 Buôn Đrao 6 6 750.000    4.500.000            

1123 2 H Nhát Niê Vợ 1986 Buôn Đrao

1124 3 Y Yem Niê Con 2010 Buôn Đrao

1125 4 Y Dam Niê Con 2012 Buôn Đrao

1126 5 Y Ksớn Niê Con 2017 Buôn Đrao

1127 6 Y Côn Niê Con 2014 Buôn Đrao

1128 1 Y Kei Điet Niê Chủ hộ 1991 2E+08 Buôn Ktơng Drun 4 3 750.000    2.250.000            

1129 2 H Puinh Mlô Vợ 1981 2E+08 Buôn Ktơng Drun

1130 3 Y Thanh Hạnh Mlô Con 2018 Buôn Ktơng Drun

1131 4 Y Thuôt Mlô Con 2012 Buôn Ktơng Drun BTXH

1132 1 Y Thơm Ayun Chủ hộ 1972 2E+08 Buôn Ktơng Drun 4 4 750.000    3.000.000            

1133 2 H Huyên Niê Vợ 1982 2E+08 Buôn Ktơng Drun

1134 3 H Zen Niê Con 2004 Buôn Ktơng Drun

1135 4 H Choen Niê Con 2006 Buôn Ktơng Drun

1136 1 Ksơr Y Cơk Chủ hộ 1990 2E+08 Buôn Ktơng Drun 5 4 750.000    3.000.000            

1137 2 H Yƣng Niê Vợ 1994 2E+08 Buôn Ktơng Drun

1138 3 Y Khê Win Con 2013 Buôn Ktơng Drun

1139 4 H Mỹ Mỹ Niê Con 2017 Buôn Ktơng Drun

1140 5 H Dhút Niê Bà 1935 2E+08 Buôn Ktơng Drun BTXH
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1141 1 Y Treo Niê Chủ hộ 1973 Buôn Ktơng Drun 5 4 750.000    3.000.000            BTXH

1142 2 H Mer Kpă Vợ 1975 2E+08 Buôn Ktơng Drun

1143 3 H Zuli Kpă Con 1999 2E+08 Buôn Ktơng Drun

1144 4 Y Lâm Niê Con 1995 2E+08 Buôn Ktơng Drun

1145 5 Y Na Đan Kpă Cháu 2016 Buôn Ktơng Drun

1146 1 Y Riu Rcăm Chủ hộ 1990 2E+08 Buôn Ktơng Drun 5 5 750.000    3.750.000            

1147 2 H Nhơ Ksơr Vợ 1987 2E+08 Buôn Ktơng Drun

1148 3 Y sa Chê ksơr Con 2008 Buôn Ktơng Drun

1149 4 Y Su Ry Ksơr Con 2011 Buôn Ktơng Drun

1150 1 H Lang Niê Chủ hộ 1979 2E+08 Buôn Ktơng Drun 5 3 750.000    2.250.000            

1151 2 H Thảo Niê Con 2005 Buôn Ktơng Drun

1152 3 H Kek Niê Mẹ 1930 Buôn Ktơng Drun BTXH

1153 4 Y Thanh Niê Con 2014 Buôn Ktơng Drun

1154 5 Y Bƣng Kpă Bố 1936 Buôn Ktơng Drun Chết trƣớc T4

1155 1 Y Tuấn Niê Chủ hộ 1979 2E+08 Buôn Ktơng Drun 6 6 750.000    4.500.000            

1156 2 H Niêm Kpă Vợ 1983 2E+08 Buôn Ktơng Drun

1157 3 H Sun Hyia Kpă Con 2004 Buôn Ktơng Drun

1158 4 Y Duky Kpă Con 2006 Buôn Ktơng Drun

1159 5 Y Bhet Kpă Em 1985 Buôn Ktơng Drun

1160 6 Y Kông Kpă Con 2015 Buôn Ktơng Drun

1161 1 Y Dut Niê Chủ hộ 1971 2E+08 Buôn Ktơng Drun 7 6 750.000    4.500.000            

1162 2 H Biên Mlô Vợ 1973 2E+08 Buôn Ktơng Drun

1163 3 Y Plung Mlô Con 1996 Buôn Ktơng Drun

1164 4 Y Prep Mlô Con 1998 Buôn Ktơng Drun
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1165 5 H Nui Mlô Con 2000 Buôn Ktơng Drun

1166 6 H Hăp Mlô Con 2003 Buôn Ktơng Drun

1167 7 Y Hơt Niê Con rể 1995 Buôn Ktơng Drun Không đủ ĐK

1168 1 Y Krik Niê Chủ hộ 1935 2E+08 Buôn Ktơng Drun 3 2 750.000    1.500.000            BTXH

1169 2 H Bep Mlô Vợ 1970 2E+08 Buôn Ktơng Drun

1170 3 Y Trƣơng Mlô Con 2006 Buôn Ktơng Drun

1171 1 Y Phen Mlô Chủ hộ 1984 2E+08 Buôn Ktơng Drun 5 5 750.000    3.750.000            

1172 2 H Gel Ayǔn Vợ 1989 2E+08 Buôn Ktơng Drun

1173 3 H Phƣơng Du Ayǔn Con 2009 Buôn Ktơng Drun

1174 4 H Dhă Ayun Mẹ 1958 2E+08 Buôn Ktơng Drun

1175 5 H Glot Ayun Em 1994 2E+08 Buôn Ktơng Drun

1176 1 Y Viên Rơ Ô Chủ hộ 1970 2E+08 Buôn Ktơng Drun 5 5 750.000    3.750.000            

1177 2 H Păč Kpă Vợ 1967 2E+08 Buôn Ktơng Drun

1178 3 Y Chanh kpă Con 2001 Buôn Ktơng Drun

1179 4 H Nghe Kpă Con 2003 Buôn Ktơng Drun

1180 5 H Dăi Kpă Con 2008 Buôn Ktơng Drun

1181 1 Y Thiếu Niê Chủ hộ 1968 2E+08 Buôn Ktơng Drun 7 7 750.000    5.250.000            

1182 2 H baih Mlô Vợ 1971 2E+08 Buôn Ktơng Drun

1183 3 Y Nut Mlô Con 1994 Buôn Ktơng Drun

1184 4 H Ru Mlô Con 1996 Buôn Ktơng Drun

1185 5 Y Leă Mlô Con 2000 Buôn Ktơng Drun

1186 6 H Lă Mlô Con 2002 Buôn Ktơng Drun

1187 7 Y Bình Mlô Cháu 2013 Buôn Ktơng Drun

1188 1 H Bliăh Niê Chủ hộ 1970 2E+08 Buôn Ktơng Drun 7 7 750.000    5.250.000            
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1189 2 H Hnui Niê Con 1994 2E+08 Buôn Ktơng Drun

1190 3 H Rai Niê Con 1997 Buôn Ktơng Drun

1191 4 H Ghet Niê Con 2000 Buôn Ktơng Drun

1192 5 H Thế Niê Con 2004 Buôn Ktơng Drun

1193 6 H Het Niê Con 2006 Buôn Ktơng Drun

1194 7 Y Hoanh Niê Con 2002 Buôn Ktơng Drun

1195 1 Y Rik Mlô Chủ hộ 1986 2E+08 Buôn Ktơng Drun 5 4 750.000    3.000.000            

1196 2 H Nheo Niê Vợ 1991 2E+08 Buôn Ktơng Drun

1197 3 H Trụ Niê Con 2012 Buôn Ktơng Drun

1198 4 H Tră Niê Con 2015 Buôn Ktơng Drun

1199 5 H Nũk Niê Khác 1970 Buôn Ktơng Drun BTXH

1200 1 Y Wƣng Niê Chủ hộ 1988 2E+08 Buôn Ktơng Drun 5 5 750.000    3.750.000            

1201 2 H Hiêh Mlô Vợ 1988 2E+08 Buôn Ktơng Drun

1202 3 H Ly Da Mlô Con 2017 Buôn Ktơng Drun

1203 4 Y Dju Kpă Khác 1974 Buôn Ktơng Drun

1204 5 Y Ga Ria Mlô Con 2012 Buôn Ktơng Drun

1205 1 Trần Đức Muôn Chủ hộ 1970 2E+08 Thôn Ea Kung 6 6 750.000    4.500.000            

1206 2 Lê Thị Trang Vợ 1980 2E+08 Thôn Ea Kung

1207 3 Trần Đức Huy Con 1999 Thôn Ea Kung

1208 4 Trần Thị Thu Hà Con 2001 Thôn Ea Kung

1209 5 Trần Thị Hƣơng Giang Con 2004 Thôn Ea Kung

1210 6 Trần Lê Hà Phƣơng Con 2014 Thôn Ea Kung

1211 1 Nguyễn Viết Thành Chủ hộ 1974 2E+08 Thôn Ea Kung 4 4 750.000    3.000.000            

1212 2 Bùi Thị Miền Vợ 1982 2E+08 Thôn Ea Kung
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1213 3 Nguyễn Viết Đạt Con 2002 Thôn Ea Kung

1214 4 Nguyễn Thị Bích Hằng Con 2011 Thôn Ea Kung

1215 1 Nguyễn Văn Tuần Chủ hộ 1967 2E+08 Thôn Ea Kung 4 3 750.000    2.250.000            

1216 2 Nguyễn Thị Liễu Vợ 1972 2E+08 Thôn Ea Kung BTXH

1217 3 Nguyễn Quang Tuân Con 1995 2E+08 Thôn Ea Kung

1218 4 Nguyễn Quang Tuyến Con 2002 2E+08 Thôn Ea Kung

1219 1 Ngô Thị Nga Chủ hộ 1978 2E+08 Thôn Ea Kung 5 5 750.000    3.750.000            

1220 2 Vũ Thị Mỹ Ngọc Con 1999 Thôn Ea Kung

1221 3 Vũ Thị Ngọc Huyền Con 2002 Thôn Ea Kung

1222 4 Vũ Hoàng Anh Con 2006 Thôn Ea Kung

1223 5 Vũ Anh Thƣ Con 2012 Thôn Ea Kung

1224 1 Nguyễn Thị Lan Chủ hộ 1958 2E+08 Thôn Ea Kung 3 1 750.000    750.000               

1225 2 Nguyễn Hoàng Phúc Con 1990 Thôn Ea Kung Không đủ ĐK

1226 3 Nguyễn Thị Nhung Em 1962 Thôn Ea Kung BTXH

1227 1 Ngô Đức Trung Chủ hộ 1972 2E+08 Thôn Ea Kung 4 4 750.000    3.000.000            

1228 2 Dđào Thị Hải Vợ 1976 2E+08 Thôn Ea Kung

1229 3 Ngô Quốc Việt Con 2000 2E+08 Thôn Ea Kung

1230 4 Ngô Đức Thành Con 2003 Thôn Ea Kung

1231 1 Dƣ Thị Vi Chủ hộ 1973 2E+08 Thôn Ea Kung 2 1 750.000    750.000               BTXH

1232 2 Trần Hà Ny Con 2015 Thôn Ea Kung

1233 1 Nguyễn Thế Phát Chủ hộ 1986 2E+08 Thôn Ea Kung 6 6 750.000    4.500.000            

1234 2 Nguyễn Thị Dung Vợ 1984 2E+08 Thôn Ea Kung

1235 3 Nguyễn Huy Hoàng Con 2005 Thôn Ea Kung

1236 4 Nguyễn Ngọc Phƣơng Con 2009 Thôn Ea Kung
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1237 5 Nguyễn Thanh Chí Con 2012 Thôn Ea Kung

1238 6 Nguyễn Ngọcc An Con 2018 Thôn Ea Kung

1239 1 Hồ Rân Chủ hộ 1930 2E+08 Thôn Ea Kung 2 0 750.000                             -   BTXH

1240 2 Hồ Thị Phƣơng Con 1964 Thôn Ea Kung BTXH

1241 169 1 Trần Thị Bình Chủ hộ 1955 2E+08 Thôn Ea Kung 1 1 750.000    750.000               

1242 1 Nguyễn Quốc Chủ hộ 1978 2E+08 Thôn Ea Krôm 4 3 750.000    2.250.000            BTXH

1243 2 Nguyễn Thị Hồng Vân Vợ 1981 2E+08 Thôn Ea Krôm

1244 3 Nguyễn Quốc Dũng Con 2009 Thôn Ea Krôm

1245 4 Nguyễn Cao Kỳ Duyên Con 2015 Thôn Ea Krôm

1246 1 Hoàng Văn Việt Chủ hộ 1985 2E+08 Thôn Ea Krôm 4 4 750.000    3.000.000            

1247 2 Trần Thị Thêu Vợ 1990 2E+08 Thôn Ea Krôm

1248 3 Hoàng Thị Yến Con 2011 Thôn Ea Krôm

1249 4 Hoàng Mạnh Long Con 2014 Thôn Ea Krôm

1250 1 Khuất Hữu Quyền Chủ hộ 1967 2E+08 Thôn Ea Kroa 2 2 750.000    1.500.000            

1251 2 Khuất Hữu Hoàng Con 2006 Thôn Ea Kroa

1252 1 Nguyễn Đình Sơn Chủ hộ 1969 Thôn Ea Kroa 5 4 750.000    3.000.000            Chết trƣớc T4

1253 2 Nguyễn Thị Thu Vợ 1971 2E+08 Thôn Ea Kroa

1254 3 Nguyễn Thị Hà Con 1996 2E+08 Thôn Ea Kroa

1255 4 Nguyễn Thị HẰng Con 2000 2E+08 Thôn Ea Kroa

1256 5 Nguyễn Đình Nam Con 2004 2E+08 Thôn Ea Kroa

1257 1 Đỗ Văn Thành Chủ hộ 1976 2E+08 Thôn Ea Kroa 4 3 750.000    2.250.000            BTXH

1258 2 Nguyễn Thị Loan Vợ 1976 2E+08 Thôn Ea Kroa

1259 3 Đỗ Thị Thùy Dung Con 1999 2E+08 Thôn Ea Kroa

1260 4 Đỗ Văn Đạt Con 2009 Thôn Ea Kroa
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1261 1 Phan Bá Hạ Chủ hộ 1984 2E+08 Thôn Ea Kroa 4 4 750.000    3.000.000            

1262 2 Mai Lệ Huyền Vợ 1982 2E+08 Thôn Ea Kroa

1263 3 Phan Mai Hà Vi Con 2008 Thôn Ea Kroa

1264 4 Phan Thành Vân Con 2013 Thôn Ea Kroa

1265 176 1 Lê Thị Êm Chủ hộ 1940 2E+08 Thôn Ea Nguôi 1 0 750.000                             -   BTXH

1266 1 Nguyễn Văn Nam Chủ hộ 1977 2E+08 Thôn Ea Nguôi 5 5 750.000    3.750.000            

1267 2 Trƣơng Thị Hồng Vợ 1981 2E+08 Thôn Ea Nguôi

1268 3 Nguyễn Thị Quỳnh Nga Con 2002 Thôn Ea Nguôi

1269 4 Nguyễn Thị Nhƣ Con 2006 Thôn Ea Nguôi

1270 5 Nguyễn Văn Hào Con 2015 Thôn Ea Nguôi

1271 1 Lê Đức Duẩn Chủ hộ 1969 2E+08 Thôn Ea Nguôi 6 6 750.000    4.500.000            

1272 2 Nguyễn Thị Thợi Vợ 1970 2E+08 Thôn Ea Nguôi

1273 3 Lê Anh Tài Con 1991 2E+08 Thôn Ea Nguôi

1274 4 Lê Thị Thanh Hoa Con 2002 2E+08 Thôn Ea Nguôi

1275 5 Lê Thị Thanh Hanh Con 2007 Thôn Ea Nguôi

1276 6 Lê Thị Thanh Duyên Con 2009 Thôn Ea Nguôi

1277 1 Trần Văn Thông Chủ hộ 1946 Thôn Ea Nguôi 3 3 750.000    2.250.000            

1278 2 Trần Văn Quang Con 1976 Thôn Ea Nguôi

1279 3 Trần Văn Đức Con 1985 Thôn Ea Nguôi

1280 1 Phan Thị Hằng Chủ hộ 1973 2E+08 Thôn Ea Nguôi 2 1 750.000    750.000               BTXH

1281 2 Phan Thị Quỳnh Nhi Con 2005 Thôn Ea Nguôi

1282 1 Nguyễn Văn Trung Chủ hộ 1982 2E+08 Thôn Ea Nguôi 6 6 750.000    4.500.000            

1283 2 Nguyễn Thị Diệu Vợ 1987 2E+08 Thôn Ea Nguôi

1284 3 Nguyễn Thị Mai Con 2004 Thôn Ea Nguôi
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1285 4 Nguyễn Thị Tuyết Con 2006 Thôn Ea Nguôi

1286 5 Nguyễn Gia Bảo Con 2014 Thôn Ea Nguôi

1287 6 Nguyễn Bảo Quốc Con 2016 Thôn Ea Nguôi

1288 182 1 Lê Thị Hoa Chủ hộ 1952 2E+08 Thôn Ea Nguôi 1 1 750.000    750.000               

1289 1 Ngô Thị Sim Chủ hộ 1966 2E+08 Thôn Ea Nguôi 2 2 750.000    1.500.000            

1290 2 Đặng Tiến Thanh Con 2001 Thôn Ea Nguôi

1291 1 Trịnh Thị Cần Chủ hộ 1977 2E+08 Thôn Ea Nguôi 5 5 750.000    3.750.000            

1292 2 Trịnh Đình Quang Con 2002 Thôn Ea Nguôi

1293 3 Trịnh Quốc Tuấn Con 2011 Thôn Ea Nguôi

1294 4 Trịnh Đình Thân Chồng 1975 2E+08 Thôn Ea Nguôi

1295 5 Trịnh Tuấn Đạt Cháu 2011 Thôn Ea Nguôi

1296 1 Trần Văn Tùng Chủ hộ 1980 Thôn Ea Plai 4 4 750.000    3.000.000            

1297 2 Nguyễn Thị Hà Vợ 1979 Thôn Ea Plai

1298 3 Trần Thị Yến Nhi Con 2005 Thôn Ea Plai

1299 4 Trần Thị Ngọc Trâm Con 2007 Thôn Ea Plai

1300 1 Lê Ngọc Mai Chủ hộ 1964 Thôn Ea Plai 4 4 750.000    3.000.000            

1301 2 Dƣơng Thị Phƣớc Vợ 1965 Thôn Ea Plai

1302 3 Lê Thị Ngọc Nga Con 1990 Thôn Ea Plai

1303 4 Lê Ngọc Danh Con 1995 Thôn Ea Plai

1304 1 Lê Thị Kiều Chủ hộ 1973 Thôn Ea Plai 3 2 750.000    1.500.000            BTXH

1305 2 Nguyễn Kim Khánh Con 2004 Thôn Ea Plai

1306 3 Nguyễn Việt Hùng Con 2006 Thôn Ea Plai

1307 1 Hoàng Văn Hòe Chủ hộ 1953 Thôn Ea Plai 3 3 750.000    2.250.000            

1308 2 Trần Thị Mai Vợ 1955 Thôn Ea Plai188
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1309 3 Hoàng Thái Huy Con 2000 Thôn Ea Plai

1310 1 Nguyễn Thị Thu Chủ hộ 1954 Thôn Ea Plai 5 4 750.000    3.000.000            

1311 2 Trần Mƣời Chồng 1952 Thôn Ea Plai

1312 3 Trần Thanh Tân Con 1984 Thôn Ea Plai

1313 4 Trần Thanh Oai Con 1989 Thôn Ea Plai

1314 5 Trần Thị Thừa Con 1996 Thôn Ea Plai BTXH

1315 1 Lê Quang Quyết Chủ hộ 1963 Thôn Ea Plai 2 2 750.000    1.500.000            

1316 2 Đặng Thị Lệ Vợ 1963 Thôn Ea Plai

1317 1 Lê Thị Sƣơng Chủ hộ 1935 2E+08 Thôn Ea Plai 2 1 750.000    750.000               BTXH

1318 2 Nguyễn Thị Nhật Châu Quyên Con 2001 Thôn Ea Plai

1319 1 Nguyễn Thị Thêu Chủ hộ 1970 Thôn Ea Plai 3 2 750.000    1.500.000            BTXH

1320 2 Nguyễn Ngọc Thiện Con 2013 Thôn Ea Plai

1321 3 Nguyễn Ngọc Thƣơng Con 2001 Thôn Ea Plai

1322 1 Trịnh Thị Huệ Chủ hộ 1970 Thôn Ea Plai 3 3 750.000    2.250.000            

1323 2 Bùi Tiến Đạt Con 2001 Thôn Ea Plai

1324 3 Bùi Ngọc Bích Con 2006 Thôn Ea Plai

1325 1 Nguyễn Thị Ngãi Chủ hộ 1959 Thôn Ea Plai 4 3 750.000    2.250.000            

1326 2 Nguyễn Quốc Toản Con 1998 2E+08 Thôn Ea Plai

1327 3 Nguyễn Văn Toán Con 2000 Thôn Ea Plai

1328 4 Nguyễn Đức Hoài Nam Con 2005 Thôn Ea Plai BTXH

1329 1 Hoàng Thị Kim Thiết Chủ hộ 1955 Thôn Ea Plai 2 2 750.000    1.500.000            

1330 2 Dƣơng Ngọc Chung Con 1995 Thôn Ea Plai

1331 1 Nguyễn Thị Thanh Hƣơng Chủ hộ 1967 Thôn Ea Plai 4 3 750.000    2.250.000            

1332 2 Nguyễn Nhật Minh Con 1992 Thôn Ea Plai BTXH
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1333 3 Nguyễn Vƣơng Quốc Con 1993 Thôn Ea Plai

1334 4 Nguyễn Nhật Trí Con 1997 Thôn Ea Plai

1335 1 Nguyễn Đăng Dũng Chủ hộ 1954 Thôn Ea Plai 5 4 750.000    3.000.000            

1336 2 Lê Thị Dung Vợ 1958 Thôn Ea Plai

1337 3 Nguyễn Đăng Tuấn Con 1986 Thôn Ea Plai BTXH

1338 4 Nguyễn Đăng Tú Con 1998 Thôn Ea Plai

1339 5 Nguyễn Đăng Thiên Phong Cháu 2011 Thôn Ea Plai

1340 1 Phạm Văn Ninh Chủ hộ 1973 Thôn Ea Plai 5 4 750.000    3.000.000            

1341 2 Phan Thị Thƣơng Vợ 1981 Thôn Ea Plai

1342 3 Phạm Thị Tuyết Mai Con 2004 Thôn Ea Plai

1343 4 Phạm Thế Mạnh Con 2006 Thôn Ea Plai BTXH

1344 5 Phạm Mạnh Hùng Con 2010 Thôn Ea Plai

1345 1 Y Giên Niê Chủ hộ 1991 2E+08 Buôn Kô 5 5 750.000    3.750.000            

1346 2 H Djuôn Mlô Vợ 1992 2E+08 Buôn Kô

1347 3 Y Nam Mlô Con 2013 Buôn Kô

1348 4 Y Sơn Mlô Con 2016 Buôn Kô

1349 5 Y Bắc Mlô Con 2019 Buôn Kô

1350 1 Y Bcach Niê Chủ hộ 1954 2E+08 Buôn Kô 4 4 750.000    3.000.000            

1351 2 H Sứ Mlô Vợ 1950 2E+09 Buôn Kô

1352 3 Y Blơm Mlô Con 1979 Buôn Kô

1353 4 H Nhun Mlô Con 1998 Buôn Kô

1354 1 H Kriêo Mlô Chủ hộ 1950 2E+08 Buôn Kô 4 4 750.000    3.000.000            

1355 2 Y Đhiên Mlô Con 1990 2E+08 Buôn Kô

1356 3 Y Binh Mlô Con 1996 2E+08 Buôn Kô
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1357 4 H Rƣp Mlô Con 1993 Buôn Kô

1358 1 Y Khơn Mlô Chủ hộ 1980 2E+08 Buôn Kô 8 7 750.000    5.250.000            

1359 2 H Bhal Niể Vợ 1983 2E+08 Buôn Kô

1360 3 Y Dịu Niê Con 2001 2E+09 Buôn Kô

1361 4 Y Đƣa Niê Con 2003 Buôn Kô

1362 5 Y Lich Niê Con 2006 Buôn Kô

1363 6 Y Duk Niê Con 2008 Buôn Kô BTXH

1364 7 Y Hoang Niê Con 2011 Buôn Kô

1365 8 H Linh Niê Con 2014 Buôn Kô

1366 1 Phạm Thế Vƣơng Hà Chủ hộ 1979 2E+08 Buôn Kô 6 6 750.000    4.500.000            

1367 2 H Wând Niê Vợ 1984 2E+08 Buôn Kô

1368 3 Y Hồng Phúc Niê Con 2005 Buôn Kô

1369 4 H Thu Trinh Niê Con 2009 Buôn Kô

1370 5 Y Phi Dƣơng Niê Con 2012 Buôn Kô

1371 6 H Tiên Niê Con 2001 Buôn Kô

1372 1 Y Blul Mlô Chủ hộ 1968 2E+09 Buôn Kô 6 6 750.000    4.500.000            

1373 2 H Miăk Niê Vợ 1968 2E+08 Buôn Kô

1374 3 H Nhung Niê Con 1996 2E+08 Buôn Kô

1375 4 Y Trƣa Niê Con 2000 2E+08 Buôn Kô

1376 5 H Phung Niê Cháu 2017 Buôn Kô

1377 6 Y AK Niê Con 1998 2E+08 Buôn Kô

1378 1 Y Tƣ Mlô Chủ hộ 1992 Buôn Kô 4 4 750.000    3.000.000            

1379 2 H Pech Niê Vợ 1995 Buôn Kô

1380 3 Y Tuân Niê Con 2014 Buôn Kô
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1381 4 H Chi Niê Con 2016 Buôn Kô

1382 1 Y Da Niê Chủ hộ 1991 2E+08 Buôn Kô 4 4 750.000    3.000.000            

1383 2 H Ap Niê Vợ 1990 2E+08 Buôn Kô

1384 3 H Huê Niê Con 2008 Buôn Kô

1385 4 H Hao Niê Con 2014 Buôn Kô

1386 207 1 H Riăt Niê Chủ hộ 1920 Buôn Kô 1 0 750.000                             -   BTXH

1387 1 H Chăn Niê Chủ hộ 1976 2E+08 Buôn Kô 6 6 750.000    4.500.000            

1388 2 Y Hoang Niê Con 2014 Buôn Kô

1389 3 H Iên Niê Con 1987 Buôn Kô

1390 4 H Weo Niê Con 1989 Buôn Kô

1391 5 H Tâm Niê Con 1998 Buôn Kô

1392 6 Y Bin Niê Con 2001 2E+08 Buôn Kô

1393 1 Y Gon Kpă Chủ hộ 1994 2E+08 Buôn Kô 4 4 750.000    3.000.000            

1394 2 H Bach Niê Vợ 1992 2E+08 Buôn Kô

1395 3 Y Khanh Niê Con 2012 Buôn Kô

1396 4 H Hông Niê Con 2016 Buôn Kô

1397 1 Y Thƣch Niê Chủ hộ 1980 Buôn Kô 6 6 750.000    4.500.000            

1398 2 H Peo Mlô Vợ 1982 2E+08 Buôn Kô

1399 3 Y Suốt Mlô Con 2007 Buôn Kô

1400 4 Y Wit Mlô Con 2008 Buôn Kô

1401 5 Y Lao Mlô Con 2012 Buôn Kô

1402 6 H Liêng Mlô Con 2015 Buôn Kô

1403 1 Y Rut La Niê Chủ hộ 1991 2E+08 Buôn Kô 6 6 750.000    4.500.000            

1404 2 H Moen Mlô Vợ 1991 2E+08 Buôn Kô
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1405 3 Y Linh Mlô Con 2018 Buôn Kô

1406 4 H Nhât Mlô Con 2008 Buôn Kô

1407 5 Y Toàn Mlô Con 2014 Buôn Kô

1408 6 Y Trí Mlô Con 2018 Buôn Kô

1409 1 H Niu Mlô Chủ hộ 1973 2E+08 Buôn Kô 5 5 750.000    3.750.000            

1410 2 Y Thắc Ksơr Chồng 1986 2E+08 Buôn Kô

1411 3 Y Phem Mlô Con 2010 Buôn Kô

1412 4 H Bem Mlô Con 2012 Buôn Kô

1413 5 Y Sen Mlô Con 2017 Buôn Kô

1414 1 Nguyễn Văn Côi Chủ hộ 1959 2E+08 Buôn Kô 4 3 750.000    2.250.000            BTXH

1415 2 Y Thi Mlô Con 1996 Buôn Kô

1416 3 Y Đức Mlô Con 1999 2E+08 Buôn Kô

1417 4 Y Quốc Mlô Con 2003 Buôn Kô

1418 1 H Trơi Niê Chủ hộ 1960 2E+08 Buôn Kô 3 3 750.000    2.250.000            

1419 2 Ksơr Toan Chồng 1966 2E+08 Buôn Kô

1420 3 Y Ren Niê Con 1998 Buôn Kô

1421 1 Y Tam Mlô Chủ hộ 1994 2E+08 Buôn Kô 4 4 750.000    3.000.000            

1422 2 H Jaly Niê Vợ 1996 2E+08 Buôn Kô

1423 3 H Linh Đan Niê Con 2018 Buôn Kô

1424 4 H Hằng Niê Con 2019 Buôn Kô

1425 1 H Wơt Mlô Chủ hộ 1930 2E+08 Buôn Kô 2 0 750.000                             -   BTXH

1426 2 Y Tung Mlô Con 1936 2E+08 Buôn Kô BTXH

1427 1 Y Bling Niê Chủ hộ 1973 2E+08 Buôn Kmu 7 7 750.000    5.250.000            

1428 2 H Djuan Êban Vợ 1974 Buôn Kmu
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1429 3 H Rabila Êban Con 1994 2E+08 Buôn Kmu

1430 4 Y Yôp Êban Con 1995 Buôn Kmu

1431 5 H Ni Ka Êban Con 2003 Buôn Kmu

1432 6 Y Phƣớc Êban Con 2005 Buôn Kmu

1433 7 H Na Sơn Chin Êban Con 2009 Buôn Kmu

1434 1 Y Khăm Niê Chủ hộ 1984 2E+08 Buôn Kmu 4 4 750.000    3.000.000            

1435 2 H Dợi Ayun Vợ 1982 2E+08 Buôn Kmu

1436 3 H Giang Ayun Con 2003 Buôn Kmu

1437 4 H Sinh Ayun Con 2012 Buôn Kmu

1438 1 Y Bun Niê Chủ hộ 1988 2E+08 Buôn Kmu 4 4 750.000    3.000.000            

1439 2 H Chuyn Mlô Vợ 1993 2E+08 Buôn Kmu

1440 3 Y Ken Zy Mlô Con 2012 Buôn Kmu

1441 4 H Rô My Mlô Con 2017 Buôn Kmu

1442 1 Y Thƣơng Mlô Chủ hộ 1978 2E+08 Buôn Kmu 4 4 750.000    3.000.000            

1443 2 H Nuôn Niê Vợ 1986 2E+08 Buôn Kmu

1444 3 H Drim Niê Con 2006 Buôn Kmu

1445 4 Y Dƣợc Niê Con 2008 Buôn Kmu

1446 1 Đinh Thởi Chủ hộ 1991 2E+08 Buôn Kmu 4 4 750.000    3.000.000            

1447 2 H Vai Niê Vợ 1994 2E+08 Buôn Kmu

1448 3 H Vãy Niê Con 2009 Buôn Kmu

1449 4 H Ju Linh Niê Con 2011 Buôn Kmu

1450 1 Y Leo Ml ô Chủ hộ 1972 2E+08 Buôn Kmu 5 5 750.000    3.750.000            

1451 2 H Đuê Niê Vợ 1972 2E+08 Buôn Kmu

1452 3 H Mê Ra Niê Con 1998 2E+08 Buôn Kmu
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1453 4 Y Long Niê Con 2004 Buôn Kmu

1454 5 Y Ngân Niê Con 2018 Buôn Kmu

1455 1 Y Lul Mlô Chủ hộ 1969 2E+08 Buôn Kmu 5 5 750.000    3.750.000            

1456 2 Tạ Thị Hoa Vợ 1984 2E+08 Buôn Kmu

1457 3 H Tƣơi Mlô Con 2007 Buôn Kmu

1458 4 H Thảo Mlô Con 2009 Buôn Kmu

1459 5 Y Thắng Mlô Con 2012 Buôn Kmu

1460 1 Y Ngơn Mlô Chủ hộ 1995 2E+08 Buôn Kmu 4 4 750.000    3.000.000            

1461 2 H Nhăm Niê Vợ 1996 Buôn Kmu

1462 3 Y Đô Za Niê Con 2012 Buôn Kmu

1463 4 H Mi Son Niê Con 2019 Buôn Kmu

1464 1 Y Kê Niê Chủ hộ 1994 Buôn Kmu 4 4 750.000    3.000.000            

1465 2 H Ju Ayun Vợ 1992 2E+08 Buôn Kmu

1466 3 H Hach Ayun Con 2010 2E+08 Buôn Kmu

1467 4 Y Phát Ayun Con 2015 Buôn Kmu

1468 1 H Bluôn Ayun Chủ hộ 1979 2E+08 Buôn Kmu 3 3 750.000    2.250.000            

1469 2 H Vân Ayun Con 2004 2E+08 Buôn Kmu

1470 3 Y Hảo Ayun Con 2010 Buôn Kmu

1471 1 H Blu Ayun Chủ hộ 1977 2E+08 Buôn Kmu 4 4 750.000    3.000.000            

1472 2 Y Lợi Ayun Con 2001 Buôn Kmu

1473 3 Y Hinh Ayun Con 2003 Buôn Kmu

1474 4 H Mai Ayun Con 2013 Buôn Kmu

1475 1 Y Thoan Mlô Chủ hộ 1977 2E+08 Buôn Kmu 6 6 750.000    4.500.000            

1476 2 H Siu Niê Vợ 1978 2E+08 Buôn Kmu
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1477 3 Y Ta Min Niê Con 1996 2E+08 Buôn Kmu

1478 4 H Rut Niê Con 1999 Buôn Kmu

1479 5 Y Phi Niê Con 2009 Buôn Kmu

1480 6 Y Ru Ver Niê Con 1996 2E+08 Buôn Kmu

1481 1 Đinh Văn Tƣờng Chủ hộ 1988 2E+08 Buôn Kmu 5 5 750.000    3.750.000            

1482 2 H Liƣ Niê Vợ 1992 2E+08 Buôn Kmu

1483 3 H Nhi Niê Con 2008 Buôn Kmu

1484 4 H Nhắc Niê Con 2010 Buôn Kmu

1485 5 Y Du Nat Niê Con 2015 Buôn Kmu

1486 1 Y Thiên Mlô Chủ hộ 1988 2E+08 Buôn Kmu 3 3 750.000    2.250.000            

1487 2 H Ngao Niê Vợ 1993 2E+08 Buôn Kmu

1488 3 H Sơ Zun Niê Con 2011 Buôn Kmu

1489 1 H Bên Niê Chủ hộ 1940 2E+08 Buôn Kmu 3 2 750.000    1.500.000            BTXH

1490 2 H Pheng Niê Vợ 1986 2E+08 Buôn Kmu

1491 3 Đặng Gia Bảo Niê Cháu 2008 Buôn Kmu

1492 1 Y Kot Kbuôr Chủ hộ 1992 2E+08 Buôn Kmu 4 4 750.000    3.000.000            

1493 2 H Phân Mlô Vợ 1987 2E+08 Buôn Kmu

1494 3 H Chớt Mlô Con 2011 Buôn Kmu

1495 4 Y Sơn Mlô Con 2016 Buôn Kmu

1496 1 Y Druin Mlô Chủ hộ 1994 Buôn Kmu 3 3 750.000    2.250.000            

1497 2 H Pi Niê Vợ 1994 Buôn Kmu

1498 3 H Za Kin Niê Con 2013 Buôn Kmu

1499 1 Y Đuỗi Mlô Chủ hộ 1991 2E+08 Buôn Kmu 3 3 750.000    2.250.000            

1500 2 H Man Niê Vợ 1996 2E+08 Buôn Kmu
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1501 3 Y Uôn Đam Con 2014 Buôn Kmu

1502 1 Đỗ Thị Cảnh Chủ hộ 1992 2E+08 Buôn Kmu 2 2 750.000    1.500.000            

1503 2 Đỗ Hƣơng Quỳnh Con 2017 Buôn Kmu

1504 1 Y Não Mlô Chủ hộ 1990 2E+08 Buôn Kmu 3 3 750.000    2.250.000            

1505 2 H Ân Niê Vợ 1993 2E+08 Buôn Kmu

1506 3 H Nathali Niê Con 2013 Buôn Kmu

1507 1 Y Tôn Mlô Chủ hộ 1976 Buôn Drah 1 6 6 750.000    4.500.000            

1508 2 H Răng Niê Vợ 1976 Buôn Drah 1

1509 3 H Tuang Niê Con 2000 Buôn Drah 1

1510 4 Y Toa Niê Con 2002 Buôn Drah 1

1511 5 H Tât Niê Con 2004 Buôn Drah 1

1512 6 H Tô Niê Con 2008 Buôn Drah 1

1513 1 H Mem Niê Chủ hộ 1989 2E+08 Buôn Drah 1 4 4 750.000    3.000.000            

1514 2 Y Đênh Mlô Chồng 1983 2E+08 Buôn Drah 1

1515 3 H Zu Em Niê Con 2013 2E+08 Buôn Drah 1

1516 4 H Du Rim Niê Con 2017 2E+08 Buôn Drah 1

1517 1 H Blôk Mlô Chủ hộ 1939 2E+08 Buôn Drah 1 5 5 750.000    3.750.000            

1518 2 H Lum Mlô Con 1974 Buôn Drah 1

1519 3 Y But Mlô Con 1969 Buôn Drah 1

1520 4 Y Su un Mlô Con 2004 Buôn Drah 1

1521 5 H Kô Mlô Con 2006 Buôn Drah 1

1522 1 Y Lỡi Ayun Chủ hộ 1984 Buôn Drah 1 5 5 750.000    3.750.000            

1523 2 H Hiam Mlô Vợ 1985 Buôn Drah 1

1524 3 Y Mo Mlô Con 2010 Buôn Drah 1
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1525 4 Y Jam Mlô Con 2006 Buôn Drah 1

1526 5 H Bụi Mlô Con 2015 Buôn Drah 1

1527 1 Y Jiên Niê Chủ hộ 1983 2E+08 Buôn Drah 1 5 5 750.000    3.750.000            

1528 2 H Luk Mlô Vợ 1988 2E+08 Buôn Drah 1

1529 3 H Sơ Nơ Run Mlô Con 2003 Buôn Drah 1

1530 4 H Sơ Nơ Run Mlô Con 2005 Buôn Drah 1

1531 5 Y Đôn Mlô Con 2010 Buôn Drah 1

1532 1 Y Jƣ Niê Chủ hộ 1976 2E+08 Buôn Drah 1 5 5 750.000    3.750.000            

1533 2 H Hiam Mlô Vợ 1958 Buôn Drah 1

1534 3 H Blơt Mlô Con 1999 Buôn Drah 1

1535 4 Y Bio Mlô Con 2004 Buôn Drah 1

1536 5 H Hnâp Mlô Con 2001 Buôn Drah 1

1537 1 H Ring Niê Chủ hộ 1978 2E+08 Buôn Drah 1 3 2 750.000    1.500.000            BTXH

1538 2 Y Hung Niê Con 2001 Buôn Drah 1

1539 3 H Rơi Niê Con 2002 Buôn Drah 1

1540 1 Y Choi Niê Chủ hộ 1980 2E+08 Buôn Drah 1 4 4 750.000    3.000.000            

1541 2 H Pa Mlô Vợ 1985 2E+08 Buôn Drah 1

1542 3 Y Đƣơm Mlô Con 2000 Buôn Drah 1

1543 4 H Chiêu Mlô Con 2006 Buôn Drah 1

1544 1 Y Răng Mlô Chủ hộ 1984 Buôn Drah 1 3 3 750.000    2.250.000            

1545 2 H Get Mlô Vợ 1992 Buôn Drah 1

1546 3 H Hang Mlô Con 2013 Buôn Drah 1

1547 1 Y Ep Ksơ Chủ hộ 1994 Buôn Drah 1 3 3 750.000    2.250.000            

1548 2 H Sa Lin Niê Vợ 1990 Buôn Drah 1
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1549 3 Y Rac Niê Con 2014 Buôn Drah 1

1550 1 H Sa Ra Niê Chủ hộ 1992 2E+08 Buôn Drah 1 4 4 750.000    3.000.000            

1551 2 Y Bluôn Mlô Chồng 1988 2E+08 Buôn Drah 1

1552 3 H Dƣm Niê Con 2011 Buôn Drah 1

1553 4 Y Vong Niê Con 2017 Buôn Drah 1

1554 1 Y Lui Kpă Chủ hộ 1992 Buôn Drah 1 4 4 750.000    3.000.000            

1555 2 H Blƣn Niê Vợ 1994 Buôn Drah 1

1556 3 H NaMi Niê Con 2013 Buôn Drah 1

1557 4 Y Da Ngô Niê Con 2018 Buôn Drah 1

1558 1 Y Săc Mlô Chủ hộ 1963 2E+08 Buôn Drah 1 4 4 750.000    3.000.000            

1559 2 H Nui Niê Vợ 1959 Buôn Drah 1

1560 3 Y Xy Cơt Niê Con 1998 2E+08 Buôn Drah 1

1561 4 Y Xy Chƣơng Niê Con 1994 2E+08 Buôn Drah 1

1562 250 1 H Hoat Mlô Chủ hộ 1937 Buôn Drah 1 1 1 750.000    750.000               

1563 1 Y Chuânh Mlô Chủ hộ 1994 2E+08 Buôn Drah 2 4 3 750.000    2.250.000            

1564 2 H Úc Mlô Vợ 1999 Buôn Drah 2

1565 3 H Đuyn Mlô Con 2016 Buôn Drah 2 BTXH

1566 4 H Đan Mlô Con 2019 Buôn Drah 2

1567 1 Y Tăk Niê Chủ hộ 1983 2E+08 Buôn Drah 2 6 6 750.000    4.500.000            

1568 2 H Oen Mlô Vợ 1988 Buôn Drah 2

1569 3 H Nhan Mlô Con 2007 Buôn Drah 2

1570 4 H Me Mlô Con 2012 Buôn Drah 2

1571 5 H Điu Mlô Mẹ 1944 Buôn Drah 2

1572 6 H Ngim Mlô Con 2018 Buôn Drah 2
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1573 1 Y Yiêr Mlô Chủ hộ 1990 2E+08 Buôn Drah 2 4 4 750.000    3.000.000            

1574 2 H Lyza Êban Vợ 1991 Buôn Drah 2

1575 3 H Maih Êban Con 2011 Buôn Drah 2

1576 4 Y Viêt Êban Con 2018 Buôn Drah 2

1577 1 Y Ling Niê Chủ hộ 1989 2E+08 Buôn Drah 2 3 3 750.000    2.250.000            

1578 2 H Tuyl Mlô Vợ 1992 Buôn Drah 2

1579 3 Y Li Nan Mlô Con 2014 Buôn Drah 2

1580 1 Đinh Văn Hon Chủ hộ 1990 2E+08 Buôn Drah 2 3 3 750.000    2.250.000            

1581 2 H Ner Mlô Vợ 1995 Buôn Drah 2

1582 3 Y Phƣớt Mlô Con 2014 Buôn Drah 2

1583 1 Y Kiêm Niê Chủ hộ 1982 2E+08 Buôn Drah 2 4 4 750.000    3.000.000            

1584 2 H Joai Mlô Vợ 1986 Buôn Drah 2

1585 3 Y Đảng Mlô Con 2008 Buôn Drah 2

1586 4 Y Mik Gồ Mlô Con 2011 Buôn Drah 2

1587 1 Y Von Kbuôr Chủ hộ 1983 2E+08 Buôn Drah 2 4 4 750.000    3.000.000            

1588 2 H Hoan Mlô Vợ 1982 Buôn Drah 2

1589 3 Y Chức Mlô Con 2007 Buôn Drah 2

1590 4 H Đôi Mlô Con 2011 Buôn Drah 2

1591 1 H BianhNiê Chủ hộ 1988 2E+08 Buôn Drah 2 9 7 750.000    5.250.000            

1592 2 H We Niê Em 1990 Buôn Drah 2

1593 3 Y Tuê Niê Em 1997 Buôn Drah 2

1594 4 Y Ciêng Niê Em 2001 Buôn Drah 2

1595 5 H Gái Niê Con 2014 Buôn Drah 2

1596 6 H Chanh Niê Con 2011 Buôn Drah 2
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1597 7 Y Mang Mlô Chồng 1981 Buôn Drah 2

1598 8 Y Đuôk Niê Em 1990 Buôn Drah 2 Không đủ ĐK

1599 9 H Nợ Niê Em 1993 Buôn Drah 2 Không đủ ĐK

1600 1 Y Djuih Niê Chủ hộ 1949 Buôn Drah 2 3 1 750.000    750.000               BTXH

1601 2 H Nen Mlô Vợ 1929 2E+08 Buôn Drah 2 BTXH

1602 3 Y Chin Mlô Con 1997 Buôn Drah 2

1603 1 H Đông Mlô Chủ hộ 1978 2E+08 Buôn Drah 2 3 3 750.000    2.250.000            

1604 2 Y Cân Mlô Con 2004 Buôn Drah 2

1605 3 H Bila Mlô Con 2006 Buôn Drah 2

1606 1 Y Kinh Mlô Chủ hộ 1986 2E+08 Buôn Drah 2 4 4 750.000    3.000.000            

1607 2 H Nia Mlô Vợ 1986 Buôn Drah 2

1608 3 Y Ƣớc Mlô Con 2009 Buôn Drah 2

1609 4 Y Tƣng Mlô Con 2011 Buôn Drah 2

1610 1 Y Dƣơng Mlô Chủ hộ 1993 2E+08 Buôn Drah 2 3 3 750.000    2.250.000            

1611 2 H Oanh Niê Vợ 1996 Buôn Drah 2

1612 3 H ĐaNy Niê Con 2014 Buôn Drah 2

1613 1 Y Wiết Mlô Chủ hộ 1985 2E+08 Buôn Drah 2 4 4 750.000    3.000.000            

1614 2 H Niên Niê Vợ 1990 Buôn Drah 2

1615 3 Y Su Gem Niê Con 2009 Buôn Drah 2

1616 4 Y Su Wƣơt Niê Con 2011 Buôn Drah 2

1617 1 Y Khơi Kpă Chủ hộ 1980 2E+08 Buôn Ea Zin 4 3 750.000    2.250.000            BTXH

1618 2 Siu H Meh Vợ 1982 2E+08 Buôn Ea Zin

1619 3 Siu H An Con 2002 Buôn Ea Zin

1620 4 Siu Y Phong Con 2004 Buôn Ea Zin
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1621 1 Siu Nghí Chủ hộ 1986 2E+08 Buôn Ea Zin 6 5 750.000    3.750.000            Chết trƣớc T4

1622 2 H Bla Kpă Vợ 1985 2E+08 Buôn Ea Zin

1623 3 Y Thƣn Kpă Con 2003 Buôn Ea Zin

1624 4 Y Atƣ Kpă Con 2008 Buôn Ea Zin

1625 5 H Tú Nhi Kpă Con 2012 Buôn Ea Zin

1626 6 H Nuan Kpă Mẹ 1940 Buôn Ea Zin

1627 1 Y Nhuôl Kpă Chủ hộ 1938 2E+08 Buôn Ea Zin 2 0 750.000                             -   BTXH

1628 2 H Lut Niê Vợ 1939 2E+08 Buôn Ea Zin BTXH

1629 1 Y Klô Kpă Chủ hộ 1961 2E+08 Buôn Ea Zin 3 3 750.000    2.250.000            

1630 2 H Bli Niê Vợ 1958 2E+08 Buôn Ea Zin

1631 3 Y Thiếu Niê Con 1998 2E+08 Buôn Ea Zin

1632 1 Y Rúp Niê Chủ hộ 1989 2E+08 Buôn Ea Zin 4 4 750.000    3.000.000            

1633 2 H Tinh Kpă Vợ 1996 2E+08 Buôn Ea Zin

1634 3 H Linh Đang Kpă Con 2012 Buôn Ea Zin

1635 4 Y Toan Kpă Con 2017 Buôn Ea Zin

1636 1 H Tling Niê Chủ hộ 1986 Buôn Ea Zin 4 4 750.000    3.000.000            

1637 2 Y Ni Kun Niê Con 2007 Buôn Ea Zin

1638 3 Y Suốt Niê Con 2012 Buôn Ea Zin

1639 4 Y Wất Niê Con 2014 Buôn Ea Zin

1640 1 Y Čuinh Niê Chủ hộ 1975 Buôn Ea Zin 5 5 750.000    3.750.000            

1641 2 H Giăm Kpă Vợ 1985 Buôn Ea Zin

1642 3 H Hren Niê Con 2001 Buôn Ea Zin

1643 4 H Hwen Niê Con 2003 Buôn Ea Zin

1644 5 Y Tren Niê Con 2009 Buôn Ea Zin
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1645 1 Y Non Niê Chủ hộ 1989 Buôn Ea Zin 5 5 750.000    3.750.000            

1646 2 H Sƣng Kpă Vợ 1988 Buôn Ea Zin

1647 3 Y Lông Kpă Con 2007 Buôn Ea Zin

1648 4 Y Tiếng Kpă Con 2012 Buôn Ea Zin

1649 5 Y Đan Kpă Con 2014 Buôn Ea Zin

1650 1 Ksơr Phăng Chủ hộ 1985 2E+08 Buôn Ea Zin 5 5 750.000    3.750.000            

1651 2 H Sep Kpă Vợ 1985 Buôn Ea Zin

1652 3 Y Dleh Kpă Con 2006 Buôn Ea Zin

1653 4 H Giang Sơn Kpă Con 2008 Buôn Ea Zin

1654 5 Y Thiện Kpă Con 2014 Buôn Ea Zin

1655 1 Nguyễn Minh Trong Chủ hộ 1986 2E+08 Buôn Ea Zin 4 4 750.000    3.000.000            

1656 2 H Gat Niê Vợ 1992 2E+08 Buôn Ea Zin

1657 3 Nguyễn Minh Trƣởng Niê Con 2010 Buôn Ea Zin

1658 4 Nguyễn Minh Trãi Niê Con 2018 Buôn Ea Zin

1659 1 Y Dung Kpă Chủ hộ 1990 2E+08 Buôn Ea Zin 5 5 750.000    3.750.000            

1660 2 H Lân Niê Vợ 1994 2E+08 Buôn Ea Zin

1661 3 Y Sung Niê Con 2012 Buôn Ea Zin

1662 4 Y Săng Niê Con 2013 Buôn Ea Zin

1663 5 Y Ngoang Niê Con 2018 Buôn Ea Zin

1664 1 H Soa Niê Chủ hộ 1974 2E+08 Buôn Ea Zin 6 5 750.000    3.750.000            

1665 2 Y Sik Niê Con 1986 2E+08 Buôn Ea Zin

1666 3 H Biên Niê Con 2001 Buôn Ea Zin

1667 4 H Biek Niê Con 2004 Buôn Ea Zin

1668 5 H Yoer Niê Con 2007 Buôn Ea Zin
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1669 6 H Pum Niê Con 2010 Buôn Ea Zin BTXH

1670 1 H Kŭt Mlô Chủ hộ 1950 2E+08 Buôn Ea Zin 4 1 750.000    750.000               

1671 2 Y Puk Mlô Chồng 1947 Buôn Ea Zin Chết trƣớc T4

1672 3 Y Thoat Mlô Con 1982 Buôn Ea Zin Không đủ ĐK

1673 4 H Cuc Mlô Con 1986 Buôn Ea Zin Không đủ ĐK

1674 1 Y Nhoăt Niê Chủ hộ 1990 2E+08 Buôn Ea Zin 3 3 750.000    2.250.000            

1675 2 H Hô Kpă Vợ 1987 Buôn Ea Zin

1676 3 Y Nhất Kpă Con 2014 Buôn Ea Zin

1677 1 Y Wa Niê Chủ hộ 1986 2E+08 Buôn Ea Zin 3 3 750.000    2.250.000            

1678 2 H Grah Kpă Vợ 1992 2E+08 Buôn Ea Zin

1679 3 H Nga Kpă Con 2007 Buôn Ea Zin

1680 1 Y Kăm Niê Chủ hộ 1984 2E+08 Buôn Ea Zin 4 4 750.000    3.000.000            

1681 2 H Drông Kpă Vợ 1990 2E+08 Buôn Ea Zin

1682 3 Y Phiên Kpă Con 2005 Buôn Ea Zin

1683 4 H Hiên Kpă Con 2007 Buôn Ea Zin

1684 1 Y Djiem Niê Chủ hộ 1989 2E+08 Buôn Ea Zin 4 4 750.000    3.000.000            

1685 2 H Kreh Kpă Vợ 1990 2E+08 Buôn Ea Zin

1686 3 H Mai Lệ Kpă Con 2006 Buôn Ea Zin

1687 4 H Mai Linh Kpă Con 2015 Buôn Ea Zin

1688 1 Y Yuôp Niê Chủ hộ 1995 2E+08 Buôn Ea Zin 3 3 750.000    2.250.000            

1689 2 H Lai Mlô Vợ 1999 2E+08 Buôn Ea Zin

1690 3 Y Ben Zi Mlô Con 2016 Buôn Ea Zin

1691 1 H Guat Niê Chủ hộ 1930240 197 544 Buôn Ea Zin 4 0 750.000                             -   BTXH

1692 2 Y Grun Mlô Chồng 1930 Buôn Ea Zin Chết trƣớc T4
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1693 3 Y Chong Niê Cháu 1990 Buôn Ea Zin Không đủ ĐK

1694 4 H Hac Niê Cháu 1992 Buôn Ea Zin Không đủ ĐK

1695 1 Lê Ngọc Toàn Chủ hộ 1968 2E+08 Thôn Ea Siếk 4 3 750.000    2.250.000            

1696 2 Đinh Thị Gái Vợ 1982 2E+08 Thôn Ea Siếk

1697 3 Lê Đình Nhân Con 2013 Thôn Ea Siếk

1698 4 Lê Đinh Nghĩa Con 2013 Thôn Ea Siếk BTXH

1699 1 Trần Văn Thế Chủ hộ 1984 2E+08 Thôn Ea Siếk 5 5 750.000    3.750.000            

1700 2 Trần Thị Diệu Cầm Con 1990 2E+08 Thôn Ea Siếk

1701 3 Trần Khánh Huyền Con 2010 Thôn Ea Siếk

1702 4 Trần Khánh Linh Con 2012 Thôn Ea Siếk

1703 5 Trần Khánh Phƣơng Con 2016 Thôn Ea Siếk

1704 1 Trƣơng Văn Nhuận Chủ hộ 1976 2E+08 Thôn Ea Siếk 5 4 750.000    3.000.000            

1705 2 Lê Thị Nhung Vợ 1975 2E+08 Thôn Ea Siếk

1706 3 Trƣơng Văn Huy Con 2001 2E+08 Thôn Ea Siếk

1707 4 Trƣơng Thị Thanh Thảo Con 2005 Thôn Ea Siếk

1708 5 Trƣơng Văn Thuận Con 2010 Thôn Ea Siếk Không đủ ĐK

1709 1 Vũ Văn Đồng Chủ hộ 1971 2E+08 Thôn Ea Siếk 3 2 750.000    1.500.000            BTXH

1710 2 Đặng Thị Hoài Vợ 1974 2E+08 Thôn Ea Siếk

1711 3 Vũ Ngọc Tiến Con 2005 Thôn Ea Siếk

1712 287 1 Lƣu Thị Nữ Chủ hộ 1957 2E+08 Thôn Ea Siếk 1 1 750.000    750.000               

1713 1 Vũ Ngọc Đan Chủ hộ 1959 2E+08 Thôn Ea Siếk 4 4 750.000    3.000.000            

1714 2 Bùi Thị Xoài Vợ 1967 2E+08 Thôn Ea Siếk

1715 3 Vũ Thanh Sơn Con 2002 Thôn Ea Siếk

1716 4 Vũ Văn Vinh Con 2003 Thôn Ea Siếk
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1717 1 Đinh Văn Hiền Chủ hộ 1979 2E+08 Thôn Ea Siếk 4 4 750.000    3.000.000            

1718 2 Nguyễn Thị Lan Vợ 1979 2E+08 Thôn Ea Siếk

1719 3 Đinh Nhựt Thiên Long Con 2005 Thôn Ea Siếk

1720 4 Đinh Hữu Quốc Nhật Con 2007 Thôn Ea Siếk

IV XÃ CƢ PƠNG

1721 1 H Nĩn Ayun Chủ hộ 1969 Buôn Cƣ Hiăm 6 6 750.000 4.500.000

1722 2 H It Ayun Con 1992 Buôn Cƣ Hiăm

1723 3 H Lùng Ayun Con 2000 Buôn Cƣ Hiăm

1724 4 Y Lĩa Mlô Con 2011 Buôn Cƣ Hiăm

1725 5 Y Khe Win Ayun Cháu 2015 Buôn Cƣ Hiăm

1726 6 Y Ju Min Ayun Con 2011 Buôn Cƣ Hiăm

1727 1 Siu Đun Chủ hộ 1985 Buôn Cƣ Hiăm 6 6 750.000 4.500.000

1728 2 H Luyên Mjao Vợ 1985 Buôn Cƣ Hiăm

1729 3 H I Mjao Con 2005 Buôn Cƣ Hiăm

1730 4 H Ngher Mjao Con 2003 Buôn Cƣ Hiăm

1731 5 H Kiêu Mjao Con 2010 Buôn Cƣ Hiăm

1732 6 Y Thiu Mjao Con 2012 Buôn Cƣ Hiăm

1733 1 Y Vang Niê Chủ hộ 1987 Buôn Cƣ Hiăm 4 4 750.000 3.000.000

1734 2 H Klõc Mjao Vợ 1990 Buôn Cƣ Hiăm

1735 3 H Siêr Mjao Con 2007 Buôn Cƣ Hiăm

1736 4 Y Xuyên Mjao Con 2011 Buôn Cƣ Hiăm

1737 1 Y Hồ Niê Chủ hộ 1985 Buôn Cƣ Hiăm 3 3 750.000 2.250.000

1738 2 H Doan Mjao Vợ 1991 Buôn Cƣ Hiăm

1739 3 H Uôn Mjao Con 2013 Buôn Cƣ Hiăm
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1740 1 H Chƣk Niê Chủ hộ 1941 Buôn Cƣ Hiăm 4 4 750.000 3.000.000

1741 2 Y Dhuyên Mlô Con 1989 Buôn Cƣ Hiăm

1742 3 H Bher Niê Con 1990 Buôn Cƣ Hiăm

1743 4 H Chi Niê Cháu 2017 Buôn Cƣ Hiăm

1744 1 Y Yỗc Niê Chủ hộ 1960 Buôn Cƣ Hiăm 2 2 750.000 1.500.000

1745 2 H Yem Êban Vợ 1964 Buôn Cƣ Hiăm

1746 1 Y Sũ Bkrông Chủ hộ 1977 Buôn Cƣ Hiăm 5 5 750.000 3.750.000

1747 2 H Dĩp Niê Vợ 1988 Buôn Cƣ Hiăm

1748 3 H Ra Chel Niê Con 2012 Buôn Cƣ Hiăm

1749 4 H Ra Bi Niê Con 2015 Buôn Cƣ Hiăm

1750 5 Y Na Him Niê Con 2019 Buôn Cƣ Hiăm

1751 1 Lê Công Kiên Chủ hộ 1987 Buôn Cƣ Hiăm 4 4 750.000 3.000.000

1752 2 H Khuôn Mjao Vợ 1979 Buôn Cƣ Hiăm

1753 3 H Uyên Mjao Con 2008 Buôn Cƣ Hiăm

1754 4 Lê Công Thành Con 2014 Buôn Cƣ Hiăm

1755 1 Y Ben Knul Chủ hộ 1988 Buôn Cƣ Hiăm 5 5 750.000 3.750.000

1756 2 H Yun Bkrông Vợ 1979 Buôn Cƣ Hiăm

1757 3 Y Ban Knul Con 2014 Buôn Cƣ Hiăm

1758 4 Y Mè Knul Con 2014 Buôn Cƣ Hiăm

1759 5 H Ba Ry Knul Con 2015 Buôn Cƣ Hiăm

1760 1 H Yỡi Ayun Chủ hộ 1945 Buôn Cƣ Hiăm 2 2 750.000 1.500.000

1761 2 Y Nhót Ayun Con 2002 Buôn Cƣ Hiăm

1762 1 Y Nƣơng Niê Chủ hộ 1994 Buôn Cƣ Hiăm 3 3 750.000 2.250.000

1763 2 H Nhung Mlô Vợ 1996 Buôn Cƣ Hiăm

5

6

7

8

9

10

11

74



Ngƣời Hộ

Thành 

 viên 

hộ

Nam Nữ

A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8 10

Tổng 

nhân 

khẩu 

trong hộ 

nghèo

Số 

nhân 

khẩu 

đƣợc 

hỗ trợ 

theo 

hộ 

nghèo 

Mức hỗ 

trợ: 

250.000 

đồng/khẩu/t

háng x 3 

tháng = 

750.000 

đồng

Tổng kinh phí

 hỗ trợ (đồng)
Ghi chúHọ và tên

Quan hệ 

với chủ 

hộ (chủ 

hộ; vợ, 

chồng; 

con; cha, 

mẹ; ông, 

bà; cháu; 

anh, em; 

khác)

Năm sinh
Số 

chứng 

minh 

nhân 

dân/Th

ẻ căn 

cƣớc 

công 

dân 

Địa chỉ, nơi cƣ trú

Số TT 

1764 3 Y Khuyn Mlô Con 2014 Buôn Cƣ Hiăm

1765 1 Y Droai Niê Chủ hộ 1993 Buôn Cƣ Hiăm 5 5 750.000 3.750.000

1766 2 H Miu Niê Vợ 1991 Buôn Cƣ Hiăm

1767 3 Y Su Niê Con 2012 Buôn Cƣ Hiăm

1768 4 H Ngƣ Niê Con 2015 Buôn Cƣ Hiăm

1769 5 Y Bon Niê Con 2019 Buôn Cƣ Hiăm

1770 1 H Ther Niê Chủ hộ 1991 Buôn Cƣ Hiăm 5 5 750.000 3.750.000

1771 2 Y Vin Mlô Chồng 1994 Buôn Cƣ Hiăm

1772 3 Y Khen Ly Niê Con 2010 Buôn Cƣ Hiăm

1773 4 Y Chu In Niê Con 2012 Buôn Cƣ Hiăm

1774 5 Y Jer Niê Con 2018 Buôn Cƣ Hiăm

1775 1 Y Nhân Knul Chủ hộ 1977 Buôn Cƣ Hiăm 6 6 750.000 4.500.000

1776 2 H Ngiăt Niê Vợ 1979 Buôn Cƣ Hiăm

1777 3 Y Nghĩa Niê Kđăm Con 2000 Buôn Cƣ Hiăm

1778 4 Y Tình Niê Kđăm Con 2002 Buôn Cƣ Hiăm

1779 5 H Ánh Niê Kđăm Con 2006 Buôn Cƣ Hiăm

1780 6 H Nhƣ Niê Kdăm Con 2016 Buôn Cƣ Hiăm

1781 1 H Don Mjao Chủ hộ 1987 Buôn Cƣ Hiăm 2 2 750.000 1.500.000

1782 2 H Thƣơng Mjao Con 2014 Buôn Cƣ Hiăm

1783 1 H Brai Niê Chủ hộ 1973 Buôn Ea Kram 5 4 750.000 3.000.000 BTXH

1784 2 Y Quy Niê Con 1996 Buôn Ea Kram

1785 3 Y Dƣng Niê Con 2000 Buôn Ea Kram

1786 4 H Lang Niê Con 2003 Buôn Ea Kram

1787 5 H Diệp Niê Con 2005 Buôn Ea Kram
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1788 1 H Ngoan Kđoh Chủ hộ 1982 Buôn Ea Kram 4 4 750.000 3.000.000

1789 2 Y Tháo Kđoh Con 2006 Buôn Ea Kram

1790 3 H Ra Kđoh Con 2009 Buôn Ea Kram

1791 4 H Bé Kđoh Con 2015 Buôn Ea Kram

1792 1 H Nhót Kbuôr Chủ hộ 1985 Buôn Ea Kram 3 3 750.000 2.250.000

1793 2 Y Khen Mlô Chồng 1980 Buôn Ea Kram

1794 3 H Thiếu Kbuôr Con 2009 Buôn Ea Kram

1795 1 Y Wang Kbuôr Chủ hộ 1993 Buôn Ea Kram 4 4 750.000 3.000.000

1796 2 Nay H Up Vợ 1990 Buôn Ea Kram

1797 3 Nay Y Trƣơng Con 2010 Buôn Ea Kram

1798 4 Nay Y Trí Con 2017 Buôn Ea Kram

1799 1 Y Pơn Niê Chủ hộ 1988 Buôn Ea Kram 4 4 750.000 3.000.000

1800 2 H Nguôm Mjao Vợ 1993 Buôn Ea Kram

1801 3 Y Huế Mjao Con 2019 Buôn Ea Kram

1802 4 H Lụa Mjao Con 2013 Buôn Ea Kram

1803 1 Y Ak Niê Chủ hộ 1991 Buôn Ea Kram 5 5 750.000 3.750.000

1804 2 H Răch Niê Vợ 1993 Buôn Ea Kram

1805 3 H Lƣơng Niê Con 2011 Buôn Ea Kram

1806 4 Y Phi Lip Niê Con 2015 Buôn Ea Kram

1807 5 H Wƣn Niê Con 2019 Buôn Ea Kram

1808 1 Y Kiệt Êya Chủ hộ 1996 Buôn Ea Kram 4 4 750.000 3.000.000

1809 2 H Drao Ktul Vợ 1995 Buôn Ea Kram

1810 3 Y Nguyên Ktul Con 2013 Buôn Ea Kram

1811 4 H Nhuyên Ktul Con 2019 Buôn Ea Kram
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1812 1 Y Tƣơng Niê Chủ hộ 1994 Buôn Ea Kram 3 3 750.000 2.250.000

1813 2 H Đên Kđoh Vợ 1995 Buôn Ea Kram

1814 3 Y Hiếu Kđoh Con 2015 Buôn Ea Kram

1815 1 Y Vong Niê Chủ hộ 1990 Buôn Ea Kram 3 3 750.000 2.250.000

1816 2 H Sin Êban Vợ 1981 Buôn Ea Kram

1817 3 Y Tiến Êban Con 2016 Buôn Ea Kram

1818 1 Siu Sơn Chủ hộ 1995 Buôn Ea Kram 3 3 750.000 2.250.000

1819 2 H Prai Mjao Vợ 1996 Buôn Ea Kram

1820 3 Y Khôi Mjao Con 2015 Buôn Ea Kram

1821 1 Y Yôp Mlô Chủ hộ 1983 Buôn Ea Kram 3 3 750.000 2.250.000

1822 2 H Ba Adrơng Vợ 2000 Buôn Ea Kram

1823 3 H Nhƣợc Adrơng Con 2016 Buôn Ea Kram

1824 1 Y Blƣ Mlô Chủ hộ 1950 Buôn Ea Túk 4 3 750.000 2.250.000

1825 2 H Mơt Niê Vợ 1954 Buôn Ea Túk

1826 3 H Chel Niê Con 1996 Buôn Ea Túk BTXH

1827 4 H Huyên Niê Cháu 2018 Buôn Ea Túk

1828 1 H Lach Niê Chủ hộ 1987 Buôn Ea Túk 3 2 750.000 1.500.000 BTXH

1829 2 Y Thế Niê Con 2008 Buôn Ea Túk

1830 3 Y Binh Niê Con 2018 Buôn Ea Túk

1831 1 Y Lir Niê Chủ hộ 1986 Buôn Ea Túk 4 4 750.000 3.000.000

1832 2 H Vên Niê Vợ 1975 Buôn Ea Túk

1833 3 H Bliêm Niê Con 2007 Buôn Ea Túk

1834 4 Y Lực Niê Con 2013 Buôn Ea Túk

1835 1 H Riêu Rchăm Chủ hộ 1951 Buôn Ea Túk 6 4 750.000 3.000.000
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1836 2 Y Xuyên Ayũn Chồng 1942 Buôn Ea Túk

1837 3 H Luyên Rchăm Con 1981 Buôn Ea Túk BTXH

1838 4 Lƣu Tuấn Anh Rchăm Con 2001 Buôn Ea Túk

1839 5 Y An Bình Rchăm Con 2004 Buôn Ea Túk

1840 6 Y Quyên Rchăm Con 1984 Buôn Ea Túk BTXH

1841 1 H Bring Êban Chủ hộ 1969 Buôn Ea Túk 3 2 750.000 1.500.000 BTXH

1842 2 H Nan Êban Con 1990 Buôn Ea Túk

1843 3 H Bun Êban Em 1976 Buôn Ea Túk

1844 1 Y Yi Ayun Chủ hộ 1946 Buôn Ea Túk 3 3 750.000 2.250.000

1845 2 H Buăt Niê Vợ 1947 Buôn Ea Túk

1846 3 Y Dhăn Niê Con 1976 Buôn Ea Túk

1847 1 H Len Niê Chủ hộ 1998 Buôn Ea Túk 5 5 750.000 3.750.000

1848 2 Y Sƣng Ayun Chồng 1992 Buôn Ea Túk

1849 3 H Út Niê Con 2013 Buôn Ea Túk

1850 4 H Châm Niê Con 2018 Buôn Ea Túk

1851 5 H Lào Niê Em 2005 Buôn Ea Túk

1852 1 Y Dốc Niê Chủ hộ 1992 Buôn Ea Túk 4 4 750.000 3.000.000

1853 2 H Truê Niê Vợ 1993 Buôn Ea Túk

1854 3 H Kem Niê Con 2013 Buôn Ea Túk

1855 4 H Nhem Niê Con 2018 Buôn Ea Túk

1856 1 H Cuat Niê Chủ hộ 1972 Buôn Ea Túk 5 4 750.000 3.000.000 BTXH

1857 2 H Pũi Niê Mẹ 1951 Buôn Ea Túk

1858 3 Y Đế Niê Con 2010 Buôn Ea Túk

1859 4 H Cháo niê con 1997 Buôn Ea Túk
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750.000 

đồng

Tổng kinh phí

 hỗ trợ (đồng)
Ghi chúHọ và tên

Quan hệ 

với chủ 

hộ (chủ 

hộ; vợ, 

chồng; 

con; cha, 

mẹ; ông, 

bà; cháu; 

anh, em; 

khác)

Năm sinh
Số 

chứng 

minh 

nhân 

dân/Th

ẻ căn 

cƣớc 

công 

dân 

Địa chỉ, nơi cƣ trú

Số TT 

1860 5 H Trâm Niê Cháu 2018 Buôn Ea Túk

1861 1 H Yũn Rcăm (Y Nguôn) Chủ hộ 1985 Buôn Ea Túk 4 4 750.000 3.000.000

1862 2 H Gia Lai Rcăm Con 2005 Buôn Ea Túk

1863 3 H Uyn Rcăm Con 2018 Buôn Ea Túk

1864 4 H Mân Rcăm Con 2010 Buôn Ea Túk

1865 1 Y Soắt Niê Chủ hộ 1986 Buôn Ea Túk 4 4 750.000 3.000.000

1866 2 H Nuôn Niê Vợ 1994 Buôn Ea Túk

1867 3 Y Liên Kiệt Niê Con 2010 Buôn Ea Túk

1868 4 Y Su Rô Niê Con 2013 Buôn Ea Túk

1869 1 Y Syễu Niê Chủ hộ 1990 Buôn Ea Túk 4 4 750.000 3.000.000

1870 2 H Roan Niê Vợ 1994 Buôn Ea Túk

1871 3 Y Thuật Niê Con 2012 Buôn Ea Túk

1872 4 Y Thai Niê Con 2018 Buôn Ea Túk

1873 1 H Thị Knul Chủ hộ 1979 Buôn Ea Túk 5 5 750.000 3.750.000

1874 2 H LaWi Knul Con 2000 Buôn Ea Túk

1875 3 Y Pha Knul Cháu 2017 Buôn Ea Túk

1876 4 Y Arít Knul Con 2004 Buôn Ea Túk

1877 5 Y Atôm Knul Con 2011 Buôn Ea Túk

1878 1 Y Máu Ayun Chủ hộ 1942 Buôn Ea Túk 7 6 750.000 4.500.000

1879 2 H Hnới Niê Con 1982 Buôn Ea Túk

1880 3 Y Blik Niê Con 1984 Buôn Ea Túk

1881 4 Y Dang Niê Em 1947 Buôn Ea Túk BTXH

1882 5 H Đam Niê Con 1989 Buôn Ea Túk

1883 6 Y Lê Niê Cháu 2013 Buôn Ea Túk
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hộ
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háng x 3 
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Tổng kinh phí

 hỗ trợ (đồng)
Ghi chúHọ và tên

Quan hệ 

với chủ 

hộ (chủ 

hộ; vợ, 

chồng; 

con; cha, 

mẹ; ông, 

bà; cháu; 

anh, em; 

khác)
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chứng 

minh 
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cƣớc 

công 

dân 

Địa chỉ, nơi cƣ trú

Số TT 

1884 7 Y Minh Niê cháu 2017 Buôn Ea Túk

1885 1 Y Blo Niê Chủ hộ 1992 Buôn Ea Túk 5 5 750.000 3.750.000

1886 2 H Wƣr Niê Vợ 1988 Buôn Ea Túk

1887 3 H Lạ Niê Con 2018 Buôn Ea Túk

1888 4 Y Sáng Niê Con 2012 Buôn Ea Túk

1889 5 H Di Un Niê Con 2019 Buôn Ea Túk

1890 1 H Tuch Ayun Chủ hộ 1968 Buôn Ea Túk 2 1 750.000 750.000 BTXH

1891 2 H Nhi Ayun Con 2009 Buôn Ea Túk

1892 1 Y Lan Ayun Chủ hộ 1988 Buôn Ea Túk 4 4 750.000 3.000.000

1893 2 H Yƣm Niê Siêng Vợ 1986 Buôn Ea Túk

1894 3 H Quỳnh Niê Siêng Con 2012 Buôn Ea Túk

1895 4 Y Thuyên Niê Siêng Con 2016 Buôn Ea Túk

1896 1 H Ngan Êban (Y Yiên ) Chủ hộ 1996 Buôn Ea Túk 3 3 750.000 2.250.000

1897 2 H Thủy Êban Con 2017 Buôn Ea Túk

1898 3 H Tuyêt Êban Con 2011 Buôn Ea Túk

1899 1 Ksor Bluôn Chủ hộ 1989 Buôn Ea Túk 5 5 750.000 3.750.000

1900 2 H Điêm Niê Vợ 1986 Buôn Ea Túk

1901 3 Y Đan Niê Con 2007 Buôn Ea Túk

1902 4 Y San Niê Con 2012 Buôn Ea Túk

1903 5 Y Zan Niê Con 2018 Buôn Ea Túk

1904 1 Y Khuel Rcăm Chủ hộ 1997 Buôn Ea Túk 3 3 750.000 2.250.000

1905 2 H Lao Êban Vợ 1999 Buôn Ea Túk

1906 3 H In Êban Con 2016 Buôn Ea Túk

1907 1 Y Nữ Rcăm Chủ hộ 1992 Buôn Ea Túk 4 4 750.000 3.000.000
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con; cha, 
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anh, em; 

khác)
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chứng 
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Địa chỉ, nơi cƣ trú

Số TT 

1908 2 H Ngao Êban Vợ 1997 Buôn Ea Túk

1909 3 Y Tâm Êban Con 2014 Buôn Ea Túk

1910 4 Y Hép Êban Con 2017 Buôn Ea Túk

1911 1 Y Vút Niê Chủ hộ 1990 Buôn Ea Túk 4 4 750.000 3.000.000

1912 2 H Lam Niê Vợ 1995 Buôn Ea Túk

1913 3 H Anh Niê Con 2016 Buôn Ea Túk

1914 4 H Nhƣ Niê Con 2018 Buôn Ea Túk

1915 1 Y Thân Niê Chủ hộ 1988 Buôn Ea Túk 5 5 750.000 3.750.000

1916 2 H Liũ Niê Vợ 1988 Buôn Ea Túk

1917 3 H Na Niê Con 2006 Buôn Ea Túk

1918 4 H Né Niê Con 2015 Buôn Ea Túk

1919 5 Y Bo Niê Con 2011 Buôn Ea Túk

1920 1 Nguyễn Thị Sen Chủ hộ 1985 Buôn Drây Huê 3 2 750.000 1.500.000 BTXH

1921 2 Nguyễn Trọng Gia Huy Con 2006 Buôn Drây Huê

1922 3 Đặng Thị Giãn Mẹ 1950 Buôn Drây Huê

1923 1 Nguyễn Đức Đàn  Chủ hộ 1971 Buôn Drây Huê 7 6 750.000 4.500.000

1924 2 Nguyễn Thị Thủy Vợ 1981 Buôn Drây Huê

1925 3 Nguyễn Đức Xuân Sơn Con 1999 Buôn Drây Huê

1926 4 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Con 2003 Buôn Drây Huê

1927 5 Nguyễn Thị Minh Thƣ Con 2007 Buôn Drây Huê

1928 6 Nguyễn Thị Huyền Con 2010 Buôn Drây Huê

1929 7 Phan Thị Hoạt Mẹ 1934 Buôn Drây Huê BTXH

1930 1 Nguyễn Văn Tài Chủ hộ 1971 Buôn Drây Huê 5 5 750.000 3.750.000

1931 2 Phạm Thị Thúy Vợ 1981 Buôn Drây Huê
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tháng = 

750.000 
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 hỗ trợ (đồng)
Ghi chúHọ và tên

Quan hệ 

với chủ 

hộ (chủ 

hộ; vợ, 

chồng; 

con; cha, 

mẹ; ông, 

bà; cháu; 

anh, em; 

khác)
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Số 

chứng 
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dân/Th

ẻ căn 

cƣớc 
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dân 

Địa chỉ, nơi cƣ trú

Số TT 

1932 3 Nguyễn Văn Thiên Con 2006 Buôn Drây Huê

1933 4 Nguyễn Thị Mai Con 2001 Buôn Drây Huê

1934 5 Nguyễn Mạnh Quang Con 2013 Buôn Drây Huê

1935 1 Phan Thị The Chủ hộ 1977 Buôn Drây Huê 2 1 750.000 750.000 BTXH

1936 2 Phan Đức Hiếu Con 2013 Buôn Drây Huê

1937 1 Nguyễn Văn An Chủ hộ 1982 Buôn Drây Huê 4 4 750.000 3.000.000

1938 2 Đoàn Thị Tứ Vợ 1981 Buôn Drây Huê

1939 3 Nguyễn Thị Thanh Tâm Con 2003 Buôn Drây Huê

1940 4 Nguyễn Thị Nhƣ Con 2014 Buôn Drây Huê

1941 1 Hoàng Văn Đức  Chủ hộ 1982 Buôn Drây Huê 4 4 750.000 3.000.000

1942 2 Hoàng Thị Lý Vợ 1980 Buôn Drây Huê

1943 3 Hoàng Thị Mỹ Linh Con 2008 Buôn Drây Huê

1944 4 Hoàng Tấn Đình Con 2013 Buôn Drây Huê

1945 1 Trần Thị Thêm Chủ hộ 1982 Buôn Drây Huê 5 5 750.000 3.750.000

1946 2 Hồ Văn Minh Chồng 1971 Buôn Drây Huê

1947 3 Hồ Thị Linh Con 2003 Buôn Drây Huê

1948 4 Hồ Thị Thùy Trang Con 2007 Buôn Drây Huê

1949 5 Hồ Linh Đan Con 2011 Buôn Drây Huê

1950 1 Hoàng Ngọc Long Chủ hộ 1979 Buôn Drây Huê 6 6 750.000 4.500.000

1951 2 Nguyễn Thị Sáu Vợ 1981 Buôn Drây Huê

1952 3 Hoàng Thị Khánh Linh Con 2003 Buôn Drây Huê

1953 4 Hoàng Khánh Chi Con 2011 Buôn Drây Huê

1954 5 Hoàng Huyền Anh Con 2018 Buôn Drây Huê

1955 6 Hoàng Gia Hân Con 2018 Buôn Drây Huê
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Tổng kinh phí

 hỗ trợ (đồng)
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với chủ 

hộ (chủ 

hộ; vợ, 

chồng; 

con; cha, 

mẹ; ông, 

bà; cháu; 

anh, em; 

khác)
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Số 

chứng 

minh 

nhân 
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cƣớc 

công 
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Địa chỉ, nơi cƣ trú

Số TT 

1956 1 H Blơi Kđoh Chủ hộ 1970 Buôn Kđoh 3 2 750.000 1.500.000 BTXH

1957 2 Y Nênh Kđoh Con 1993 Buôn Kđoh

1958 3 Y Khƣk Kđoh Con 2008 Buôn Kđoh

1959 1 H Nhon Kđoh Chủ hộ 1984 Buôn Kđoh 4 4 750.000 3.000.000

1960 2 Nguyễn Văn Tiếp Chồng 1981 Buôn Kđoh

1961 3 Nguyễn Tài Kđoh Con 2011 Buôn Kđoh

1962 4 Nguyên Tiến Kđoh Con 2018 Buôn Kđoh

1963 1 Y Hăk Niê Chủ hộ 1990 Buôn Kđoh 4 4 750.000 3.000.000

1964 2 H Bhƣt Kđoh Vợ 1993 Buôn Kđoh

1965 3 Y Đô Ri Kđoh Con 2010 Buôn Kđoh

1966 4 H Ren Kđoh Con 2013 Buôn Kđoh

1967 1 Y Đon Kbuôr Chủ hộ 1986 Buôn Kđoh 5 5 750.000 3.750.000

1968 2 H Binh Niê Vợ 1993 Buôn Kđoh

1969 3 Y YaRy Niê Con 2009 Buôn Kđoh

1970 4 Y ZaRô Niê Con 2010 Buôn Kđoh

1971 5 H YaRy Niê Con 2014 Buôn Kđoh

1972 1 Y Dhung Mlô Chủ hộ 1986 Buôn Kđoh 4 4 750.000 3.000.000

1973 2 H Iăm Ayun Vợ 1992 Buôn Kđoh

1974 3 H Lôi Ayun Con 2011 Buôn Kđoh

1975 4 H Peace Ayun Con 2016 Buôn Kđoh

1976 1 Y Blỡr Kđoh Chủ hộ 1991 Buôn Kđoh 5 5 750.000 3.750.000

1977 2 H Hiăng Kbuôr Vợ 1993 Buôn Kđoh

1978 3 H Nhăng Kbuôr Con 2012 Buôn Kđoh

1979 4 Y Tƣơng Kbuôr Con 2015 Buôn Kđoh
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Địa chỉ, nơi cƣ trú

Số TT 

1980 5 Y Rôn Kbuôr Con 2017 Buôn Kđoh

1981 1 Y Pôn Niê Chủ hộ 1989 Buôn Kđoh 4 4 750.000 3.000.000

1982 2 H Er Kbuôrr Vợ 1990 Buôn Kđoh

1983 3 Y Fren Kbuôr Con 2012 Buôn Kđoh

1984 4 Y Ken Kbuôr Con 2016 Buôn Kđoh

1985 1 Y Khom Rcăm Chủ hộ 1981 Buôn Kđoh 7 7 750.000 5.250.000

1986 2 H Yua Kđoh Vợ 1985 Buôn Kđoh

1987 3 Y Đri Kđoh Con 2004 Buôn Kđoh

1988 4 Y Xăng Kđoh Con 2007 Buôn Kđoh

1989 5 Y Dầu Kđoh Con 2007 Buôn Kđoh

1990 6 Y Mới Kđoh Con 2011 Buôn Kđoh

1991 7 Y Pắc Kđoh Con 2015 Buôn Kđoh

1992 1 Y Plim Niê Chủ hộ 1992 Buôn Kđoh 3 3 750.000 2.250.000

1993 2 H Tiếu Kbuôr Vợ 1996 Buôn Kđoh

1994 3 Y Jen Kbuôr Con 2016 Buôn Kđoh

1995 1 Y Trĩn Niê Chủ hộ 1993 Buôn Kđoh 3 3 750.000 2.250.000

1996 2 H Djoi Kbuôr Vợ 1994 Buôn Kđoh

1997 3 Y Ru Si Kbuôr Con 2015 Buôn Kđoh

1998 1 Y Kri Rcăm Chủ hộ 1982 Buôn Kđoh 4 4 750.000 3.000.000

1999 2 H Ngêr Mlô Vợ 1991 Buôn Kđoh

2000 3 H Ƣơm Mlô Con 2014 Buôn Kđoh

2001 4 Y Thuân Mlô Con 2017 Buôn Kđoh

2002 1 Y Phai Kbuôr Chủ hộ 1991 Buôn Kđoh 4 4 750.000 3.000.000

2003 2 H Nhui Kđoh Vợ 1997 Buôn Kđoh
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Địa chỉ, nơi cƣ trú

Số TT 

2004 3 H Âm Kđoh Con 2016 Buôn Kđoh

2005 4 Y Hiếu Kđoh Con 2014 Buôn Kđoh

2006 1 Y Đêm Kđoh Chủ hộ 1987 Buôn Kđoh 4 4 750.000 3.000.000

2007 2 H Păt Niê Vợ 1994 Buôn Kđoh

2008 3 Y Sum U Niê Con 2011 Buôn Kđoh

2009 4 Y Sun Ky Niê Con 2017 Buôn Kđoh

2010 1 Y Rƣng Mlô Chủ hộ 1993 Buôn Kđoh 4 4 750.000 3.000.000

2011 2 H Blăk Kđoh Vợ 1996 Buôn Kđoh

2012 3 H Nên Kđoh Con 2014 Buôn Kđoh

2013 4 H Non Kđoh Con 2019 Buôn Kđoh

2014 1 Y Fren Êban Chủ hộ 1993 Buôn Kđoh 3 3 750.000 2.250.000

2015 2 H Ring Mlô Vợ 1995 Buôn Kđoh

2016 3 Y Gia Anh Mlô Con 2015 Buôn Kđoh

2017 1 Y Djoăn Mlô Chủ hộ 1975 Buôn Tlan 5 5 750.000 3.750.000

2018 2 H Hmi Niê Vợ 1975 Buôn Tlan

2019 3 Y Quyên Niê Con 1999 Buôn Tlan

2020 4 Y Quân Niê Con 2002 Buôn Tlan

2021 5 H Chu Bin Niê Cháu 2012 Buôn Tlan

2022 1 Y Thoe Mlô Chủ hộ 1984 Buôn Tlan 4 4 750.000 3.000.000

2023 2 H Đi Niê Vợ 1985 Buôn Tlan

2024 3 H Mai Anh Niê Con 2007 Buôn Tlan

2025 4 Y RuNy Niê Con 2013 Buôn Tlan

2026 1 Y Hru Niê Chủ hộ 1985 Buôn Tlan 4 4 750.000 3.000.000

2027 2 H Rui Mlô Con 1990 Buôn Tlan
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chồng; 

con; cha, 

mẹ; ông, 

bà; cháu; 
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Số TT 

2028 3 Y Tƣơng Mlô Con 2009 Buôn Tlan

2029 4 Y Sam Mlô Con 2016 Buôn Tlan

2030 1 Y Ver Rcăm Chủ hộ 1982 Buôn Tlan 4 4 750.000 3.000.000

2031 2 H Nin Niê Vợ 1991 Buôn Tlan

2032 3 Y Đông Niê Con 2009 Buôn Tlan

2033 4 H Duyn Niê Con 2014 Buôn Tlan

2034 1 Y Phan Ksơr Chủ hộ 1983 Buôn Tlan 4 4 750.000 3.000.000

2035 2 H Lan Niê Vợ 1985 Buôn Tlan

2036 3 Niê Phan Lan Hƣơng Con 2010 Buôn Tlan

2037 4 Niê Phan Lan Hùng Con 2015 Buôn Tlan

2038 1 Y Juyên Niê Chủ hộ 1990 Buôn Tlan 4 4 750.000 3.000.000

2039 2 H Hreng Mlô Vợ 1992 Buôn Tlan

2040 3 H Mai Hăng Mlô Con 2010 Buôn Tlan

2041 4 Y Phong Mlô Con 2015 Buôn Tlan

2042 1 Hà Văn Bình Chủ hộ 1983 Buôn Tlan 4 4 750.000 3.000.000

2043 2 H Lúi Niê Vợ 1985 Buôn Tlan

2044 3 Hà Văn Luận Niê Con 2010 Buôn Tlan

2045 4 Hà Thị Điệp Niê Con 2015 Buôn Tlan

2046 1 Y Kiăk Niê Chủ hộ 1985 Buôn Tlan 4 4 750.000 3.000.000

2047 2 H Rua Mlô Vợ 1984 Buôn Tlan

2048 3 H Thủy Mlô Con 2010 Buôn Tlan

2049 4 Y Din Mlô Con 2017 Buôn Tlan

2050 1 Nguyễn Văn Sung Chủ hộ 1985 Buôn Tlan 4 4 750.000 3.000.000

2051 2 H Đăm Rcăm Vợ 1979 Buôn Tlan
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2052 3 Nguyễn Thƣơng Rcăm Con 2009 Buôn Tlan

2053 4 Nguyễn Châu Rcăm Con 2013 Buôn Tlan

2054 1 H Diẽl Niê Chủ hộ 1950 Buôn Tlan 4 4 750.000 3.000.000

2055 2 Y Biên Niê Con 1987 Buôn Tlan

2056 3 H Băn Niê Con 1990 Buôn Tlan

2057 4 Thảo Nhi Niê Cháu 2014 Buôn Tlan

2058 1 Y Thoen Niê Chủ hộ 1986 Buôn Tlan 4 4 750.000 3.000.000

2059 2 H Moan Rcăm Vợ 1984 Buôn Tlan

2060 3 Y Vũ Rcăm Con 2010 Buôn Tlan

2061 4 Y Rắc Rcăm Con 2004 Buôn Tlan

2062 1 Y Đen Niê Chủ hộ 1992 Buôn Tlan 4 4 750.000 3.000.000

2063 2 H Uk Mlô Vợ 1994 Buôn Tlan

2064 3 H Nhin Mlô Con 2012 Buôn Tlan

2065 4 H Chiếu Mlô Con 2014 Buôn Tlan

2066 1 Y Hô Niê Chủ hộ 1992 Buôn Tlan 4 4 750.000 3.000.000

2067 2 H Nin Ayun Vợ 1989 Buôn Tlan

2068 3 Y Manh Ayun Con 2013 Buôn Tlan

2069 4 Y Din Ayun Con 2017 Buôn Tlan

2070 1 Y Huynh Niê Chủ hộ 1989 Buôn Tlan 4 4 750.000 3.000.000

2071 2 H Lơng Niê Vợ 1998 Buôn Tlan

2072 3 H Sê La Niê Con 2014 Buôn Tlan

2073 4 H Zem Niê Con 2017 Buôn Tlan

2074 1 Y Rô Bi Bkrông Chủ hộ 1995 Buôn Tlan 4 4 750.000 3.000.000

2075 2 H Pit Mlô Vợ 1996 Buôn Tlan
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2076 3 H Gió Mlô Con 2013 Buôn Tlan

2077 4 H Mƣa Mlô Con 2019 Buôn Tlan

2078 1 Y Nol Mlô Chủ hộ 1994 Buôn Tlan 4 4 750.000 3.000.000

2079 2 H Oăn Rcăm Vợ 1993 Buôn Tlan

2080 3 Y Băng Rcăm Con 2012 Buôn Tlan

2081 4 H Lem Rcăm Con 2019 Buôn Tlan

2082 1 Y Ngân Kđoh Chủ hộ 1992 Buôn Tlan 4 4 750.000 3.000.000

2083 2 H Huynh Mlô Vợ 1994 Buôn Tlan

2084 3 H Nhi Mlô Con 2013 Buôn Tlan

2085 4 H Nho Mlô Con 2016 Buôn Tlan

2086 1 Y Brúy Niê Chủ hộ 1988 Buôn Tlan 4 4 750.000 3.000.000

2087 2 H Thƣ Mlô Vợ 1989 Buôn Tlan

2088 3 Y Trọng Mlô Con 2011 Buôn Tlan

2089 4 H Quỳnh Mlô Con 2014 Buôn Tlan

2090 1 H Trinh Mlô Chủ hộ 1988 Buôn Xóm A 3 3 750.000 2.250.000

2091 2 Y Siu Niê Chồng 1988 Buôn Xóm A

2092 3 Y Thức Mlô Con 2008 Buôn Xóm A

2093 1 Y Sƣơng Niê Chủ hộ 1997 Buôn Xóm A 4 4 750.000 3.000.000

2094 2 H Nhi Niê Vợ 2000 Buôn Xóm A

2095 3 H Hƣơng Niê Em 2002 Buôn Xóm A

2096 4 Y Trân Niê Em 2010 Buôn Xóm A

2097 1 Bùi Văn Huấn Chủ hộ 1979 Buôn Xóm A 3 3 750.000 2.250.000

2098 2 Bùi Thị Biện Vợ 1983 Buôn Xóm A

2099 3 Bùi Thị Ngọc Trâm Con 2013 Buôn Xóm A
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2100 1 H Boh Ayun Chủ hộ 1976 Buôn Xóm A 4 3 750.000 2.250.000 BTXH

2101 2 H Yêu Ayũn Con 2001 Buôn Xóm A

2102 3 Y Ẩn Ayũn Con 2008 Buôn Xóm A

2103 4 H Quyên Ayũn Con 2014 Buôn Xóm A

2104 1 Y Lũh Ayun Chủ hộ 1985 Buôn Xóm A 5 5 750.000 3.750.000

2105 2 H Hiếu Niê Vợ 1988 Buôn Xóm A

2106 3 Y Hiệp Niê Con 2011 Buôn Xóm A

2107 4 Y Truyn Niê Con 2014 Buôn Xóm A

2108 5 Y Truyện Niê Con 2017 Buôn Xóm A

2109 1 H Hnam Kbuôr Chủ hộ 1988 Buôn Xóm A 3 2 750.000 1.500.000 BTXH

2110 2 Y Khôi Kbuôr Con 2009 Buôn Xóm A

2111 3 H Miu Kbuôr Con 2015 Buôn Xóm A

2112 1 Kpă Prơ Chủ hộ 1995 Buôn Xóm A 3 3 750.000 2.250.000

2113 2 H Dyum Ayun Vợ 1996 Buôn Xóm A

2114 3 H Ru Nin Ayun Con 2013 Buôn Xóm A

2115 1 Y Vik Mlô Chủ hộ 1963 Buôn Xóm A 4 4 750.000 3.000.000

2116 2 H Sƣ Ayun Vợ 1972 Buôn Xóm A

2117 3 Y Thuynh Ayun Con 1995 Buôn Xóm A

2118 4 Y Duynh Ayun Con 2003 Buôn Xóm A

2119 1 H Hông Ayun Chủ hộ 1993 Buôn Xóm A 4 4 750.000 3.000.000

2120 2 Y That Niê Chồng 1994 Buôn Xóm A

2121 3 Y Triệu Kbuôr Con 2012 Buôn Xóm A

2122 4 Y Đông Kbuôr Con 2016 Buôn Xóm A

2123 1 H Ly Ayun Chủ hộ 1994 Buôn Xóm A 3 3 750.000 2.250.000
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2124 2 Y Hội Niê Chồng 1994 Buôn Xóm A

2125 3 H Hân Ayun Con 2016 Buôn Xóm A

2126 1 Y Trƣơng Niê Chủ hộ 1997 Buôn Xóm A 4 4 750.000 3.000.000

2127 2 H Nhan Kbuôr Vợ 1999 Buôn Xóm A

2128 3 Y Tinh Kbuôr Con 2014 Buôn Xóm A

2129 4 H Thƣ Kbuôr Con 2018 Buôn Xóm A

2130 1 Y Winh Hwing Chủ hộ 1995 Buôn Xóm A 3 3 750.000 2.250.000

2131 2 H Uyn Ayũn Vợ 1996 Buôn Xóm A

2132 3 Y Kha Ny Ayũn Con 2013 Buôn Xóm A

2133 1 Y Mi Đen Niê Chủ hộ 1995 Buôn Xóm A 4 4 750.000 3.000.000

2134 2 H Yên Ayũn Vợ 1994 Buôn Xóm A

2135 3 H Na Ly Ayũn Con 2013 Buôn Xóm A

2136 4 H Nhuệ Ayũn Con 2019 Buôn Xóm A

2137 1 Y Đau Ayũn Chủ hộ 1997 Buôn Xóm A 4 4 750.000 3.000.000

2138 2 H Diệu Kbuôr Vợ 1999 Buôn Xóm A

2139 3 H Bích Kbuôr Con 2017 Buôn Xóm A

2140 4 H Ngân Kbuôr Con 2016 Buôn Xóm A

2141 1 Y Thâm Kđoh Chủ hộ 1988 Buôn Xóm A 4 4 750.000 3.000.000

2142 2 H Rƣ Kbuôr Vợ 1992 Buôn Xóm A

2143 3 Y Đăng Kbuôr Con 2013 Buôn Xóm A

2144 4 Y Khiêm Kbuôr Con 2016 Buôn Xóm A

2145 1 Cao Văn vấn Chủ hộ 1967 Buôn Xóm A 2 2 750.000 1.500.000

2146 2 Võ Thị Loan Vợ 1971 Buôn Xóm A

2147 1 Y Yel Niê Chủ hộ 1994 Buôn Xóm A 3 3 750.000 2.250.000

100

101

102

103

104

105

106

107 90



Ngƣời Hộ

Thành 

 viên 

hộ

Nam Nữ

A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8 10

Tổng 

nhân 

khẩu 

trong hộ 

nghèo

Số 

nhân 

khẩu 

đƣợc 

hỗ trợ 

theo 

hộ 

nghèo 

Mức hỗ 

trợ: 

250.000 

đồng/khẩu/t

háng x 3 

tháng = 

750.000 

đồng

Tổng kinh phí

 hỗ trợ (đồng)
Ghi chúHọ và tên

Quan hệ 

với chủ 

hộ (chủ 

hộ; vợ, 

chồng; 

con; cha, 

mẹ; ông, 

bà; cháu; 

anh, em; 

khác)

Năm sinh
Số 

chứng 

minh 

nhân 

dân/Th

ẻ căn 

cƣớc 

công 

dân 

Địa chỉ, nơi cƣ trú

Số TT 

2148 2 H Loét Rcăm Vợ 1993 Buôn Xóm A

2149 3 Y Tôn Rcăm Con 2013 Buôn Xóm A

2150 1 Nguyễn Thị Ngoan Chủ hộ 1969 Thôn Cƣ Bang 2 2 750.000 1.500.000

2151 2 Mai Vết Hà Con 2003 Thôn Cƣ Bang

2152 1 Trịnh Thị Huấn Chủ hộ 1946 Thôn Cƣ Bang 3 3 750.000 2.250.000

2153 2 Nguyễn Hữu Mẫn Chồng 1947 Thôn Cƣ Bang

2154 3 Nguyễn Hữu Quyền Cháu 2007 Thôn Cƣ Bang

2155 110 1 Võ Thị Châu Chủ hộ 1944 Thôn Cƣ Bang 1 1 750.000 750.000

2156 1 Trần Thị Thủy Chủ hộ 1969 Thôn Cƣ Bang 4 3 750.000 2.250.000 BTXH

2157 2 Nguyễn Thị Lệ Nghĩa Con 1993 Thôn Cƣ Bang

2158 3 Nguyễn Thị Bích Hƣờng Con 1995 Thôn Cƣ Bang

2159 4 Nguyễn Đức Quyền Con 2002 Thôn Cƣ Bang

2160 1 Hà Văn Kiên Chủ hộ 1976 Thôn Cƣ Bang 6 6 750.000 4.500.000

2161 2 Võ Thị Thu Thảo Vợ 1983 Thôn Cƣ Bang

2162 3 Hà Tuyết Lan Con 2003 Thôn Cƣ Bang

2163 4 Hà Tố Quyên Con 2006 Thôn Cƣ Bang

2164 5 Hà Tuấn Tú Con 2008 Thôn Cƣ Bang

2165 6 Hà Tuấn Tài Con 2018 Thôn Cƣ Bang

2166 113 1 Nguyễn Thị Phinh Chủ hộ 1952 Thôn Cƣ Bang 1 1 750.000 750.000

2167 1 Nguyễn Thị Hƣơng Chủ hộ 1989 Thôn Cƣ Bang 3 2 750.000 1.500.000 BTXH

2168 2 Đào Sỹ Đạt Con 2007 Thôn Cƣ Bang

2169 3 Đào Sỹ Thanh Con 2012 Thôn Cƣ Bang

2170 1 Nguyễn Văn Mạnh Chủ hộ 1982 Thôn Cƣ Bang 5 5 750.000 3.750.000

2171 2 Nguyễn Thị Hải Vợ 1986 Thôn Cƣ Bang
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2172 3 Nguyễn Thị Thanh Xuân Con 2006 Thôn Cƣ Bang

2173 4 Nguyễn Văn Minh Con 2007 Thôn Cƣ Bang

2174 5 Nguyễn Văn Phú Con 2014 Thôn Cƣ Bang

2175 1 Nguyễn Khắc Hiển Chủ hộ 1973 Thôn Cƣ Bang 4 4 750.000 3.000.000

2176 2 Chu Thị Hải Vợ 1980 Thôn Cƣ Bang

2177 3 Nguyễn Thị Hiền Con 2000 Thôn Cƣ Bang

2178 4 Nguyễn Thị Thảo Con 2001 Thôn Cƣ Bang

2179 1 H Blôch Niê Chủ hộ 1965 Buôn Cƣ Juốt 4 3 750.000 2.250.000 BTXH

2180 2 Y Dô Niê Con 1987 Buôn Cƣ Juốt

2181 3 Y Dí Niê Con 1996 Buôn Cƣ Juốt

2182 4 Y Sang Niê Con 2006 Buôn Cƣ Juốt

2183 1 H Bel Kbuôr Chủ hộ 1968 Buôn Cƣ Juốt 5 3 750.000 2.250.000 BTXH

2184 2 Y Quang Kbuôr Con 1998 Buôn Cƣ Juốt

2185 3 H Diệp Kbuôr Con 2000 Buôn Cƣ Juốt

2186 4 H Đinh Kbuôr Con 2007 Buôn Cƣ Juốt BTXH

2187 5 H Duy Kbuôr Con 2003 Buôn Cƣ Juốt

2188 1 Y Dring Ayun Chủ hộ 1956 Buôn Cƣ Juốt 5 5 750.000 3.750.000

2189 2 H Cơ Byă Vợ 1958 Buôn Cƣ Juốt

2190 3 H Sim Byă Con 1993 Buôn Cƣ Juốt

2191 4 Y Khoa Byă Cháu 2013 Buôn Cƣ Juốt

2192 5 H Loan Byă Cháu 2015 Buôn Cƣ Juốt

2193 1 Y Phƣơng Ayun Chủ hộ 1987 Buôn Cƣ Juốt 4 4 750.000 3.000.000

2194 2 Y Đại Vợ 1985 Buôn Cƣ Juốt

2195 3 H Ly Na Ayun Con 2007 Buôn Cƣ Juốt
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2196 4 H Mai Ayun Con 2010 Buôn Cƣ Juốt

2197 1 A Găt Chủ hộ 1964 Buôn Cƣ Juốt 6 6 750.000 4.500.000

2198 2 Y Bốt Vợ 1987 Buôn Cƣ Juốt

2199 3 Y Sa Ni A Con 2005 Buôn Cƣ Juốt

2200 4 A Vắng Con 2008 Buôn Cƣ Juốt

2201 5 A Sơn U Con 2011 Buôn Cƣ Juốt

2202 6 Y Tiên Con 2013 Buôn Cƣ Juốt

2203 1 H Trâm Chủ hộ 1986 Buôn Cƣ Juốt 7 5 750.000 3.750.000 BTXH

2204 2 H Mú Mẹ 1950 Buôn Cƣ Juốt Chết trƣớc T4

2205 3 H Triên Con 1995 Buôn Cƣ Juốt

2206 4 H Linh Con 2010 Buôn Cƣ Juốt

2207 5 H Dƣ Con 2012 Buôn Cƣ Juốt

2208 6 H Thinh Cháu 2007 Buôn Cƣ Juốt

2209 7 H Xuyết Cháu 2015 Buôn Cƣ Juốt

2210 1 Vi Thị Pen Chủ hộ 1957 Buôn Cƣ Juốt 3 3 750.000 2.250.000

2211 2 Lƣơng Văn Hoan Con 1990 Buôn Cƣ Juốt

2212 3 Lƣơng Văn Khang Cháu 2012 Buôn Cƣ Juốt

2213 1 Lò Thị Thƣơng Chủ hộ 1975 Buôn Cƣ Juốt 2 1 750.000 750.000 BTXH

2214 2 Vi Thị Minh Con 2003 Buôn Cƣ Juốt

2215 1 Nguyễn Thị Gọn Chủ hộ 1964 Buôn Cƣ Juốt 2 2 750.000 1.500.000

2216 2 Dƣơng Thị Hoa Con 2001 Buôn Cƣ Juốt

2217 126 1 Trần Thị Hồng Chủ hộ 1943 Buôn Cƣ Juốt 1 1 750.000 750.000

2218 1 Cầm Bá Tâm Chủ hộ 1977 Buôn Cƣ Juốt 2 2 750.000 1.500.000

2219 2 Vi Thị Tằm Vợ 1949 Buôn Cƣ Juốt
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2220 1 Nguyễn Xuân Định Chủ hộ 1983 Buôn Cƣ Juốt 4 3 750.000 2.250.000

2221 2 Trần Thị Thuyên Vợ 1980 Buôn Cƣ Juốt

2222 3 Nguyễn Quang Huy Con 2005 Buôn Cƣ Juốt BTXH

2223 4 Nguyễn Hoàng Phi Con 2010 Buôn Cƣ Juốt

2224 1 Lƣơng Thị Hoài Chủ hộ 1985 Buôn Cƣ Juốt 3 3 750.000 2.250.000

2225 2 A Trí Vợ 1988 Buôn Cƣ Juốt

2226 3 Lƣơng Thị Hạnh Con 2008 Buôn Cƣ Juốt

2227 1 Trần Thị Kim Liên Chủ hộ 1959 Buôn Cƣ Juốt 5 3 750.000 2.250.000

2228 2 Phạm Tiến Duy Con 1990 Buôn Cƣ Juốt

2229 3 Phạm Tiến Duẫn Con 1995 Buôn Cƣ Juốt

2230 4 Phạm Duy Minh Thành Cháu 2005 Buôn Cƣ Juốt BTXH

2231 5 Phạm Thị Thủy Ngân Cháu 2009 Buôn Cƣ Juốt BTXH

2232 1 Lƣơng Văn Bình Chủ hộ 1982 Buôn Cƣ Juốt 4 4 750.000 3.000.000

2233 2 Cầm Thị Chung Vợ 1977 Buôn Cƣ Juốt

2234 3 Lƣơng Thị Thuần Con 2000 Buôn Cƣ Juốt

2235 4 Lƣơng Thị Thu Hiền Con 2011 Buôn Cƣ Juốt

2236 1 Hà Văn Nga Chủ hộ 1989 Buôn Cƣ Juốt 6 6 750.000 4.500.000

2237 2 Lữ Thị Sử Vợ 1983 Buôn Cƣ Juốt

2238 3 Hà Văn Minh Con 2009 Buôn Cƣ Juốt

2239 4 Hà Thị Hổng Con 2011 Buôn Cƣ Juốt

2240 5 Lữ Thị Ánh Con 2004 Buôn Cƣ Juốt

2241 6 Hà Thị Hƣơng Con 2018 Buôn Cƣ Juốt

2242 1 Cầm Bá Thông Chủ hộ 1987 Buôn Cƣ Juốt 4 4 750.000 3.000.000

2243 2 Vi Thị Sơn Vợ 1985 Buôn Cƣ Juốt
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2244 3 Cầm Bá Thắng Con 2009 Buôn Cƣ Juốt

2245 4 Cầm Bá Thành Con 2012 Buôn Cƣ Juốt

2246 1 Nguyễn Văn Thắng Chủ hộ 1990 Buôn Cƣ Juốt 4 4 750.000 3.000.000

2247 2 Cao Thị Nhung Vợ 1991 Buôn Cƣ Juốt

2248 3 Nguyễn Phi Long Con 2013 Buôn Cƣ Juốt

2249 4 Nguyễn Khánh Ly Con 2015 Buôn Cƣ Juốt

2250 1 Nguyễn Thị Hƣờng Chủ hộ 1956 Buôn Cƣ Juốt 6 6 750.000 4.500.000

2251 2 Nguyễn Ngọc Quốc Con 1985 Buôn Cƣ Juốt

2252 3 Nguyễn Phi Hùng Con 1981 Buôn Cƣ Juốt

2253 4 Nguyễn Phi Hồng Cháu 2010 Buôn Cƣ Juốt

2254 5 Nguyễn Thị Kim Con 1991 Buôn Cƣ Juốt

2255 6 Nguyễn Thị Hồng Nhunh Cháu 2012 Buôn Cƣ Juốt

2256 1 Nguyễn Thị Xuân Chủ hộ 1952 Buôn Cƣ Juốt 4 4 750.000 3.000.000

2257 2 Trần Ngọc Anh Chồng 1950 Buôn Cƣ Juốt

2258 3 Trần Ngọc Hùng Con 1994 Buôn Cƣ Juốt

2259 4 Trần Ngọc Hào Con 1995 Buôn Cƣ Juốt

2260 1 Cầm Thị Thảo Chủ hộ 1988 Buôn Cƣ Juốt 2 2 750.000 1.500.000

2261 2 Hoàng Thị Kim Oanh Con 2015 Buôn Cƣ Juốt

2262 1 Bùi Thị Hậu Chủ hộ 1987 Buôn Cƣ Juốt 4 2 750.000 1.500.000 BTXH

2263 2 Trần Đình Sơn Chồng 1987 Buôn Cƣ Juốt Chết trƣớc T4

2264 3 Trần Thị Hƣơng Nhi Con 2005 Buôn Cƣ Juốt

2265 4 Trần Đình Ngọc Con 2010 Buôn Cƣ Juốt

2266 1 A Cƣờng Chủ hộ 1950 Buôn Cƣ Juốt 5 5 750.000 3.750.000

2267 2 Y Thi Vợ 1955 Buôn Cƣ Juốt
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2268 3 A Việt Con 2000 Buôn Cƣ Juốt

2269 4 A Hông Con 1995 Buôn Cƣ Juốt

2270 5 Y Bé Cháu 2005 Buôn Cƣ Juốt

2271 1 Y Grăc Ayun Chủ hộ 1940 Buôn Ea Brơ 2 1 750.000 750.000 BTXH

2272 2 H Li Niê Vợ 1954 Buôn Ea Brơ

2273 1 Y Un Kênh Chủ hộ 1970 Buôn Ea Brơ 7 7 750.000 5.250.000

2274 2 H Đinh Niê Vợ 1975 Buôn Ea Brơ

2275 3 Y Duy Niê Con 2000 Buôn Ea Brơ

2276 4 H Dĩp Niê Con 2003 Buôn Ea Brơ

2277 5 Y Dƣng Niê Con 2006 Buôn Ea Brơ

2278 6 H Duiel Niê Con 2009 Buôn Ea Brơ

2279 7 Y Dik Niê Con 2012 Buôn Ea Brơ

2280 1 H Trƣng Niê Chủ hộ 1980 Buôn Ea Brơ 4 4 750.000 3.000.000

2281 2 Y Tung Niê Con 1998 Buôn Ea Brơ

2282 3 Y Hùng Niê Con 2004 Buôn Ea Brơ

2283 4 H Kla Niê Mẹ 1959 Buôn Ea Brơ

2284 1 Nguyễn Dƣơng Long Chủ hộ 1975 Buôn Ea Brơ 6 6 750.000 4.500.000

2285 2 Kiều Thị Làn Con 1977 Buôn Ea Brơ

2286 3 Nguyễn Văn An Con 2000 Buôn Ea Brơ

2287 4 Nguyễn Thị Kiều Anh Con 2001 Buôn Ea Brơ

2288 5 Nguyễn Thị Kiều Ánh Con 2004 Buôn Ea Brơ

2289 6 Nguyễn Sơn Tùng Con 2005 Buôn Ea Brơ

2290 1 Y Ríp Kbuôr Chủ hộ 1986 Buôn Ea Brơ 4 4 750.000 3.000.000

2291 2 H Linh Hra Vợ 1994 Buôn Ea Brơ
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2292 3 H Sa Cy Hra Con 2009 Buôn Ea Brơ

2293 4 Y Doanh Hra Con 2014 Buôn Ea Brơ

2294 1 Y Wang Niê Chủ hộ 1985 Buôn Ea Brơ 4 4 750.000 3.000.000

2295 2 H Viêt Niê Vợ 1990 Buôn Ea Brơ

2296 3 H Ju Li Niê Con 2010 Buôn Ea Brơ

2297 4 Y Sap Niê Con 2016 Buôn Ea Brơ

2298 1 Y Lâm Ayun Chủ hộ 1989 Buôn Ea Brơ 5 5 750.000 3.750.000

2299 2 H Nuên Kđoh Vợ 1992 Buôn Ea Brơ

2300 3 H Me Kđoh Con 2009 Buôn Ea Brơ

2301 4 Y Dƣơng Kđoh Con 2012 Buôn Ea Brơ

2302 5 H Âu Kđoh Con 2016 Buôn Ea Brơ

2303 1 Y Wao Kđoh Chủ hộ 1986 Buôn Ea Brơ 5 5 750.000 3.750.000

2304 2 H Nguyệt Kbuôr Vợ 1992 Buôn Ea Brơ

2305 3 Y Thông Kbuôr Con 2010 Buôn Ea Brơ

2306 4 H Bích Kbuôr Con 2014 Buôn Ea Brơ

2307 5 H Hiền Kbuôr Con 2018 Buôn Ea Brơ

2308 1 H Ri Niê Chủ hộ 1953 Buôn Ea Brơ 5 5 750.000 3.750.000

2309 2 H Cƣ Niê Con 1980 Buôn Ea Brơ

2310 3 Y Sang Niê Cháu 1997 Buôn Ea Brơ

2311 4 Y Hùng Niê Cháu 2000 Buôn Ea Brơ

2312 5 H Đin Niê Cháu 2005 Buôn Ea Brơ

2313 1 Võ Văn Nhiệm Chủ hộ 1975 Buôn Ea Brơ 6 6 750.000 4.500.000

2314 2 H Nim Niê Kdăm Vợ 1977 Buôn Ea Brơ

2315 3 Võ Trƣờng Giang Niê Kdăm Con 1998 Buôn Ea Brơ
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2316 4 Võ Trƣờng Hải Niê Kdăm Con 2002 Buôn Ea Brơ

2317 5 Võ Trƣờng Dƣơng Niê Kdăm Con 2004 Buôn Ea Brơ

2318 6 Võ Trƣờng Gia Bảo Con 2012 Buôn Ea Brơ

2319 1 Y Duyên Niê Chủ hộ 1982 Buôn Ea Brơ 3 3 750.000 2.250.000

2320 2 H Cĩp Ayun Vợ 1993 Buôn Ea Brơ

2321 3 H Thảo Niê Con 2014 Buôn Ea Brơ

2322 1 Phạm Quang Dinh Chủ hộ 1985 Buôn Ea Brơ 5 5 750.000 3.750.000

2323 2 H Rốp Kbuôr Vợ 1994 Buôn Ea Brơ

2324 3 Phạm Đông Hải Kbuôr Con 2011 Buôn Ea Brơ

2325 4 Phạm Đông Huy Kbuôr Con 2013 Buôn Ea Brơ

2326 5 Phạm Đông Duy Kbuôr Con 2018 Buôn Ea Brơ

2327 1 Y Per Niê Chủ hộ 1989 Buôn Ea Brơ 4 4 750.000 3.000.000

2328 2 H Đăm Êban Vợ 1995 Buôn Ea Brơ

2329 3 H Nhen Êban Con 2014 Buôn Ea Brơ

2330 4 Y Vỹ Êban Con 2019 Buôn Ea Brơ

2331 1 Nay Mua Chủ hộ 1975 Buôn Ea Brơ 5 5 750.000 3.750.000

2332 2 H Due Mjao Vợ 1982 Buôn Ea Brơ

2333 3 H Beo Mjao Con 2001 Buôn Ea Brơ

2334 4 Y Quân Mjao Con 2007 Buôn Ea Brơ

2335 5 H Thiu Mjao Con 1997 Buôn Ea Brơ

2336 1 Y Dịu Ayun Chủ hộ 1992 Buôn Ea Brơ 3 3 750.000 2.250.000

2337 2 H Sứa Niê Vợ 1996 Buôn Ea Brơ

2338 3 H Ha Ra Niê Con 2013 Buôn Ea Brơ

2339 1 Nguyễn Đình Thuyên Chủ hộ 1965 Buôn Ea Brơ 5 5 750.000 3.750.000
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2340 2 Võ Thị Kim Khánh Vợ 1972 Buôn Ea Brơ

2341 3 Nguyễn Trƣờng Giang Con 2000 Buôn Ea Brơ

2342 4 Nguyễn Thị Thanh Lam Con 2002 Buôn Ea Brơ

2343 5 Nguyễn Quý Lộc Con 2003 Buôn Ea Brơ

2344 1 H Bôch Ađrơng Chủ hộ 1980 Buôn Cƣ Hriết 2 1 750.000 750.000 BTXH

2345 2 Y Truyên Adrơng Con 2009 Buôn Cƣ Hriết

2346 1 H Hiứ Niê Chủ hộ 1987 Buôn Cƣ Hriết 3 2 750.000 1.500.000 BTXH

2347 2 Y Việt Niê Con 2008 Buôn Cƣ Hriết

2348 3 Y Ken Niê Con 2012 Buôn Cƣ Hriết

2349 1 H Đun Ayun Chủ hộ 1960 Buôn Cƣ Hriết 2 2 750.000 1.500.000

2350 2 Y Quýt Ayun Cháu 2009 Buôn Cƣ Hriết

2351 1 Y Bul Niê Chủ hộ 1959 Buôn Cƣ Hriết 8 6 750.000 4.500.000

2352 2 H Lar Adrơng Vợ 1968 Buôn Cƣ Hriết

2353 3 H Ghoanh Adrơng Con 1989 Buôn Cƣ Hriết

2354 4 H Muônh Adrơng Con 1996 Buôn Cƣ Hriết BTXH

2355 5 H Mit Adrơng Con 2001 Buôn Cƣ Hriết

2356 6 Y Chun Adrơng con 2010 Buôn Cƣ Hriết

2357 7 Y Sáp Adrơng Cháu 2011 Buôn Cƣ Hriết

2358 8 H Trinh Adrơng Cháu 2010 Buôn Cƣ Hriết BTXH

2359 1 Y Droai Niê Chủ hộ 1987 Buôn Cƣ Hriết 4 4 750.000 3.000.000

2360 2 H Ep Niê Vợ 1984 Buôn Cƣ Hriết

2361 3 H Châu Niê Con 2009 Buôn Cƣ Hriết

2362 4 Y Tuấn Niê Con 2016 Buôn Cƣ Hriết

2363 1 Y Pak Niê Chủ hộ 1994 Buôn Cƣ Hriết 4 4 750.000 3.000.000
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2364 2 H Liêu Niê Vợ 1990 Buôn Cƣ Hriết

2365 3 H Ly Na Niê Con 2013 Buôn Cƣ Hriết

2366 4 H Ly Za Niê Con 2019 Buôn Cƣ Hriết

2367 1 Y Noen Niê Chủ hộ 1995 Buôn Cƣ Hriết 5 5 750.000 3.750.000

2368 2 H Mir Mlô Vợ 1994 Buôn Cƣ Hriết

2369 3 Y Rô In Mlô Con 2014 Buôn Cƣ Hriết

2370 4 Y Câp Mlô Con 2016 Buôn Cƣ Hriết

2371 5 H Tinh Mlô Con 2019 Buôn Cƣ Hriết

2372 1 Đỗ Thị Duyên Chủ hộ 1981 Buôn Cƣ Hriết 3 2 750.000 1.500.000 BTXH

2373 2 Đỗ Tuệ Mẫn Con 2009 Buôn Cƣ Hriết

2374 3 Đỗ Mẫn Dao Con 2013 Buôn Cƣ Hriết

2375 1 H Pôc Mlô Chủ hộ 1974 Buôn Cƣ Hriết 3 3 750.000 2.250.000

2376 2 H Dung Mlô Con 2004 Buôn Cƣ Hriết

2377 3 Y Thoang Mlô Con 2007 Buôn Cƣ Hriết

2378 1 Y Tê Ra Kpă               Chủ hộ 1994 Buôn Cƣ Hriết 3 3 750.000 2.250.000

2379 2 H Msim Adrơng Vợ 1998 Buôn Cƣ Hriết

2380 3 H Uyêt Adrơng Con 2016 Buôn Cƣ Hriết

2381 1 Y Ly Niê            Chủ hộ 1994 Buôn Cƣ Hriết 4 4 750.000 3.000.000

2382 2 H Thủy Niê Vợ 1997 Buôn Cƣ Hriết

2383 3 Y Khánh Niê Con 2015 Buôn Cƣ Hriết

2384 4 Y Chiến Niê Con 2018 Buôn Cƣ Hriết

2385 1 Y Djiêu Adrơng            Chủ hộ 1990 Buôn Cƣ Hriết 3 3 750.000 2.250.000

2386 2 H Puih Niê Vợ 1992 Buôn Cƣ Hriết

2387 3 H Ngân Niê Con 2014 Buôn Cƣ Hriết

161

162

163

164

165

166

167

100



Ngƣời Hộ

Thành 

 viên 

hộ

Nam Nữ

A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8 10

Tổng 

nhân 

khẩu 

trong hộ 

nghèo

Số 

nhân 

khẩu 

đƣợc 

hỗ trợ 

theo 

hộ 

nghèo 

Mức hỗ 

trợ: 

250.000 

đồng/khẩu/t

háng x 3 

tháng = 

750.000 

đồng

Tổng kinh phí

 hỗ trợ (đồng)
Ghi chúHọ và tên

Quan hệ 

với chủ 

hộ (chủ 

hộ; vợ, 

chồng; 

con; cha, 

mẹ; ông, 

bà; cháu; 

anh, em; 

khác)

Năm sinh
Số 

chứng 

minh 

nhân 

dân/Th

ẻ căn 

cƣớc 

công 

dân 

Địa chỉ, nơi cƣ trú

Số TT 

2388 1 H Puh Adrơng Chủ hộ 1979 Buôn Cƣ Hriết 5 3 750.000 2.250.000 BTXH

2389 2 Y Ô Si Adrơng Con 1996 Buôn Cƣ Hriết

2390 3 H Ri Adrơng Con 1999 Buôn Cƣ Hriết

2391 4 H Bích Adrơng Con 2009 Buôn Cƣ Hriết

2392 5 H Im Ađrơng Mẹ 1920 Buôn Cƣ Hriết BTXH

2393 1 Y Điêt Niê Chủ hộ 1996 Buôn Cƣ Hriết 3 3 750.000 2.250.000

2394 2 H Dđiat Adrơng Vợ 1994 Buôn Cƣ Hriết

2395 3 Y Doel Adrơng Con 2015 Buôn Cƣ Hriết

2396 1 Võ Yến Duyên Chủ hộ 1994 Buôn Cƣ Hriết 3 2 750.000 1.500.000 BTXH

2397 2 Võ Nguyễn Ngọc Duyên Anh Con 2014 Buôn Cƣ Hriết

2398 3 Võ Ngọc Anh Thƣ Con 2017 Buôn Cƣ Hriết

2399 1 H Nga Niê (y kic ayun) Chủ hộ 1976 Buôn Cƣ Hriết 4 4 750.000 3.000.000

2400 2 Y Pao Niê Con 1996 Buôn Cƣ Hriết

2401 3 H Hin Niê Con 2001 Buôn Cƣ Hriết

2402 4 Y Păk Niê Con 2016 Buôn Cƣ Hriết

2403 172 1 H Mơt Niê Chủ hộ 1938 Buôn Ea Klok 1 0 750.000                          -   BTXH

2404 1 H Bluih Mlô Chủ hộ 1955 Buôn Ea Klok 5 5 750.000 3.750.000

2405 2 H Nuinh Mlô Con 1981 Buôn Ea Klok

2406 3 Y Lai Mlô Con 1992 Buôn Ea Klok

2407 4 H Nia Mlô Con 1988 Buôn Ea Klok

2408 5 H Gruênh Mlô Cháu 2001 Buôn Ea Klok

2409 1 Y Ninh Mlô Chủ hộ 1984 Buôn Ea Klok 4 4 750.000 3.000.000

2410 2 H Nhinh Niê Vợ 1984 Buôn Ea Klok

2411 3 Y Cun Niê Con 2009 Buôn Ea Klok
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2412 4 Y Boys Niê Con 2016 Buôn Ea Klok

2413 1 Y Kđiếc Ayŭn Chủ hộ 1986 Buôn Ea Klok 4 4 750.000 3.000.000

2414 2 H Don Mlô Vợ 1992 Buôn Ea Klok

2415 3 H Ngân Mlô Con 2010 Buôn Ea Klok

2416 4 H Vinh Mlô Con 2016 Buôn Ea Klok

2417 1 Y Dơc Ayun Chủ hộ 1984 Buôn Ea Klok 4 4 750.000 3.000.000

2418 2 H Wen Niê Vợ 1991 Buôn Ea Klok

2419 3 Y Rêm Niê Con 2012 Buôn Ea Klok

2420 4 H Tuyên Niê Con 2018 Buôn Ea Klok

2421 1 H Luyên Ayun Chủ hộ 1981 Buôn Ea Klok 3 3 750.000 2.250.000

2422 2 H Uin Ayun Con 1998 Buôn Ea Klok

2423 3 H Phúc Ayun Con 2000 Buôn Ea Klok

2424 1 H Bông Ayun Chủ hộ 1959 Buôn Ea Klok 4 4 750.000 3.000.000

2425 2 H Thoa Ayun Con 1996 Buôn Ea Klok

2426 3 H Jơ Lin Ayun Cháu 2018 Buôn Ea Klok

2427 4 Y Đô Ly Ayun Cháu 2015 Buôn Ea Klok

2428 1 H Kung Niê Chủ hộ 1960 Buôn Ea Klok 3 3 750.000 2.250.000

2429 2 Y Klơh Mlô Chồng 1948 Buôn Ea Klok

2430 3 Y Noan Niê Con 2001 Buôn Ea Klok

2431 1 Y Nai Kriêng Chủ hộ 1985 Buôn Ea Klok 3 3 750.000 2.250.000

2432 2 H Ngẽ Niê Vợ 1986 Buôn Ea Klok

2433 3 Y Phong Niê Con 2012 Buôn Ea Klok

2434 1 Y Bliếu Kbuôr Chủ hộ 1984 Buôn Ea Klok 4 4 750.000 3.000.000

2435 2 H Buinh Niê Con 1989 Buôn Ea Klok

174

175

176

177

178

179

180

181
102



Ngƣời Hộ

Thành 

 viên 

hộ

Nam Nữ

A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8 10

Tổng 

nhân 

khẩu 

trong hộ 

nghèo

Số 

nhân 

khẩu 

đƣợc 

hỗ trợ 

theo 

hộ 

nghèo 

Mức hỗ 

trợ: 

250.000 

đồng/khẩu/t

háng x 3 

tháng = 

750.000 

đồng

Tổng kinh phí

 hỗ trợ (đồng)
Ghi chúHọ và tên

Quan hệ 

với chủ 

hộ (chủ 

hộ; vợ, 

chồng; 

con; cha, 

mẹ; ông, 

bà; cháu; 

anh, em; 

khác)

Năm sinh
Số 

chứng 

minh 

nhân 

dân/Th

ẻ căn 

cƣớc 

công 

dân 

Địa chỉ, nơi cƣ trú

Số TT 

2436 3 Y Đăng Niê Con 2015 Buôn Ea Klok

2437 4 H On Niê Con 2017 Buôn Ea Klok

2438 1 Y Thih Niê Chủ hộ 1983 Buôn Ea Klok 5 5 750.000 3.750.000

2439 2 H Nhớ Ayũn Vợ 1990 Buôn Ea Klok

2440 3 H Sƣơng Ayũn Con 2009 Buôn Ea Klok

2441 4 Y Ten Ayũn Con 2012 Buôn Ea Klok

2442 5 Y Tai Ayũn Con 2016 Buôn Ea Klok

2443 1 H Hƣơng Êban Chủ hộ 1978 Buôn Ea Klok 5 3 750.000 2.250.000 BTXH

2444 2 H Hậu Êban Con 1999 Buôn Ea Klok BTXH

2445 3 Y Mạnh Êban Con 2008 Buôn Ea Klok

2446 4 Y Cƣơng Con 2008 Buôn Ea Klok

2447 5 H Diệu Êban Cháu 2019 Buôn Ea Klok

2448 1 Y Tha Ayũn Chủ hộ 1992 Buôn Ea Klok 4 4 750.000 3.000.000

2449 2 H Ũt ÊNuỗl Vợ 1995 Buôn Ea Klok

2450 3 H Liêm Ênuỗl Con 2013 Buôn Ea Klok

2451 4 Y Ji Nô Ênuỗl Con 2016 Buôn Ea Klok

2452 1 Y Tham Niê Chủ hộ 1987 Buôn Ea Klok 4 4 750.000 3.000.000

2453 2 H Ngim Rcăm Vợ 1992 Buôn Ea Klok

2454 3 H Ngƣ Rcăm Con 2009 Buôn Ea Klok

2455 4 H Nga Rcăm Con 2018 Buôn Ea Klok

2456 1 Y Hlong Ayun Chủ hộ 1987 Buôn Ea Klok 4 3 750.000 2.250.000 Không đủ ĐK

2457 2 H VuLy Niê Vợ 1990 Buôn Ea Klok

2458 3 Y Viêt Niê Con 2008 Buôn Ea Klok

2459 4 Y Đa Wit Niê Con 2012 Buôn Ea Klok
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2460 1 Y Wêt Mlô Chủ hộ 1987 Buôn Ea Klok 3 3 750.000 2.250.000

2461 2 H Jũ Niê Con 1984 Buôn Ea Klok

2462 3 Y Kia Ti Niê Con 2016 Buôn Ea Klok

2463 1 Y Bách Niê Chủ hộ 1996 Buôn Ea Klok 4 4 750.000 3.000.000

2464 2 H Duyên Ayũn Vợ 1994 Buôn Ea Klok

2465 3 Y ĐôNy Ayũn Con 2014 Buôn Ea Klok

2466 4 H ĐaMy Ayũn Con 2018 Buôn Ea Klok

2467 1 Y Yô Niê Chủ hộ 1993 Buôn Ea Klok 3 3 750.000 2.250.000

2468 2 H Miêm Ayũn Vợ 1993 Buôn Ea Klok

2469 3 H Zuyn Ayũn Con 2015 Buôn Ea Klok

2470 1 Y Nhập Ayun Chủ hộ 1992 Buôn Ea Klok 3 3 750.000 2.250.000

2471 2 H Nhin Kbuôr Vợ 1991 Buôn Ea Klok

2472 3 H Lai Kbuôr Con 2015 Buôn Ea Klok

2473 1 H Bem Niê Chủ hộ 1960 Buôn Ea Klok 3 2 750.000 1.500.000

2474 2 H Dup Niê Mẹ 1931 Buôn Ea Klok BTXH

2475 3 H Juôn Niê Chị 1953 Buôn Ea Klok

2476 1 Y Nhok Niê Chủ hộ 1938 Buôn Ea Klok 5 3 750.000 2.250.000 BTXH

2477 2 H Drõk Ayũn Vợ 1940 Buôn Ea Klok BTXH

2478 3 H Yuch Ayun Con 1984 Buôn Ea Klok

2479 4 H Hơ Ayun Con 2017 Buôn Ea Klok

2480 5 Y Hƣng Ayũn Cháu 2013 Buôn Ea Klok

2481 1 Y Cat Niê Chủ hộ 1977 Buôn Ea Klok 3 3 750.000 2.250.000

2482 2 H Lui Niê Vợ 1978 Buôn Ea Klok

2483 3 H Quỳnh Niê Con 2010 Buôn Ea Klok
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2484 1 Y Quak Ayun Chủ hộ 1975 Buôn Ea Liăng 7 7 750.000 5.250.000

2485 2 H Bliăh Niê Vợ 1968 Buôn Ea Liăng

2486 3 H Nhang Niê Con 1998 Buôn Ea Liăng

2487 4 Y Muênh Niê Con 2002 Buôn Ea Liăng

2488 5 Y Hônh Niê Con 2004 Buôn Ea Liăng

2489 6 H Lơi Niê Cháu 2016 Buôn Ea Liăng

2490 7 Y Phai Niê Cháu 2018 Buôn Ea Liăng

2491 1 Đinh Thị Quý Chủ hộ 1974 Buôn Ea Liăng 5 4 750.000 3.000.000 BTXH

2492 2 Phạm Ngọc Đạt Con 1999 Buôn Ea Liăng

2493 3 Phạm Thị Đƣợc Con 2002 Buôn Ea Liăng

2494 4 Phạm Ngọc Ƣớc Con 2003 Buôn Ea Liăng

2495 5 Phạm Ngọc Mơ Con 2008 Buôn Ea Liăng

2496 1 H Nhát Niê Chủ hộ 1978 Buôn Ea Liăng 4 4 750.000 3.000.000

2497 2 H Su Ni Niê Con 1998 Buôn Ea Liăng

2498 3 H Ri A Niê Con 1999 Buôn Ea Liăng

2499 4 H Đuế Niê Con 2002 Buôn Ea Liăng

2500 1 Y Drunh Niê Chủ hộ 1985 Buôn Ea Liăng 4 4 750.000 3.000.000

2501 2 H Muynh Kbuôr Vợ 1990 Buôn Ea Liăng

2502 3 Y Thiệp Kbuôr Con 2009 Buôn Ea Liăng

2503 4 Y Sỹ Kbuôr Con 2015 Buôn Ea Liăng

2504 1 Y Plaih Niê Chủ hộ 1975 Buôn Ea Liăng 5 5 750.000 3.750.000

2505 2 H Yun Ayun Vợ 1976 Buôn Ea Liăng

2506 3 Y Thuc Ayun Con 1996 Buôn Ea Liăng

2507 4 Y Kiêc Ayun Con 1998 Buôn Ea Liăng
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2508 5 H Sun Ayun Con 2004 Buôn Ea Liăng

2509 1 H Yoan Kbuôr Chủ hộ 1972 Buôn Ea Liăng 5 5 750.000 3.750.000

2510 2 H Thuỷ Kbuôr Con 1992 Buôn Ea Liăng

2511 3 Mong Gia Khánh Kbuôr Cháu 2015 Buôn Ea Liăng

2512 4 Mong Diệu Hiền Kbuôr Cháu 2017 Buôn Ea Liăng

2513 5 Mong Văn Thuận Con 1990 Buôn Ea Liăng

2514 1 Y Bliu Niê Chủ hộ 1955 Buôn Ea Liăng 5 4 750.000 3.000.000 Chết trƣớc T4

2515 2 H Yƣn Ayun Vợ 1966 Buôn Ea Liăng

2516 3 H Thảo Ayun Con 2000 Buôn Ea Liăng

2517 4 H JDinh Ayun Con 2002 Buôn Ea Liăng

2518 5 Y Ngèo Ayun Con 2007 Buôn Ea Liăng

2519 1 Y Sút Ayun Chủ hộ 1991 Buôn Ea Liăng 4 4 750.000 3.000.000

2520 2 H nga Niê Vợ 1995 Buôn Ea Liăng

2521 3 H Uy Niê Con 2013 Buôn Ea Liăng

2522 4 Y Boi Niê Con 2017 Buôn Ea Liăng

2523 1 Y Minh Kbuôr Chủ hộ 1980 Buôn Ea Liăng 4 4 750.000 3.000.000

2524 2 H Buan Rcăm Vợ 1988 Buôn Ea Liăng

2525 3 Y Lập Rcăm Con 2009 Buôn Ea Liăng

2526 4 Y Dập Rcăm Con 2015 Buôn Ea Liăng

2527 1 Rmah Y Nô Chủ hộ 1992 Buôn Ea Liăng 3 3 750.000 2.250.000

2528 2 H Pot Niê Vợ 1992 Buôn Ea Liăng

2529 3 H Nhă Niê Con 2013 Buôn Ea Liăng

2530 1 Y Siên Mlô Chủ hộ 1989 Buôn Ea Liăng 4 4 750.000 3.000.000

2531 2 H Poăch Niê Vợ 1996 Buôn Ea Liăng
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2532 3 H Phi Na Niê Con 2015 Buôn Ea Liăng

2533 4 H Nhan Niê Con 2019 Buôn Ea Liăng

2534 1 Nguyễn Văn Khải Chủ hộ 1975 Buôn Ea Liăng 3 3 750.000 2.250.000

2535 2 Nguyễn Tuấn Nam Con 2005 Buôn Ea Liăng

2536 3 Nguyễn Hải Long Con 2012 Buôn Ea Liăng

2537 1 Y Năng Rcăm Chủ hộ 1990 Buôn Ea Liăng 4 4 750.000 3.000.000

2538 2 H Điêt Niê Vợ 1998 Buôn Ea Liăng

2539 3 H Lang Niê Con 2014 Buôn Ea Liăng

2540 4 Y Kân Niê Con 2018 Buôn Ea Liăng

2541 1 Y Khuynh Niê Chủ hộ 1996 Buôn Ea Liăng 4 4 750.000 3.000.000

2542 2 H Yăk Niê Vợ 1996 Buôn Ea Liăng

2543 3 Y Nhứt Niê Con 2013 Buôn Ea Liăng

2544 4 Y YaKôp Niê Con 2018 Buôn Ea Liăng

2545 1 Y Phơm Niê Chủ hộ 1995 Buôn Ea Liăng 4 4 750.000 3.000.000

2546 2 H Blen Niê Vợ 1994 Buôn Ea Liăng

2547 3 H Huynh Niê Con 2014 Buôn Ea Liăng

2548 4 H Đan Niê Con 2016 Buôn Ea Liăng

2549 1 Nguyễn Đình Thụy Chủ hộ 1983 Buôn Ea Liăng 3 3 750.000 2.250.000

2550 2 Phạm Thị Xuân Vợ 1993 Buôn Ea Liăng

2551 3 Nguyễn Anh Thƣ Con 2016 Buôn Ea Liăng

2552 1 H Ngĩn Niê Chủ hộ 1992 Buôn Ea Liăng 5 5 750.000 3.750.000

2553 2 Y Khăch Niê Em 1994 Buôn Ea Liăng

2554 3 Y Guăn Niê Em 1998 Buôn Ea Liăng

2555 4 H Trĩu Niê Con 2009 Buôn Ea Liăng
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2556 5 H Nian Niê Con 2015 Buôn Ea Liăng

2557 1 Y Hậu Hwing Chủ hộ 1992 Buôn Ea Liăng 4 4 750.000 3.000.000

2558 2 H Đên Kbuôr Vợ 1997 Buôn Ea Liăng

2559 3 Y Khoa Kbuôr Con 2014 Buôn Ea Liăng

2560 4 H Lê Za Kbuôr Con 2018 Buôn Ea Liăng

2561 1 Y Thăk Mlô Chủ hộ 1995 Buôn Ea Liăng 4 4 750.000 3.000.000

2562 2 H Yônh Kbuôr Vợ 1993 Buôn Ea Liăng

2563 3 H Lê Vy Kbuôr Con 2014 Buôn Ea Liăng

2564 4 Y Chê Vin Kbuôr Con 2015 Buôn Ea Liăng

2565 1 Lê Văn Khảm Chủ hộ 1959 Buôn Ea Liăng 4 4 750.000 3.000.000

2566 2 Bùi Thị Nhung Vợ 1959 Buôn Ea Liăng

2567 3 Lê Văn Đinh Con 1992 Buôn Ea Liăng

2568 4 Lê Văn Tây Con 1997 Buôn Ea Liăng

2569 1 Y Rônh Mlô Chủ hộ 1935 Buôn Khal 2 1 750.000 750.000

2570 2 H Rút Niê Vợ 1935 Buôn Khal BTXH

2571 1 Y Nghiệp Niê Chủ hộ 1989 Buôn Khal 4 4 750.000 3.000.000

2572 2 H Oanh Rcăm Vợ 1987 Buôn Khal

2573 3 Y Zu Ni Rcăm Con 2010 Buôn Khal

2574 4 H Đuyn Rcăm Con 2013 Buôn Khal

2575 1 H Blí Mlô Chủ hộ 1970 Buôn Khal 5 5 750.000 3.750.000

2576 2 H Bhăch Mlô Con 1988 Buôn Khal

2577 3 H Huynh Mlô Cháu 2006 Buôn Khal

2578 4 Y Hin Mlô Cháu 2009 Buôn Khal

2579 5 Y Nin Mlô Cháu 2010 Buôn Khal
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2580 1 Y Nghiêm Kbuôr Chủ hộ 1973 Buôn Khal 5 5 750.000 3.750.000

2581 2 H Nga Niê Vợ 1994 Buôn Khal

2582 3 H Sai Ly Niê Con 2001 Buôn Khal

2583 4 Y Long Niê Con 2005 Buôn Khal

2584 5 H Nguyệt Niê Con 2017 Buôn Khal

2585 1 H Em Niê Chủ hộ 1979 Buôn Khal 5 5 750.000 3.750.000

2586 2 H Yun Niê Con 2005 Buôn Khal

2587 3 Y Đim Niê Con 2007 Buôn Khal

2588 4 H Hoăt Niê Con 2009 Buôn Khal

2589 5 Y Lƣng Niê Con 2016 Buôn Khal

2590 1 Y Thơ Kbuôr Chủ hộ 1993 Buôn Khal 5 5 750.000 3.750.000

2591 2 H Jin Niê Vợ 1994 Buôn Khal

2592 3 Y Khái Niê Con 2012 Buôn Khal

2593 4 Y Khin Niê Con 2014 Buôn Khal

2594 5 H Chi Na Niê Con 2017 Buôn Khal

2595 1 Y Phúc Mlô Chủ hộ 1990 Buôn Khal 3 3 750.000 2.250.000

2596 2 H Bé Byă Vợ 1999 Buôn Khal

2597 3 Y Chân Byă Con 2013 Buôn Khal

2598 1 Y Ling Mlô Chủ hộ 1994 Buôn Khal 5 5 750.000 3.750.000

2599 2 H Tiếc Niê Vợ 1994 Buôn Khal

2600 3 Y Hƣng Niê Con 2013 Buôn Khal

2601 4 H Hoài Niê Con 2014 Buôn Khal

2602 5 H Thƣ Niê Con 2016 Buôn Khal

2603 1 Y Prăm Niê Chủ hộ 1988 Buôn Khal 4 4 750.000 3.000.000
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2604 2 H Hăng Rcăm Vợ 1992 Buôn Khal

2605 3 Y Khanh Rcăm Con 2014 Buôn Khal

2606 4 H Hồng Rcăm Con 2017 Buôn Khal

2607 1 Y Duôn Mlô Chủ hộ 1993 Buôn Khal 4 4 750.000 3.000.000

2608 2 H Hmin Niê Vợ 1995 Buôn Khal

2609 3 H De Ry Niê Con 2014 Buôn Khal

2610 4 Y Đăng Niê Con 2018 Buôn Khal

2611 1 Y Blăn Niê Chủ hộ 1996 Buôn Khal 4 4 750.000 3.000.000

2612 2 H Ren Mlô Vợ 1997 Buôn Khal

2613 3 H Ân Mlô Con 2013 Buôn Khal

2614 4 Y Tý Mlô Con 2015 Buôn Khal

2615 1 Y Hyuôm Niê Chủ hộ 1994 Buôn Khal 4 4 750.000 3.000.000

2616 2 H Wet Niê Vợ 1995 Buôn Khal

2617 3 Y Alếch Niê Con 2014 Buôn Khal

2618 4 H Nga Niê Con 2016 Buôn Khal

2619 1 Y Khĩu Niê Chủ hộ 1983 Buôn Khal 4 4 750.000 3.000.000

2620 2 H Bim Ayũn Vợ 1984 Buôn Khal

2621 3 H Diệp Ayũn Con 2008 Buôn Khal

2622 4 Y Ju Ni Ayũn Con 2012 Buôn Khal

2623 1 Y Ôt Kđoh Chủ hộ 1993 Buôn Khal 4 4 750.000 3.000.000

2624 2 H Rôm Mlô Vợ 1994 Buôn Khal

2625 3 Y Khoa Mlô Con 2011 Buôn Khal

2626 4 H An Na Mlô Con 2016 Buôn Khal

2627 1 Y Noan Niê Chủ hộ 1993 Buôn Khal 3 3 750.000 2.250.000
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2628 2 H Moen Mlô Vợ 1989 Buôn Khal

2629 3 H Phƣơng Mlô Con 2011 Buôn Khal

2630 1 Y Kar Ksơr Chủ hộ 1993 Buôn Khal 4 4 750.000 3.000.000

2631 2 H Hlat Ayun Vợ 1993 Buôn Khal

2632 3 H Li Za Ayun Con 2014 Buôn Khal

2633 4 H Vui Ayun Con 2016 Buôn Khal

2634 1 Y Thu Niê Chủ hộ 1994 Buôn Khal 4 4 750.000 3.000.000

2635 2 H Duyên Rcăm Vợ 1989 Buôn Khal

2636 3 H My La Rcăm Con 2014 Buôn Khal

2637 4 Y Thái Rcăm Con 2019 Buôn Khal

2638 1 Y My Lét Niê Chủ hộ 1994 Buôn Khal 3 3 750.000 2.250.000

2639 2 H My Duyên Mlô Vợ 1998 Buôn Khal

2640 3 Y Rô Ben Mlô Con 2016 Buôn Khal

2641 1 Y Dim Mlô Chủ hộ 1994 Buôn Khal 3 3 750.000 2.250.000

2642 2 H Luin Niê Vợ 1992 Buôn Khal

2643 3 H Zi Na Niê Con 2014 Buôn Khal

2644 1 Y Huyênh Niê Chủ hộ 1984 Buôn Khal 4 4 750.000 3.000.000

2645 2 H Nhăch Mlô Vợ 1990 Buôn Khal

2646 3 H Hoạt Mlô Con 2006 Buôn Khal

2647 4 Y Nin Mlô Con 2010 Buôn Khal

2648 1 Nguyễn Văn Hòa Chủ hộ 1972 Buôn Khal 5 3 750.000 2.250.000 Chết trƣớc T4

2649 2 Văn Thị Thu Nhàng Vợ 1977 Buôn Khal BTXH

2650 3 Nguyễn Văn Hiệp Con 2003 Buôn Khal

2651 4 Nguyễn Văn Thông Con 2006 Buôn Khal

228

229

230

231

232

233

234

111



Ngƣời Hộ

Thành 

 viên 

hộ

Nam Nữ

A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8 10

Tổng 

nhân 

khẩu 

trong hộ 

nghèo

Số 

nhân 

khẩu 

đƣợc 

hỗ trợ 

theo 

hộ 

nghèo 

Mức hỗ 

trợ: 

250.000 

đồng/khẩu/t

háng x 3 

tháng = 

750.000 

đồng

Tổng kinh phí

 hỗ trợ (đồng)
Ghi chúHọ và tên

Quan hệ 

với chủ 

hộ (chủ 

hộ; vợ, 

chồng; 

con; cha, 

mẹ; ông, 

bà; cháu; 

anh, em; 

khác)

Năm sinh
Số 

chứng 

minh 

nhân 

dân/Th

ẻ căn 

cƣớc 

công 

dân 

Địa chỉ, nơi cƣ trú

Số TT 

2652 5 Nguyễn Thị Trâm Anh Con 2013 Buôn Khal

2653 1 Y Mơi Ayun Chủ hộ 1972 Buôn Ea Druich 7 7 750.000 5.250.000

2654 2 H Arƣnh Mlô Vợ 1975 Buôn Ea Druich

2655 3 H Tâm Mlô Con 1996 Buôn Ea Druich

2656 4 Y Duyên MLô Con 2002 Buôn Ea Druich

2657 5 H Len Mlô Con 2012 Buôn Ea Druich

2658 6 H Linh Mlô Con 2015 Buôn Ea Druich

2659 7 H Sang Mlô Con 2015 Buôn Ea Druich

2660 1 Võ Long Chủ hộ 1962 Buôn Ea Druich 4 4 750.000 3.000.000

2661 2 Nguyễn Thị Ánh Vợ 1965 Buôn Ea Druich

2662 3 Võ Thị Phƣơng Uyên Con 1999 Buôn Ea Druich

2663 4 Võ Minh Huy Cháu 2008 Buôn Ea Druich

2664 1 Cao Xuân Thắng Chủ hộ 1976 Buôn Ea Druich 6 6 750.000 4.500.000

2665 2 Nguyễn Thị Sâm Vợ 1978 Buôn Ea Druich

2666 3 Cao Thị Thu Trang Con 2005 Buôn Ea Druich

2667 4 Cao Thị Thúy Nga Con 2007 Buôn Ea Druich

2668 5 Cao Nguyễn Ngọc Ngân Con 2013 Buôn Ea Druich

2669 6 Cao Nguyễn Ngọc Hân Con 2016 Buôn Ea Druich

2670 1 Hoàng Văn Thi Chủ hộ 1957 Buôn Ea Druich 5 5 750.000 3.750.000

2671 2 Trần Thị Tƣ Vợ 1958 Buôn Ea Druich

2672 3 Lý Mỹ Vân Cháu 2005 Buôn Ea Druich

2673 4 Lý Khánh Long Cháu 2007 Buôn Ea Druich

2674 5 Hoàng Thị Thiếp Con 1982 Buôn Ea Druich

2675 1 Y Miô Mlô Chủ hộ 1987 Buôn Ea Druich 6 6 750.000 4.500.000
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2676 2 H Hƣơng Mlô Vợ 1989 Buôn Ea Druich

2677 3 Y Gia Min Mlô Con 2006 Buôn Ea Druich

2678 4 Y Sin Mlô Con 2011 Buôn Ea Druich

2679 5 Y Hun Mlô Con 2014 Buôn Ea Druich

2680 6 H Uyên Mlô Con 2019 Buôn Ea Druich

2681 1 Võ Thị Trúc Nguyên Chủ hộ 1987 Buôn Ea Druich 2 1 750.000 750.000 BTXH

2682 2 Mlô Võ Lệ Băng Con 2013 Buôn Ea Druich

2683 1 Nguyễn Ngọc Sơn Chủ hộ 1991 Buôn Ea Druich 4 4 750.000 3.000.000

2684 2 Trần Thị Hồng Vợ 1990 Buôn Ea Druich

2685 3 Nguyễn Thị Thiên Ngân Con 2016 Buôn Ea Druich

2686 4 Nguyễn Ngọc Phát Con 2018 Buôn Ea Druich

2687 1 Y Lút Niê Chủ hộ 1960 Buôn Ea Druich 3 3 750.000 2.250.000

2688 2 H Iêr Mlô Vợ 1967 Buôn Ea Druich

2689 3 Y Nhịp Mlô Con 2000 Buôn Ea Druich

2690 1 Nguyễn Tiến Bình Chủ hộ 1979 Buôn Ea Druich 6 6 750.000 4.500.000

2691 2 Lê Ngọc Lý Vợ 1982 Buôn Ea Druich

2692 3 Nguyễn Thị Hồn Nguyệt Con 2002 Buôn Ea Druich

2693 4 Nguyễn Lê Khánh Linh Con 2004 Buôn Ea Druich

2694 5 Nguyễn Lê Công Nghĩa Con 2007 Buôn Ea Druich

2695 6 Nguyễn Thị Mỳ Mẹ 1944 Buôn Ea Druich

2696 1 Y Cuôn Mlô Chủ hộ 1986 Buôn Kbuôr 4 4 750.000 3.000.000

2697 2 H Nguôt Niê Vợ 1987 Buôn Kbuôr

2698 3 H Lêm Niê Con 2007 Buôn Kbuôr

2699 4 Y Chƣơng Niê Con 2012 Buôn Kbuôr
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2700 1 Lê Văn Thỏa Chủ hộ 1984 Buôn Kbuôr 5 5 750.000 3.750.000

2701 2 H Nhinh Kbuôr Vợ 1991 Buôn Kbuôr

2702 3 Lê Đức Kbuôr Con 2010 Buôn Kbuôr

2703 4 Lê Duy Phƣợng Con 2012 Buôn Kbuôr

2704 5 Lê Phú Kbuôr Con 2013 Buôn Kbuôr

2705 1 RaMah A Ngữ Chủ hộ 1976 Buôn Kbuôr 6 6 750.000 4.500.000

2706 2 H Đĩm Niê Vợ 1983 Buôn Kbuôr

2707 3 H Nuêr Niê Con 2000 Buôn Kbuôr

2708 4 Y Vi Niê Con 2003 Buôn Kbuôr

2709 5 Y Trí Niê Con 2009 Buôn Kbuôr

2710 6 Y Lành Niê Con 2014 Buôn Kbuôr

2711 1 H Nƣi Niê Chủ hộ 1979 Buôn Kbuôr 6 4 750.000 3.000.000 BTXH

2712 2 H Nit Niê Con 1997 Buôn Kbuôr BTXH

2713 3 H Rin Niê Con 2000 Buôn Kbuôr

2714 4 Y Teo Niê Con 2003 Buôn Kbuôr

2715 5 Y Un Niê Con 2007 Buôn Kbuôr

2716 6 Y Tron Niê Con 2009 Buôn Kbuôr

2717 1 H Ep Ayun Chủ hộ 1983 Buôn Kbuôr 5 3 750.000 2.250.000 BTXH

2718 2 H Tháo Ayun Con 2000 Buôn Kbuôr

2719 3 H Pôc Ayun Con 2001 Buôn Kbuôr BTXH

2720 4 H Vem Ayun Con 2004 Buôn Kbuôr

2721 5 Y Chiên Ayun Con 2014 Buôn Kbuôr

2722 1 Y Tam Ayun Chủ hộ 1959 Buôn Kbuôr 5 5 750.000 3.750.000

2723 2 Y Thuân Kpă Con 1989 Buôn Kbuôr
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2724 3 Y Lũk Kpă Con 1996 Buôn Kbuôr

2725 4 H Sang Kpă Con 2000 Buôn Kbuôr

2726 5 Y Ữ Kpă Con 2003 Buôn Kbuôr

2727 1 H Rơn Kpă Chủ hộ 1986 Buôn Kbuôr 4 3 750.000 2.250.000

2728 2 Y Nghê Mlô Chồng 1986 Buôn Kbuôr Không đủ ĐK

2729 3 Y The Kpă Con 2006 Buôn Kbuôr

2730 4 H Ngiếc Kpă Con 2012 Buôn Kbuôr

2731 1 Y Nut Kbuôr Chủ hộ 1973 Buôn Kbuôr 4 4 750.000 3.000.000

2732 2 Y Li Niê Con 2000 Buôn Kbuôr

2733 3 Y Khăn Niê Con 2002 Buôn Kbuôr

2734 4 H Nƣ Niê Con 2005 Buôn Kbuôr

2735 1 Y Đang Ayun Chủ hộ 1975 Buôn Kbuôr 6 5 750.000 3.750.000

2736 2 H Nê Niê Vợ 1973 Buôn Kbuôr

2737 3 Y Thuân Niê Con 1997 Buôn Kbuôr

2738 4 Y Việt Niê Con 2000 Buôn Kbuôr

2739 5 H U Niê Con 2004 Buôn Kbuôr

2740 6 H A Niê Con 2008 Buôn Kbuôr BTXH

2741 1 Trần thị nhung Chủ hộ 1975 Buôn Kbuôr 4 4 750.000 3.000.000

2742 2 Bùi Văn Quỳnh Con 2000 Buôn Kbuôr

2743 3 Bùi Văn Linh Con 2002 Buôn Kbuôr

2744 4 Bùi Thị Nhƣ Nguyệt Cháu 2017 Buôn Kbuôr

2745 1 Nay Panh Chủ hộ 1944 Buôn Kbuôr 2 2 750.000 1.500.000

2746 2 Ksơrr H Yết Vợ 1962 Buôn Kbuôr

2747 1 Y Phich Niê Chủ hộ 1994 Buôn Kbuôr 4 4 750.000 3.000.000
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2748 2 H Loan Kbuôr Vợ 1992 Buôn Kbuôr

2749 3 H Quynh Kbuôr Con 2012 Buôn Kbuôr

2750 4 H Nhƣ Kbuôr Con 2016 Buôn Kbuôr

2751 1 Y Ngiêm Niê Chủ hộ 1991 Buôn Kbuôr 3 3 750.000 2.250.000

2752 2 H Yôi Kbuôr Vợ 1994 Buôn Kbuôr

2753 3 H Hriu Kbuôr Con 2014 Buôn Kbuôr

2754 1 Y Juôl Niê Chủ hộ 1993 Buôn Kbuôr 5 5 750.000 3.750.000

2755 2 H Luyên Ayun Con 1995 Buôn Kbuôr

2756 3 Y Hải Ayun Con 2012 Buôn Kbuôr

2757 4 Y Hoai Ayun Con 2014 Buôn Kbuôr

2758 5 Y Tây Ayun Con 2019 Buôn Kbuôr

2759 1 H Rết Niê Chủ hộ 1990 Buôn Kbuôr 4 3 750.000 2.250.000 BTXH

2760 2 H Thứ Niê Con 2008 Buôn Kbuôr

2761 3 Y Ơt Niê Con 2010 Buôn Kbuôr

2762 4 H Nƣơng Niê Con 2012 Buôn Kbuôr

2763 1 H Priêp Niê Chủ hộ 1994 Buôn Kbuôr 3 2 750.000 1.500.000 BTXH

2764 2 H In Sơ Niê Con 2012 Buôn Kbuôr

2765 3 H Kem Niê Con 2018 Buôn Kbuôr

2766 1 Y Sen Mlô Chủ hộ 1990 Buôn Kbuôr 4 4 750.000 3.000.000

2767 2 H Nem Niê Vợ 1991 Buôn Kbuôr

2768 3 Y Đa Vit Niê Con 2011 Buôn Kbuôr

2769 4 H Huê Niê Con 2016 Buôn Kbuôr

2770 1 Y Công Ksơr Chủ hộ 1982 Buôn Ea Dho 4 4 750.000 3.000.000

2771 2 H Truên Bdap Vợ 1986 Buôn Ea Dho
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2772 3 Y Nhân Bdap Con 2004 Buôn Ea Dho

2773 4 H Pi Bdap Con 2006 Buôn Ea Dho

2774 1  Y Krêc Byă Chủ hộ 1989 Buôn Ea Dho 3 3 750.000 2.250.000

2775 2 H Lƣơng Niê Vợ 1992 Buôn Ea Dho

2776 3 H Bích Trang Niê Con 2014 Buôn Ea Dho

2777 1 Y Long Kễn Chủ hộ 1990 Buôn Ea Dho 5 5 750.000 3.750.000

2778 2 H Moa La Adrơng Vợ 1988 Buôn Ea Dho

2779 3 Y Đhuân Adrơng Con 2010 Buôn Ea Dho

2780 4 Y Đhăng Adrơng Con 2015 Buôn Ea Dho

2781 5 Y Đhoanh Adrơng Con 2019 Buôn Ea Dho

2782 1 Y Blứk Kđoh Chủ hộ 1992 Buôn Ea Dho 4 4 750.000 3.000.000

2783 2 H Tlôn Mlô Vợ 1992 Buôn Ea Dho

2784 3 H Duyệ Mlô Con 2012 Buôn Ea Dho

2785 4 H Huyêt Mlô Con 2015 Buôn Ea Dho

2786 1 Chu Trọng Quỳnh Chủ hộ 1985 Buôn Ea Dho 5 5 750.000 3.750.000

2787 2 Nguyễn Thị Anh Vợ 1994 Buôn Ea Dho

2788 3 Chu Thị Quỳnh Mỹ Con 2013 Buôn Ea Dho

2789 4 Chu Thị Bảo Trâm Con 2015 Buôn Ea Dho

2790 5 Chu Trọng Đức Mạnh Con 2017 Buôn Ea Dho

2791 1 Doãn Đình Nghĩa Chủ hộ 1976 Buôn Ea Dho 4 4 750.000 3.000.000

2792 2 Doãn Thị Kiều Nƣơng Con 2000 Buôn Ea Dho

2793 3 Doãn Đình Tín Con 2002 Buôn Ea Dho

2794 4 Doãn Công Mạnh Con 2006 Buôn Ea Dho

2795 1 Cầm Bá Biên Chủ hộ 1982 Buôn Ea Dho 5 5 750.000 3.750.000
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2796 2 Ngân Thị Nội Vợ 1992 Buôn Ea Dho

2797 3 Cầm Thị Phƣơng Thảo Con 2010 Buôn Ea Dho

2798 4 Cầm Thị Phƣơng Vy Con 2018 Buôn Ea Dho

2799 5 Cầm Thị Phƣơng Nhi Con 2013 Buôn Ea Dho

2800 1 Y Hỗn Bkrông Chủ hộ 1964 Buôn Adrơng Điết 7 6 750.000 4.500.000

2801 2 H Blĩt Knul Vợ 1969 Buôn Adrơng Điết

2802 3 Y La Knul Con 1995 Buôn Adrơng Điết

2803 4 H Nui Knul Con 2000 Buôn Adrơng Điết

2804 5 Y Mai Knul Con 2009 Buôn Adrơng Điết

2805 6 H Chil Knul Chị 1960 Buôn Adrơng Điết BTXH

2806 7 H King Knul Chị 1959 Buôn Adrơng Điết

2807 1 H Niêr Ayun Chủ hộ 1977 Buôn Adrơng Điết 5 4 750.000 3.000.000 BTXH

2808 2 Y Long Ayun Con 2000 Buôn Adrơng Điết

2809 3 Y Min Du Ayun Con 2008 Buôn Adrơng Điết

2810 4 Y Mạnh Ayun Con 2010 Buôn Adrơng Điết

2811 5 H Nhƣ Ý Ayun Con 2011 Buôn Adrơng Điết

2812 1 Y Săk Niê Chủ hộ 1948 Buôn Adrơng Điết 5 5 750.000 3.750.000

2813 2 H Tiêng Niê Vợ 1949 Buôn Adrơng Điết

2814 3 H Kim Niê Con 1975 Buôn Adrơng Điết

2815 4 Y Ngôn Mlô Con 1991 Buôn Adrơng Điết

2816 5 H Lân Niê Cháu 2011 Buôn Adrơng Điết

2817 1 Niê Thanh Hậu Chủ hộ 1984 Buôn Adrơng Điết 2 1 750.000 750.000 BTXH

2818 2 Nguyễn Niê Thanh Hân Con 2005 Buôn Adrơng Điết

2819 1 H Tuĩn Niê Chủ hộ 1947 Buôn Adrơng Điết 4 4 750.000 3.000.000
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2820 2 Y Pinh Kbuôr Con 1991 Buôn Adrơng Điết

2821 3 H Hải Niê Con 1997 Buôn Adrơng Điết

2822 4 H Triều Niê Cháu 2014 Buôn Adrơng Điết

2823 1 Y Sơ Ri Niê Chủ hộ 1961 Buôn Adrơng Điết 6 6 750.000 4.500.000

2824 2 H Tuk Ayun Vợ 1951 Buôn Adrơng Điết

2825 3 H Lêk Ayun Con 1985 Buôn Adrơng Điết

2826 4 Y Suốt Mlô Con 1987 Buôn Adrơng Điết

2827 5 Y Thũng Ayun Con 1989 Buôn Adrơng Điết

2828 6 H Nhan Ayun Con 2014 Buôn Adrơng Điết

2829 1 Y Prung Niê Chủ hộ 1972 Buôn Adrơng Điết 5 5 750.000 3.750.000

2830 2 H Blút Kbuôr Vợ 1975 Buôn Adrơng Điết

2831 3 Y Đên Kbuôr Con 1996 Buôn Adrơng Điết

2832 4 H Hƣng Kbuôr Con 1999 Buôn Adrơng Điết

2833 5 H Nhi Kbuôr Con 2013 Buôn Adrơng Điết

2834 1 Y Đuêl Kbuôr Chủ hộ 1974 Buôn Adrơng Điết 5 5 750.000 3.750.000

2835 2 H Năm Niê Vợ 1975 Buôn Adrơng Điết

2836 3 Y Thu Niê Con 1996 Buôn Adrơng Điết

2837 4 Y Thành Niê Con 2003 Buôn Adrơng Điết

2838 5 Y Tiến Niê Con 2009 Buôn Adrơng Điết

2839 276 1 Y Binh Niê Chủ hộ 1982 Buôn Adrơng Điết 1 1 750.000 750.000

2840 1 Y Ngơn Niê Chủ hộ 1972 Buôn Adrơng Điết 5 3 750.000 2.250.000 BTXH

2841 2 Nguyễn Thị Oanh Vợ 1970 Buôn Adrơng Điết

2842 3 Y Lợi Niê Con 1997 Buôn Adrơng Điết

2843 4 H Yến Niê Con 1999 Buôn Adrơng Điết Không đủ ĐK
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2844 5 Nguyễn Thị Thanh Niê Con 2013 Buôn Adrơng Điết

2845 1 H Ngêch Knul Chủ hộ 1993 Buôn Adrơng Điết 4 3 750.000 2.250.000 BTXH

2846 2 Y Ran Ni Knul Con 2012 Buôn Adrơng Điết

2847 3 H Wat Knul Con 2014 Buôn Adrơng Điết

2848 4 Y Rôm Knul Con 2019 Buôn Adrơng Điết

2849 1 Hồ Ngọc Nam            Chủ hộ 1970 Buôn Adrơng Điết 5 5 750.000 3.750.000

2850 2 Văn Thị Bé Vợ 1976 Buôn Adrơng Điết

2851 3 Hồ Thị Diệu Nhung Con 1995 Buôn Adrơng Điết

2852 4 Hồ Ngọc Ninh Con 1995 Buôn Adrơng Điết

2853 5  Hồ Ngọc Bình Con 1998 Buôn Adrơng Điết

2854 1 H Ben Niê Chủ hộ 1980 Buôn Adrơng Điết 4 4 750.000 3.000.000

2855 2 Nguyễn Văn Chánh Chồng 1979 Buôn Adrơng Điết

2856 3 Ngọc My Niê Con 2007 Buôn Adrơng Điết

2857 4 Nguyễn Thị Ngọc Mai Con 2002 Buôn Adrơng Điết

2858 1 Y Chun Niê Chủ hộ 1990 Buôn Adrơng Điết 4 4 750.000 3.000.000

2859 2 H Thƣơng Niê Vợ 1986 Buôn Adrơng Điết

2860 3 Y Duyệt Niê Con 2007 Buôn Adrơng Điết

2861 4 Y Mai Kơn Niê Con 2014 Buôn Adrơng Điết

2862 1 H Măch Niê Chủ hộ 1990 Buôn Adrơng Điết 4 3 750.000 2.250.000 BTXH

2863 2 H Ni Niê Con 2014 Buôn Adrơng Điết

2864 3 Y Chon Niê Con 2018 Buôn Adrơng Điết

2865 4 H Buên Niê Con 2015 Buôn Adrơng Điết

V XÃ CHƢ BÔ

2866 1 Nguyễn Thị Thu Chủ hộ 1975 Thôn Kty 1 4 3 750.000 2.250.000 BTXH
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2867 2 Đỗ Thị Hoa Mẹ 1951 Thôn Kty 1

2868 3 Vũ Thị Thanh Nhàn Con 2004 Thôn Kty 1

2869 4 Vũ Thị Bích Nhài Con 2007 Thôn Kty 1

2870 1 Lê Đình Mỹ Chủ hộ 1987 Thôn Kty 1 4 4 750.000 3.000.000

2871 2 Lê Thị Hải Vợ 1989 Thôn Kty 1

2872 3 Lê Gia Bảo Con 2011 Thôn Kty 1

2873 4 Lê Đình Đức Nhân Con 2015 Thôn Kty 1

2874 3 1 Trần Thị Yên Chủ hộ 1956 Thôn Kty 1 2 2 750.000 1.500.000

2875 2 Trần Thanh Thảo Cháu 2003 Thôn Kty 1

2876 1 Nguyễn Thị Minh Chủ hộ 1971 Thôn Kty 1 3 3 750.000 2.250.000

2877 2 Nguyễn Sỹ Hiếu Con 1996 Thôn Kty 1

2878 3 Nguyễn Thị Thu Hà Con 2005 Thôn Kty 1

2879 1 Đào Xuân Minh Chủ hộ 1963 Thôn Kty 2 4 4 750.000 3.000.000

2880 2 Đào Thị Xuân Vợ 1959 Thôn Kty 2

2881 3 Đào Thị Ngọc Con 1986 Thôn Kty 2

2882 4 Đinh Thiện Nhân Con 2009 Thôn Kty 2

2883 1 Bùi Đức Thuận Chủ hộ 1954 Thôn Kty 2 3 2 750.000 1.500.000

2884 2 Nguyễn Thị Quyết Vợ 1956 Thôn Kty 2 BTXH

2885 3 Bùi Đức Hòa Con 1987 Thôn Kty 2

2886 1 Võ Văn Lục Chủ hộ 1932 Thôn Kty 2 2 0 750.000                          -   BTXH

2887 2 Đinh Thiị Táo Vợ 1938 Thôn Kty 2 BTXH

2888 1 Ông Văn Tùng Chủ hộ 1974 Thôn Kty 3 4 4 750.000 3.000.000

2889 2 Nguyễn Thị Hoài Vợ 1974 Thôn Kty 3

2890 3 Ông Thị Thu Hà Con 2002 Thôn Kty 3
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2891 4 Ông Văn Quang Con 2006 Thôn Kty 3

2892 1 Lê Hoàng Anh Chủ hộ 1981 Thôn Kty 3 4 4 750.000 3.000.000

2893 2 Lê Thị Huyền Vợ 1983 Thôn Kty 3

2894 3 Lê Hoàng Bảo Khang Con 2009 Thôn Kty 3

2895 4 Lê Hoàng Bảo Nhi Con 2011 Thôn Kty 3

2896 1 Phạm Thị Lam Chủ hộ 2001 Thôn Kty 3 3 3 750.000 2.250.000

2897 2 Phạm Thị Lý Em 2003 Thôn Kty 3

2898 3 Phạm Tiến Quyết Em 2009 Thôn Kty 3

2899 11 1 Đinh Thị Thìn Chủ hộ 1952 Thôn Kty 3 1 1 750.000 750.000

2900 1 Trần Đình Nguyên Chủ hộ 1989 Thôn Kty 3 3 3 750.000 2.250.000

2901 2 Lê Thị Thúy Vợ 1998 Thôn Kty 3

2902 3 Trần Đình Quang Con 2017 Thôn Kty 3

2903 13 1 Trần Thị Mai Chủ hộ 1954 Thôn Kty 3 1 1 750.000 750.000

2904 1 Nguyễn Thị Thanh Chủ hộ 1976 Thôn Kty 4 2 1 750.000 750.000

2905 2 Lê Nguyễn Thảo Vy Con 2009 Thôn Kty 4 BTXH

2906 1 Trần Thị Hà Chủ hộ 1973 Thôn Kty 4 4 4 750.000 3.000.000

2907 2 Nguyễn Thị An Con 1999 Thôn Kty 4

2908 3 Nguyễn Lê Khang Con 2002 Thôn Kty 4

2909 4 Nguyễn Lê Thịnh Con 2005 Thôn Kty 4

2910 1 Trần Duy Hùng Chủ hộ 1964 Thôn Kty 4 4 4 750.000 3.000.000

2911 2 Trần Thị Thanh Vợ 1968 Thôn Kty 4

2912 3 Trần Văn Sỹ Con 1989 Thôn Kty 4

2913 4 Trần Thị Yến Con 1997 Thôn Kty 4

2914 1 Nguyễn Văn Vinh Chủ hộ 1969 Thôn Kty 4 3 2 750.000 1.500.000
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2915 2 Cao Thị Tiến Vợ 1977 Thôn Kty 4 BTXH

2916 3 Nguyễn Thị Thành Con 2000 Thôn Kty 4

2917 1 Phạm Văn Linh Chủ hộ 1980 Thôn Kty 4 4 4 750.000 3.000.000

2918 2 Nguyễn Thị Thuyến Vợ 1990 Thôn Kty 4

2919 3 Phạm Đăng Khoa Con 2008 Thôn Kty 4

2920 4 Phạm Hải Đăng Con 2011 Thôn Kty 4

2921 19 1 Thân Thị Hồng Chủ hộ 1947 Thôn Kty 5 1 1 750.000 750.000

2922 20 1 Đào Thị Đấu Chủ hộ 1946 Thôn Kty 5 2 2 750.000 1.500.000

2923 2 Nguyễn Ngọc Hoàn Cháu 2007 Thôn Kty 5

2924 1 Phan Thúy An Chủ hộ 1995 Thôn Kty 5 2 2 750.000 1.500.000

2925 2 Hà Phan Bảo Ngọc Con 2015 Thôn Kty 5

2926 22 1 Đoàn Thị Ngọc Chủ hộ 1946 Thôn Kty 5 1 1 750.000 750.000

2927 1 Hoàng Ngọc Hân Chủ hộ 1987 Thôn Kty 5 4 3 750.000 2.250.000

2928 2 Tƣởng Thị Nga Vợ 1982 Thôn Kty 5 BTXH

2929 3 Hoàng Thị Hồng Con 2007 Thôn Kty 5

2930 4 Hoàng Ngọc Mạnh Con 2012 Thôn Kty 5

2931 1 Nguyễn Hữu Tịnh Chủ hộ 1987 Thôn Kty 5 2 1 750.000 750.000

2932 2 Nguyễn Thị Hoài Thƣơng Con 2009 Thôn Kty 5 BTXH

2933 1 Nguyễn Văn Đức Chủ hộ 1988 Thôn Kty 5 5 5 750.000 3.750.000

2934 2 Phạm Thị Lƣu Vợ 1992 Thôn Kty 5

2935 3 Nguyễn Thị Huệ Con 2010 Thôn Kty 5

2936 4 Nguyễn Văn Quế Con 2011 Thôn Kty 5

2937 5 Nguyễn Thị Thanh Ngọc Con 2013 Thôn Kty 5

2938 1 Nguyễn Nhật Huy Chủ hộ 1953 Thôn Kty 5 3 3 750.000    2.250.000
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2939 2 Vũ Thị Minh Vợ 1954 Thôn Kty 5

2940 3 Nguyễn Văn Bình Con 1984 Thôn Kty 5

2941 1 Đinh Văn Ngật Chủ hộ 1931 Thôn Nam Lộc 3 1 750.000 750.000 BTXH

2942 2 Nguyễn Thị Tám Vợ 1933 Thôn Nam Lộc BTXH

2943 3 Lê Phạm Quốc Chung Cháu 2005 Thôn Nam Lộc

2944 1 Lê Thị Xoan Chủ hộ 1958 Thôn Nam Lộc 4 3 750.000 2.250.000

2945 2 Phan Văn Định Con 1985 Thôn Nam Lộc

2946 3 Phan Thúc Đạt Con 1996 Thôn Nam Lộc BTXH

2947 4 Phan Mạnh Cƣờng Con 1997 Thôn Nam Lộc

2948 29 1 Nguyễn Thị Liên Chủ hộ 1945 Thôn Nam Lộc 1 0 750.000                          -   BTXH

2949 1 Hoàng Thị Lan Chủ hộ 1931 Thôn Nam Lộc 2 1 750.000 750.000 BTXH

2950 2 Hoàng Văn Lâm Cháu 1999 Thôn Nam Lộc

2951 31 1 Hồ Thị Sâm Chủ hộ 1921 Thôn Nam Lộc 1 0 750.000                          -   BTXH

2952 1 Nguyễn Thanh Thảo Chủ hộ 1983 Thôn Nam Lộc 5 5 750.000 3.750.000

2953 2 H Mrik Ayun Vợ 1985 Thôn Nam Lộc

2954 3 Nguyễn Trần Xuân Lộc Ayun Con 2007 Thôn Nam Lộc

2955 4 Nguyễn Trƣờng Phƣớc Ayun Con 2012 Thôn Nam Lộc

2956 5 Nguyễn Kim Ngân Ayun Con 2016 Thôn Nam Lộc

2957 1 Lê Thị Vân Chủ hộ 1949 Thôn Nam Trung 2 2 750.000 1.500.000

2958 2 Nguyễn Anh Tuấn Cháu 2005 Thôn Nam Trung

2959 1 Tƣởng Đăng Qúy Chủ hộ 1946 Thôn Nam Trung 3 2 750.000 1.500.000

2960 2 Nguyễn Thị Mai Vợ 1944 Thôn Nam Trung

2961 3 Tƣởng Ngọc Ái Con 1973 Thôn Nam Trung BTXH

2962 35 1 Nguyễn Thị Ba Chủ hộ 1936 Thôn Nam Trung 1 0 750.000                          -   BTXH
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2963 36 1 Nguyễn Thị Tứ Chủ hộ 1943 Thôn Nam Trung 1 1 750.000 750.000

2964 1 Hoàng Thị Tiến Chủ hộ 1951 Thôn Nam Trung 3 3 750.000 2.250.000

2965 2 Nguyễn Văn Nam Con 1981 Thôn Nam Trung

2966 3 Nguyễn Thị Hƣơng Con 1982 Thôn Nam Trung

2967 38 1 Tƣởng Thị Đào Chủ hộ 1949 Thôn Nam Trung 1 1 750.000 750.000

2968 1 Lê Văn Thuần Chủ hộ 1965 Thôn Nam Trung 4 4 750.000 3.000.000

2969 2 Lê Thị Xuân Vợ 1966 Thôn Nam Trung

2970 3 Trịnh Sơn Hà Cháu 2007 Thôn Nam Trung

2971 4 Trịnh Thị Ngọc Trâm Cháu 2012 Thôn Nam Trung

2972 1 Nguyễn Thị Hƣơng Chủ hộ 1962 Thôn Nam Trung 4 3 750.000 2.250.000

2973 2 Phạm văn Thái Con 1998 Thôn Nam Trung BTXH

2974 3 Phạm Thị Luyến Con 1996 Thôn Nam Trung

2975 4 Nguyễn Thị Đoan Trang Cháu 2011 Thôn Nam Trung

2976 41 1 Nguyễn Thị Ngụ Chủ hộ 1943 Thôn Nam Trung 1 1 750.000 750.000

2977 42 1 Nguyễn Thị Hoàn Chủ hộ 1983 Thôn Nam Trung 1 0 750.000                          -   BTXH

2978 1 Nguyễn Thị Lan Chủ hộ 1961 Thôn Nam Thái 5 5 750.000 3.750.000

2979 2 Bùi Thế Anh Con 1985 Thôn Nam Thái

2980 3 Bùi Thị Hƣơng Con 1995 Thôn Nam Thái

2981 4 Bùi Thế Vinh Cháu 2012 Thôn Nam Thái

2982 5 Bùi Thị Dƣơnng Cháu 2013 Thôn Nam Thái

2983 1 Dƣơng Thị Phàn Chủ hộ 1959 Thôn Nam Thái 3 3 750.000 2.250.000

2984 2 Nguyễn Dƣơng Thảo Nguyên Con 1996 Thôn Nam Thái

2985 3 Trần Khả Ngân Cháu 2015 Thôn Nam Thái

2986 1 Nguyễn Văn Trạch Chủ hộ 1960 Thôn Nam Thái 10 6 750.000 4.500.000
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chồng; 

con; cha, 

mẹ; ông, 

bà; cháu; 

anh, em; 

khác)

Năm sinh
Số 

chứng 

minh 

nhân 

dân/Th

ẻ căn 

cƣớc 

công 

dân 
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Số TT 

2987 2 Nguyễn Thị Ngọc Vợ 1960 Thôn Nam Thái

2988 3 Nguyễn Văn Dƣơng Con 1994 Thôn Nam Thái

2989 4 Nguyễn Thị Thế An Con 1997 Thôn Nam Thái

2990 5 Nguyễn Thị Bình Con 2000 Thôn Nam Thái

2991 6 Nguyễn Thị Hồng Ân Con 2003 Thôn Nam Thái

2992 7 Nguyễn Văn Nhƣờng Con 1991 Thôn Nam Thái Không đủ ĐK

2993 8 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Con 1997 Thôn Nam Thái Không đủ ĐK

2994 9 Nguyễn Gia Phúc Cháu 2013 Thôn Nam Thái Không đủ ĐK

2995 10 Nguyễn Gia Lộc Cháu 2015 Thôn Nam Thái Không đủ ĐK

2996 1 Đào Thị Oanh Chủ hộ 1946 Thôn Nam Thái 6 6 750.000 4.500.000

2997 2 Hà Xuân Lâm Con 1975 Thôn Nam Thái

2998 3 Nguyễn Thị Thúy Con 1979 Thôn Nam Thái

2999 4 Hà Xuân Cát Đô Cháu 1998 Thôn Nam Thái

3000 5 Hà Xuân Cát Tƣờng Cháu 2006 Thôn Nam Thái

3001 6 Hà Xuân Cát Tiền Cháu 2012 Thôn Nam Thái

3002 1 Nguyễn Thị Lê Chủ hộ 1960 Thôn Nam Tân 2 2 750.000 1.500.000

3003 2 Võ Hồng Chồng 1959 Thôn Nam Tân

3004 1 Nguyễn Đình Di Chủ hộ 1948 Thôn Nam Tân 2 2 750.000 1.500.000

3005 2 Nguyễn Thị Hồng Vợ 1952 Thôn Nam Tân

3006 1 Nguyễn Đình Thành Chủ hộ 1945 Thôn Nam Tân 4 3 750.000 2.250.000 BTXH

3007 2 Nguyễn Thị Quý Vợ 1951 Thôn Nam Tân

3008 3 Nguyễn Đình Long Con 1988 Thôn Nam Tân

3009 4 Trần Thị Soa Con 1993 Thôn Nam Tân

3010 1 Nguyễn Thị Thìn Chủ hộ 1958 Thôn Nam Tân 2 2 750.000 1.500.000
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3011 2 Nguyễn Văn Hiếu Con 2001 Thôn Nam Tân

3012 51 1 Nguyễn Thị Liên Chủ hộ 1956 Thôn Nam Tân 1 0 750.000                          -   BTXH

3013 1 Nguyễn Thị Trang Chủ hộ 1986 Thôn Nam Anh 3 3 750.000 2.250.000

3014 2 Phạm Thanh Yến Con 2005 Thôn Nam Anh

3015 3 Phạm Thanh Ban Con 2010 Thôn Nam Anh

3016 1 Đặng Bá Tƣ Chủ hộ 1942 Thôn Nam Anh 2 0 750.000                          -   BTXH

3017 2 Nguyễn Thị Tứ Vợ 1938 Thôn Nam Anh BTXH

3018 54 1 Nguyễn Thị Tứ Chủ hộ 1942 Thôn Nam Anh 2 0 750.000                          -   Chết trƣớc T4

3019 2 Nguyễn Thị Lý Con 1986 Thôn Nam Anh BTXH

3020 55 1 Phạm Thị Sâm Chủ hộ 1952 Thôn Nam Anh 1 1 750.000 750.000

3021 56 1 Nguyễn Thị Hai Chủ hộ 1930 Thôn Nam Anh 1 0 750.000                          -   BTXH

3022 1 Lê Đức Cự Chủ hộ 1954 Thôn Nam Anh 5 5 750.000 3.750.000

3023 2 Lê Đức Dũng Con 1981 Thôn Nam Anh

3024 3 Nguyễn Thị Dung Con 1989 Thôn Nam Anh

3025 4 Lê Đức Cƣờng Cháu 2009 Thôn Nam Anh

3026 5 Lê Thị Thu Thủy Cháu 2012 Thôn Nam Anh

3027 1 Phạm Thị Nhã Chủ hộ 1955 Thôn Nam Anh 4 4 750.000 3.000.000

3028 2 Phạm Thị Nhài Con 1981 Thôn Nam Anh

3029 3 Trần Minh Đức Cháu 2004 Thôn Nam Anh

3030 4 Phạm Thị Ngọc Hà Cháu 2015 Thôn Nam Anh

3031 1 Hoàng Văn Bình Chủ hộ 1964 Thôn Nam Anh 4 3 750.000 2.250.000 BTXH

3032 2 Nguyễn Thị Khai Vợ 1972 Thôn Nam Anh

3033 3 Hoàng Thị Nhung Con 1998 Thôn Nam Anh

3034 4 Hoàng Thị Dung Con 2007 Thôn Nam Anh
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3035 1 Đoàn Thị Trang Chủ hộ 1983 Thôn Nam Anh 4 4 750.000 3.000.000

3036 2 Nguyễn Thị Nguyên An Con 2006 Thôn Nam Anh

3037 3 Nguyễn Thị Mỹ Chi Con 2008 Thôn Nam Anh

3038 4 Nguyễn Thị Bích Đào Con 2013 Thôn Nam Anh

3039 1 Hoàng Trọng Trung Chủ hộ 1975 Thôn Nam Anh 4 3 750.000 2.250.000

3040 2 Nguyễn Thị Thu Vợ 1975 Thôn Nam Anh BTXH

3041 3 Hoàng Minh Hiếu Con 1998 Thôn Nam Anh

3042 4 Hoàng Minh Hùng Con 2003 Thôn Nam Anh

3043 1 Nguyễn Văn Lan Chủ hộ 1947 Thôn Nam Anh 2 2 750.000 1.500.000

3044 2 Nguyễn Thị Ngự Vợ 1952 Thôn Nam Anh

3045 63 1 Phạm Thị Cháu Chủ hộ 1930 Thôn Nam Anh 1 0 750.000                          -   BTXH

3046 64 1 Nguyễn Thị Bình Chủ hộ 1960 Thôn Nam Anh 1 1 750.000 750.000

3047 1 Trần Văn Túc Chủ hộ 1956 Thôn Nam Anh 3 2 750.000 1.500.000 BTXH

3048 2 Lê Thị Nguyên Vợ 1957 Thôn Nam Anh

3049 3 Trần Lê Ngọc Tấn Con 1989 Thôn Nam Anh

3050 1 Hoàng Hữu Toan Chủ hộ 1969 Thôn Tân Lập 9 8 750.000 6.000.000

3051 2 Cao Thị Định Vợ 1968 Thôn Tân Lập

3052 3 Hoàng Thế Toàn Con 1993 Thôn Tân Lập

3053 4 Hoàng Anh Tuấn Con 1999 Thôn Tân Lập

3054 5 Hoàng Duy Tƣ Con 2002 Thôn Tân Lập

3055 6 Hoàng Thị Thanh Tâm Con 2006 Thôn Tân Lập

3056 7 Hoàng Thị Tình Con 2009 Thôn Tân Lập

3057 8 Hoàng Thị Hoài Thƣơng Con 2015 Thôn Tân Lập

3058 9 Hoàng Minh Tý Con 1996 Thôn Tân Lập Không đủ ĐK
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3059 1 Phan Thanh Phƣờng Chủ hộ 1960 Thôn Tân Lập 8 8 750.000 6.000.000

3060 2 Tạ Thị Hƣớng Vợ 1961 Thôn Tân Lập

3061 3 Phan Thị Loan Con 1986 Thôn Tân Lập

3062 4 Phan Thanh Long Con 1990 Thôn Tân Lập

3063 5 Đỗ Đạt Cháu 2012 Thôn Tân Lập

3064 6 Đỗ Thành Cháu 2014 Thôn Tân Lập

3065 7 Đỗ Thị Nhƣ ý Cháu 2017 Thôn Tân Lập

3066 8 Đỗ Tuấn Con 1983 Thôn Tân Lập

3067 1 Phan Thị Loan Chủ hộ 1962 Thôn Tân Lập 3 2 750.000 1.500.000

3068 2 Từ Đình Giảng Con 1966 Thôn Tân Lập BTXH

3069 3 Từ Đình Dƣơng Con 1996 Thôn Tân Lập

3070 69 1 Từ Thị Giới Chủ hộ 1938 Thôn Tân Lập 1 0 750.000                          -   BTXH

3071 1 Phan Thị Hoài Thu Chủ hộ 1976 Thôn Tân Lập 5 4 750.000 3.000.000

3072 2 Đinh Thị Lan Con 1997 Thôn Tân Lập BTXH

3073 3 Đinh Xuân Khánh Con 2002 Thôn Tân Lập

3074 4 Đinh Tuấn Anh Con 2012 Thôn Tân Lập

3075 5 Đinh Xuân Bắc Chồng 1971 Thôn Tân Lập

3076 1 Ngô Xuân Định Chủ hộ 1970 Thôn Tân Lập 5 5 750.000 3.750.000

3077 2 Lê Thị Duyễn Vợ 1972 Thôn Tân Lập

3078 3 Ngô Xuân Trung Con 1993 Thôn Tân Lập

3079 4 Ngô Đình Tuấn Con 1995 Thôn Tân Lập

3080 5 Ngô Gia Long Con 2009 Thôn Tân Lập

3081 72 1 Trần Quốc Tuấn Chủ hộ 1968 Thôn Liên Hóa 1 1 750.000 750.000

3082 1 Trần Thị Loan Chủ hộ 1976 Thôn Liên Hóa 3 3 750.000 2.250.000
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3083 2 Trần Thị Thủy Con 2011 Thôn Liên Hóa

3084 3 Trần Đăng Đồng Con 2009 Thôn Liên Hóa

3085 74 1 Phạm Thị Kê Chủ hộ 1933 Thôn Liên Hóa 1 0 750.000                          -   BTXH

3086 1 Trần Đức Tuấn Chủ hộ 1985 Thôn Liên Hóa 4 4 750.000 3.000.000

3087 2 Phạm Thị Vui Vợ 1983 Thôn Liên Hóa

3088 3 Trần Thị Bích Ngọc Con 2014 Thôn Liên Hóa

3089 4 Trần Bảo Khang Con 2016 Thôn Liên Hóa

3090 1 Lê Thị Hồng Khánh Chủ hộ 1973 Thôn Liên Hóa 4 4 750.000 3.000.000

3091 2 Đinh Thị Mỹ Đức Con 2001 Thôn Liên Hóa

3092 3 Đinh Thị Lan Anh Con 2004 Thôn Liên Hóa

3093 4 Đinh Thị Ngọc Ánh Con 2009 Thôn Liên Hóa

3094 1 Trần Thị Minh Chủ hộ 1988 Thôn Liên Hóa 5 5 750.000 3.750.000

3095 2 Nguyễn Mạnh Hùng Chồng 1989 Thôn Liên Hóa

3096 3 Nguyễn Bảo Khang Con 2009 Thôn Liên Hóa

3097 4 Nguyễn Nhật Vy Con 2013 Thôn Liên Hóa

3098 5 Nguyễn Sơn Lâm Con 2019 Thôn Liên Hóa

3099 1 Lê Xuân Hiểu Chủ hộ 1940 Thôn Liên Hóa 3 2 750.000 1.500.000 BTXH

3100 2 Cao Thị Nguyệt Vợ 1948 Thôn Liên Hóa

3101 3 Lê Văn Sỹ Con 1987 Thôn Liên Hóa

3102 79 1 Trần Thị Dục Chủ hộ 1925 Thôn Thống Nhất 1 0 750.000                          -   BTXH

3103 80 1 Trần Thị Quý Chủ hộ 1940 Thôn Thống Nhất 1 0 750.000                          -   BTXH

3104 81 1 Mai Xuân Liệu Chủ hộ 1940 Thôn Thống Nhất 1 1 750.000 750.000

3105 82 1 Lê Thị Kim Bông Chủ hộ 1932 Thôn Thống Nhất 1 0 750.000                          -   BTXH

3106 83 1 Lƣơng Thị Tích Chủ hộ 1940 Thôn Thống Nhất 1 1 750.000 750.000

73

75

76

77

78

130



Ngƣời Hộ

Thành 

 viên 

hộ

Nam Nữ

A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8 10

Tổng 

nhân 

khẩu 

trong hộ 

nghèo

Số 

nhân 

khẩu 

đƣợc 

hỗ trợ 

theo 

hộ 

nghèo 

Mức hỗ 

trợ: 

250.000 

đồng/khẩu/t

háng x 3 

tháng = 

750.000 

đồng

Tổng kinh phí

 hỗ trợ (đồng)
Ghi chúHọ và tên

Quan hệ 

với chủ 

hộ (chủ 

hộ; vợ, 

chồng; 

con; cha, 

mẹ; ông, 

bà; cháu; 

anh, em; 

khác)

Năm sinh
Số 

chứng 

minh 

nhân 

dân/Th

ẻ căn 

cƣớc 

công 

dân 

Địa chỉ, nơi cƣ trú

Số TT 

3107 1 Hoàng Thị Thảo Chủ hộ 1947 Thôn Thống Nhất 3 3 750.000 2.250.000

3108 2 Nguyễn Văn Chiến Con 1984 Thôn Thống Nhất

3109 3 Nguyễn Văn Chiến Con 2013 Thôn Thống Nhất

3110 85 1 Phùng Thị Cúc Chủ hộ 1939 Thôn Quảng Hà 1 0 750.000                          -   BTXH

3111 86 1 Nguyễn Thị Miển Chủ hộ 1941 Thôn Quảng Hà 1 1 750.000 750.000

3112 87 1 Hồ Thị Loan Chủ hộ 1952 Thôn Quảng Hà 1 1 750.000 750.000

3113 1 Ngô Văn Chầu Chủ hộ 1948 Thôn Quảng Hà 2 2 750.000 1.500.000

3114 2 Phùng Thị Láng Vợ 1954 Thôn Quảng Hà

3115 89 1 Phan Thị Bích Nồng Chủ hộ 1947 Thôn Quảng Hà 1 1 750.000 750.000

3116 1 Hoàng Thị Hiền Chủ hộ 1941 Thôn Quảng Hà 2 1 750.000 750.000

3117 2 Nguyễn Thị Hợi Con 1985 Thôn Quảng Hà BTXH

3118 91 1 Hoàng Thị Nhiệm Chủ hộ 1948 Thôn Quảng Hà 1 1 750.000 750.000

3119 1 Lê Thị Lân Chủ hộ 1945 Thôn Quảng Hà 3 3 750.000 2.250.000

3120 2 Lê Văn Hồng Con 1979 Thôn Quảng Hà

3121 3 Lê Thị Thu Thảo Cháu 2006 Thôn Quảng Hà

3122 93 1 Trần Thị Nhƣợng Chủ hộ 1947 Thôn Quảng Hà 1 1 750.000 750.000

3123 1 Nguyễn Cao Qúy Chủ hộ 1950 Thôn Quảng Hà 3 2 750.000 1.500.000 BTXH

3124 2 Hoàng Thị Tâm Vợ 1957 Thôn Quảng Hà

3125 3 Nguyễn Cao Phƣơng Con 1979 Thôn Quảng Hà

3126 1 Trần Thị Liên Chủ hộ 1954 Thôn Quảng Hà 2 2 750.000 1.500.000

3127 2 Phan Xuân Nghĩa Con 1945 Thôn Quảng Hà

3128 1 Nguyễn Thị Mơ Chủ hộ 1979 Thôn An Bình 5 4 750.000 3.000.000

3129 2 Hoàng Bá Quyết Chồng 1979 Thôn An Bình Không đủ ĐK

3130 3 Hoàng Ngọc Thắng Con 2002 Thôn An Bình96
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3131 4 Hoàng Ngọc Thành Con 2007 Thôn An Bình

3132 5 Hoàng Ngọc Đạt Con 2010 Thôn An Bình

3133 1 Phạm Văn Xoài Chủ hộ 1934 Thôn An Bình 2 0 750.000                          -   BTXH

3134 2 Phạm Văn Thắng Con 1990 Thôn An Bình BTXH

3135 1 Trần Văn Việt Chủ hộ 1956 Thôn An Bình 4 4 750.000 3.000.000

3136 2 Nguyễn Thị Nguyệt Vợ 1969 Thôn An Bình

3137 3 Trần Văn Nam Con 2001 Thôn An Bình

3138 4 Trần Văn Ninh Con 2008 Thôn An Bình

3139 1 Trần Thị Sâm Chủ hộ 1971 Thôn An Bình 3 2 750.000 1.500.000

3140 2 Lê Văn Hòa Chồng 1968 Thôn An Bình

3141 3 Lê Thị Tuyết Con 1995 Thôn An Bình BTXH

3142 100 1 Nguyễn Đình Diện Chủ hộ 1944 Thôn Hòa Lộc 1 0 750.000                          -   BTXH

3143 1 Nguyễn Đình Ngọc Chủ hộ 1970 Thôn Hòa Lộc 4 2 750.000 1.500.000 BTXH

3144 2 Phạm Thị Chình Vợ 1971 Thôn Hòa Lộc

3145 3 Nguyễn Ngọc Châu Con 2000 Thôn Hòa Lộc

3146 4 Nguyễn Thị Mai Lan Con 2002 Thôn Hòa Lộc BTXH

3147 1 Hoàng Văn Trọng Chủ hộ 1992 Thôn Hòa Lộc 5 5 750.000 3.750.000

3148 2 Đặng Thị Ánh Vợ 1990 Thôn Hòa Lộc

3149 3 Hoàng Thị Nguyên Nhị Con 2012 Thôn Hòa Lộc

3150 4 Hoàng Văn Nam Con 2014 Thôn Hòa Lộc

3151 5 Hoàng Văn Quân Con 2017 Thôn Hòa Lộc

3152 1 Ngô Viết Dũng Chủ hộ 1985 Thôn Hòa Lộc 5 4 750.000 3.000.000

3153 2 Trần Thị Thảo Vợ 1987 Thôn Hòa Lộc

3154 3 Ngô Thái Bảo Con 2007 Thôn Hòa Lộc
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3155 4 Ngô Nhật Việt Con 2013 Thôn Hòa Lộc BTXH

3156 5 Ngô Việt Hoàng Con 2018 Thôn Hòa Lộc

3157 1 Hoàng Viết Hiếu Chủ hộ 1985 Thôn Hòa Lộc 7 6 750.000 4.500.000

3158 2 Võ Thị Thu Dung Vợ 1987 Thôn Hòa Lộc

3159 3 Tô Thị Hoa Mẹ 1959 Thôn Hòa Lộc BTXH

3160 4 Tô Viết Trung Em 1995 Thôn Hòa Lộc

3161 5 Hoàng Đại Nghĩa Con 2009 Thôn Hòa Lộc

3162 6 Hoàng Gia Bảo Con 2004 Thôn Hòa Lộc

3163 7 Hoàng Bảo Lâm Con 2018 Thôn Hòa Lộc

3164 1 Nguyễn Thị Hiến Chủ hộ 1972 Thôn Hòa Lộc 5 5 750.000 3.750.000

3165 2 Nguyễn Viết Hùng Con 1993 Thôn Hòa Lộc

3166 3 Y Mi Con 1989 Thôn Hòa Lộc

3167 4 Nguyễn Viết Hoàng Cháu 2016 Thôn Hòa Lộc

3168 5 Nguyễn Bảo My Cháu 2019 Thôn Hòa Lộc

3169 1 Nguyễn Thị Hải Chủ hộ 1971 Thôn Hòa Lộc 4 4 750.000 3.000.000

3170 2 Ngô Bá Cƣờng Con 1992 Thôn Hòa Lộc

3171 3 Ngô Trƣờng Phong Con 1996 Thôn Hòa Lộc

3172 4 Ngô Ngọc Toàn Con 2001 Thôn Hòa Lộc

3173 1 Trần Thị Hà Chủ hộ 1964 Thôn Hợp Thành 4 4 750.000 3.000.000

3174 2 Trần Văn Soái Em 1968 Thôn Hợp Thành

3175 3 Nguyễn Thị Hồng Giang Con 1999 Thôn Hợp Thành

3176 4 Phạm Thanh Tôn Con 2005 Thôn Hợp Thành

3177 1 Nguyễn Thị Tâm Chủ hộ 1950 Thôn Hợp Thành 5 5 750.000 3.750.000

3178 2 Lê Ngọc Hiến Con 1988 Thôn Hợp Thành
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3179 3 Lê Thị Hoa Con 1995 Thôn Hợp Thành

3180 4 Lê Quang Hiếu Con 2014 Thôn Hợp Thành

3181 5 Lê Quang Hiệp Con 2018 Thôn Hợp Thành

3182 1 Đào Duy Ngô Chủ hộ 1962 Thôn Hợp Thành 3 3 750.000 2.250.000

3183 2 Lê Thị Thơm Vợ 1968 Thôn Hợp Thành

3184 3 Đào Ngọc Hải Con 1997 Thôn Hợp Thành

3185 1 Thái Văn Tề Chủ hộ 1947 Thôn Hợp Thành 5 5 750.000 3.750.000

3186 2 Cao Thị Hành Vợ 1950 Thôn Hợp Thành

3187 3 Thái Văn Bé Con 1984 Thôn Hợp Thành

3188 4 Thái Hoàng Hải Cháu 2009 Thôn Hợp Thành

3189 5 Thái Hoàng Cát Phƣợng Cháu 2011 Thôn Hợp Thành

3190 1 Lê Văn Tài Chủ hộ 1948 Thôn Hợp Thành 6 6 750.000 4.500.000

3191 2 Hà Thị Điền Vợ 1953 Thôn Hợp Thành

3192 3 Lê Thị Thanh Con 1983 Thôn Hợp Thành

3193 4 Lê Quang Trung Con 1988 Thôn Hợp Thành

3194 5 Lê Thị Thu Con 1992 Thôn Hợp Thành

3195 6 Lê Xuân Sơn Con 1994 Thôn Hợp Thành

3196 1 Nguyễn Thị Dức Chủ hộ 1947 Thôn Hợp Thành 3 3 750.000 2.250.000

3197 2 Trƣơng Thị Thúy Con 1988 Thôn Hợp Thành

3198 3 Trƣơng Anh Tuấn Con 2005 Thôn Hợp Thành

3199 1 Trƣơng Văn Dũng Chủ hộ 1982 Thôn Hợp Thành 4 4 750.000 3.000.000

3200 2 Phạm Thị Thủy Vợ 1984 Thôn Hợp Thành

3201 3 Trƣơng Đình Phong Con 2009 Thôn Hợp Thành

3202 4 Trƣơng Thị Quỳnh Nhi Con 2016 Thôn Hợp Thành
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3203 1 Thái Minh Quang Chủ hộ 1936 Thôn Hợp Thành 7 5 750.000 3.750.000 BTXH

3204 2 Đinh Thị Hiểu Vợ 1934 Thôn Hợp Thành BTXH

3205 3 Thái Qúy Lanh Con 1985 Thôn Hợp Thành

3206 4 Đào Thị Thanh Hiền Cháu 1988 Thôn Hợp Thành

3207 5 Thái Thùy Linh Cháu 2009 Thôn Hợp Thành

3208 6 Thái Nguyên Vũ Cháu 2003 Thôn Hợp Thành

3209 7 Thái Đức Dũng Cháu 2016 Thôn Hợp Thành

3210 1 Nguyễn Huệ Chủ hộ 1935 Thôn Độc Lập 2 0 750.000                          -   BTXH

3211 2 Nguyễn Thi Hƣờng Vợ 1936 Thôn Độc Lập BTXH

3212 1 Hoàng Thị Thỉ Chủ hộ 1948 Thôn Độc Lập 2 2 750.000 1.500.000

3213 2 Lê Thị Hải Yến Cháu 2001 Thôn Độc Lập

3214 117 1 Nguyễn Văn Quảng Chủ hộ 1965 Thôn Bình Minh 1 1 750.000 750.000

3215 1 Bùi Danh Ngọc Chủ hộ 1955 Thôn Bình Minh 3 3 750.000 2.250.000

3216 2 Lê Thị Cảnh Vợ 1956 Thôn Bình Minh

3217 3 Bùi Danh Bình Con 1992 Thôn Bình Minh

3218 1 Lê Anh Chiến Chủ hộ 1952 Thôn Bình Minh 3 3 750.000 2.250.000

3219 2 Đinh Thị Hƣờng Vợ 1954 Thôn Bình Minh

3220 3 Lê Thị Hƣng Con 1988 Thôn Bình Minh

3221 1 Cao Văn Khôi Chủ hộ 1944 Thôn Bình Minh 2 2 750.000 1.500.000

3222 2 Hoàng Thị Thân Vợ 1949 Thôn Bình Minh

3223 1 Hoàng Thị Nga Chủ hộ 1954 Thôn Bình Minh 2 2 750.000 1.500.000

3224 2 Lê Thị Hiền Con 1978 Thôn Bình Minh

3225 1 Hà Thị Thủy Chủ hộ 1982 Thôn Bình Minh 3 3 750.000 2.250.000

3226 2 Hà Văn Việt Con 2003 Thôn Bình Minh

114

115

116

118

119

120

121

122

135



Ngƣời Hộ

Thành 

 viên 

hộ

Nam Nữ

A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8 10

Tổng 

nhân 

khẩu 

trong hộ 

nghèo

Số 

nhân 

khẩu 

đƣợc 

hỗ trợ 

theo 

hộ 

nghèo 

Mức hỗ 

trợ: 

250.000 

đồng/khẩu/t

háng x 3 

tháng = 

750.000 

đồng

Tổng kinh phí

 hỗ trợ (đồng)
Ghi chúHọ và tên

Quan hệ 

với chủ 

hộ (chủ 

hộ; vợ, 

chồng; 

con; cha, 

mẹ; ông, 

bà; cháu; 

anh, em; 

khác)

Năm sinh
Số 

chứng 

minh 

nhân 

dân/Th

ẻ căn 

cƣớc 

công 

dân 

Địa chỉ, nơi cƣ trú

Số TT 

3227 3 Hà Thị Mỹ Duyên Con 2008 Thôn Bình Minh

3228 123 1 Hà Duy Ngữ Chủ hộ 1950 Thôn Bình Minh 1 1 750.000 750.000

3229 1 Dƣơng Công Bình Chủ hộ 1948 Thôn Bình Minh 2 2 750.000 1.500.000

3230 2 Cao Thị Hòa Vợ 1949 Thôn Bình Minh

3231 1 Lê Thị Tình Chủ hộ 1975 Thôn Bình Minh 3 2 750.000 1.500.000 BTXH

3232 2 Trần Văn Bảo Con 2004 Thôn Bình Minh

3233 3 Lê Văn Kiệt Con 2006 Thôn Bình Minh

3234 1 Tƣởng Văn Bạp Chủ hộ 1954 Thôn Kim Phú 2 1 750.000 750.000

3235 2 Tƣởng Minh Phúc Cháu 2004 Thôn Kim Phú BTXH

3236 127 1 Giả Trung Trành Chủ hộ 1954 Thôn Kim Phú 1 0 750.000                          -   BTXH

3237 1 Phạm Thị Hƣờng Chủ hộ 1957 Thôn Kim Phú 3 2 750.000 1.500.000 BTXH

3238 2 Từ Thị Hải Con 1988 Thôn Kim Phú

3239 3 Từ Đình Hoàng Con 1993 Thôn Kim Phú

3240 1 Phan Thị Lỵ Chủ hộ 1957 Thôn Kim Phú 2 2 750.000 1.500.000

3241 2 Phạm Văn Lài Con 1985 Thôn Kim Phú

3242 130 1 Lê Văn Ninh Chủ hộ 1937 Thôn Kim Phú 1 0 750.000                          -   BTXH

3243 131 1 Võ Ngọc Triền Chủ hộ 1946 Thôn Kim Phú 1 1 750.000 750.000

3244 1 Nguyễn Thị Tâm Chủ hộ 1930 Thôn Kim Phú 2 0 750.000                          -   BTXH

3245 2 Đặng Thị Ái Com 1967 Thôn Kim Phú BTXH

3246 133 1 Dƣơng Thị Khanh Chủ hộ 1935 Thôn Kim Phú 1 0 750.000                          -   BTXH

3247 1 Y Thõ Mlô Chủ hộ 1991 Buôn Ea Nho 5 5 750.000 3.750.000

3248 2 H La Niê Vợ 1996 Buôn Ea Nho

3249 3 Y Khoan Niê Con 2011 Buôn Ea Nho

3250 4 Y Không Niê Con 2011 Buôn Ea Nho
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3251 5 H Hen Niê Con 2019 Buôn Ea Nho

3252 1 Y Sép Ayun Chủ hộ 1994 Buôn Ea Nho 4 4 750.000 3.000.000

3253 2 H Ling Mlô Vợ 1993 Buôn Ea Nho

3254 3 Y Sai Con 2013 Buôn Ea Nho

3255 4 Y San Mlô Con 2018 Buôn Ea Nho

3256 1 H Bhit Mlô Chủ hộ 1954 Buôn Ea Nho 2 2 750.000 1.500.000

3257 2 Y Lƣơng Mlô Cháu 1990 Buôn Ea Nho

3258 1 Y Bhim Niê Chủ hộ 1993 Buôn Ea Nho 3 3 750.000 2.250.000

3259 2 H Hƣơng Mlô Vợ 1993 Buôn Ea Nho

3260 3 Y Thƣ Mlô Con 2013 Buôn Ea Nho

3261 1 Y Doh Niê Chủ hộ 1977 Buôn Ea Nho 6 6 750.000 4.500.000

3262 2 H Wên Mlô Vợ 1986 Buôn Ea Nho

3263 3 H Ri Mlô Con 2004 Buôn Ea Nho

3264 4 Y Tƣ Mlô Con 2006 Buôn Ea Nho

3265 5 H Bỗc Mlô Bà 1959 Buôn Ea Nho

3266 6 Y Trực Mlô Con 2014 Buôn Ea Nho

3267 1 H Loanh Niê Chủ hộ 1973 Buôn Ea Nho 5 5 750.000 3.750.000

3268 2 Y Ngieo Niê Con 1996 Buôn Ea Nho

3269 3 Y Đa Vit Niê Con 1999 Buôn Ea Nho

3270 4 H Bên Niê Con 2001 Buôn Ea Nho

3271 5 H Thái Niê Con 2006 Buôn Ea Nho

3272 1 Y Milô Ađrơng Chủ hộ 1994 Buôn Ea Nho 3 3 750.000 2.250.000

3273 2 H Ngen Niê Vợ 1996 Buôn Ea Nho

3274 3 H Lê Wi Niê Con 2013 Buôn Ea Nho
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3275 1 Y Khuăt Mlô Chủ hộ 1979 Buôn Ea Nho 5 5 750.000 3.750.000

3276 2 H Pũ Niê Vợ 1980 Buôn Ea Nho

3277 3 Y Trƣơng Niê Con 1999 Buôn Ea Nho

3278 4 Y Trang Niê Con 2003 Buôn Ea Nho

3279 5 H Trâm Niê Con 2011 Buôn Ea Nho

3280 1 Y Sáu Mlô Chủ hộ 1995 Buôn Ea Nho 3 3 750.000 2.250.000

3281 2 H Quynh Niê Siêng Vợ 1994 Buôn Ea Nho

3282 3 Y Sơn Niê Con 2014 Buôn Ea Nho

3283 1 Siu Nui Chủ hộ 1984 Buôn Ea Nho 5 5 750.000 3.750.000

3284 2 H Nã Niê Vợ 1990 Buôn Ea Nho

3285 3 H Nhai Niê Con 2007 Buôn Ea Nho

3286 4 H nhac Niê Con 2009 Buôn Ea Nho

3287 5 H Nhiên Niê Con 2017 Buôn Ea Nho

3288 1 H Nip Niê Chủ hộ 1993 Buôn Ea Nho 3 2 750.000 1.500.000 BTXH

3289 2 Y Sơ Môn Niê Con 2010 Buôn Ea Nho

3290 3 H Thoa Niê Con 2012 Buôn Ea Nho

3291 1 Y Guen Mjao Chủ hộ 1991 Buôn Ea Nho 4 4 750.000 3.000.000

3292 2 H Yƣng Niê Vợ 1989 Buôn Ea Nho

3293 3 H Mêra Niê Con 2007 Buôn Ea Nho

3294 4 H San Ra Niê Con 2014 Buôn Ea Nho

3295 1 Y Phong Niê Chủ hộ 1985 Buôn Ea Nho 5 5 750.000 3.750.000

3296 2 H Rĩk Mlô Vợ 1982 Buôn Ea Nho

3297 3 H Sri Mlô Con 2003 Buôn Ea Nho

3298 4 H Soro Mlô Con 2006 Buôn Ea Nho
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3299 5 Y Duy Mlô Con 2013 Buôn Ea Nho

3300 1 Y Săm Ml ô Chủ hộ 1990 Buôn Ea Nho 5 5 750.000 3.750.000

3301 2 H Nil Mlô Vợ 1989 Buôn Ea Nho

3302 3 Y Trung Niê Con 2007 Buôn Ea Nho

3303 4 Y Khang Niê Con 2011 Buôn Ea Nho

3304 5 H Lợi Niê Con 2017 Buôn Ea Nho

3305 1 Y Wik Kbuôr Chủ hộ 1979 Buôn Ea Nho 6 6 750.000 4.500.000

3306 2 H Hiăp Niê Vợ 1979 Buôn Ea Nho

3307 3 H Mi Niê Con 2005 Buôn Ea Nho

3308 4 H Sang Niê Con 2003 Buôn Ea Nho

3309 5 Y U Niê Con 2007 Buôn Ea Nho

3310 6 Y A Niê Con 2010 Buôn Ea Nho

3311 1 Y Búp Byă Chủ hộ 1980 Buôn Ea Nho 4 4 750.000 3.000.000

3312 2 H Minh Niê Kđăm Vợ 1982 Buôn Ea Nho

3313 3 Y Uôn Niê Kđăm Con 2004 Buôn Ea Nho

3314 4 H Đeo Niê Kđăm Con 2012 Buôn Ea Nho

3315 1 Y Xê Niê Chủ hộ 1970 Buôn Ea Nho 5 5 750.000 3.750.000

3316 2 H Măc Niê Vợ 1971 Buôn Ea Nho

3317 3 H Chiêu Mlô Con 2003 Buôn Ea Nho

3318 4 Y Juh Mlô Con 2006 Buôn Ea Nho

3319 5 H Chƣa Mlô Con 2012 Buôn Ea Nho

3320 1 Y Tân Mlô Chủ hộ 1979 Buôn Ea Nho 4 3 750.000 2.250.000 BTXH

3321 2 Y Sa A Hòa Niê Con 2003 Buôn Ea Nho

3322 3 Y Ben Ya Min Niê Con 2007 Buôn Ea Nho
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3323 4 H Đê Bo Ra Niê Con 2013 Buôn Ea Nho

3324 1 Siu Si Chủ hộ 1990 Buôn Ea Nho 4 4 750.000 3.000.000

3325 2 H Rin Niê Vợ 1995 Buôn Ea Nho

3326 3 H Ngân Niê Con 2011 Buôn Ea Nho

3327 4 H Nhan Niê Con 2015 Buôn Ea Nho

3328 1 H Nguyệt Niê Chủ hộ 1995 Buôn Ea Nho 3 3 750.000 2.250.000

3329 2 H Sao Niê Con 2012 Buôn Ea Nho

3330 3 H Sáng Niê Con 2014 Buôn Ea Nho

3331 1 Y Khũt Mlô Chủ hộ 1984 Buôn Ea Nho 4 4 750.000 3.000.000

3332 2 H Ly Niê Vợ 1997 Buôn Ea Nho

3333 3 Y Huy Niê Con 2016 Buôn Ea Nho

3334 4 Y Chƣơng Niê Con 2019 Buôn Ea Nho

3335 1 Y Chăn Mlô Chủ hộ 1975 Buôn Ea Nho 3 0 750.000                          -   BTXH

3336 2 H Mut Mlô Em 1983 Buôn Ea Nho BTXH

3337 3 Y Krio Mlô Em 1985 Buôn Ea Nho BTXH

3338 1 Y Liết Mlô Chủ hộ 1982 Buôn Ea Nho 4 4 750.000 3.000.000

3339 2 H Runh Niê Vợ 1975 Buôn Ea Nho

3340 3 Y Giêm Niê Con 2004 Buôn Ea Nho

3341 4 H Duên Niê Con 2007 Buôn Ea Nho

3342 1 Y Bun Niê Chủ hộ 1989 Buôn Ea Nho 4 4 750.000 3.000.000

3343 2 H Nõn Niê Vợ 1993 Buôn Ea Nho

3344 3 Y Dô Na Than Niê Con 2012 Buôn Ea Nho

3345 4 H Thơm Niê Con 2015 Buôn Ea Nho

3346 1 Y Wel Bkrông Chủ hộ 1992 Buôn Ea Nho 4 4 750.000 3.000.000
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3347 2 H Lên Niê Vợ 1991 Buôn Ea Nho

3348 3 H Diệp Niê Con 2011 Buôn Ea Nho

3349 4 H Điệp Niê Con 2018 Buôn Ea Nho

3350 1 Y Ngõk Hwing Chủ hộ 1995 Buôn Ea Nho 3 3 750.000 2.250.000

3351 2 H Trúc Niê Vợ 1996 Buôn Ea Nho

3352 3 Y Ơn Sơ Niê Con 2011 Buôn Ea Nho

3353 1 H Íp Niê Chủ hộ 1988 Buôn Ea Nho 2 1 750.000 750.000 BTXH

3354 2 H Dung Niê Con 2008 Buôn Ea Nho

3355 1 Y Thoan Hwing Chủ hộ 1970 Buôn Ea Nho 4 4 750.000 3.000.000

3356 2 H Răk Mlô Vợ 1986 Buôn Ea Nho

3357 3 H Sô Ra Mlô Con 2005 Buôn Ea Nho

3358 4 H Nhắk Mlô Con 2010 Buôn Ea Nho

3359 162 1 H Buch Niê Chủ hộ 1954 Buôn Ea Nho 1 1 750.000 750.000

3360 1 Y Chiên Niê Chủ hộ 1995 Buôn Ea Nho 3 3 750.000 2.250.000

3361 2 H Phƣợng Mlô Vợ 1996 Buôn Ea Nho

3362 3 H Hệ Mlô Con 2013 Buôn Ea Nho

3363 1 Y Num Rmah Chủ hộ 1962 Buôn Ea Nho 5 5 750.000 3.750.000

3364 2 H Blễn Niê Vợ 1960 Buôn Ea Nho

3365 3 H Rũt Niê Con 1998 Buôn Ea Nho

3366 4 Y Đen Ayun Con 1994 Buôn Ea Nho

3367 5 H Diễm Mi Niê Con 2015 Buôn Ea Nho

3368 1 Y Hõng Niê Chủ hộ 1979 Buôn Ea Nho 5 5 750.000 3.750.000

3369 2 H Nƣn Hwing Vợ 1981 Buôn Ea Nho

3370 3 Y Gơk Hwing Con 2002 Buôn Ea Nho165
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3371 4 H Oai Hwing Con 2005 Buôn Ea Nho

3372 5 H Tuê Hwing Con 2007 Buôn Ea Nho

VI XÃ PƠNG DRANG

3373 1 Phạm Đăng Ngọc Chủ hộ 1972 2E+08 Thôn Tân Lập 2 5 5 750.000    3.750.000            

3374 2 Nguyễn Thị Anh Hạnh Vợ 1977
240607

603
Thôn Tân Lập 2

3375 3 Phạm Đăng Tâm Con 2007 Thôn Tân Lập 2

3376 4 Phạm Đăng Đức Con 2011 Thôn Tân Lập 2

3377 5 Đỗ Thị Mỹ Dung Con 2002 Thôn Tân Lập 2

3378 1 Trần Bá Hữu Chủ hộ 1972
240402

678
Thôn Tân Lập 2 5 5 750.000    3.750.000            

3379 2 Võ Thị Nga Vợ 1976
240402

687
Thôn Tân Lập 2

3380 3 Trần Hồng Vy Con 2001
241628

572
Thôn Tân Lập 2

3381 4 Trần Hồng Ngọc Con 2011 Thôn Tân Lập 2

3382 5 Trần Bá Long Con 2012 Thôn Tân Lập 2

3383 1 Nguyễn Giao Chủ hộ 1954 2E+08 Thôn Tân Lập 2 3 3 750.000    2.250.000            

3384 2 Phạm Thị Minh Vợ 1955 2E+08 Thôn Tân Lập 2

3385 3 Nguyễn Văn Hiệp Con 1994 2E+08 Thôn Tân Lập 2

3386 1 Nguyễn Ngọc Dƣơng Chủ hộ 1965 2E+08 Thôn Tân Lập 2 5 5 750.000    3.750.000            

3387 2 Trần Thị Lịch Vợ 1968 2E+08 Thôn Tân Lập 2

3388 3 Nguyễn Thị Ngọc Nhung Con 2002 Thôn Tân Lập 2

3389 4 Nguyễn Ngọc Việt Anh Con 2005 Thôn Tân Lập 2

3390 5 Nguyễn Ngọc Anh Con 2013 Thôn Tân Lập 2

3391 1 Nguyễn Cao Khải Chủ hộ 1964
241326

781
Thôn Tân Lập 2 4 4 750.000    3.000.000            

3392 2 Nguyễn Thị Nguyệt Vợ 1972
240804

329
Thôn Tân Lập 2

3393 3 Nguyễn Đức Hải Con 1991
241349

695
Thôn Tân Lập 2
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Địa chỉ, nơi cƣ trú
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3394 4 Nguyễn Thế Sơn Con 1993
241491

201
Thôn Tân Lập 2

3395 1 Nguyễn Văn Luận Chủ hộ 1975
241196

802
Thôn Tân Lập 2 4 4 750.000    3.000.000            

3396 2 Lê Thị Mỹ Hoa Vợ 1978
240492

200
Thôn Tân Lập 2

3397 3 Nguyễn Thị Thu Hiền Con 1999 2E+08 Thôn Tân Lập 2

3398 4 Nguyễn Hồng Phúc Con 2008 Thôn Tân Lập 2

3399 1 Hồ Đông Minh Chủ hộ 1952
241205

041
Thôn Tân Lập 2 4 4 750.000    3.000.000            

3400 2 Nguyễn Thị Nhung Vợ 1953
241205

042
Thôn Tân Lập 2

3401 3 Lê Nguyễn Trí Hoan Con 2008 Thôn Tân Lập 2

3402 4 Lê Hồ Nhƣ Hảo Con 2012 Thôn Tân Lập 2

3403 1 Phạm Thị Mỹ Lệ Chủ hộ 1967
241196

823
Thôn Tân Lập 3 2 2 750.000    1.500.000            

3404 2 Phạm Văn Chung Con 2002 Thôn Tân Lập 3

3405 1 Y Meo Kruôr Chủ hộ 1950
240103

961
Thôn Tân Lập 3 14 14 750.000    10.500.000          

3406 2 Hồ Thị Liên Vợ 1955
240225

649
Thôn Tân Lập 3

3407 3 Y Phi Kbuôr Con 1992
241195

230
Thôn Tân Lập 3

3408 4 Y Mạnh Kbuôr Con 1994
241581

361
Thôn Tân Lập 3

3409 5 Y Cƣờng Kbuôr Con 1998
241625

748
Thôn Tân Lập 3

3410 6 Y Chƣơng Niê Cháu 1998 Thôn Tân Lập 3

3411 7 Y Trình Niê Cháu 2000 Thôn Tân Lập 3

3412 8 Y Lý Niê Cháu 2006 Thôn Tân Lập 3

3413 9 Y Lƣợng Niê Cháu 2008 Thôn Tân Lập 3

3414 10 H Vững Niê Cháu 2011 Thôn Tân Lập 3

3415 11 H Bích Niê Em 1999 2E+08 Thôn Tân Lập 3

3416 12 Bùi Thị Kim Trang Em 1992 2E+08 Thôn Tân Lập 3

3417 13 H Lan Niê Con 1980 Thôn Tân Lập 3
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3418 14 H Đơn Niê Con 1984 Thôn Tân Lập 3

3419 1 Huỳnh Văn Vui Chủ hộ 1970
240399

908
Thôn Tân Lập 3 7 7 750.000    5.250.000            

3420 2 Trần Thị Chín Vợ 1970
241426

076
Thôn Tân Lập 3

3421 3 Huỳnh Thị Lệ Xuân Con 1995
241581

313
Thôn Tân Lập 3

3422 4 Huỳnh Thị Lệ Nhi Con 1997
241581

314
Thôn Tân Lập 3

3423 5 Huỳnh Minh Nhật Con 2000 Thôn Tân Lập 3

3424 6 Huỳnh Thị Minh Nguyệt Con 2007 Thôn Tân Lập 3

3425 7 Trần Văn Thành Em 1994 Thôn Tân Lập 3

3426 1 Bùi Thị Mai Chủ hộ 1944
240118

068
Thôn Tân Lập 3 4 3 750.000    2.250.000            

3427 2 Nguyễn Văn Phi Con 1985
240967

899
Thôn Tân Lập 3

3428 3 Nguyễn Thị Hƣơng Sen Con 1988 2E+08 Thôn Tân Lập 3 BTXH

3429 4 Nguyễn Phi Hùng Cháu 2009 Thôn Tân Lập 3

3430 1 Trần Thị Thƣơng Chủ hộ 1976
240886

032
Thôn Tân Lập 3 4 3 750.000    2.250.000            

3431 2 Đào Hải Quân Chồng 1972
240886

033
Thôn Tân Lập 3 BTXH

3432 3 Đào Kiếm Diệp Con 2001 Thôn Tân Lập 3

3433 4 Đào Kiến Quốc Con 2006 Thôn Tân Lập 3

3434 1 Phạm Thị Xí Chủ hộ 1972
211981

930
Thôn Tân Lập 3 2 2 750.000    1.500.000            

3435 2 Võ Thị Kim Hà Con 2005 Thôn Tân Lập 3

3436 1 H Rin Kbuôr Chủ hộ 1987
240386

430
Thôn Tân Lập 3 3 3 750.000    2.250.000            

3437 2 Y Việt Niê Con 2004 Thôn Tân Lập 3

3438 3 Y Chinh Niê Con 2002 Thôn Tân Lập 3

3439 1 Biện Thanh Hƣờng Chủ hộ 1987 2E+08 Thôn Tân Lập 4 2 2 750.000    1.500.000            

3440 2 Biện Thanh Phong Con 2007 Thôn Tân Lập 4

3441 1 Dƣơng Thị Thu Thức Chủ hộ 1978 2E+08 Thôn Tân Lập 4 3 3 750.000    2.250.000            
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3442 2 Nguyễn Quốc Bảo Con 2002 Thôn Tân Lập 4

3443 3 Dƣơng Thủy Tiên Con 2008 Thôn Tân Lập 4

3444 1 Đỗ Hiệp Chủ hộ 1970
240421

106
Thôn Tân Lập 5 6 6 750.000    4.500.000            

3445 2 Đỗ Viết Hƣờng Con 1995
241558

353
Thôn Tân Lập 5

3446 3 Đỗ Thị Yến Con 1999
241626

538
Thôn Tân Lập 5

3447 4 Đỗ Thị Phƣơng Con 2004 Thôn Tân Lập 5

3448 5 Đỗ Thị Thu Thảo Con 2008 Thôn Tân Lập 5

3449 6 Đỗ Thị Nhi Con 2001 2E+08 Thôn Tân Lập 5

3450 1 Nguyễn Thị Hồng Chủ hộ 1953
241581

014
Thôn Tân Lập 5 4 4 750.000    3.000.000            

3451 2 Từ Thăng Bình Con 1981
240607

513
Thôn Tân Lập 5

3452 3 Từ Lê Phƣơng Thúy Cháu 1999
241628

000
Thôn Tân Lập 5

3453 4 Từ Sĩ Long Cháu 2000 2E+08 Thôn Tân Lập 5

3454 1 Phạm Thị Sƣơng Chủ hộ 1976 2E+08 Thôn Tân Lập 5 2 2 750.000    1.500.000            

3455 2 Phạm Đình Thuần Con 2012 Thôn Tân Lập 5

3456 1 Hà Thị Phấn Chủ hộ 1944
210597

738
Thôn Tân Lập 6 2 2 750.000    1.500.000            

3457 2 Võ Đình Nhạc Con 1988
240085

915
Thôn Tân Lập 6

3458 1 Tô Văn Quang Chủ hộ 1966
241240

013
Thôn Tân Lập 6 3 3 750.000    2.250.000            

3459 2 Huỳnh Thị Nhung Vợ 1967
241426

940
Thôn Tân Lập 6

3460 3 Tô Tuấn Vũ Con 2001
241840

559
Thôn Tân Lập 6

3461 1 Trần Thị Chín Chủ hộ 1969
241581

502
Thôn Tân Lập 6 4 4 750.000    3.000.000            

3462 2 Nguyễn Văn Đạt Chồng 1960
240369

178
Thôn Tân Lập 6

3463 3 Nguyễn Thị Kim Ngân Con 2000
241906

436
Thôn Tân Lập 6

3464 4 Nguyễn Thị Mai Anh Con 2014 Thôn Tân Lập 6

3465 23 1 Nguyễn Châu Chủ hộ 1961 2E+08 Thôn Tân Lập 7 1 1 750.000    750.000               
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3466 1 Văn Thị Thúy Chủ hộ 1953
241706

889
Thôn Tân Lập 7 7 7 750.000    5.250.000            

3467 2 Trịnh Thị Huyền Trang Con 1988
240887

176
Thôn Tân Lập 7

3468 3 Trịnh Bá Hoàng Con 1989
241196

892
Thôn Tân Lập 7

3469 4 Trần Thị Kim Cúc Con 1991
245204

732
Thôn Tân Lập 7

3470 5 Trịnh Bá Hiệp Cháu 2012 Thôn Tân Lập 7

3471 6 Trịnh Bảo Trâm Cháu 2015 Thôn Tân Lập 7

3472 7 Trịnh Gia Hƣng Cháu 2016 Thôn Tân Lập 7

3473 25 1 Nguyễn Ngọc Khánh Chủ hộ 1964 Thôn Tân Lập 7 1 0 750.000                             -   BTXH

3474 1 Bùi Thị Diệp Chủ hộ 1941
240118

247
Thôn Tân Lập 7 4 4 750.000    3.000.000            

3475 2 Đàm Thị Thu Chung Con 1980
241581

217
Thôn Tân Lập 7

3476 3 Đàm Thị Huyền Trang Con 2005 Thôn Tân Lập 7

3477 4 Đàm Thị Thanh Hiền Con 2007 Thôn Tân Lập 7

3478 1 H Djuê Mlô Chủ hộ 1950
240113

847
Thôn 7 4 3 750.000    2.250.000            

3479 2 H Ôanh Mlô Con 1977
241581

500
Thôn 7

3480 3 H But Mlô Con 1989
241469

074
Thôn 7 BTXH

3481 4 H Dơi Mlô Con 1994
241625

103
Thôn 7

3482 1 H Nhiu Mlô Chủ hộ 1980 2E+08 Thôn 7 4 4 750.000    3.000.000            

3483 2 H Loan Mlô Con 2001 2E+08 Thôn 7

3484 3 Y Toàn Mlô Con 2004 Thôn 7

3485 4 H Kim Ngân Niê Cháu 2010 Thôn 7

3486 1 H Khyơi Niê Chủ hộ 1948
240113

851
Thôn 7 5 5 750.000    3.750.000            

3487 2 H Kiăp Niê Con 1991
241205

312
Thôn 7

3488 3 Y Bƣớc Niê Con 1991 2E+08 Thôn 7

3489 4 Y Thiêm Niê Cháu 2012 Thôn 7
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3490 5 Y Thiết Niê Cháu 2012 Thôn 7

3491 1 Nguyễn Thị Đằng Chủ hộ 1952 2E+08 Thôn 7 2 2 750.000    1.500.000            

3492 2 Chu Thị Diễm Quỳnh Cháu 2000 2E+08 Thôn 7

3493 1 H Ler Niê Chủ hộ 1990
241264

408
Thôn 7 5 5 750.000    3.750.000            

3494 2 Nay Dức Chồng 1989
241626

500
Thôn 7

3495 3 Y Tim Niê Con 2010 Thôn 7

3496 4 Y Kiếm Niê Con 2017 Thôn 7

3497 5 H Lý Niê Con 2018 Thôn 7

3498 1 Y Bruih Mlô Chủ hộ 1932
240113

763
Thôn 7 4 3 750.000    2.250.000            BTXH

3499 2 Y Giăng Niê Con 1987
241135

837
Thôn 7

3500 3 H Bat ÊBan Con 1991 2E+08 Thôn 7

3501 4 Y Phƣớc ÊBan Cháu 2015 Thôn 7

3502 1 Y HLoan Niê Chủ hộ 1985
241205

814
Thôn 7 4 4 750.000    3.000.000            

3503 2 H Diu Mlô Vợ 1989
241179

179
Thôn 7

3504 3 H Thi Mlô Con 2007 Thôn 7

3505 4 Y Phan Mlô Con 2012 Thôn 7

3506 1 Y Meo Niê Chủ hộ 1970 Thôn 7 2 0 750.000                             -   BTXH

3507 2 Y Nguôn Niê Em 1984 Thôn 7 BTXH

3508 1 Nguyễn Thị Luôn Chủ hộ 1966
240889

361
Thôn 8 2 2 750.000    1.500.000            

3509 2 Nguyễn Duy Sơn Con 1997
241626

937
Thôn 8

3510 1 Y Tin KSơr Chủ hộ 1966
240394

819
Thôn 8 6 6 750.000    4.500.000            

3511 2 Đinh Thị Hƣơng Vợ 1965
241132

094
Thôn 8

3512 3 KSơr Anh Tuấn Con 1992
241327

662
Thôn 8

3513 4 KSơr Hoàng Vũ Con 2004 2E+08 Thôn 8

29
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35
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3514 5 KSơr Trí Nguyễn Cháu 2012 Thôn 8

3515 6 KSơr Trí Báo Cháu 2014 Thôn 8

3516 1 Võ Văn Hiền Chủ hộ 1981
241205

824
Thôn 8 5 5 750.000    3.750.000            

3517 2 Trần Thị Thọ Vợ 1982
241205

823
Thôn 8

3518 3 Võ Thị Kim Hƣơng Con 2001 2E+08 Thôn 8

3519 4 Võ Thị Kim Hƣờng Con 2008 Thôn 8

3520 5 Võ Bảo Ngọc Con 2016 Thôn 8

3521 1 Phạm Hƣng Chủ hộ 1963
240369

289
Thôn 8 5 5 750.000    3.750.000            

3522 2 Vũ Thị Thủy Vợ 1961
241205

821
Thôn 8

3523 3 Phạm Vũ Con 1993 2E+08 Thôn 8

3524 4 Vũ Văn Trung Cháu 2009 Thôn 8

3525 5 Phạm Thị Liên Con 1991
241106

960
Thôn 8

3526 1 Hoàng Thị Thuyết Chủ hộ 1973 2E+08 Thôn 8A 3 2 750.000    1.500.000            BTXH

3527 2 Bùi Thị Phƣơng Con 2000 2E+08 Thôn 8A

3528 3 Bùi Văn Bình Con 2003 Thôn 8A

3529 1 Nguyễn Thị Trọng Chủ hộ 1973 2E+08 Thôn 8A 2 1 750.000    750.000               BTXH

3530 2 Nguyễn Đình Lâm Con 2002 Thôn 8A

3531 1 Trần Công Địch Chủ hộ 1938 2E+08 Thôn 8A 3 1 750.000    750.000               BTXH

3532 2 Lƣơng Thị Huề Vợ 1964 2E+08 Thôn 8A

3533 3 Trần Ngọc Bảo Cháu 2004 Thôn 8A BTXH

3534 1 Phan Đình Ba Chủ hộ 1964
240608

120
Thôn 8A 6 5 750.000    3.750.000            BTXH

3535 2 Trƣơng Thị Thanh Vợ 1964
240608

210
Thôn 8A

3536 3 Phan Thị Thu Hồng Con 1995 2E+08 Thôn 8A

3537 4 Phan Đình Hải Con 1997 2E+08 Thôn 8A

40
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3538 5 Phan Thị Hiền Con 1999 2E+08 Thôn 8A

3539 6 Phan Đình Hƣng Con 2001 Thôn 8A

3540 1 Nguyễn Từ Dƣơng Chủ hộ 1950 2E+09 Thôn 8A 2 2 750.000    1.500.000            

3541 2 Đặng Thị Lệ Thanh Vợ 1955 2E+08 Thôn 8A

3542 1 Phan Văn Hùng Chủ hộ 1968 2E+08 Thôn 9 3 3 750.000    2.250.000            

3543 2 Bùi Thị Hậu Vợ 1974 2E+08 Thôn 9

3544 3 Phan Văn Kiên Con 2003 Thôn 9

3545 1 Hà Thị Là Chủ hộ 1957 2E+08 Thôn 9 2 2 750.000    1.500.000            

3546 2 Nguyễn Trung Kiên Con 1988 Thôn 9

3547 1 Võ Quang Sang Chủ hộ 1966
190970

800
Thôn 9 5 4 750.000    3.000.000            BTXH

3548 2 Lê Thị Thanh Quý Vợ 1965
241805

385
Thôn 9

3549 3 Võ Quang Trọng Con 1991
241205

387
Thôn 9

3550 4 Võ Thị Lệ Thủy Con 1994
241495

089
Thôn 9

3551 5 Võ Quang Văn Con 1998
241627

281
Thôn 9

3552 1 Lê Thị Kỳ Chủ hộ 1960 2E+08 Thôn 9 2 1 750.000    750.000               

3553 2 Nguyễn Hữu Phƣớc Con 1998 2E+08 Thôn 9 Không đủ ĐK

3554 1 Nguyễn Đức Ngoạn Chủ hộ 1959
241386

502
Thôn 9 6 5 750.000    3.750.000            BTXH

3555 2 Phạm Thị Nga Vợ 1960
241386

501
Thôn 9

3556 3 Nguyễn Thế Chiến Con 1984
240674

217
Thôn 9

3557 4 Vi Thị Nhung Con 1984 Thôn 9

3558 5 Nguyễn Tiến Quang Con 2006 Thôn 9

3559 6 Nguyễn Gia Huy Cháu 2016 Thôn 9

3560 1 Huỳnh Ngọc Anh Chủ hộ 1963 2E+08 Thôn 9 4 4 750.000    3.000.000            

3561 2 Nông Thị Sen Vợ 1978 Thôn 9
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3562 3 Huỳnh Cẩm Uyên Con 1998 2E+08 Thôn 9

3563 4 Huỳnh Cẩm Pháp Con 2003 Thôn 9

3564 1 Nguyễn Thị Thƣớc Chủ hộ 1947 2E+08 Thôn 9 3 3 750.000    2.250.000            

3565 2 Nguyễn Hoàng Hải Yến Cháu 2009 Thôn 9

3566 3 Nguyễn Thị Yến Vy Cháu 2012 Thôn 9

3567 1 Nguyễn Văn Duẩn Chủ hộ 1985
183402

847
Thôn 9 4 4 750.000    3.000.000            

3568 2 Nguyễn Thị Lƣu Vợ 1988
183593

058
Thôn 9

3569 3 Nguyễn An Bình Con 2010 Thôn 9

3570 4 Nguyễn An Na Con 2011 Thôn 9

3571 1 Trần Anh Phƣơng Chủ hộ 1982
240674

210
Thôn 9A 4 2 750.000    1.500.000            BTXH

3572 2 Đoàn Thị Kim Liên Vợ 1988
241207

215
Thôn 9A BTXH

3573 3 Trần Thị Bảo Ngọc Con 2008 Thôn 9A

3574 4 Trần Ngọc Quý Con 2011 Thôn 9A

3575 1 Nguyễn Thị Hồng Duyên Chủ hộ 1983
240674

189
Thôn 9A 3 2 750.000    1.500.000            BTXH

3576 2 Nguyễn Tiến Hoàng Con 2004 Thôn 9A

3577 3 Nguyễn Thanh Hải Con 2007 Thôn 9A

3578 1 Trần Thị Hƣờng Chủ hộ 1962
241209

780
Thôn 9A 5 3 750.000    2.250.000            

3579 2 Hoàng Xuân Cƣơng Chồng 1960
241581

366
Thôn 9A BTXH

3580 3 Hoàng Xuân Quyết Con 1997
241581

365
Thôn 9A

3581 4 Hoàng Thị Minh Tâm Con 2001 Thôn 9A

3582 5 Bùi Thị Tiêm Mẹ 1929 Thôn 9A Không đủ ĐK

3583 55 1 Trần Thị Anh Chủ hộ 1951 Thôn 9A 1 0 750.000                             -   BTXH

3584 1 Đoàn Lầu Chủ hộ 1936 Thôn 9A 6 5 750.000    3.750.000            Chết trƣớc T4

3585 2 Trần Thị Khẩn Vợ 1942
240176

287
Thôn 9A
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3586 3 Đoàn Hồng Tâm Con 1982 2E+08 Thôn 9A

3587 4 Đoàn Thị Hồng Yến Cháu 2007 Thôn 9A

3588 5 Đoàn Án Phú Cháu 2014 Thôn 9A

3589 6 Đoàn Bảo Ngọc Cháu 2015 Thôn 9A

3590 1 Đậu Thị Thanh Hòa Chủ hộ 1985
240804

935
Thôn 9A 3 3 750.000    2.250.000            

3591 2 Nguyễn Huỳnh Anh Vũ Chồng 1983 Thôn 9A

3592 3 Nguyễn Hoàng Nam Con 2007 Thôn 9A

3593 58 1 Nguyễn Thị Hoa Chủ hộ 1954
241416

013
Thôn 9A 1 1 750.000    750.000               

3594 1 Nguyễn Thị Học Chủ hộ 1959
240255

953
Thôn 9A 6 4 750.000    3.000.000            

3595 2 Phan Thị Thùy Trang Con 1985
240331

429
Thôn 9A

3596 3 Phan Hữu Hoàng Con 1990 Thôn 9A Không đủ ĐK

3597 4 Phan Hữu Hoàng Nam Con 1992
241205

515
Thôn 9A Không đủ ĐK

3598 5 Nguyễn Đoàn Chí Vỹ Cháu 2005 Thôn 9A

3599 6 Võ Huyền Trân Cháu 2013 Thôn 9A

3600 1 Ngô Ngọc Lợi Chủ hộ 1960 2E+08 Thôn 9A 2 2 750.000    1.500.000            

3601 2 Lƣơng Thị Nhạn Vợ 1962 2E+08 Thôn 9A

3602 1 Tu Minh Kim Chủ hộ 1965 2E+08 Thôn 10 6 5 750.000    3.750.000            

3603 2 Huỳnh Thị Phố Vợ 1968 2E+08 Thôn 10 BTXH

3604 3 Tu Minh Hƣơng Con 1989 2E+08 Thôn 10

3605 4 Tu Minh Lý Con 1992 2E+08 Thôn 10

3606 5 Tu Minh Tƣờng Con 1997 Thôn 10

3607 6 Tu Minh Quốc Cháu 2001 Thôn 10

3608 1 Nguyễn Thị Diệp Ba Chủ hộ 1961 2E+08 Thôn 10 2 2 750.000    1.500.000            

3609 2 Nguyễn Văn Đƣợc Con 1996 Thôn 10
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3610 1 Hoàng Đình Chiến Chủ hộ 1970
241627

966
Thôn 10 4 2 750.000    1.500.000            BTXH

3611 2 Trần Thị Hành Vợ 1973
241477

656
Thôn 10

3612 3 Hoàng Hải Nam Con 1995
241477

657
Thôn 10 BTXH

3613 4 Hoàng Thị Hƣơng Con 2000
241627

929
Thôn 10

3614 1 Trần Văn Em Chủ hộ 1947
181212

560
Thôn 10 3 3 750.000    2.250.000            

3615 2 Đặng Thị Thạnh Vợ 1955 Thôn 10

3616 3 Trần Văn Hùng Con 1981 2E+08 Thôn 10

3617 1 Tu Minh Phƣơng Chủ hộ 1991 2E+08 Thôn 10 4 3 750.000    2.250.000            

3618 2 Lê Thị Dung Vợ 1991 2E+08 Thôn 10

3619 3 Tu Thị Mỹ Ngân Con 2012 Thôn 10

3620 4 Tu Minh Phong Con 2018 Thôn 10 BTXH

3621 1 Phạm Thị Hoa Chủ hộ 1986 2E+08 Thôn 10 3 2 750.000    1.500.000            

3622 2 Trần Ngọc Ly Con 2007 Thôn 10 BTXH

3623 3 Trần Ngọc Kiều Loan Con 2009 Thôn 10

3624 1 Lê Văn Hiền Chủ hộ 1969 Thôn 11 3 3 750.000    2.250.000            

3625 2 Phạm Thị Hồng Mến Vợ 1974 Thôn 11

3626 3 Lê Minh Thƣơng Con 2003 Thôn 11

3627 1 Nguyễn Tấn Đức Chủ hộ 1949 2E+08 Thôn 11 2 1 750.000    750.000               BTXH

3628 2 Nguyễn Thị Đây Vợ 1953 2E+08 Thôn 11

3629 1 Võ Ngọc Minh Chủ hộ 1967 2E+08 Thôn 11 5 4 750.000    3.000.000            BTXH

3630 2 Nguyễn Thị Thái Vợ 1967 2E+08 Thôn 11

3631 3 Võ Anh Tấn Con 1992 Thôn 11

3632 4 Võ Thị Mùa Con 1994 Thôn 11

3633 5 Võ Anh Trí Con 2003 Thôn 11
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3634 1 Nguyễn Thành Sơn Chủ hộ 1973 2E+08 Thôn 11 8 6 750.000    4.500.000            

3635 2 Trần Thị Hiếu Vợ 1972 2E+08 Thôn 11

3636 3 Nguyễn Thành Lâm Con 1994 Thôn 11 BTXH

3637 4 Nguyễn Thị Kim Liên Con 1998 2E+08 Thôn 11

3638 5 Nguyễn Thành Luân Con 2001 2E+08 Thôn 11 Không đủ ĐK

3639 6 Nguyễn Thị Kim Lý Con 2005 Thôn 11

3640 7 Nguyễn Ngọc Oanh Cháu 2014 Thôn 11

3641 8 Đinh Văn Thiệu Con 1992 Thôn 11

3642 1 Trƣơng Công Thịnh Chủ hộ 1983 2E+08 Thôn 11 6 6 750.000    4.500.000            

3643 2 Phạm Thị Thủy Vợ 1987 2E+08 Thôn 11

3644 3 Trƣơng Thị Mỹ Duyên Con 2009 Thôn 11

3645 4 Trƣơng Công Tiến Tới Con 2011 Thôn 11

3646 5 Trƣơng Công Chấn Cha 1948 2E+08 Thôn 11

3647 6 Nguyễn Thị Sáu Mẹ 1954 2E+08 Thôn 11

3648 1 Tống Thị Hƣờng Chủ hộ 1962 1962 2E+08 Thôn 12 4 3 750.000    2.250.000            

3649 2 Nguyễn Thanh Tuấn Con 1982 2E+08 Thôn 12 BTXH

3650 3 Nguyễn Huyền Linh Con 1996 2E+08 Thôn 12

3651 4 Nguyễn Thị Ngọc Hà Cháu 2003 2E+08 Thôn 12

3652 1 Nguyễn Thị Nghĩa Chủ hộ 1991 2E+08 Thôn 12 3 3 750.000    2.250.000            

3653 2 Bùi Nữ Nhật Anh Con 2010 Thôn 12

3654 3 Bùi Nữ Bảo Anh Con 2012 Thôn 12

3655 1 Lý Thanh Quyết Chủ hộ 1952 2E+08 Thôn 12 4 4 750.000    3.000.000            

3656 2 Nguyễn Thị Tình Vợ 1958 1E+08 Thôn 12

3657 3 Lý Thanh Quân Con 1994 2E+08 Thôn 12
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3658 4 Lý Thế Hiển Cháu 2014 Thôn 12

3659 1 Nguyễn Thị Đào Anh Chủ hộ 1965 2E+08 Thôn 12 6 5 750.000    3.750.000            BTXH

3660 2 Dƣơng Công Linh Con 1993 2E+08 Thôn 12

3661 3 Dƣơng Cát Lƣợng Con 1994 2E+08 Thôn 12

3662 4 Dƣơng Hƣơng Lƣợng Con 1998 2E+08 Thôn 12

3663 5 Dƣơng Gia Long Con 2000 Thôn 12

3664 6 Dƣơng Gia Lân Con 2005 Thôn 12

3665 1 Đỗ Thị Định Chủ hộ 1987 2E+08 Thôn 12 3 2 750.000    1.500.000            BTXH

3666 2 Đỗ Thị Quỳnh Con 2005 Thôn 12

3667 3 Đỗ Thị Kim Ngân Con 2017 Thôn 12

3668 1 Trần Hùng Chủ hộ 1971 2E+08 Thôn 13 3 3 750.000    2.250.000            

3669 2 Huỳnh Thị Nhỏ Vợ 1970 2E+08 Thôn 13

3670 3 Trần Minh Cảnh Con 1997 Thôn 13

3671 1 Nguyễn Hùng Chủ hộ 1975 2E+08 Thôn 13 4 4 750.000    3.000.000            

3672 2 Trần Thị Vân Vợ 1976 2E+08 Thôn 13

3673 3 Nguyễn Văn Hải Con 2004 Thôn 13

3674 4 Nguyễn Thị Thu Hà Con 2007 Thôn 13

3675 1 Nguyễn Thị Mỹ Chủ hộ 1985 2E+08 Thôn 13 5 5 750.000    3.750.000            

3676 2 Lê Thị Châu Mẹ 1951 Thôn 13

3677 3 Bùi Uyên Trang Con 2010 Thôn 13

3678 4 Bùi Khánh Linh Con 2012 Thôn 13

3679 5 Bùi Khánh Huyền Con 2014 Thôn 13

3680 1 Nguyễn Văn Hiếu Chủ hộ 1981 2E+08 Thôn 13 5 5 750.000    3.750.000            

3681 2 Phạm Thị Hiền Vợ 1987 2E+08 Thôn 13
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3682 3 Nguyễn Quang Thắng Con 2007 Thôn 13

3683 4 Nguyễn Văn Thiện Con 2009 Thôn 13

3684 5 Nguyễn Thị Kim Tuyền Con 2011 Thôn 13

3685 1 Nguyễn Văn Kiều Chủ hộ 1973 2E+08 Thôn 13 2 2 750.000    1.500.000            

3686 2 Nguyễn Thị Kiều Trinh Con 2000 Thôn 13

3687 1 Mai Văn Nhị Chủ hộ 1984 2E+08 Thôn 13 5 5 750.000    3.750.000            

3688 2 Trƣơng Thị Bích Tiên Vợ 1990 2E+08 Thôn 13

3689 3 Mai Thị Bảo Nhi Con 2009 Thôn 13

3690 4 Mai Thị Bảo My Con 2012 Thôn 13

3691 5 Mai Thành Đạt Con 2019 Thôn 13

3692 1 Nguyễn Xuân Hiểu Chủ hộ 1962 2E+08 Thôn 13 5 5 750.000    3.750.000            

3693 2 Nguyễn Thị Minh Vợ 1964 Thôn 13

3694 3 Nguyễn Xuân Nam Con 1989 Thôn 13

3695 4 Nguyễn Ngọc Nguyệt Con 2005 Thôn 13

3696 5 Nguyễn Thị Phƣơng Con 1985 Thôn 13

3697 1 Nguyễn Thị Đợi Chủ hộ 1949 2E+08 Thôn 14 2 2 750.000    1.500.000            

3698 2 Trần Thị Hồng Trang Cháu 2001 2E+08 Thôn 14

3699 1 Nguyễn Thị Dậu Chủ hộ 1945 2E+08 Thôn 14 2 1 750.000    750.000               

3700 2 Trần Mạnh Hải Con 1975 Thôn 14 BTXH

3701 1 Hồ Thị Hòa Chủ hộ 1969 2E+08 Thôn 14 2 1 750.000    750.000               BTXH

3702 2 Hồ Thanh Huyền Con 1996 2E+08 Thôn 14

3703 87 1 Cao Thị Ngọc Chủ hộ 1997 2E+08 Thôn 14 1 1 750.000    750.000               

3704 1 Lê Thị Hoan Chủ hộ 1952 2E+08 Thôn 14 5 5 750.000    3.750.000            

3705 2 Trần Thị Hà Con 1975
240933

328
Thôn 14
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3706 3 Trần Đức Quý Con 2000
240882

808
Thôn 14

3707 4 Nguyễn Thị Thùy Bích Con 1985 Thôn 14

3708 5 Lâm Nguyễn Nguyễn Cháu 2011 Thôn 14

3709 1 Đặng Thị Đệ Chủ hộ 1961 2E+08 Thôn 14 4 4 750.000    3.000.000            

3710 2 Hoàng Uy Tín Con 1996 Thôn 14

3711 3 Hoàng Bảo Anh Cháu 2012 Thôn 14

3712 4 Hoàng Anh Cháu 2016 Thôn 14

3713 1 Nguyễn Ngọc Ánh Chủ hộ 1970 Thôn 14 2 2 750.000    1.500.000            

3714 2 Nguyễn Hoàng Ngọc Lâm Con 1998 Thôn 14

3715 1 La Thị Tình Chủ hộ 1959 2E+08 Thôn 14 5 5 750.000    3.750.000            

3716 2 Nông Văn Chiến Con 1983 2E+08 Thôn 14

3717 3 Nông Thị Thu Hƣơng Cháu 2007 Thôn 14

3718 4 Nông Quốc Khánh Cháu 2010 Thôn 14

3719 5 La Bảo Trọng Tấn Cháu 2016 Thôn 14

3720 1 Phạm Văn Bừng Chủ hộ 1951 2E+08 Thôn 14 6 6 750.000    4.500.000            

3721 2 Đặng Thị Dên Vợ 1953 2E+08 Thôn 14

3722 3 Phạm Văn Minh Con 1987 Thôn 14

3723 4 Phạm Văn Hƣng Con 1990 2E+08 Thôn 14

3724 5 Phạm Văn Thông Cháu 2011 Thôn 14

3725 6 Phạm Văn Thƣờng Cháu 2007 Thôn 14

3726 93 1 Biện Thị Nữ Chủ hộ 1949 Thôn 14 1 0 750.000                             -   BTXH

3727 1 Vũ Văn Chung Chủ hộ 1968 2E+08 Thôn 14 3 3 750.000    2.250.000            

3728 2 Dƣong Thị Dân Vợ 1965 2E+08 Thôn 14

3729 3 Vũ Văn Nam Con 1994 Thôn 14
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3730 1 Huỳnh Văn Long Chủ hộ 1975 2E+08 Thôn 14 5 5 750.000    3.750.000            

3731 2 Phùng Thị An Vợ 1975 2E+08 Thôn 14

3732 3 Huỳnh Tân Bình Con 1997 Thôn 14

3733 4 Huỳnh Tân Định Con 2002 2E+08 Thôn 14

3734 5 Huỳnh Thị Mỹ Dung Con 2006 Thôn 14

3735 1 Hoàng Xuân Tiến Chủ hộ 1951 2E+08 Thôn 15 2 1 750.000    750.000               

3736 2 Nguyễn Thị Phƣơng Vợ 1954 2E+08 Thôn 15 BTXH

3737 1 Trịnh Kim Thƣ Chủ hộ 1984 2E+08 Thôn 15 5 5 750.000    3.750.000            

3738 2 Ngô Thị Thanh Vợ 1991 2E+08 Thôn 15

3739 3 Trịnh Thị Thanh Nhã Con 2012 Thôn 15

3740 4 Trịnh Thị Thanh Trúc Con 2014 Thôn 15

3741 5 Lê Thị Châu Mẹ 1957 Thôn 15

3742 1 Trƣơng Hồng Tính Chủ hộ 1954 2E+08 Thôn 15 6 5 750.000    3.750.000            BTXH

3743 2 Trƣơng Phi Lai Con 1987 2E+08 Thôn 15

3744 3 Trƣơng Cao Gia Bảo Cháu 2009 Thôn 15

3745 4 Nguyễn Thị Mỹ Con 1982 2E+08 Thôn 15

3746 5 Nguyễn Trung Nghĩa Cháu 2007 Thôn 15

3747 6 Trƣơng Phi Long Con 1985 2E+08 Thôn 15

3748 1 Nguyễn Thành Nhơn Chủ hộ 1984 2E+08 Thôn 15 5 4 750.000    3.000.000            

3749 2 Nguyễn Thị Hồng Ân Vợ 1983 2E+08 Thôn 15

3750 3 Nguyễn Bảo Nam Con 2010 Thôn 15

3751 4 Nguyễn Kim Vĩnh Khiết Con 2015 Thôn 15

3752 5 Nguyễn Bảo An Con 2016 Thôn 15 BTXH

3753 1 Nguyễn Thị Hằng Chủ hộ 1963 2E+08 Thôn 15 4 2 750.000    1.500.000            BTXH
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3754 2 Nguyễn Mạnh Dũng Con 1997 2E+08 Thôn 15

3755 3 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Con 2004 Thôn 15

3756 4 Vũ Thị Ngát Mẹ 1937 2E+08 Thôn 15 BTXH

3757 1 Hoàng Thị Oanh Chủ hộ 1974 2E+08 Thôn Cƣ Blang 3 3 750.000    2.250.000            

3758 2 Nguyễn Thị Hà Con 2001 2E+08 Thôn Cƣ Blang

3759 3 Nguyễn Huy Hùng Con 2003 Thôn Cƣ Blang

3760 1 Y Phô Mlô Chủ hộ 1977 2E+08 Thôn Cƣ Blang 7 7 750.000    5.250.000            

3761 2 H Ngio Niê Vợ 1978 2E+08 Thôn Cƣ Blang

3762 3 Y Phinh Niê Con 2004 Thôn Cƣ Blang

3763 4 Y Phia Niê Con 2005 Thôn Cƣ Blang

3764 5 Y Phích Niê Con 2007 Thôn Cƣ Blang

3765 6 Y Thích Niê Con 2008 Thôn Cƣ Blang

3766 7 H Su Ni Niê Con 2015 Thôn Cƣ Blang

3767 1 H Wen Mlô Chủ hộ 1971 2E+08 Thôn Cƣ Blang 6 6 750.000    4.500.000            

3768 2 Y Hõng Mlô Con 1990 2E+08 Thôn Cƣ Blang

3769 3 H Jĩp Mlô Con 2000 2E+08 Thôn Cƣ Blang

3770 4 Y Thon Niê Con 1998 Thôn Cƣ Blang

3771 5 H Mi Ra Mlô Cháu 2018 Thôn Cƣ Blang

3772 6 Y Tô Na Mlô Con 1988
241205

300
Thôn Cƣ Blang

3773 1 Y Duốt Niê Chủ hộ 1979 2E+08 Thôn Cƣ Blang 4 4 750.000    3.000.000            

3774 2 H Nga Mlô Vợ 1986 2E+08 Thôn Cƣ Blang

3775 3 H SuJin Mlô Con 2005 Thôn Cƣ Blang

3776 4 H Tâm Mlô Con 2010 Thôn Cƣ Blang

3777 1 H Riu Niê Chủ hộ 1973 2E+08 Thôn Cƣ Blang 4 4 750.000    3.000.000            
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3778 2 H Buat Niê Con 1998 Thôn Cƣ Blang

3779 3 H Du Ne Niê Con 2002 Thôn Cƣ Blang

3780 4 H Đip Niê Con 2006 Thôn Cƣ Blang

3781 1 H Riap Niê Chủ hộ 1948 2E+08 Thôn Cƣ Blang 3 2 750.000    1.500.000            

3782 2 Y Lêr Niê Con 1970 2E+08 Thôn Cƣ Blang

3783 3 Y Khon Niê Con 1978 2E+08 Thôn Cƣ Blang BTXH

3784 1 Y Pleh Kpă Chủ hộ 1940 2E+08 Thôn Cƣ Blang 3 2 750.000    1.500.000            BTXH

3785 2 Y Lôch Mlô Con 1993 2E+08 Thôn Cƣ Blang

3786 3 H Mook Mlô Vợ 1948 Thôn Cƣ Blang

3787 1 H Kiêu Mlô Chủ hộ 1995 2E+08 Thôn Cƣ Blang 3 3 750.000    2.250.000            

3788 2 Y Blo Bkrông Chồng 1994 2E+08 Thôn Cƣ Blang

3789 3 H Di Mlô Con 2015 Thôn Cƣ Blang

3790 1 Y Dhual Mlô Chủ hộ 1987 2E+08 Thôn Cƣ Blang 3 3 750.000    2.250.000            

3791 2 H Ta Ma Niê Vợ 1983 2E+08 Thôn Cƣ Blang

3792 3 H Ka Ƣn Niê Con 2013 Thôn Cƣ Blang

3793 1 Y Rƣng Niê Chủ hộ 1982 2E+08 Thôn Cƣ Blang 4 4 750.000    3.000.000            

3794 2 H Mas Niê Vợ 1990 2E+08 Thôn Cƣ Blang

3795 3 H Chê Hy Niê Con 2013 Thôn Cƣ Blang

3796 4 Y Lân Niê Con 2019 Thôn Cƣ Blang

3797 1 Y Smik Bkrông Chủ hộ 1985 Thôn Cƣ Blang 4 4 750.000    3.000.000            

3798 2 H Bọt Niê Vợ 1990 2E+08 Thôn Cƣ Blang

3799 3 H NaRi Niê Con 2014 2E+08 Thôn Cƣ Blang

3800 4 H SuLy Niê Con 2016 Thôn Cƣ Blang

3801 1 H Gối Niê Chủ hộ 1993 2E+08 Thôn Cƣ Blang 4 4 750.000    3.000.000            
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3802 2 Y Phét Niê Chồng 1996 2E+08 Thôn Cƣ Blang

3803 3 Y Doanh Niê Con 2012 Thôn Cƣ Blang

3804 4 H Diên Niê Con 2016 Thôn Cƣ Blang

3805 1 H Tin Mlô Chủ hộ 1986 2E+08 Thôn Cƣ Blang 5 4 750.000    3.000.000            

3806 2 Y Phon Niê Chồng 1983 2E+08 Thôn Cƣ Blang Không đủ ĐK

3807 3 H Lai Mlô Con 2011 Thôn Cƣ Blang

3808 4 Y Tiệp Mlô Con 2011 Thôn Cƣ Blang

3809 5 H Nia Mlô Con 2016 Thôn Cƣ Blang

3810 1 H Rát Mlô Chủ hộ 1994 2E+08 Thôn Cƣ Blang 3 3 750.000    2.250.000            

3811 2 H Ha Dơn Mlô Con 2013 Thôn Cƣ Blang

3812 3 Y Kuế Mlô Chồng 1990 Thôn Cƣ Blang

3813 1 H Sân Mlô Chủ hộ 1996 Thôn Cƣ Blang 3 2 750.000    1.500.000            BTXH

3814 2 H Rem Mlô Con 2013 Thôn Cƣ Blang

3815 3  Y Anh Mlô Con 2015 Thôn Cƣ Blang

3816 1 H Rôn Mlô Chủ hộ 1983 Thôn Cƣ Blang 5 5 750.000    3.750.000            

3817 2 Y Yim Niê Chồng 1983 Thôn Cƣ Blang

3818 3 H Bông Mlô Con 2009 Thôn Cƣ Blang

3819 4 Y Bang Mlô Con 2012 Thôn Cƣ Blang

3820 5 H Lan Mlô Con 2015 Thôn Cƣ Blang

3821 1 Y Pul HWing Chủ hộ 1947 2E+08 Thôn Ea Nur 6 6 750.000    4.500.000            

3822 2 H Cem Niê Vợ 1955 2E+08 Thôn Ea Nur

3823 3 H Nga Niê Con 1985 2E+08 Thôn Ea Nur

3824 4 H Tit Niê Con 2014 Thôn Ea Nur

3825 5 Y Tuăn Niê Con 1989 Thôn Ea Nur
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3826 6 Y Tƣơng Niê Con 1990 Thôn Ea Nur

3827 1 Y Bên Niê Chủ hộ 1973 2E+08 Thôn Ea Nur 8 8 750.000    6.000.000            

3828 2 H Em Mlô Vợ 1965 2E+08 Thôn Ea Nur

3829 3 H Gang Mlô Con 1996 Thôn Ea Nur

3830 4 H Đào Mlô Con 1998 Thôn Ea Nur

3831 5 Y Lai Mlô Con 2001 Thôn Ea Nur

3832 6 Y Nging Niê Con 2001 Thôn Ea Nur

3833 7 Y Ngông Mlô Cháu 2013 Thôn Ea Nur

3834 8 H Oai Mlô Cháu 2017 Thôn Ea Nur

3835 1 Y Bhim Mlô Chủ hộ 1955 2E+08 Thôn Ea Nur 8 8 750.000    6.000.000            

3836 2 H Ren Niê Vợ 1957 Thôn Ea Nur

3837 3 H Nguôm Niê Con 1990 2E+08 Thôn Ea Nur

3838 4 Y Blôn Niê Con 1993 2E+08 Thôn Ea Nur

3839 5 Y Suai Niê Con 1998 Thôn Ea Nur

3840 6 H Tiêc Niê Cháu 2009 Thôn Ea Nur

3841 7 H Bơt Niê Cháu 2014 Thôn Ea Nur

3842 8 H Tiêp Niê Cháu 2018 Thôn Ea Nur

3843 1 H Mê Mlô Chủ hộ 1975
240453

665
Thôn Ea Nur 3 3 750.000    2.250.000            

3844 2 H Jan Mlô Con 1999 Thôn Ea Nur

3845 3 H Mi La Mlô Con 1995 Thôn Ea Nur

3846 121 1 Đinh Thị Bông Chủ hộ 1940 Thôn Ea Nur 1 0 750.000                             -   BTXH

3847 1 Y Dhun Mlô Chủ hộ 1953 2E+08 Thôn Ea Nur 6 5 750.000    3.750.000            BTXH

3848 2 H Gro Niê Vợ 1955 2E+08 Thôn Ea Nur

3849 3 H Hƣơng Niê Con 1993 2E+08 Thôn Ea Nur
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3850 4 H Mê Ly Niê Cháu 2012 Thôn Ea Nur

3851 5 Y Ran Niê Em 1991 2E+08 Thôn Ea Nur

3852 6 Y Bia Niê Cháu 2017 Thôn Ea Nur

3853 1 H Uih Mlô Chủ hộ 1957 2E+08 Thôn Ea Nur 6 6 750.000    4.500.000            

3854 2 H Duêt M lô Con 1989 2E+08 Thôn Ea Nur

3855 3 Y Côi M lô Cháu 2005 Thôn Ea Nur

3856 4 H Ly Ka M lô Cháu 2007 Thôn Ea Nur

3857 5 H Romeo Mlô Cháu 2012 Thôn Ea Nur

3858 6 Y Gu Mlô Cháu 2015 Thôn Ea Nur

3859 1 Nguyễn Thị Linh Chủ hộ 1956 2E+08 Thôn Ea Nur 2 2 750.000    1.500.000            

3860 2 Nguyễn Thị Hoài Con 1989 2E+08 Thôn Ea Nur

3861 125 1 Nguyễn Thị Hòa Chủ hộ 1939 Thôn Ea Nur 1 0 750.000                             -   BTXH

3862 1 Y Han Mlô Chủ hộ 1991 2E+08 Thôn Ea Nur 4 4 750.000    3.000.000            

3863 2 H BYôi Niê Vợ 1991 2E+08 Thôn Ea Nur

3864 3 H Trời Niê Con 2009 Thôn Ea Nur

3865 4 H Tiên Niê Con 2012 Thôn Ea Nur

3866 1 Y Tiêu Mlô Chủ hộ 1989 Thôn Ea Nur 5 5 750.000    3.750.000            

3867 2 H Giêl Ayun Vợ 1991 Thôn Ea Nur

3868 3 Y Tơn Ayun Con 2009 Thôn Ea Nur

3869 4 Y Quý Ayun Con 2011 Thôn Ea Nur

3870 5 Y Thuê Ayun Con 2013 Thôn Ea Nur

3871 1 H Mut Niê Chủ hộ 1976 2E+08 Thôn Ea Nur 5 5 750.000    3.750.000            

3872 2 H Thi Niê Con 1997 2E+08 Thôn Ea Nur

3873 3 Y Bok Niê Con 2001 Thôn Ea Nur
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3874 4 H Trăng Niê Con 2009 Thôn Ea Nur

3875 5 Y Ơn Niê Cháu 2015 Thôn Ea Nur

3876 129 1 H Côc Mlô Chủ hộ 1930 Thôn Ea Nur 1 0 750.000                             -   BTXH

3877 1 Nguyễn Thị Khế Chủ hộ 1954 Thôn Ea Nur 2 2 750.000    1.500.000            

3878 2 Huỳnh Quang Khanh Con 1975 Thôn Ea Nur

3879 1 Y Ôn Mlô Chủ hộ 1969 2E+08 Thôn Ea Nur 8 8 750.000    6.000.000            

3880 2 H Ning Niê Vợ 1975 2E+08 Thôn Ea Nur

3881 3 Y Tuin Niê Con 1996 2E+08 Thôn Ea Nur

3882 4 H Hiên Niê Con 2001 Thôn Ea Nur

3883 5 H Wan Niê Con 1993 Thôn Ea Nur

3884 6 Y Kuôn Niê Cháu 2011 Thôn Ea Nur

3885 7 H Diêm Niê Cháu 2016 Thôn Ea Nur

3886 8 H Rao Niê Con 1990 Thôn Ea Nur

3887 1 Nguyễn Văn Đại Chủ hộ 1963 2E+08 Thôn Ea Nur 8 8 750.000    6.000.000            

3888 2 Nguyễn Thị Xuân Vợ 1966 2E+08 Thôn Ea Nur

3889 3 Nguyễn Văn Phóng Con 1987 2E+08 Thôn Ea Nur

3890 4 Nguyễn Văn Nhật Con 1990 2E+08 Thôn Ea Nur

3891 5 Nguyễn Văn Tài Con 1992 2E+08 Thôn Ea Nur

3892 6 Nguyễn Thị Kim Oanh Con 1999 2E+08 Thôn Ea Nur

3893 7 Nguyễn Thị Hải Con 1990 2E+08 Thôn Ea Nur

3894 8 Nguyễn Hoàng Bảo Lâm Cháu 2015 Thôn Ea Nur

3895 1 Đoàn Dƣơng Trình Chủ hộ 1959 2E+08 Thôn Ea Nur 4 4 750.000    3.000.000            

3896 2 Trần Thị Loan Vợ 1966 2E+08 Thôn Ea Nur

3897 3 Đoàn Dƣơng Duy Con 2000 2E+08 Thôn Ea Nur
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chồng; 

con; cha, 

mẹ; ông, 

bà; cháu; 

anh, em; 

khác)

Năm sinh
Số 

chứng 

minh 

nhân 

dân/Th

ẻ căn 

cƣớc 

công 

dân 

Địa chỉ, nơi cƣ trú

Số TT 

3898 4 Đoàn Trần Xuân Mai Con 2004 Thôn Ea Nur

3899 1 Đinh Thị Yến Chủ hộ 1961 2E+08 Thôn Ea Tút 5 5 750.000    3.750.000            

3900 2 Nguyễn Văn Phong Chồng 1960 2E+08 Thôn Ea Tút

3901 3 Nguyễn Thị Tình Con 1990 2E+08 Thôn Ea Tút

3902 4 Nguyễn Xuân Vũ Con 1994 2E+08 Thôn Ea Tút

3903 5 Vũ Thị Hồng Nhung Cháu 2013 Thôn Ea Tút

3904 1 H Ding Kđoh Chủ hộ 1952 2E+08 Thôn Ea Tút 3 3 750.000    2.250.000            

3905 2 Y Thân Kđoh Con 1991 2E+08 Thôn Ea Tút

3906 3 H Nguêl Kđoh Con 1997 2E+08 Thôn Ea Tút

3907 1 H Nhi Kbuôr Chủ hộ 1983 2E+08 Thôn Ea Tút 3 3 750.000    2.250.000            

3908 2 Y Chan Kbuôr Con 2001 2E+08 Thôn Ea Tút

3909 3 H Lin Kbuôr Con 2011 Thôn Ea Tút

3910 1 Y Đhoắt Kbuôr Chủ hộ 1972 Thôn Ea Tút 7 7 750.000    5.250.000            

3911 2 H Rin Kđoh Vợ 1975 Thôn Ea Tút

3912 3 Y Win Kđoh Con 1994 2E+08 Thôn Ea Tút

3913 4 Y Wiên Kđoh Con 1997 2E+08 Thôn Ea Tút

3914 5 Y Toang Kđoh Con 1999 2E+08 Thôn Ea Tút

3915 6 H Kuen Kđoh Con 2001 Thôn Ea Tút

3916 7 Y Wui Kđoh Con 2007 Thôn Ea Tút

3917 1 Y Ngôc Mlô Chủ hộ 1980 2E+08 Thôn Ea Tút 4 4 750.000    3.000.000            

3918 2 H Blim Kbuôr Vợ 1981 2E+08 Thôn Ea Tút

3919 3 Y Sơn Kbuôr Con 2006 Thôn Ea Tút

3920 4 Y Suất Kbuôr Con 2012 Thôn Ea Tút

3921 1 Nguyễn Văn Hiệp Chủ hộ 1985 2E+08 Thôn Ea Tút 4 4 750.000    3.000.000            
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3922 2 Chu Thị Tuyết Vợ 1984 Thôn Ea Tút

3923 3 Nguyễn Quốc Huy Con 2010 Thôn Ea Tút

3924 4 Nguyễn Lan Anh Con 2016 Thôn Ea Tút

3925 1 Y Míp Mlô Chủ hộ 1966 2E+08 Thôn Ea Tút 9 9 750.000    6.750.000            

3926 2 H Măng Niê Vợ 1976 2E+08 Thôn Ea Tút

3927 3 Y Tân Niê Con 1995 2E+08 Thôn Ea Tút

3928 4 H Đô Niê Con 1998 2E+08 Thôn Ea Tút

3929 5 H Nhơn Niê Con 2000 2E+08 Thôn Ea Tút

3930 6 H Sang Niê Con 2002 Thôn Ea Tút

3931 7 H Nhan Niê Con 2003 Thôn Ea Tút

3932 8 Y Hui Niê Con 2006 Thôn Ea Tút

3933 9 Y Blong Niê Con 1996 Thôn Ea Tút

3934 1 Nguyễn Xuân Thủy Chủ hộ 1966 2E+08 Thôn Ea Tút 5 5 750.000    3.750.000            

3935 2 Nguyễn Thị Bích Thỏa Vợ 1965 2E+08 Thôn Ea Tút

3936 3 Nguyễn Xuân Tân Con 1987 2E+08 Thôn Ea Tút

3937 4 Nguyễn Thị Kim Ngân Cháu 2019 Thôn Ea Tút

3938 5 Nguyễn Thị Mộc Miên Cháu 2014 Thôn Ea Tút

3939 1 Y Brul Kbuôr Chủ hộ 1968 2E+08 Thôn Ea Tút 4 4 750.000    3.000.000            

3940 2 H Rem Kđoh Vợ 1978 2E+08 Thôn Ea Tút

3941 3 H Dào Kđoh Con 2010 Thôn Ea Tút

3942 4 Y Dƣ Kđoh Con 2014 Thôn Ea Tút

3943 1 H Noan Kbuôr Chủ hộ 1984 2E+08 Thôn Ea Tút 5 5 750.000    3.750.000            

3944 2 Y Bhiêm Kbuôr Chồng 1984 2E+08 Thôn Ea Tút

3945 3 Y Kuân Kbuôr Con 2004 Thôn Ea Tút
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3946 4 Y Khanh Kbuôr Con 2006 Thôn Ea Tút

3947 5 H Đe Ruyn Kbuôr Con 2016 Thôn Ea Tút

3948 1 Y Bliểu Kbuôr Chủ hộ 1979 Thôn Ea Tút 5 5 750.000    3.750.000            

3949 2 H Nham Kđoh Vợ 1883 Thôn Ea Tút

3950 3 Y Chung Kđoh Con 2002 Thôn Ea Tút

3951 4 H Mai Kđoh Con 2004 Thôn Ea Tút

3952 5 Y Chun Kđoh Con 2010 Thôn Ea Tút

3953 1 Y Hyôt Niê Chủ hộ 1979 2E+08 Thôn Ea Tút 5 5 750.000    3.750.000            

3954 2 H Yũn Kbuôr Vợ 1973 2E+08 Thôn Ea Tút

3955 3 Y Chiên Kbuôr Con 2005 Thôn Ea Tút

3956 4 Y Phân Kbuôr Con 2009 Thôn Ea Tút

3957 5 Y Phen Kbuôr Con 2014 Thôn Ea Tút

3958 1 H Nhao Mlô Chủ hộ 1991 2E+08 Thôn Ea Tút 4 4 750.000    3.000.000            

3959 2 H Hân Zi Mlô Con 2010 Thôn Ea Tút

3960 3 Y NiKa Mlô Con 2013 Thôn Ea Tút

3961 4 H Suin Mlô Cháu 2017 Thôn Ea Tút

3962 1 H Phƣơng Kbuôr Chủ hộ 1997 2E+08 Thôn Ea Tút 3 3 750.000    2.250.000            

3963 2 Y Đô Kbuôr Em 2003 Thôn Ea Tút

3964 3 Y Nhớt Kbuôr Con 2017 Thôn Ea Tút

3965 1 Y Thoăi M lô Chủ hộ 1988 Thôn Ea Tút 4 4 750.000    3.000.000            

3966 2 H Ngĩn Kđoh Vợ 1989 2E+08 Thôn Ea Tút

3967 3 H Ny Kđoh Con 2011 2E+08 Thôn Ea Tút

3968 4 H Deo Kđoh Con 2015 Thôn Ea Tút

3969 1 Y Xuyên Mlô Chủ hộ 1975 2E+08 Thôn Ea Tút 5 5 750.000    3.750.000            
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3970 2 H Luin Kbuôr Vợ 1980 2E+08 Thôn Ea Tút

3971 3 H Sa Lim Kbuôr Con 1999 2E+08 Thôn Ea Tút

3972 4 Y Vƣơng Kbuôr Con 2002 Thôn Ea Tút

3973 5 Y Duy Kbuôr Con 2014 Thôn Ea Tút

3974 1 Bùi Văn Khảo Chủ hộ 1958 2E+08 Thôn Ea Tút 3 2 750.000    1.500.000            

3975 2 Lại Thị Tơ Vợ 1960 Thôn Ea Tút BTXH

3976 3 Bùi Hữu Thọ Con 1985 Thôn Ea Tút

3977 1 Y Ghã Niê Chủ hộ 1961 2E+08 Thôn Tâng Mai 6 6 750.000    4.500.000            

3978 2 H Bũ Ayun Vợ 1962 Thôn Tâng Mai

3979 3 Y Kiên Ayun Con 1992 2E+08 Thôn Tâng Mai

3980 4 H Hiệp Ayun Con 1994 2E+08 Thôn Tâng Mai

3981 5 H Diết Ayun Con 2005 Thôn Tâng Mai

3982 6 Y Đoan Ayun Con 2000 Thôn Tâng Mai

3983 1 Y Chen Niê Chủ hộ 1988 2E+08 Thôn Tâng Mai 4 4 750.000    3.000.000            

3984 2 H Min Mlô Vợ 1986 2E+08 Thôn Tâng Mai

3985 3 H Nƣơng Mlô Con 2009 Thôn Tâng Mai

3986 4 H Lê Mlô Con 2016 Thôn Tâng Mai

3987 153 1 H Nuê Mlô Chủ hộ 1955 Thôn Tâng Mai 1 1 750.000    750.000               

3988 1 Y Kƣ Niê Chủ hộ 1985 2E+08 Thôn Tâng Mai 4 4 750.000    3.000.000            

3989 2 H Moe Mlô Vợ 1985 2E+08 Thôn Tâng Mai

3990 3 H Uyên Mlô Con 2004 Thôn Tâng Mai

3991 4 H OănM lô Con 2008 Thôn Tâng Mai

3992 1 Y Buat Niê Chủ hộ 1988 2E+08 Thôn Tâng Mai 4 4 750.000    3.000.000            

3993 2 H Măm Mlô Vợ 1988 2E+08 Thôn Tâng Mai
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3994 3 H Un Mlô Con 2009 Thôn Tâng Mai

3995 4 H Ân Mlô Con 2012 Thôn Tâng Mai

3996 1 Trƣơng Thị Ơn Chủ hộ 1981 Thôn Tâng Mai 5 4 750.000    3.000.000            

3997 2 Hoàng Văn Lai Chồng 1977 Thôn Tâng Mai

3998 3 Y Ngân Mlô Con 2002 Thôn Tâng Mai

3999 4 H Ben Mlô Con 2008 Thôn Tâng Mai BTXH

4000 5 Y Thoa Mlô Con 2017 Thôn Tâng Mai

4001 1 Y Măng Niê Chủ hộ 1960
240118

608
Thôn Tâng Mai 10 10 750.000    7.500.000            

4002 2 H Băm Mlô Vợ 1965 Thôn Tâng Mai

4003 3 Y Bĩk Mlô Con 1991 Thôn Tâng Mai

4004 4 Y Chuẵn Mlô Con 1995 Thôn Tâng Mai

4005 5 Y Ly Mlô Con 1997 Thôn Tâng Mai

4006 6 Y Ti Mlô Con 1999 Thôn Tâng Mai

4007 7 H Thu Mlô Con 2001 Thôn Tâng Mai

4008 8 H Tha Mlô Con 2004 Thôn Tâng Mai

4009 9 H Loan Mlô Con 2006 Thôn Tâng Mai

4010 10 Y Lem Mlô Con 2010 Thôn Tâng Mai

4011 1 H Rêc Mlô Chủ hộ 1943 Thôn Tâng Mai 4 4 750.000    3.000.000            

4012 2 Y Dyhai Mlô Con 1974 2E+08 Thôn Tâng Mai

4013 3 Y Vy Mlô Con 2000 Thôn Tâng Mai

4014 4 Y Va Mlô Con 2003 Thôn Tâng Mai

4015 1 Y Yu Niê Chủ hộ 1944 2E+08 Thôn Tâng Mai 4 4 750.000    3.000.000            

4016 2 H Nghiêk Mlô Con 1995 Thôn Tâng Mai

4017 3 Y Khải Mlô Cháu 2013 Thôn Tâng Mai
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4018 4 H Tuệ Mlô Cháu 2016 Thôn Tâng Mai

4019 1 Y Ngơi Mlô Chủ hộ 1963 Thôn Tâng Mai 3 3 750.000    2.250.000            

4020 2 K Pã Nga Vợ 1976 Thôn Tâng Mai

4021 3 K Pã H MoSa Con 2006 Thôn Tâng Mai

4022 1 H Yuê Mlô Chủ hộ 1969 2E+08 Thôn Tâng Mai 3 2 750.000    1.500.000            BTXH

4023 2 H Wun Mlô Con 2001 Thôn Tâng Mai

4024 3 H La Mlô Con 2006 Thôn Tâng Mai

4025 1 Trần Thị Thu Hƣơng Chủ hộ 1948 Thôn Tâng Mai 4 4 750.000    3.000.000            

4026 2 Lê Thất Mến Con 1984
241790

701
Thôn Tâng Mai

4027 3 Lê Thị Mộng Triều Con 1980
241559

017
Thôn Tâng Mai

4028 4 Lê Thất Tùng Cháu 2005 Thôn Tâng Mai

4029 1 H Bruih Mlô Chủ hộ 1971
240461

573
Thôn Tâng Mai 4 4 750.000    3.000.000            

4030 2 H Nhon Mlô Con 1990
240461

878
Thôn Tâng Mai

4031 3 H Nhoan Mlô Con 1994
241628

095
Thôn Tâng Mai

4032 4 H Ngen Mlô Con 1999 Thôn Tâng Mai

4033 1 H Mên Mlô Chủ hộ 1977
240537

362
Thôn Tâng Mai 4 3 750.000    2.250.000            BTXH

4034 2 H Vin Mlô Con 1997
241627

752
Thôn Tâng Mai

4035 3 Y Minh Mlô Con 1988 Thôn Tâng Mai

4036 4 H Biết Mlô Con 2004 Thôn Tâng Mai

4037 1 Lý Thái Bình Chủ hộ 1980
241196

883
Thôn Tâng Mai 4 4 750.000    3.000.000            

4038 2 Phạm Thị Thanh Hòa Vợ 1982
240607

440
Thôn Tâng Mai

4039 3 Lý Thái An Con 2014 Thôn Tâng Mai

4040 4 Hoàng Lý Minh Đăng Con 2010 Thôn Tâng Mai

4041 1 Y Pur Mlô Chủ hộ 1989 2E+08 Thôn Tâng Mai 4 4 750.000    3.000.000            
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4042 2 H Buen Btô Vợ 1991 2E+08 Thôn Tâng Mai

4043 3 Y Li Sa Btô Con 2011 Thôn Tâng Mai

4044 4 Y Li San Btô Con 2018 Thôn Tâng Mai

4045 1 H Wiăng Mlô Chủ hộ 1978
240537

369
Thôn Tâng Mai 5 5 750.000    3.750.000            

4046 2 Y Đon Mlô Con 2007 Thôn Tâng Mai

4047 3 Y Đen Mlô Con 1997 Thôn Tâng Mai

4048 4 Y Phen Mlô Con 1996 Thôn Tâng Mai

4049 5 Y Tí Mlô Con 2014 Thôn Tâng Mai

4050 1 Y Grong Niê Chủ hộ 1988 2E+08 Thôn Tâng Mai 4 4 750.000    3.000.000            

4051 2 H Nhit Mlô Vợ 1987
241557

052
Thôn Tâng Mai

4052 3 Y Khuyên Mlô Con 2009 Thôn Tâng Mai

4053 4 Y Trung Mlô Con 2013 Thôn Tâng Mai

4054 1 H An Mlô Chủ hộ 1986
240887

549
Thôn Tâng Mai 4 4 750.000    3.000.000            

4055 2 H Iên Mlô Con 2004 Thôn Tâng Mai

4056 3 Y Hoà Mlô Con 2006 Thôn Tâng Mai

4057 4 Y Dƣơng Mlô Con 2015 Thôn Tâng Mai

4058 1 Y Im Niê Chủ hộ 1994 Thôn Tâng Mai 4 4 750.000    3.000.000            

4059 2 H Nam Mlô Vợ 1994 Thôn Tâng Mai

4060 3 H Điệp Mlô Con 2012 Thôn Tâng Mai

4061 4 H Đan Mô Con 2014 Thôn Tâng Mai

4062 1 Y Ka Niê Chủ hộ 1994 2E+08 Thôn Tâng Mai 3 3 750.000    2.250.000            

4063 2 H Ria Mlô Vợ 1996 2E+08 Thôn Tâng Mai

4064 3 H Pi Mlô Con 2015 Thôn Tâng Mai

4065 1 Y Sek Knul Chủ hộ 1992
241434

576
Thôn Tâng Mai 4 3 750.000    2.250.000            
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chồng; 

con; cha, 

mẹ; ông, 

bà; cháu; 
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4066 2 H Blếch Mlô Súp Vợ 1987
241079

714
Thôn Tâng Mai BTXH

4067 3 Y Guin Mlô Súp Con 2011 Thôn Tâng Mai

4068 4 H Ruin Mlô Súp Con 2014 Thôn Tâng Mai

4069 1 Y Djƣk Niê Chủ hộ 1975
240640

172
Thôn Tâng Mai 6 6 750.000    4.500.000            

4070 2 H Kruê Kbuôr Vợ 1982 Thôn Tâng Mai

4071 3 Y Kuai Kbuôr Con 2000 Thôn Tâng Mai

4072 4 Y Met Kbuôr Con 2004 Thôn Tâng Mai

4073 5 H Lim Kbuôr Con 2005 Thôn Tâng Mai

4074 6 H Loan Kbuôr Con 2008 Thôn Tâng Mai

4075 1 Trần Văn Hùng Chủ hộ 1976
363946

562
Thôn Tâng Mai 4 4 750.000    3.000.000            

4076 2 H Men Niê Vợ 1990
241205

796
Thôn Tâng Mai

4077 3 Trần Văn Hiếu Niê Con 2014 Thôn Tâng Mai

4078 4 Trần Thị Kim Hồng Niê Con 2017 Thôn Tâng Mai

4079 1 H Rim Mlô Sup Chủ hộ 1982
241161

258
Thôn Tâng Mai 3 2 750.000    1.500.000            BTXH

4080 2 H Thoa Mlô Con 2009 Thôn Tâng Mai

4081 3 H Dlƣm Mlô Mẹ 1940
240116

613
Thôn Tâng Mai

4082 176 1 H Bêp Niê Chủ hộ 1958
240118

626
Thôn Tâng Mai 1 1 750.000    750.000               

4083 1 Y Tlơt Niê Chủ hộ 1960
240118

627
Thôn Tâng Mai 6 6 750.000    4.500.000            

4084 2 H Mui Mlô Vợ 1968
240276

067
Thôn Tâng Mai

4085 3 H Nơn Mlô Con 1988
240387

407
Thôn Tâng Mai

4086 4 Y Tin Mlô Con 1994
241581

526
Thôn Tâng Mai

4087 5 Y Glin Mlô Con 1996 Thôn Tâng Mai

4088 6 H Đăm Mlô Cháu 2009 Thôn Tâng Mai

4089 1 Y Đren Kđoh Chủ hộ 1993
241468

158
Thôn Tâng Mai 3 3 750.000    2.250.000            
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4090 2 H Bon Niê Vợ 1993
241406

801
Thôn Tâng Mai

4091 3 Y Sol Niê Con 2016 Thôn Tâng Mai

4092 1 Y Bhuăt Niê Chủ hộ 1948 2E+08 Thôn Tâng Mai 6 6 750.000    4.500.000            

4093 2 H Blăl Mlô Vợ 1962 2E+08 Thôn Tâng Mai

4094 3 H Nĩ Mlô Sup Con 1987 2E+08 Thôn Tâng Mai

4095 4 H Hà Mlô Sup Con 1991 Thôn Tâng Mai

4096 5 H Rin Mlô Sup Con 1996 2E+08 Thôn Tâng Mai

4097 6 Y Thuyết Mlô Cháu 2015 Thôn Tâng Mai

4098 1 Hoàng Thị Xuân Chủ hộ 1968
241205

965
Thôn Tâng Mai 5 5 750.000    3.750.000            

4099 2 Trần Thanh Tuấn Chồng 1957
241497

665
Thôn Tâng Mai

4100 3 Trần Thị Tuyến Con 1987
240949

497
Thôn Tâng Mai

4101 4 Trần Mạnh Ngọc Con 2000 2E+08 Thôn Tâng Mai

4102 5 Trần Hoàng Kim Cháu 2014 Thôn Tâng Mai

VII XÃ EA SIN

4103 1 A Lê Yer Chủ hộ 1988 2E+08 Buôn Cƣ Mtao 4 4 750.000    3.000.000            

4104 2 H Phan Mlô Vợ 1990 2E+08 Buôn Cƣ Mtao

4105 3 H Tuế Mlô Con 2008 Buôn Cƣ Mtao

4106 4 A Lê Nhật Đông Con 2011 Buôn Cƣ Mtao

4107 1 Bùi Văn Hợi Chủ hộ 1974 Buôn Cƣ Mtao 6 6 750.000    4.500.000            

4108 2 Hà Thị Tƣờng Vợ 1977 2E+08 Buôn Cƣ Mtao

4109 3 Bùi Thị Hiền Con 2001 Buôn Cƣ Mtao

4110 4 Bùi Sinh Hùng Con 2011 Buôn Cƣ Mtao

4111 5 Bùi Thị Thúy Con 1996 2E+08 Buôn Cƣ Mtao

4112 6 Phan Công Thành Cháu 2019 Buôn Cƣ Mtao
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4113 1 Đinh Văn Tành Chủ hộ 1992 Buôn Cƣ Mtao 4 4 750.000    3.000.000            

4114 2 H Rô Da Êban Vợ 1998 Buôn Cƣ Mtao

4115 3 Y Tuấn Êban Con 2015 Buôn Cƣ Mtao

4116 4 Y Thuận Êban Con 2018 Buôn Cƣ Mtao

4117 1 H Din Mlô Chủ hộ 1962 2E+08 Buôn Cƣ Mtao 3 3 750.000    2.250.000            

4118 2 H Điêu Mlô Con 2003 Buôn Cƣ Mtao

4119 3 Y Siêu Mlô Con 2006 Buôn Cƣ Mtao

4120 1 H Djuan Mlô Chủ hộ 1967 Buôn Cƣ Mtao 5 5 750.000    3.750.000            

4121 2 Y Sang Mô Con 1998 Buôn Cƣ Mtao

4122 3 H Ve Mlô Con 2000 Buôn Cƣ Mtao

4123 4 Y Lý Mlô Cháu 2015 Buôn Cƣ Mtao

4124 5 H Ta Na Sa Mlô Cháu 2019 Buôn Cƣ Mtao

4125 1 H Khải Niê Chủ hộ 1970 Buôn Cƣ Mtao 7 7 750.000    5.250.000            

4126 2 Y Jiêm Niê Con 1991 Buôn Cƣ Mtao

4127 3 H Lia Niê Con 2000 Buôn Cƣ Mtao

4128 4 H Tởih Niê Con 2001 Buôn Cƣ Mtao

4129 5 H Tuk Niê Con 2005 Buôn Cƣ Mtao

4130 6 H Rơt Niê Con 2007 Buôn Cƣ Mtao

4131 7 H Lin Niê Con 2010 Buôn Cƣ Mtao

4132 1 H HMơn Niê Chủ hộ 1978 Buôn Cƣ Mtao 6 6 750.000    4.500.000            

4133 2 Y Pháo Niê Con 1999 Buôn Cƣ Mtao

4134 3 H Tuit Niê Con 2000 Buôn Cƣ Mtao

4135 4 H Kêu Niê Con 2005 Buôn Cƣ Mtao

4136 5 Y Mốt Niê Con 2007 Buôn Cƣ Mtao
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4137 6 Y Bi Ka Niê Con 2014 Buôn Cƣ Mtao

4138 1 H Nang Niê Chủ hộ 1962 2E+08 Buôn Cƣ Mtao 2 2 750.000    1.500.000            

4139 2 Y Bang Niê Con 1992 2E+08 Buôn Cƣ Mtao

4140 1 H Niêm Niê Chủ hộ 1969 Buôn Cƣ Mtao 2 2 750.000    1.500.000            

4141 2 H Nhem Niê Con 2002 Buôn Cƣ Mtao

4142 1 H Noa Mlô Chủ hộ 1993 2E+08 Buôn Cƣ Mtao 2 2 750.000    1.500.000            

4143 2 H Linh Mlô Con 2012 Buôn Cƣ Mtao

4144 1 H Noan Mlô Chủ hộ 1991 Buôn Cƣ Mtao 2 2 750.000    1.500.000            

4145 2 H Diêm Mlô Con 2012 Buôn Cƣ Mtao

4146 1 H Nom Mlô Chủ hộ 1994 2E+08 Buôn Cƣ Mtao 2 2 750.000    1.500.000            

4147 2 H Su Ri Mlô Con 2016 Buôn Cƣ Mtao

4148 1 H Prƣ Niê Chủ hộ 1962 2E+08 Buôn Cƣ Mtao 5 5 750.000    3.750.000            

4149 2 Y Dliê Mlô Chồng 1964 Buôn Cƣ Mtao

4150 3 Y Nganh Niê Con 1986 2E+08 Buôn Cƣ Mtao

4151 4 Y Plut Niê Con 1989 2E+08 Buôn Cƣ Mtao

4152 5 H Tái Niê Con 1992 2E+08 Buôn Cƣ Mtao

4153 14 1 H Rai Niê Chủ hộ 1925 2E+08 Buôn Cƣ Mtao 1 0 750.000                             -   BTXH

4154 1 H Rot Êban Chủ hộ 1960 Buôn Cƣ Mtao 3 3 750.000    2.250.000            

4155 2 Y Rô Đô Êban Con 1991 Buôn Cƣ Mtao

4156 3 Y Rô Man Êban Con 1985 Buôn Cƣ Mtao

4157 1 H Rƣc Niê Chủ hộ 1987 2E+08 Buôn Cƣ Mtao 4 4 750.000    3.000.000            

4158 2 Bùi Văn Xuân Chồng 1990 2E+08 Buôn Cƣ Mtao

4159 3 Y Anh Niê Con 2009 Buôn Cƣ Mtao

4160 4 Bùi Thị Thủy Phƣơng Niê Con 2012 Buôn Cƣ Mtao
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4161 1 Hà Văn Thởi Chủ hộ 1986 2E+08 Buôn Cƣ Mtao 3 3 750.000    2.250.000            

4162 2 H Lang Niê Vợ 1989 2E+08 Buôn Cƣ Mtao

4163 3 Hà Thảo Nguyên Con 2009 Buôn Cƣ Mtao

4164 1 Hà Văn Thụ Chủ hộ 1977 2E+08 Buôn Cƣ Mtao 3 3 750.000    2.250.000            

4165 2 Lƣơng Thị Chúng Vợ 1982 Buôn Cƣ Mtao

4166 3 Hà Thị Ánh Nguyệt Con 2015 Buôn Cƣ Mtao

4167 1 Ksơr Khuyl Chủ hộ 1983 Buôn Cƣ Mtao 5 5 750.000    3.750.000            

4168 2 H Lal Niê Vợ 1990 Buôn Cƣ Mtao

4169 3 H Uyên Niê Con 2008 Buôn Cƣ Mtao

4170 4 H Ƣơng Niê Con 2013 Buôn Cƣ Mtao

4171 5 Y Phong Niê Con 2019 Buôn Cƣ Mtao

4172 1 Lê Văn Khƣơng Chủ hộ 1981 2E+08 Buôn Cƣ Mtao 5 5 750.000    3.750.000            

4173 2 Lê Thị Thùy Trang Con 2006 Buôn Cƣ Mtao

4174 3 Lê Thị Thùy Linh Con 2010 Buôn Cƣ Mtao

4175 4 Lê Thị Thùy Dƣơng Con 2016 Buôn Cƣ Mtao

4176 5 Lê Thiên Thảo Con 2018 Buôn Cƣ Mtao

4177 1 Lƣơng Văn Hậu Chủ hộ 1980 2E+08 Buôn Cƣ Mtao 5 5 750.000    3.750.000            

4178 2 Hà Thị Đảm Vợ 1982 2E+08 Buôn Cƣ Mtao

4179 3 Lƣơng Văn Hữu Con 2003 Buôn Cƣ Mtao

4180 4 Lƣơng Gia Huy Con 2013 Buôn Cƣ Mtao

4181 5 Lƣơng Thị Quỳnh Nga Con 2016 Buôn Cƣ Mtao

4182 1 Lƣơng Văn Túc Chủ hộ 1968 2E+08 Buôn Cƣ Mtao 3 3 750.000    2.250.000            

4183 2 Lục Thị Dƣơng Vợ 1979 2E+08 Buôn Cƣ Mtao

4184 3 Lƣơng Văn Bắc Con 2008 Buôn Cƣ Mtao
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4185 1 Nguyễn Đình Đại Chủ hộ 1989 Buôn Cƣ Mtao 3 3 750.000    2.250.000            

4186 2 Nguyễn Thị Hằng Vợ 1998 Buôn Cƣ Mtao

4187 3 Nguyễn Đình Quảng Con 2016 Buôn Cƣ Mtao

4188 1 Nguyễn Thị Minh Thảo Chủ hộ 1987 Buôn Cƣ Mtao 3 3 750.000    2.250.000            

4189 2 Nguyễn Minh Thảo Nguyên Con 2001 Buôn Cƣ Mtao

4190 3 Nguyễn Minh Thảo Vi Con 2014 Buôn Cƣ Mtao

4191 1 Nguyễn Văn Minh Chủ hộ 1957 2E+08 Buôn Cƣ Mtao 5 4 750.000    3.000.000            BTXH

4192 2 Trƣơng Thị Sô Vợ 1963 2E+08 Buôn Cƣ Mtao

4193 3 Nguyễn Viết Huấn Con 1997 2E+08 Buôn Cƣ Mtao

4194 4 Nguyễn Anh Thƣ Cháu 2009 Buôn Cƣ Mtao

4195 5 Nguyễn Thanh Thƣơng Cháu 2011 Buôn Cƣ Mtao

4196 1 Rah Lan Kul Chủ hộ 1992 Buôn Cƣ Mtao 4 4 750.000    3.000.000            

4197 2 H Âm Niê Vợ 1995 Buôn Cƣ Mtao

4198 3 Y Nu ăt Niê Con 2013 Buôn Cƣ Mtao

4199 4 H Điu Niê Con 2015 Buôn Cƣ Mtao

4200 1 Y An Niê Chủ hộ 1969 Buôn Cƣ Mtao 8 8 750.000    6.000.000            

4201 2 H Mũn Mlô Vợ 1975 Buôn Cƣ Mtao

4202 3 Y Niăng Mlô Con 1990 2E+08 Buôn Cƣ Mtao

4203 4 Y Brôh Mlô Con 1998 Buôn Cƣ Mtao

4204 5 Y Libu Mlô Con 2003 Buôn Cƣ Mtao

4205 6 H Loan Mlô Con 2004 Buôn Cƣ Mtao

4206 7 H Hà Mlô Con 2005 Buôn Cƣ Mtao

4207 8 Y Liêm Mlô Con 2009 Buôn Cƣ Mtao

4208 1 Y Bliêm Niê Chủ hộ 1981 2E+08 Buôn Cƣ Mtao 7 7 750.000    5.250.000            
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4209 2 H Não Ênũôl Vợ 1984 Buôn Cƣ Mtao

4210 3 H Lẽ Ênũôl Con 2003 Buôn Cƣ Mtao

4211 4 H Cõi Ênũôl Con 2005 Buôn Cƣ Mtao

4212 5 Y Thuyết Ênũôl Con 2006 Buôn Cƣ Mtao

4213 6 Y Tinh Ênũôl Con 2008 Buôn Cƣ Mtao

4214 7 H Vi Ran Ênũôl Con 2010 Buôn Cƣ Mtao

4215 1 Y Boa Adrơng Chủ hộ 1973 2E+08 Buôn Cƣ Mtao 7 7 750.000    5.250.000            

4216 2 H Rõk Niê Vợ 1976 2E+08 Buôn Cƣ Mtao

4217 3 H Bănh Niê Con 1991 2E+08 Buôn Cƣ Mtao

4218 4 H Lẽ Niê Con 1998 2E+08 Buôn Cƣ Mtao

4219 5 Y Nhât Niê Con 2007 Buôn Cƣ Mtao

4220 6 Y Nhiều Con 2009 Buôn Cƣ Mtao

4221 7 H Li Na Niê Cháu 2009 Buôn Cƣ Mtao

4222 1 Y Bruh Niê Chủ hộ 1986 Buôn Cƣ Mtao 7 7 750.000    5.250.000            

4223 2 H Tê Niê Vợ 1986 2E+08 Buôn Cƣ Mtao

4224 3 H Sa Mi Niê Con 2005 Buôn Cƣ Mtao

4225 4 Y Pinô Niê Con 2008 Buôn Cƣ Mtao

4226 5 Y Kơ Niê Con 2000 Buôn Cƣ Mtao

4227 6 Y Tối Niê Con 2005 Buôn Cƣ Mtao

4228 7 Y Pi Ô Niê Cháu 2014 Buôn Cƣ Mtao

4229 1 Y Đƣk Mlô Chủ hộ 1996 2E+08 Buôn Cƣ Mtao 3 3 750.000    2.250.000            

4230 2 H Blak Niê Vợ 1996 2E+08 Buôn Cƣ Mtao

4231 3 H Na Thy Niê Con 2016 Buôn Cƣ Mtao

4232 1 Y Hia Mlô Chủ hộ 1946 2E+08 Buôn Cƣ Mtao 5 5 750.000    3.750.000            
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4233 2 H Bhôc Niê Vợ 1953 2E+08 Buôn Cƣ Mtao

4234 3 H Wiêt Niê Con 1994 Buôn Cƣ Mtao

4235 4 H Nhăng Niê Con 1999 Buôn Cƣ Mtao

4236 5 H Na Ly Niê Cháu 2016 Buôn Cƣ Mtao

4237 1 Y Hô Niê Chủ hộ 1952 Buôn Cƣ Mtao 3 2 750.000    1.500.000            Chết trƣớc T4

4238 2 H Bƣ Mlô Vợ 1952 Buôn Cƣ Mtao

4239 3 Y Khuic Mlô Con 1993 Buôn Cƣ Mtao

4240 1 Y Hônh Mlô Chủ hộ 1988 2E+08 Buôn Cƣ Mtao 5 5 750.000    3.750.000            

4241 2 H Buĩn Niê Vợ 1989 2E+08 Buôn Cƣ Mtao

4242 3 H Yên Niê Con 2007 Buôn Cƣ Mtao

4243 4 H Bri Niê Con 2009 Buôn Cƣ Mtao

4244 5 H Ka Ƣn Niê Con 2017 Buôn Cƣ Mtao

4245 1 Y Hriăng Mlô Chủ hộ 1988 2E+08 Buôn Cƣ Mtao 4 4 750.000    3.000.000            

4246 2 H Đel Niê Vợ 1993 2E+08 Buôn Cƣ Mtao

4247 3 Y Hoàng Niê Con 2010 Buôn Cƣ Mtao

4248 4 H Lê Wi Niê Con 2012 Buôn Cƣ Mtao

4249 1 H Dõk Niê Chủ hộ 1957 Buôn Cƣ Mtao 2 2 750.000    1.500.000            

4250 2 Y Ciên Niê Con 1998 Buôn Cƣ Mtao

4251 1 Y Kuaih Mlô Chủ hộ 1954 2E+08 Buôn Cƣ Mtao 3 3 750.000    2.250.000            

4252 2 H Tỉ Niê Vợ 1956 2E+08 Buôn Cƣ Mtao

4253 3 Y Nũt Niê Con 1996 Buôn Cƣ Mtao

4254 1 Y Ling Niê Chủ hộ 1962 Buôn Cƣ Mtao 4 4 750.000    3.000.000            

4255 2 H Pẽh Adrơng Vợ 1961 Buôn Cƣ Mtao

4256 3 H Then Adrơng Con 1994 Buôn Cƣ Mtao
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4257 4 H Bẽ Adrơng Cháu 1998 Buôn Cƣ Mtao

4258 1 Y Mêc Niê Chủ hộ 1991 Buôn Cƣ Mtao 5 5 750.000    3.750.000            

4259 2 H Rô Pha Êban Vợ 1994 2E+08 Buôn Cƣ Mtao

4260 3 Y Ka Li Êban Con 2011 Buôn Cƣ Mtao

4261 4 Y Ka Si Êban Con 2011 Buôn Cƣ Mtao

4262 5 Y Kxinh Un Êban Con 2016 Buôn Cƣ Mtao

4263 1 Rah Mah Ngơ Chủ hộ 1970 Buôn Cƣ Mtao 3 3 750.000    2.250.000            

4264 2 H Rit Niê Vợ 1969 2E+08 Buôn Cƣ Mtao

4265 3 Y Hin Niê Con 1994 2E+08 Buôn Cƣ Mtao

4266 1 Y Nhi Niê Chủ hộ 1976 2E+08 Buôn Cƣ Mtao 6 5 750.000    3.750.000            Không đủ ĐK

4267 2 H Rinh Êban Vợ 1980 2E+08 Buôn Cƣ Mtao

4268 3 Y An Pha Êban Con 2000 Buôn Cƣ Mtao

4269 4 H Sisu Êban Con 2002 Buôn Cƣ Mtao

4270 5 H Niê Bli Ê Ban Con 2004 Buôn Cƣ Mtao

4271 6 Niê Nhu Êban Con 2006 Buôn Cƣ Mtao

4272 1 Y Nun Niê Chủ hộ 1973 Buôn Cƣ Mtao 9 8 750.000    6.000.000            Chết trƣớc T4

4273 2 H Lui Mlô Vợ 1984 2E+08 Buôn Cƣ Mtao

4274 3 Y Jok Niê Con 2002 Buôn Cƣ Mtao

4275 4 Y Jiu Niê Con 2004 Buôn Cƣ Mtao

4276 5 Y Thái Niê Con 2006 Buôn Cƣ Mtao

4277 6 Y Thăch Niê Con 2008 Buôn Cƣ Mtao

4278 7 Y Phong Niê Con 2009 Buôn Cƣ Mtao

4279 8 Y Phƣơng Niê Con 2016 Buôn Cƣ Mtao

4280 9 Y Dung Niê Con 2018 Buôn Cƣ Mtao
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4281 1 Y Puăm Kbuôr Chủ hộ 1932 2E+08 Buôn Cƣ Mtao 3 1 750.000    750.000               BTXH

4282 2 H Pur Niê Vợ 1940 2E+08 Buôn Cƣ Mtao BTXH

4283 3 H Dẽ Niê Con 2019 Buôn Cƣ Mtao

4284 1 Y Rƣng Mlô Chủ hộ 1989 2E+08 Buôn Cƣ Mtao 4 4 750.000    3.000.000            

4285 2 H Nuễn Niê Vợ 1990 2E+08 Buôn Cƣ Mtao

4286 3 H Thâm Niê Con 2006 Buôn Cƣ Mtao

4287 4 Y Than Niê Con 2003 Buôn Cƣ Mtao

4288 1 Y Tang Mlô Chủ hộ 1975 2E+08 Buôn Cƣ Mtao 5 5 750.000    3.750.000            

4289 2 Hà Thị Duyên Vợ 1979 2E+08 Buôn Cƣ Mtao

4290 3 Y Giêng Mlô Con 2004 Buôn Cƣ Mtao

4291 4 Y Giang Mlô Con 2006 Buôn Cƣ Mtao

4292 5 H Nhung MLô Con 2009 Buôn Cƣ Mtao

4293 1 Y Tui Ađrơng Chủ hộ 1987 2E+08 Buôn Cƣ Mtao 4 4 750.000    3.000.000            

4294 2 H Man Niê Vợ 1992 2E+08 Buôn Cƣ Mtao

4295 3 Y Tiêm Niê Con 2010 Buôn Cƣ Mtao

4296 4 Y Thiêm Con 2016 Buôn Cƣ Mtao

4297 1 Y War Knul Chủ hộ 1971 2E+08 Buôn Cƣ Mtao 4 4 750.000    3.000.000            

4298 2 H Niê Niê Vợ 1968 Buôn Cƣ Mtao

4299 3 Y Bok Niê Con 1998 2E+08 Buôn Cƣ Mtao

4300 4 H Dlẽh Niê Con 2001 Buôn Cƣ Mtao

4301 1 Y Wiên Ađrơng Chủ hộ 1940 Buôn Cƣ Mtao 6 4 750.000    3.000.000            BTXH

4302 2 H Blă Mlô Vợ 1940 2E+08 Buôn Cƣ Mtao BTXH

4303 3 H Điăl Mlô Con 1987 Buôn Cƣ Mtao

4304 4 Y Đăng Mlô Cháu 1997 Buôn Cƣ Mtao
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4305 5 Y Tiến Mlô Cháu 2011 Buôn Cƣ Mtao

4306 6 Nguyễn Văn Nghĩa Con rể 1971 Buôn Cƣ Mtao

4307 1 Y Wơr Niê Chủ hộ 1945 Buôn Cƣ Mtao 7 7 750.000    5.250.000            

4308 2 H Pip Mlô Vợ 1947 Buôn Cƣ Mtao

4309 3 H Năn Mlô Con 1986 2E+08 Buôn Cƣ Mtao

4310 4 H Triệu Mlô Cháu 2008 Buôn Cƣ Mtao

4311 5 H Thiêu Mlô Cháu 2012 Buôn Cƣ Mtao

4312 6 Y Thanh Tâm Mlô Cháu 2016 Buôn Cƣ Mtao

4313 7 Y Thƣa Bkrông Con rể 1995 Buôn Cƣ Mtao

4314 1 Y Zon Mlô Chủ hộ 1996 2E+08 Buôn Cƣ Mtao 4 4 750.000    3.000.000            

4315 2 H Len Niê Vợ 1996 2E+08 Buôn Cƣ Mtao

4316 3 Y Ru Ben Niê Con 2011 Buôn Cƣ Mtao

4317 4 Y Bim Niê Con 2017 Buôn Cƣ Mtao

4318 1 Y Hnăc Ksơr Chủ hộ 1973 Buôn Cƣ Mtao 8 8 750.000    6.000.000            

4319 2 H Đôi Mlô Vợ 1976 Buôn Cƣ Mtao

4320 3 Y Khô Mlô Con 1979 Buôn Cƣ Mtao

4321 4 H Nger Mlô Con 1999 Buôn Cƣ Mtao

4322 5 H Kuinh Mlô Con 2001 Buôn Cƣ Mtao

4323 6 Y Winh Mlô Con 2003 Buôn Cƣ Mtao

4324 7 H Huinh Mlô Con 2005 Buôn Cƣ Mtao

4325 8 Nguyễn Ngọc Luyến Cháu 2019 Buôn Cƣ Mtao

4326 1 Đặng Quốc Bảo Chủ hộ 1981 Buôn Ea Kring 4 4 750.000    3.000.000            

4327 2 H Nuết Mlô Vợ 1988 Buôn Ea Kring

4328 3 Đặng Quỳnh Nhƣ Mlô Con 2007 Buôn Ea Kring
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4329 4 Đặng Nhật Lâm Mlô Con 2006 Buôn Ea Kring

4330 1 Đặng Thanh Điệp Chủ hộ 1980 Buôn Ea Kring 4 4 750.000    3.000.000            

4331 2 Lê Thị Huyền Vợ 1975 Buôn Ea Kring

4332 3 Đặng Vũ Hoàng Con 2001 Buôn Ea Kring

4333 4 Đặng Vũ Anh Con 2005 Buôn Ea Kring

4334 1 Đặng Trọng Hòa Chủ hộ 1984 Buôn Ea Kring 4 4 750.000    3.000.000            

4335 2 Đỗ Thị Thu Thủy Vợ 1992 Buôn Ea Kring

4336 3 Đặng Phi Long Con 2010 Buôn Ea Kring

4337 4 Đặng Phi Hùng Con 2017 Buôn Ea Kring

4338 1 Đinh Văn Hơn Chủ hộ 1988 Buôn Ea Kring 4 4 750.000    3.000.000            

4339 2 H Muên Mlô Vợ 1990 Buôn Ea Kring

4340 3 Định Duy Mạnh Mlô Con 2012 Buôn Ea Kring

4341 4 Đinh Ngọc Diệu Mlô Con 2017 Buôn Ea Kring

4342 1 Đinh Văn Úy Chủ hộ 1992 Buôn Ea Kring 5 5 750.000    3.750.000            

4343 2 H Iar Niê Vợ 1998 Buôn Ea Kring

4344 3 Đinh Văn Hƣng Niê Con 2011 Buôn Ea Kring

4345 4 Đinh Phƣớc Thịnh Niê Con 2017 Buôn Ea Kring

4346 5 Đinh Gia Phát Niê Con 2017 Buôn Ea Kring

4347 1 Đỗ Văn Đoài Chủ hộ 1963 Buôn Ea Kring 4 3 750.000    2.250.000            

4348 2 Phạm Thị Liễu Vợ 1973 Buôn Ea Kring

4349 3 Đỗ Hồng Phƣớc Con 2004 Buôn Ea Kring

4350 4 Nguyễn Thiện Tâm Cháu 2015 Buôn Ea Kring BTXH

4351 1 Đoàn Ngọc Linh Chủ hộ 1988 Buôn Ea Kring 4 4 750.000    3.000.000            

4352 2 Ngô Thị Mỹ Thuận Vợ 1990 Buôn Ea Kring
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4353 3 Đoàn Ngọc Nhã Trúc Con 2014 Buôn Ea Kring

4354 4 Đoàn Ngọc Nhã Phƣơng Con 2016 Buôn Ea Kring

4355 1 Lê Quang Hƣớng Chủ hộ 1992 Buôn Ea Kring 4 4 750.000    3.000.000            

4356 2 Cao Thị Thủy Vợ 1995 Buôn Ea Kring

4357 3 Lê Hoài An Con 2015 Buôn Ea Kring

4358 4 Lê Phúc Bình Con 2018 Buôn Ea Kring

4359 1 Lƣu Hoàng Hà Chủ hộ 1977 Buôn Ea Kring 5 5 750.000    3.750.000            

4360 2 H Nguyệt Mlô Vợ 1983 Buôn Ea Kring

4361 3 Lƣu Thị Ngọc Phƣớc Mlô Con 2004 Buôn Ea Kring

4362 4 Lƣu Thị Ngọc Hân Mlô Con 2010 Buôn Ea Kring

4363 5 Lƣu Vân Anh Mlô Con 2013 Buôn Ea Kring

4364 1 Nguyễn Văn Hùng Chủ hộ 1974 Buôn Ea Kring 7 7 750.000    5.250.000            

4365 2 Phạm Thị Huyền Ngân Vợ 1977 Buôn Ea Kring

4366 3 Nguyễn Thị Trúc Nhi Con 2001 Buôn Ea Kring

4367 4 Nguyễn Thị Trúc Hạ Con 2002 Buôn Ea Kring

4368 5 Nguyễn Thị Trúc Ly Con 2008 Buôn Ea Kring

4369 6 Nguyễn Phạm Nhật Duy Con 2009 Buôn Ea Kring

4370 7 Nguyễn Phạm Minh Triết Con 2019 Buôn Ea Kring

4371 1 Nguyễn Văn Yên Chủ hộ 1962 Buôn Ea Kring 5 5 750.000    3.750.000            

4372 2 Trần Thị Hoan Vợ 1973 Buôn Ea Kring

4373 3 Nguyễn Văn Linh Con 1991 Buôn Ea Kring

4374 4 Nguyễn Thị Hồng Nhung Con 2002 Buôn Ea Kring

4375 5 Nguyễn Văn Giáp Con 2004 Buôn Ea Kring

4376 1 Phạm Mạnh Tuyền Chủ hộ 1992 Buôn Ea Kring 3 3 750.000    2.250.000            
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4377 2 Nguyễn Thị Phúc Vợ 1994 Buôn Ea Kring

4378 3 Phạm Nguyễn Hoàng Lâm Con 2014 Buôn Ea Kring

4379 1 Phạm Sung Chủ hộ 1963 Buôn Ea Kring 8 7 750.000    5.250.000            BTXH

4380 2 Lƣơng Thị Phƣớc Vợ 1968 Buôn Ea Kring

4381 3 Phạm Quang Phúc Con 1989 Buôn Ea Kring

4382 4 Phạm Nhƣ Quỳnh Con 2002 Buôn Ea Kring

4383 5 Phạm Nhƣ Cẩm Tuyên Con 2007 Buôn Ea Kring

4384 6 Phạm Thị Nhƣ Nguyên Con 1995 Buôn Ea Kring

4385 7 Nguyễn Thị Hoài Con dâu 1990 Buôn Ea Kring

4386 8 Phạm Quang Khải Cháu 2019 Buôn Ea Kring

4387 1 Phan Trung Hiếu Chủ hộ 1986 2E+08 Buôn Ea Kring 3 3 750.000    2.250.000            

4388 2 Nguyễn Thị Hải Vân Vợ 1989 2E+08 Buôn Ea Kring

4389 3 Nguyễn Ngọc Nhƣ Ý Con 2012 Buôn Ea Kring

4390 1 Trần Văn Đông Chủ hộ 1985 Buôn Ea Kring 5 5 750.000    3.750.000            

4391 2 Lƣu Thị Hạnh Vợ 1985 Buôn Ea Kring

4392 3 Trần Thị Dung Con 1987 Buôn Ea Kring

4393 4 Trần Văn Đức Con 2012 Buôn Ea Kring

4394 5 Trần Việt Anh Con 2015 Buôn Ea Kring

4395 1 Trịnh Bá Lƣu Chủ hộ 1976 2E+08 Buôn Ea Kring 7 7 750.000    5.250.000            

4396 2 Phạm Thị Dung Vợ 1980 Buôn Ea Kring

4397 3 Trịnh Thị Lan Phƣơng Con 2009 Buôn Ea Kring

4398 4 Trịnh Bá Thắng Con 2014 Buôn Ea Kring

4399 5 Trịnh Bá Đạt Con 2018 Buôn Ea Kring

4400 6 Trịnh Bá Tỵ Bố 1948 Buôn Ea Kring
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4401 7 Cao Thị Ngãi Mẹ 1949 Buôn Ea Kring

4402 1 Trƣơng Thị Anh Đào Chủ hộ 1973 Buôn Ea Kring 4 4 750.000    3.000.000            

4403 2 Lê Thị Diễm Hƣơng Con 1992 Buôn Ea Kring

4404 3 Lê Thị Yến Chi Cháu 2014 Buôn Ea Kring

4405 4 Nguyễn Lê Tuấn Thịnh Cháu 2011 Buôn Ea Kring

4406 1 Võ Hồng Khánh Chủ hộ 1983 2E+08 Buôn Ea Kring 5 5 750.000    3.750.000            

4407 2 Nguyễn Thị Nga Vợ 1985 2E+08 Buôn Ea Kring

4408 3 Võ Thị Hồng Vân Con 2007 Buôn Ea Kring

4409 4 Võ Thị Hồng Hà Con 2015 Buôn Ea Kring

4410 5 Võ Anh Đức Con 2017 Buôn Ea Kring

4411 1 Y Nang Niê Chủ hộ 1957 Buôn Ea Kring 2 2 750.000    1.500.000            

4412 2 H Di Mlô Vợ 1955 Buôn Ea Kring

4413 1 Y Piuh Niê Chủ hộ 1947 Buôn Ea Kring 2 2 750.000    1.500.000            

4414 2 H Yƣl Ayũn Vợ 1952 Buôn Ea Kring

4415 1 Chu Thị Huyền Chủ hộ 1971 Buôn Ea Pông 8 8 750.000    6.000.000            

4416 2 Lý Ngọc Long Con 2002 Buôn Ea Pông

4417 3 Lý Khánh Tâm Chồng 1971 Buôn Ea Pông

4418 4 Lý Văn Chiến Con 1992 Buôn Ea Pông

4419 5 Lý Văn Thắng Con 1995 Buôn Ea Pông

4420 6 Lý Văn Lợi Con 1997 Buôn Ea Pông

4421 7 Hoàng Thị Huệ Con dâu 1997 Buôn Ea Pông

4422 8 Lý Thị Thuỳ Chi Cháu 2018 Buôn Ea Pông

4423 1 H Dich Mlô Chủ hộ 1998 Buôn Ea Pông 2 2 750.000    1.500.000            

4424 2 Y Slăk Mlô Con 2000 Buôn Ea Pông
73

67

68

69

70

71

72

185



Ngƣời Hộ

Thành 

 viên 

hộ

Nam Nữ

A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8 10

Tổng 

nhân 

khẩu 

trong hộ 

nghèo

Số 

nhân 

khẩu 

đƣợc 

hỗ trợ 

theo 

hộ 

nghèo 

Mức hỗ 

trợ: 

250.000 

đồng/khẩu/t

háng x 3 

tháng = 

750.000 

đồng

Tổng kinh phí

 hỗ trợ (đồng)
Ghi chúHọ và tên

Quan hệ 

với chủ 

hộ (chủ 

hộ; vợ, 

chồng; 

con; cha, 

mẹ; ông, 

bà; cháu; 

anh, em; 

khác)

Năm sinh
Số 

chứng 

minh 

nhân 

dân/Th

ẻ căn 

cƣớc 

công 

dân 

Địa chỉ, nơi cƣ trú

Số TT 

4425 1 H Jơ Rin Mlô Chủ hộ 1997 Buôn Ea Pông 2 2 750.000    1.500.000            

4426 2 Y Nam Anh Mlô Con 2017 Buôn Ea Pông

4427 1 H Lai Niê Chủ hộ 1978 2E+08 Buôn Ea Pông 5 5 750.000    3.750.000            

4428 2 Y Nam Niê Con 1997 2E+08 Buôn Ea Pông

4429 3 Y Quý Niê Con 1999 Buôn Ea Pông

4430 4 H Nga Niê Con 2004 Buôn Ea Pông

4431 5 Y Klok Niê Con 2018 Buôn Ea Pông

4432 1 H Ngăk Niê Chủ hộ 1955 2E+08 Buôn Ea Pông 3 3 750.000    2.250.000            

4433 2 Y Tiêu Niê Con 1985 Buôn Ea Pông

4434 3 Y Ro Niê Con 1998 Buôn Ea Pông

4435 1 H Rua Mlô Chủ hộ 1964 2E+08 Buôn Ea Pông 2 2 750.000    1.500.000            

4436 2 Y Krai Mlô Con 1995 Buôn Ea Pông

4437 1 H Bliah Mlô Chủ hộ 1957 Buôn Ea Pông 2 2 750.000    1.500.000            

4438 2 Y Nhak Mlô Con 1989 Buôn Ea Pông

4439 1 H Nguêng Niê Chủ hộ 1970 Buôn Ea Pông 3 3 750.000    2.250.000            

4440 2 H Katôlin Niê Con 2001 Buôn Ea Pông

4441 3 H Blit Niê Em 1981 Buôn Ea Pông

4442 1 H Pai Mlô Chủ hộ 1973 2E+08 Buôn Ea Pông 5 5 750.000    3.750.000            

4443 2 Y Rô Mlô Con 1994 2E+08 Buôn Ea Pông

4444 3 H But Mlô Con 1997 2E+08 Buôn Ea Pông

4445 4 Y Rêk Mlô Con 1999 Buôn Ea Pông

4446 5 Y Ƣớc Mlô Con 2001 Buôn Ea Pông

4447 1 Siu Thƣ Chủ hộ 1976 2E+08 Buôn Ea Pông 6 6 750.000    4.500.000            

4448 2 H Lung Niê Vợ 1976 2E+08 Buôn Ea Pông
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4449 3 Y Chanh Niê Con 2000 Buôn Ea Pông

4450 4 Y Sâu U Niê Con 2002 Buôn Ea Pông

4451 5 Y Chang C Niê Con 2008 Buôn Ea Pông

4452 6 H Yan Niê Con 2014 Buôn Ea Pông

4453 1 Y Min Mlô Chủ hộ 1992 2E+08 Buôn Ea Pông 4 4 750.000    3.000.000            

4454 2 H Bich Mlô Vợ 1996 2E+08 Buôn Ea Pông

4455 3 H Linh Mlô Con 2012 Buôn Ea Pông

4456 4 H Huyên Mlô Con 2015 Buôn Ea Pông

4457 1 Y Bhit Ksơr Chủ hộ 1970 2E+08 Buôn Ea Pông 6 6 750.000    4.500.000            

4458 2 H Wiêt Niê Vợ 1973 2E+08 Buôn Ea Pông

4459 3 H Sơni Niê Con 1994 2E+08 Buôn Ea Pông

4460 4 H Jùa Niê Con 1999 Buôn Ea Pông

4461 5 H Sơna Niê Con 2008 Buôn Ea Pông

4462 6 Y Abêr Niê Cháu 2011 Buôn Ea Pông

4463 1 Y Blec Niê Chủ hộ 1973 2E+08 Buôn Ea Pông 6 6 750.000    4.500.000            

4464 2 H Niêr Mlô Vợ 1971 Buôn Ea Pông

4465 3 Y Sot Mlô Con 1994 2E+08 Buôn Ea Pông

4466 4 H Rông Mlô Con 1996 2E+08 Buôn Ea Pông

4467 5 H Rũng Mlô Con 2005 Buôn Ea Pông

4468 6 H Nhi Mlô Con 2013 Buôn Ea Pông

4469 1 Y Blên Mlô Chủ hộ 1955 2E+08 Buôn Ea Pông 5 5 750.000    3.750.000            

4470 2 H Wik Niê Vợ 1960 2E+08 Buôn Ea Pông

4471 3 H Briết Niê Con 1989 2E+08 Buôn Ea Pông

4472 4 H Bắt Niê Con 2003 Buôn Ea Pông
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4473 5 H Mlai Niê Con 1999 Buôn Ea Pông

4474 1 Y Blon Mlô Chủ hộ 1989 2E+08 Buôn Ea Pông 4 4 750.000    3.000.000            

4475 2 H Đê Bô Ra Adrơng Vợ 1991 2E+08 Buôn Ea Pông

4476 3 H Bô Rin Adrơng Con 2011 Buôn Ea Pông

4477 4 Y Ru Bi Adrơng Con 2014 Buôn Ea Pông

4478 1 Y Blum Niê Chủ hộ 1961 2E+08 Buôn Ea Pông 4 4 750.000    3.000.000            

4479 2 H Rƣng Niê Vợ 1963 Buôn Ea Pông

4480 3 Y Dhul Niê Con 1995 Buôn Ea Pông

4481 4 H Hoa Ky Niê Con 2003 Buôn Ea Pông

4482 1 Y Bơ Niê Chủ hộ 1976 2E+08 Buôn Ea Pông 6 5 750.000    3.750.000            

4483 2 H Boan Mlô Vợ 1980 2E+08 Buôn Ea Pông

4484 3 Y Phin Mlô Con 2004 Buôn Ea Pông

4485 4 Y Sơn Mlô Con 2007 Buôn Ea Pông

4486 5 H Oanh Mlô Con 2014 Buôn Ea Pông

4487 6 H Bu Mlô Em 1978 Buôn Ea Pông BTXH

4488 1 Y Bông Hwing Chủ hộ 1997 2E+08 Buôn Ea Pông 4 4 750.000    3.000.000            

4489 2 H Pheng Niê Vợ 1996 2E+08 Buôn Ea Pông

4490 3 H Pu Dun Niê Con 2013 Buôn Ea Pông

4491 4 Y Hội Niê Con 2017 Buôn Ea Pông

4492 1 Y Dônh Mlô Chủ hộ 1992 Buôn Ea Pông 4 4 750.000    3.000.000            

4493 2 H Rôm Niê Vợ 1994 Buôn Ea Pông

4494 3 H Sam Niê Con 2012 Buôn Ea Pông

4495 4 H Chi Niê Con 2018 Buôn Ea Pông

4496 1 Y Ếp Mlô Chủ hộ 1971 2E+08 Buôn Ea Pông 5 5 750.000    3.750.000            
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4497 2 H Um Niê Vợ 1974 2E+08 Buôn Ea Pông

4498 3 H Get Niê Con 1999 Buôn Ea Pông

4499 4 Y Răk Niê Con 2003 Buôn Ea Pông

4500 5 Y Bêll Niê Con 2010 Buôn Ea Pông

4501 1 Y Hem Ayũn Chủ hộ 1963 2E+08 Buôn Ea Pông 3 3 750.000    2.250.000            

4502 2 D Đim Mlô Vợ 1952 2E+08 Buôn Ea Pông

4503 3 Y Quet Mlô Con 1981 Buôn Ea Pông

4504 1 Y Huê Mlô Chủ hộ 1945 Buôn Ea Pông 3 3 750.000    2.250.000            

4505 2 H Djuang Niê Vợ 1952 Buôn Ea Pông

4506 3 H Phiên Niê Cháu 1994 Buôn Ea Pông

4507 1 Y Hƣơng Ễnuôl Chủ hộ 1974 2E+08 Buôn Ea Pông 4 4 750.000    3.000.000            

4508 2 H Waĩ Mlô Vợ 1980 2E+08 Buôn Ea Pông

4509 3 H Phan Mlô Con 2002 Buôn Ea Pông

4510 4 Y Thiết Mlô Con 2007 Buôn Ea Pông

4511 1 Y Hƣơng Niê Chủ hộ 1982 2E+08 Buôn Ea Pông 7 7 750.000    5.250.000            

4512 2 H Măp Mlô Vợ 1985 2E+08 Buôn Ea Pông

4513 3 H Gõi Mlô Con 2003 Buôn Ea Pông

4514 4 H Khói Mlô Con 2006 Buôn Ea Pông

4515 5 H Thói Mlô Con 2010 Buôn Ea Pông

4516 6 H Thôi Mlô Con 2017 Buôn Ea Pông

4517 7 Y Thanh Mlô Con 2019 Buôn Ea Pông

4518 1 H Đô Mlô Chủ hộ 1980 2E+08 Buôn Ea Pông 4 4 750.000    3.000.000            

4519 2 Y Phiên Mlô Con 1997 2E+08 Buôn Ea Pông

4520 3 H Phai Mlô Con 2001 Buôn Ea Pông
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4521 4 H Chúc Mlô Con 2006 Buôn Ea Pông

4522 1 Y Klơh Niê Chủ hộ 1982 2E+08 Buôn Ea Pông 4 4 750.000    3.000.000            

4523 2 H Nham Niê Vợ 1982 2E+08 Buôn Ea Pông

4524 3 H Ẽ Niê Con 2004 Buôn Ea Pông

4525 4 H Buôn Niê Con 2009 Buôn Ea Pông

4526 1 Y Kluh Adrơng Chủ hộ 1983 2E+08 Buôn Ea Pông 4 4 750.000    3.000.000            

4527 2 H Ngang Niê Vợ 1986 2E+08 Buôn Ea Pông

4528 3 Y Thơi Niê Con 2003 Buôn Ea Pông

4529 4 H Ha Niê Con 2007 Buôn Ea Pông

4530 1 Y Kƣa Bkrông Chủ hộ 1993 2E+08 Buôn Ea Pông 4 4 750.000    3.000.000            

4531 2 H Rong Mlô Vợ 1997 2E+08 Buôn Ea Pông

4532 3 H Pha Mlô Con 2013 Buôn Ea Pông

4533 4 Y Lập Mlô Con 2017 Buôn Ea Pông

4534 1 Y Kuễ Niê Chủ hộ 1954 Buôn Ea Pông 5 5 750.000    3.750.000            

4535 2 H Diăm Mlô Vợ 1958 Buôn Ea Pông

4536 3 H Phêm Mlô Con 1985 Buôn Ea Pông

4537 4 Y Grỗn Mlô Con 1991 Buôn Ea Pông

4538 5 Y Thăk Mlô Con 1996 Buôn Ea Pông

4539 1 Y Lem Mlô Chủ hộ 1994 2E+08 Buôn Ea Pông 4 4 750.000    3.000.000            

4540 2 H Nia Niê Vợ 1996 2E+08 Buôn Ea Pông

4541 3 Y Khoang Niê Con 2011 Buôn Ea Pông

4542 4 H Ly Na Niê Con 2016 Buôn Ea Pông

4543 1 Y Ngông Niê Chủ hộ 1974 Buôn Ea Pông 6 6 750.000    4.500.000            

4544 2 H Đang Niê Vợ 1975 Buôn Ea Pông
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4545 3 H Mo Niê Con 1995 2E+08 Buôn Ea Pông

4546 4 Y Rô WaNiê Cháu 2016 2E+08 Buôn Ea Pông

4547 5 Y Bhăp Niê Con 1999 Buôn Ea Pông

4548 6 Y Rô Wit Niê Cháu 2016 Buôn Ea Pông

4549 1 Y Nõ Niê Chủ hộ 1992 Buôn Ea Pông 4 4 750.000    3.000.000            

4550 2 H Găi Mlô Vợ 1992 2E+08 Buôn Ea Pông

4551 3 Y Ku Anh Mlô Con 2013 Buôn Ea Pông

4552 4 Y Ku Em Mlô Con 2013 Buôn Ea Pông

4553 1 Y Quan Niê Chủ hộ 1998 Buôn Ea Pông 4 4 750.000    3.000.000            

4554 2 H Nan Niê Vợ 1996 Buôn Ea Pông

4555 3 Y Nhơt Niê Con 2013 Buôn Ea Pông

4556 4 Y Nhát Niê Con 2018 Buôn Ea Pông

4557 1 Y Riô Byă Chủ hộ 1989 2E+08 Buôn Ea Pông 3 3 750.000    2.250.000            

4558 2 H Châu Niê Vợ 1993 2E+08 Buôn Ea Pông

4559 3 H Lila Niê Con 2012 Buôn Ea Pông

4560 1 H Nha Miê Chủ hộ 1961 Buôn Ea Pông 6 6 750.000    4.500.000            

4561 2 H Bơn Niê Con 1983 2E+08 Buôn Ea Pông

4562 3 Y Tuin Niê Cháu 2005 Buôn Ea Pông

4563 4 H Da Ut Niê Cháu 2012 Buôn Ea Pông

4564 5 H Duan Niê Cháu 2017 Buôn Ea Pông

4565 6 Y Chuat Niê Anh 1958 Buôn Ea Pông

4566 1 H Băn Mlô Chủ hộ 1954 2E+08 Buôn Ea Pông 3 2 750.000    1.500.000            

4567 2 Y Tõ Byã Chồng 1950 2E+08 Buôn Ea Pông

4568 3 H Banh Mlô Con 1994 2E+08 Buôn Ea Pông BTXH
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4569 1 Y To Mlô Chủ hộ 1975 2E+08 Buôn Ea Pông 5 5 750.000    3.750.000            

4570 2 H Ni Niê Vợ 1980 2E+08 Buôn Ea Pông

4571 3 Y Vêr Niê Con 1995 Buôn Ea Pông

4572 4 Y Pham Niê Con 2004 Buôn Ea Pông

4573 5 Y Ju Ne Niê Con 2007 Buôn Ea Pông

4574 1 Y Tớt Mlô Chủ hộ 1982 Buôn Ea Pông 5 5 750.000    3.750.000            

4575 2 H Bion Mlô Vợ 1986 Buôn Ea Pông

4576 3 H Lysa Mlô Con 2006 Buôn Ea Pông

4577 4 Lê Phƣơng Mlô Con 2014 Buôn Ea Pông

4578 5 Lê Thanh Mlô Con 2016 Buôn Ea Pông

4579 1 Y Jăk Niê Chủ hộ 1940 Buôn Ea Pông 3 2 750.000    1.500.000            BTXH

4580 2 H Yuĩn Mlô Vợ 1948 2E+08 Buôn Ea Pông

4581 3 H Đênh Mlô Cháu 1998 2E+08 Buôn Ea Pông

4582 1 Y Won Mlô Chủ hộ 1995 Buôn Ea Pông 3 3 750.000    2.250.000            

4583 2 H Đô Niê Vợ 1998 Buôn Ea Pông

4584 3 H Du Vy Niê Con 2014 Buôn Ea Pông

4585 1 H Hek Mlô Chủ hộ 1982 Buôn Ea Pông 3 3 750.000    2.250.000            

4586 2 H Lô Tô Mlô Con 2010 Buôn Ea Pông

4587 3 H Thủy Mlô Con 2015 Buôn Ea Pông

4588 1 H Men Niê Chủ hộ 1995 Buôn Ea Pông 4 4 750.000    3.000.000            

4589 2 Y Ter Mlô Chồng 1995 Buôn Ea Pông

4590 3 H Ngam Niê Con 2013 Buôn Ea Pông

4591 4 Y Khánh Niê Con 2016 Buôn Ea Pông

4592 1 Y Krông Niê Chủ hộ 1990 2E+08 Buôn Ea Pông 3 3 750.000    2.250.000            
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4593 2 H Briết Niê Vợ 1989 Buôn Ea Pông

4594 3 Y Khanh Niê Con 2015 Buôn Ea Pông

4595 1 Y Noel Rcăm Chủ hộ 1996 2E+08 Buôn Ea Pông 4 4 750.000    3.000.000            

4596 2 H Nu Mlô Vợ 1998 Buôn Ea Pông

4597 3 H Thao Mlô Con 2016 Buôn Ea Pông

4598 4 Y Thuột Mlô Con 2018 Buôn Ea Pông

4599 1 Y Wak Mlô Chủ hộ 1986 2E+08 Buôn Ea Pông 3 3 750.000    2.250.000            

4600 2 H Cheo Niê Vợ 2000 2E+08 Buôn Ea Pông

4601 3 Y Vũ Niê Con 2016 Buôn Ea Pông

4602 1 H Bẽ Mlô Chủ hộ 1968 Buôn Cƣ Kanh 2 2 750.000    1.500.000            

4603 2 Y Thái Mlô Con 1995 Buôn Cƣ Kanh

4604 1 H Biên Mlô Chủ hộ 1985 2E+08 Buôn Cƣ Kanh 6 6 750.000    4.500.000            

4605 2 Y Vong Niê Chồng 1985 Buôn Cƣ Kanh

4606 3 H Đaly Mlô Con 2007 Buôn Cƣ Kanh

4607 4 H Nger Mlô Con 2010 Buôn Cƣ Kanh

4608 5 Y Kƣơng Mlô Con 2015 Buôn Cƣ Kanh

4609 6 Y Zan Mlô Con 2018 Buôn Cƣ Kanh

4610 1 H Blik Niê Chủ hộ 1967 2E+08 Buôn Cƣ Kanh 7 7 750.000    5.250.000            

4611 2 Y Sing Niê Con 1996 Buôn Cƣ Kanh

4612 3 Y Suanh Niê Con 1998 Buôn Cƣ Kanh

4613 4 H Nơng Niê Con 2000 Buôn Cƣ Kanh

4614 5 H Lăn Niê Con 2003 Buôn Cƣ Kanh

4615 6 H Ut Niê Con 2005 Buôn Cƣ Kanh

4616 7 Y Hân Niê Con 2009 Buôn Cƣ Kanh
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4617 1 H Bơn Mlô Chủ hộ 1968 2E+08 Buôn Cƣ Kanh 7 7 750.000    5.250.000            

4618 2 Y Mat Mlô Con 1987 Buôn Cƣ Kanh

4619 3 H Roan Mlô Con 1994 2E+08 Buôn Cƣ Kanh

4620 4 Y Muôi Mlô Con 1996 Buôn Cƣ Kanh

4621 5 H Duyên Mlô Con 2000 Buôn Cƣ Kanh

4622 6 H Arit Mlô Con 2003 Buôn Cƣ Kanh

4623 7 H Haly Mlô Cháu 2013 Buôn Cƣ Kanh

4624 1 H Chiêr Niê Chủ hộ 1993 2E+08 Buôn Cƣ Kanh 3 3 750.000    2.250.000            

4625 2 Y Rain Niê Con 2008 Buôn Cƣ Kanh

4626 3 H Oanh Niê Con 2013 Buôn Cƣ Kanh

4627 1 H Điăt Niê Chủ hộ 1954 Buôn Cƣ Kanh 8 8 750.000    6.000.000            

4628 2 H Sueh Niê Con 1986 Buôn Cƣ Kanh

4629 3 H Man Niê Con 1993 Buôn Cƣ Kanh

4630 4 H Jũ Niê Con 1998 Buôn Cƣ Kanh

4631 5 Ksơr Qui Con 1984 Buôn Cƣ Kanh

4632 6 H Chúc Niê Cháu 2009 Buôn Cƣ Kanh

4633 7 Y Si Kôp Niê Cháu 2016 Buôn Cƣ Kanh

4634 8 Y Du Bin Niê Cháu 2015 Buôn Cƣ Kanh

4635 1 H Diêm Mlô Chủ hộ 1973 Buôn Cƣ Kanh 8 8 750.000    6.000.000            

4636 2 Y Bleng Mlô Chồng 1975 Buôn Cƣ Kanh

4637 3 Y Vƣơng Mlô Con 1994 2E+08 Buôn Cƣ Kanh

4638 4 Y Khang Mlô Con 1995 2E+08 Buôn Cƣ Kanh

4639 5 H Snin Mlô Con 1999 Buôn Cƣ Kanh

4640 6 H Hân Yu Mlô Con 2003 Buôn Cƣ Kanh
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4641 7 H Uyên Mlô Con 2007 Buôn Cƣ Kanh

4642 8 H Trinh Mlô Con 2009 Buôn Cƣ Kanh

4643 124 1 H Djap Kriêng Chủ hộ 1948 2E+08 Buôn Cƣ Kanh 1 1 750.000    750.000               

4644 1 H Đứk Niê Chủ hộ 1975 2E+08 Buôn Cƣ Kanh 3 3 750.000    2.250.000            

4645 2 H Săng Niê Con 1998 Buôn Cƣ Kanh

4646 3 H Ju Na Niê Kđắm Cháu 2005 Buôn Cƣ Kanh

4647 1 H El Kriêng Chủ hộ 1972 Buôn Cƣ Kanh 3 3 750.000    2.250.000            

4648 2 Y Wim Bkrông Chồng 1976 Buôn Cƣ Kanh

4649 3 H Ngan Kriêng Con 1997 2E+08 Buôn Cƣ Kanh

4650 1 H Gan Mlô Chủ hộ 1984 Buôn Cƣ Kanh 3 3 750.000    2.250.000            

4651 2 H Loanh Mlô Con 2005 Buôn Cƣ Kanh

4652 3 H Biêu Mlô Con 2006 Buôn Cƣ Kanh

4653 1 H Li Mlô Chủ hộ 1950 2E+08 Buôn Cƣ Kanh 2 2 750.000    1.500.000            

4654 2 H Nĩa Mlô Con 1987 Buôn Cƣ Kanh

4655 1 H Muir Mlô Chủ hộ 1992 2E+08 Buôn Cƣ Kanh 2 2 750.000    1.500.000            

4656 2 H Sêwi Mlô Con 2013 Buôn Cƣ Kanh

4657 1 H Mun Mlô Chủ hộ 1959 Buôn Cƣ Kanh 2 2 750.000    1.500.000            

4658 2 Y Kuin Mlô Con 2000 Buôn Cƣ Kanh

4659 1 H Nang Niê Chủ hộ 1970 2E+08 Buôn Cƣ Kanh 4 4 750.000    3.000.000            

4660 2 H Laih Niê Con 1988 2E+08 Buôn Cƣ Kanh

4661 3 Y Thõ Niê Con 1998 Buôn Cƣ Kanh

4662 4 Y Tuân Niê Cháu 2012 Buôn Cƣ Kanh

4663 1 H Nguôm Mlô Chủ hộ 1979 2E+08 Buôn Cƣ Kanh 6 6 750.000    4.500.000            

4664 2 Y Jon Niê Chồng 1976 Buôn Cƣ Kanh
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4665 3 Y Giap Mlô Con 2015 Buôn Cƣ Kanh

4666 4 Y Giăm Mlô Con 1999 Buôn Cƣ Kanh

4667 5 H Riên Mlô Con 2003 Buôn Cƣ Kanh

4668 6 Y Lak Mlô Con 2013 Buôn Cƣ Kanh

4669 1 H Rin Niê Chủ hộ 1980 Buôn Cƣ Kanh 6 6 750.000    4.500.000            

4670 2 Y Thữ Niê Con 2003 Buôn Cƣ Kanh

4671 3 Y Tha Niê Con 2006 Buôn Cƣ Kanh

4672 4 H Sơn Hiêng Niê Con 2010 Buôn Cƣ Kanh

4673 5 Y Anh Niê Con 2016 Buôn Cƣ Kanh

4674 6 H Neri A Niê Con 2013 Buôn Cƣ Kanh

4675 1 H Sri Kriêng Chủ hộ 1970 Buôn Cƣ Kanh 9 9 750.000    6.750.000            

4676 2 Y Rung Kriêng Con 1995 Buôn Cƣ Kanh

4677 3 H Nger Kriêng Con 1997 Buôn Cƣ Kanh

4678 4 H Hiên Kriêng Con 1999 Buôn Cƣ Kanh

4679 5 H Rebeka Kriêng Con 2001 Buôn Cƣ Kanh

4680 6 Y Reng Kriêng Con 2004 Buôn Cƣ Kanh

4681 7 Y Răng Kriêng Con 2006 Buôn Cƣ Kanh

4682 8 Y Đơ Rin Kriêng Cháu 2012 Buôn Cƣ Kanh

4683 9 Y Rô Sen Kriêng Cháu 2015 Buôn Cƣ Kanh

4684 1 H Yuôn Niê Chủ hộ 1968 Buôn Cƣ Kanh 4 4 750.000    3.000.000            

4685 2 H Jũ Niê Con 1994 Buôn Cƣ Kanh

4686 3 H Hinh Niê Con 1999 Buôn Cƣ Kanh

4687 4 Y Tam Niê Cháu 2011 Buôn Cƣ Kanh

4688 1 Nguyễn Minh Đức Chủ hộ 1995 2E+08 Buôn Cƣ Kanh 4 4 750.000    3.000.000            
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4689 2 H Trinh Niê Kđăm Vợ 1994 2E+08 Buôn Cƣ Kanh

4690 3 Niê Kđăm Nguyễn Thị Vy Con 2013 Buôn Cƣ Kanh

4691 4 Niê Kđăm Nguyễn Anh Đào Con 2018 Buôn Cƣ Kanh

4692 1 Y Hiu Niê Chủ hộ 1988 2E+08 Buôn Cƣ Kanh 4 4 750.000    3.000.000            

4693 2 H Wuăt Byă Vợ 1987 Buôn Cƣ Kanh

4694 3 Y Hiếu Byă Con 2009 Buôn Cƣ Kanh

4695 4 Y Hảo Byă Con 2015 Buôn Cƣ Kanh

4696 1 Y Hoach Niê Chủ hộ 1986 2E+08 Buôn Cƣ Kanh 4 4 750.000    3.000.000            

4697 2 H Tlan Niê Vợ 1990 Buôn Cƣ Kanh

4698 3 Y Hut Niê Con 2011 Buôn Cƣ Kanh

4699 4 Y Đinh Niê Con 2012 Buôn Cƣ Kanh

4700 1 Y Hôch Niê Chủ hộ 1984 Buôn Cƣ Kanh 4 4 750.000    3.000.000            

4701 2 H Nam Niê Vợ 1986 Buôn Cƣ Kanh

4702 3 H Yuma Niê Con 2007 Buôn Cƣ Kanh

4703 4 Y Tinh Niê Con 2009 Buôn Cƣ Kanh

4704 1 Y Huê Mlô Chủ hộ 1966 2E+08 Buôn Cƣ Kanh 6 6 750.000    4.500.000            

4705 2 H Nguê Niê Vợ 1958 2E+08 Buôn Cƣ Kanh

4706 3 Y Dhion Niê Con 1993 2E+08 Buôn Cƣ Kanh

4707 4 H Liang Niê Con 1995 Buôn Cƣ Kanh

4708 5 H Sơ Ran Niê Cháu 2013 Buôn Cƣ Kanh

4709 6 Y Srin Niê Cháu 2016 Buôn Cƣ Kanh

4710 1 Y Hun Mlô Chủ hộ 1981 Buôn Cƣ Kanh 4 4 750.000    3.000.000            

4711 2 H Yêu Mlô Vợ 1978 Buôn Cƣ Kanh

4712 3 H Hăng Mlô Con 1999 Buôn Cƣ Kanh
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4713 4 H Hat Mlô Con 2005 Buôn Cƣ Kanh

4714 1 Y Hwuăt Knul Chủ hộ 1946 2E+08 Buôn Cƣ Kanh 3 3 750.000    2.250.000            

4715 2 H Mót Mlô Vợ 1953 Buôn Cƣ Kanh

4716 3 H Xƣng Mlô Con 2000 Buôn Cƣ Kanh

4717 1 Y Khiên Niê Chủ hộ 1971 2E+08 Buôn Cƣ Kanh 9 9 750.000    6.750.000            

4718 2 H Nễn Mlô Vợ 1968 Buôn Cƣ Kanh

4719 3 Y Rô Meo Mlô Con 1994 2E+08 Buôn Cƣ Kanh

4720 4 Y Hiu Mlô Con 1998 Buôn Cƣ Kanh

4721 5 Y Duy Mlô Con 1996 Buôn Cƣ Kanh

4722 6 Y Prung Mlô Con 2000 Buôn Cƣ Kanh

4723 7 Y Prao Mlô Con 2004 Buôn Cƣ Kanh

4724 8 H Chung Hy Mlô Con 2008 Buôn Cƣ Kanh

4725 9 H Mak Mlô Con 2010 Buôn Cƣ Kanh

4726 1 Y Khôi Niê Chủ hộ 1975 Buôn Cƣ Kanh 8 8 750.000    6.000.000            

4727 2 H Neo Niê Vợ 1975 Buôn Cƣ Kanh

4728 3 Y Thiêm Niê Con 1999 Buôn Cƣ Kanh

4729 4 H Phuinh Niê Con 2002 Buôn Cƣ Kanh

4730 5 Y Yas Niê Con 2006 Buôn Cƣ Kanh

4731 6 Y Dieeo Niê Con 2007 Buôn Cƣ Kanh

4732 7 Y Tƣơng Niê Con 2009 Buôn Cƣ Kanh

4733 8 Y Cƣớc Niê Con 2019 Buôn Cƣ Kanh

4734 1 Y Krễn Mlô Chủ hộ 1967 2E+08 Buôn Cƣ Kanh 7 7 750.000    5.250.000            

4735 2 H Lem Byă Vợ 1970 Buôn Cƣ Kanh

4736 3 H Lich Byă Con 1991 2E+08 Buôn Cƣ Kanh
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4737 4 H Raih Byă Con 1999 Buôn Cƣ Kanh

4738 5 H Rơm Byă Con 2000 Buôn Cƣ Kanh

4739 6 H Mrơng Byă Con 2003 Buôn Cƣ Kanh

4740 7 Y Lot Byă Con 2006 Buôn Cƣ Kanh

4741 1 Y Krễn Niê Chủ hộ 1966 Buôn Cƣ Kanh 5 5 750.000    3.750.000            

4742 2 H Dria Niê Vợ 1960 Buôn Cƣ Kanh

4743 3 Y Liêm Niê Con 1995 Buôn Cƣ Kanh

4744 4 Y Khiêm Niê Con 1997 Buôn Cƣ Kanh

4745 5 H Rin Niê Con 2001 Buôn Cƣ Kanh

4746 1 Y Năm B.Yã Chủ hộ 1945 2E+08 Buôn Cƣ Kanh 2 2 750.000    1.500.000            

4747 2 H Blƣih Kriêng Vợ 1948 2E+08 Buôn Cƣ Kanh

4748 1 Y Nam Niê Chủ hộ 1982 2E+08 Buôn Cƣ Kanh 6 6 750.000    4.500.000            

4749 2 H Nuăt Mlô Vợ 1977 2E+08 Buôn Cƣ Kanh

4750 3 H Ngŏk Mlô Con 2001 Buôn Cƣ Kanh

4751 4 H Mai Mlô Con 2007 Buôn Cƣ Kanh

4752 5 Y Sen Mlô Con 2012 Buôn Cƣ Kanh

4753 6 H Diên Mlô Cháu 2018 Buôn Cƣ Kanh

4754 1 Y Ngơn Mlô Chủ hộ 1987 2E+08 Buôn Cƣ Kanh 5 5 750.000    3.750.000            

4755 2 H Lông Niê Vợ 1988 Buôn Cƣ Kanh

4756 3 Y Tiêp Niê Con 2005 Buôn Cƣ Kanh

4757 4 Y Kiêt Niê Con 2011 Buôn Cƣ Kanh

4758 5 H Loan Niê Con 2015 Buôn Cƣ Kanh

4759 150 1 Y Ơng Mlô Chủ hộ 1939 2E+08 Buôn Cƣ Kanh 1 0 750.000                             -   BTXH

4760 1 Y Phát Mlô Chủ hộ 1992 Buôn Cƣ Kanh 4 4 750.000    3.000.000            
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4761 2 H Juaih Kriêng Vợ 1994 Buôn Cƣ Kanh

4762 3 Y Phi Lip Kriêng Con 2011 Buôn Cƣ Kanh

4763 4 Y Dung Kriêng Con 2015 Buôn Cƣ Kanh

4764 1 Y Preo Mlô Chủ hộ 1975 2E+08 Buôn Cƣ Kanh 8 8 750.000    6.000.000            

4765 2 H Đong Mlô Vợ 1975 Buôn Cƣ Kanh

4766 3 H Jăn Mlô Con 1995 Buôn Cƣ Kanh

4767 4 H Mƣng Mlô Con 1999 Buôn Cƣ Kanh

4768 5 H Xuân Mlô Con 2002 Buôn Cƣ Kanh

4769 6 H Kuên Mlô Con 2004 Buôn Cƣ Kanh

4770 7 H Blôi Mlô Con 1999 Buôn Cƣ Kanh

4771 8 H Uôn Mlô Cháu 2015 Buôn Cƣ Kanh

4772 1 Y Salem Kriêng Chủ hộ 1973 2E+08 Buôn Cƣ Kanh 6 6 750.000    4.500.000            

4773 2 H Jũ Mlô Vợ 1973 2E+08 Buôn Cƣ Kanh

4774 3 H Uinh Mlô Con 1996 2E+08 Buôn Cƣ Kanh

4775 4 Y Mƣn Mlô Con 1999 Buôn Cƣ Kanh

4776 5 H Tuyêt Mlô Con 2005 Buôn Cƣ Kanh

4777 6 Y Linh Mlô Cháu 2012 Buôn Cƣ Kanh

4778 1 Y Thu Mlô Chủ hộ 1992 2E+08 Buôn Cƣ Kanh 3 3 750.000    2.250.000            

4779 2 H Bhet Niê Vợ 1993 2E+08 Buôn Cƣ Kanh

4780 3 H Suky Niê Con 2011 Buôn Cƣ Kanh

4781 1 Y Thƣơng Mlô Chủ hộ 1978 2E+08 Buôn Cƣ Kanh 6 6 750.000    4.500.000            

4782 2 H Wen Mlô Vợ 1984 Buôn Cƣ Kanh

4783 3 Y Că Mlô Con 1999 Buôn Cƣ Kanh

4784 4 Y Thanh Mlô Con 2000 Buôn Cƣ Kanh
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4785 5 Y Dol Mlô Con 2006 Buôn Cƣ Kanh

4786 6 H Lêna Mlô Con 2010 Buôn Cƣ Kanh

4787 1 Y Thuyết Kbuôr Chủ hộ 1990 2E+08 Buôn Cƣ Kanh 3 3 750.000    2.250.000            

4788 2 H Bui Niê Kđăm Vợ 1996 2E+08 Buôn Cƣ Kanh

4789 3 H An Niê Con 2016 Buôn Cƣ Kanh

4790 1 Y Tôni Êban Chủ hộ 1994 Buôn Cƣ Kanh 3 3 750.000    2.250.000            

4791 2 H Ngăn Niê Vợ 1996 Buôn Cƣ Kanh

4792 3 H Mison Niê Con 2014 Buôn Cƣ Kanh

4793 1 Y Tri Niê Chủ hộ 1970 Buôn Cƣ Kanh 9 9 750.000    6.750.000            

4794 2 H Sơ Mel Mlô Vợ 1973 Buôn Cƣ Kanh

4795 3 Y Za Mlô Con 1995 Buôn Cƣ Kanh

4796 4 Y Zui Mlô Con 1997 Buôn Cƣ Kanh

4797 5 Y Nên Mlô Con 2000 Buôn Cƣ Kanh

4798 6 Y Sanh Mlô Con 2004 Buôn Cƣ Kanh

4799 7 Y Kiu Mlô Con 2007 Buôn Cƣ Kanh

4800 8 Y Ru Mlô Con 2014 Buôn Cƣ Kanh

4801 9 Y Maru Mlô Con 2014 Buôn Cƣ Kanh

4802 1 Y Trƣơng Kriêng Chủ hộ 1985 Buôn Cƣ Kanh 4 4 750.000    3.000.000            

4803 2 H Mơ Ô Mlô Vợ 1981 Buôn Cƣ Kanh

4804 3 Y Ploăt Mlô Con 2007 Buôn Cƣ Kanh

4805 4 H Nhi Mlô Con 2016 Buôn Cƣ Kanh

4806 1 Y Wol Niê Chủ hộ 1990 2E+08 Buôn Cƣ Kanh 5 5 750.000    3.750.000            

4807 2 H Đin Niê Vợ 1995 2E+08 Buôn Cƣ Kanh

4808 3 Y Drai Ly Niê Con 2008 Buôn Cƣ Kanh160
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4809 4 Y Drai Săp Niê Con 2010 Buôn Cƣ Kanh

4810 5 Y Gô Si Niê Con 2014 Buôn Cƣ Kanh

4811 1 Y Wôn Niê Chủ hộ 1981 Buôn Cƣ Kanh 4 4 750.000    3.000.000            

4812 2 H Hƣơng Bkrông Vợ 1998 Buôn Cƣ Kanh

4813 3 Y Jar Bkrông Con 2016 Buôn Cƣ Kanh

4814 4 Y Ken Bkrông Con 2018 Buôn Cƣ Kanh

4815 1 Bùi Tấn Phúc Chủ hộ 1985 2E+08 Thôn Ea Klang 4 4 750.000    3.000.000            

4816 2 Trần Thị Hà Vợ 1993 2E+08 Thôn Ea Klang

4817 3 Bùi Trần Xuân Huy Con 2012 Thôn Ea Klang

4818 4 Bùi Trần Ngọc Nhi Con 2018 Thôn Ea Klang

4819 1 Bùi Thị Nâng Chủ hộ 1983 2E+08 Thôn Ea Klang 4 4 750.000    3.000.000            

4820 2 Trần Hữu Thiện Chồng 1981 2E+08 Thôn Ea Klang

4821 3 Trần Hữu Sơn Con 2006 Thôn Ea Klang

4822 4 Trần Hữu Hƣng Con 2009 Thôn Ea Klang

4823 1 Cao Bá Hùng Chủ hộ 1987 2E+08 Thôn Ea Klang 5 5 750.000    3.750.000            

4824 2 Nguyễn Thị Lan Nƣơng Vợ 1989 2E+08 Thôn Ea Klang

4825 3 Cao Thị Nƣơng Tâm Con 2012 Thôn Ea Klang

4826 4 Cao Bá Trọng Con 2016 Thôn Ea Klang

4827 5 Cao Trọng Tấn Con 2018 Thôn Ea Klang

4828 1 Đặng Thái Thịnh Chủ hộ 1990 Thôn Ea Klang 4 4 750.000    3.000.000            

4829 2 H Lữn Ayũn Vợ 1991 Thôn Ea Klang

4830 3 Đặng Thanh Mây Ayũn Con 2012 Thôn Ea Klang

4831 4 Đặng Thanh Xuân Ayũn Con 2014 Thôn Ea Klang

4832 1 Đào Thị Tý Chủ hộ 1951 2E+08 Thôn Ea Klang 2 2 750.000    1.500.000            
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4833 2 Phạm Văn Khoản Chồng 1948 2E+08 Thôn Ea Klang

4834 1 H Bliăp Niê Chủ hộ 1966 2E+08 Thôn Ea Klang 4 4 750.000    3.000.000            

4835 2 H Tra Niê Con 2004 Thôn Ea Klang

4836 3 Y Minh Gút Niê Con 2006 Thôn Ea Klang

4837 4 Y Lem Niê Cháu 2018 Thôn Ea Klang

4838 1 Huỳnh Văn Ngọc Chủ hộ 1983 Thôn Ea Klang 2 2 750.000    1.500.000            

4839 2 Đỗ Thị Thu Hiền Vợ 1986 2E+08 Thôn Ea Klang

4840 1 Huỳnh Xuân Phát Chủ hộ 1983 2E+08 Thôn Ea Klang 4 4 750.000    3.000.000            

4841 2 Trần Thị Hợp Vợ 1982 Thôn Ea Klang

4842 3 Huỳnh Thị Thùy Trang Con 2006 Thôn Ea Klang

4843 4 Huỳnh Thị Hồng Hạnh Con 2012 Thôn Ea Klang

4844 1 Ksơr Ngao Chủ hộ 1969 Thôn Ea Klang 4 4 750.000    3.000.000            

4845 2 Kpă H Bom Vợ 1973 Thôn Ea Klang

4846 3 Kpă Thơ Con 2003 Thôn Ea Klang

4847 4 H Thu Kpă Con 2008 Thôn Ea Klang

4848 1 Lê Văn Trọng Chủ hộ 1965 Thôn Ea Klang 5 5 750.000    3.750.000            

4849 2 Hoàng Thị Kiếm Vợ 1979 2E+08 Thôn Ea Klang

4850 3 Lê Minh Đức Con 1999 2E+08 Thôn Ea Klang

4851 4 Lê Minh Long Con 2002 2E+08 Thôn Ea Klang

4852 5 Lê Minh Thành Con 2013 Thôn Ea Klang

4853 1 Nguyễn Hữu Sự Chủ hộ 1989 2E+08 Thôn Ea Klang 3 3 750.000    2.250.000            

4854 2 Phạm Thị Hiệp Vợ 1992 2E+08 Thôn Ea Klang

4855 3 Nguyễn Tuấn Kiệt Con 2017 Thôn Ea Klang

4856 1 Nguyễn Khánh Ly Chủ hộ 1988 2E+08 Thôn Ea Klang 3 3 750.000    2.250.000            
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4857 2 Phạm Thị Hồng Oanh Vợ 1990 2E+08 Thôn Ea Klang

4858 3 Nguyễn Thái An Con 2018 Thôn Ea Klang

4859 1 Nguyễn Ngọc Hoanh Chủ hộ 1987 Thôn Ea Klang 4 3 750.000    2.250.000            

4860 2 Nguyễn Thị Thúy Vợ 1985 Thôn Ea Klang

4861 3 Nguyễn Hậu Phƣơng Con 2007 Thôn Ea Klang

4862 4 Nguyễn Trƣờng Tìm Con 2002 Thôn Ea Klang BTXH

4863 1 Nguyễn Thành Long Chủ hộ 1980 2E+08 Thôn Ea Klang 4 4 750.000    3.000.000            

4864 2 Bùi Thị Diên Vợ 1993 1E+08 Thôn Ea Klang

4865 3 Nguyễn Kiều An Con 2013 Thôn Ea Klang

4866 4 Nguyễn Chí Khang Con 2017 Thôn Ea Klang

4867 1 Nguyễn Thị Hoan Chủ hộ 1976 2E+08 Thôn Ea Klang 4 4 750.000    3.000.000            

4868 2 Phạm Thị Lan Sinh Con 2000 Thôn Ea Klang

4869 3 Phạm Mạnh Cƣờng Con 2007 Thôn Ea Klang

4870 4 Phạm Tƣ Tố Nhƣ Con 2019 Thôn Ea Klang

4871 1 Nguyễn Thị Khanh Chủ hộ 1979 2E+08 Thôn Ea Klang 3 3 750.000    2.250.000            

4872 2 Lê Thị Khánh Ly Con 2017 Thôn Ea Klang

4873 3 Lê Quán Đan Con 2008 Thôn Ea Klang

4874 1 Nguyễn Thị Thuận Chủ hộ 1949 2E+08 Thôn Ea Klang 5 5 750.000    3.750.000            

4875 2 Phan Hoàng Lanh Con 1978 2E+08 Thôn Ea Klang

4876 3 Lê Thị Lang Con dâu 1981 2E+08 Thôn Ea Klang

4877 4 Phan Hoàng Việt Khoa Cháu 2012 Thôn Ea Klang

4878 5 Phan Hoàng Việt Thắng Cháu 2013 Thôn Ea Klang

4879 1 Nguyễn Văn Lý Chủ hộ 1972 2E+08 Thôn Ea Klang 5 5 750.000    3.750.000            

4880 2 Trần Thị Huệ Vợ 1972 2E+08 Thôn Ea Klang
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4881 3 Nguyễn Thanh Hiền Con 1998 Thôn Ea Klang

4882 4 Nguyễn Thị Nguyễn Huyền Con 2005 Thôn Ea Klang

4883 5 Nguyễn Thị Thanh Thu Con 2006 Thôn Ea Klang

4884 1 Phạm Công Tuấn Chủ hộ 1982 2E+08 Thôn Ea Klang 4 4 750.000    3.000.000            

4885 2 Nguyễn Thị Tuyết Mai Vợ 1984 2E+08 Thôn Ea Klang

4886 3 Phạm Nguyễn Quỳnh Anh Con 2007 Thôn Ea Klang

4887 4 Phạm Báo Minh Con 2013 Thôn Ea Klang

4888 1 Phạm Thị Tuyết Chủ hộ 1945 2E+08 Thôn Ea Klang 2 2 750.000    1.500.000            

4889 2 Dƣơng Văn Tiến Con 1982 2E+08 Thôn Ea Klang

4890 1 Phạm Văn Thêm Chủ hộ 1985 Thôn Ea Klang 6 5 750.000    3.750.000            

4891 2 Phạm Thị Thƣ Vợ 1991 Thôn Ea Klang

4892 3 Phạm Gia Nhân Con 2013 Thôn Ea Klang

4893 4 Phạm Thị Minh Nguyệt Con 2015 Thôn Ea Klang

4894 5 Phạm Thành Công Con 2018 Thôn Ea Klang

4895 6 Phạm Văn Phƣơng Anh 1983 Thôn Ea Klang BTXH

4896 1 Phan Hội Chủ hộ 1973 2E+08 Thôn Ea Klang 6 6 750.000    4.500.000            

4897 2 Bùi Thị Ngọc Loan Vợ 1977 2E+08 Thôn Ea Klang

4898 3 Phan Hồng Tân Con 2000 Thôn Ea Klang

4899 4 Phan Bùi Thị Hồng Uyên Con 2001 Thôn Ea Klang

4900 5 Phan Bùi Bình Con 2004 Thôn Ea Klang

4901 6 Phan Bùi Hồng Phƣợng Con 2005 Thôn Ea Klang

4902 1 Phan Văn Hiếu Chủ hộ 1979 2E+08 Thôn Ea Klang 5 5 750.000    3.750.000            

4903 2 Trịnh Thị Mỹ Hạnh Vợ 1998 2E+08 Thôn Ea Klang

4904 3 Phan Thị Bích Thùy Con 2010 Thôn Ea Klang
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4905 4 Phan Ngọc Diễm Quỳnh Con 2013 Thôn Ea Klang

4906 5 Phan Quỳnh Anh Con 2016 Thôn Ea Klang

4907 1 Nguyễn Thị Tám Chủ hộ 1983 2E+08 Thôn Ea Klang 4 2 750.000    1.500.000            BTXH

4908 2 Thái Hoàng Lâm Con 2013 Thôn Ea Klang

4909 3 Thái Hoàng Long Con 2015 Thôn Ea Klang

4910 4 Thái Thị Thảo Nguyên Con 2010 Thôn Ea Klang BTXH

4911 1 Trần Đình Hùng Chủ hộ 1979 18/03/1979 Thôn Ea Klang 4 4 750.000    3.000.000            

4912 2 Nguyễn Thị Quyên Vợ 1985 2E+08 Thôn Ea Klang

4913 3 Trần Đình Hƣng Con 2008 Thôn Ea Klang

4914 4 Trần Thị Bảo Hân Con 2012 Thôn Ea Klang

4915 1 Trần Thị Thúy Chủ hộ 1971 2E+08 Thôn Ea Klang 3 3 750.000    2.250.000            

4916 2 Trần Xuân Đạt Con 1993 Thôn Ea Klang

4917 3 Trần Vinh Quang Con 1995 Thôn Ea Klang

4918 1 Vũ Thị Bốn Chủ hộ 1968 2E+08 Thôn Ea Klang 3 3 750.000    2.250.000            

4919 2 Nguyễn Ngọc Nam Con 1993 2E+08 Thôn Ea Klang

4920 3 Nguyễn Ngọc Ninh Con 1997 2E+08 Thôn Ea Klang

4921 1 Y Bliêt Mlô Chủ hộ 1950 2E+08 Thôn Ea Klang 4 4 750.000    3.000.000            

4922 2 H Lieo Niê Vợ 1963 2E+08 Thôn Ea Klang

4923 3 Y Kốp Niê Con 2002 Thôn Ea Klang

4924 4 H Lipit Niê Con 2002 Thôn Ea Klang

4925 1 Chiêm Xài Huồi Chủ hộ 1947 2E+08 Buôn Ea Kắp 2 2 750.000    1.500.000            

4926 2 Trân Thị Kim Hiền Con 1989 2E+08 Buôn Ea Kắp

4927 191 1 Dƣơng Đức Thái Chủ hộ 1958 Buôn Ea Kắp 1 1 750.000    750.000               

4928 1 Hoàng Đăng Tuân Chủ hộ 1963 2E+08 Buôn Ea Kắp 4 3 750.000    2.250.000            
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4929 2 Trịnh Thị Vinh Vợ 1966 2E+08 Buôn Ea Kắp

4930 3 Hoàng Đăng Mạnh Con 1995 Buôn Ea Kắp BTXH

4931 4 Hoàng Đăng Huy Con 2003 Buôn Ea Kắp

4932 1 Ngô Văn Nam Chủ hộ 1970 Buôn Ea Kắp 5 5 750.000    3.750.000            

4933 2 Trần Thị Quýt Vợ 1971 Buôn Ea Kắp

4934 3 Ngô Thị Thơm Con 1995 Buôn Ea Kắp

4935 4 Trần Thị Quyến Mẹ 1928 Buôn Ea Kắp

4936 5 Nguyễn Hoàng Gia Huy Cháu 2010 Buôn Ea Kắp

4937 1 Ngô Văn Quý Chủ hộ 1993 Buôn Ea Kắp 3 3 750.000    2.250.000            

4938 2 Tăng Thị Huệ Vợ 1996 Buôn Ea Kắp

4939 3 Ngô Ngọc Bảo Trâm Con 2012 Buôn Ea Kắp

4940 1 Nguyễn Ngọc Anh Chủ hộ 1979 Buôn Ea Kắp 7 7 750.000    5.250.000            

4941 2 Nguyễn Thị Lệ Vợ 1979 2E+08 Buôn Ea Kắp

4942 3 Nguyễn Ngọc Mỹ Con 2005 Buôn Ea Kắp

4943 4 Nguyễn Ngọc Pháp Con 2007 Buôn Ea Kắp

4944 5 Nguyễn Ngọc Nhật Con 2013 Buôn Ea Kắp

4945 6 Nguyễn Thị Nhƣ Ý Con 2016 Buôn Ea Kắp

4946 7 Nguyễn Ngọc Phi Con 2018 Buôn Ea Kắp

4947 1 Nguyễn Ngọc Dũng Chủ hộ 1956 2E+08 Buôn Ea Kắp 8 8 750.000    6.000.000            

4948 2 Nguyễn Thị Phƣớc Vợ 1963 Buôn Ea Kắp

4949 3 Nguyễn Thị Nga Con 1991 2E+08 Buôn Ea Kắp

4950 4 Nguyễn Ngọc Phát Con 2004 Buôn Ea Kắp

4951 5 Nguyễn Ngọc Phát Con 2013 Buôn Ea Kắp

4952 6 Hồ Ngọc Trúc Diễm Cháu 2015 Buôn Ea Kắp
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4953 7 Hồ Ngọc Trúc My Cháu 2017 Buôn Ea Kắp

4954 8 Đoàn Thanh Nhi Cháu 2005 Buôn Ea Kắp

4955 1 Nguyễn Thanh Huân Chủ hộ 1978 2E+08 Buôn Ea Kắp 4 4 750.000    3.000.000            

4956 2 Lê Thị Hồng Hạnh Vợ 1989 2E+08 Buôn Ea Kắp

4957 3 Nguyễn Thanh Phong Con 2010 Buôn Ea Kắp

4958 4 Nguyễn Thị Minh Thƣ Con 2013 Buôn Ea Kắp

4959 1 Nguyễn Thị Chung Chủ hộ 1978 Buôn Ea Kắp 6 6 750.000    4.500.000            

4960 2 Nguyễn Văn Tý Con 1996 Buôn Ea Kắp

4961 3 Nguyễn Thị Duyên Con 1998 Buôn Ea Kắp

4962 4 Bùi Thị Thu Uyên Con dâu 2000 Buôn Ea Kắp

4963 5 Nguyễn Văn Tuấn Con 2000 Buôn Ea Kắp

4964 6 Nguyễn Văn Khôi Cháu 2018 Buôn Ea Kắp

4965 1 Nguyễn Văn Thi Chủ hộ 1977 2E+08 Buôn Ea Kắp 3 2 750.000    1.500.000            

4966 2 Nguyễn Văn Đăng Con 2007 Buôn Ea Kắp

4967 3 Nguyễn Văn Sang Con 2003 Buôn Ea Kắp BTXH

4968 1 Phạm Công Phúc Chủ hộ 1978 2E+08 Buôn Ea Kắp 4 4 750.000    3.000.000            

4969 2 Nguyễn Thị Lƣợng Vợ 1981 2E+08 Buôn Ea Kắp

4970 3 Phạm Nguyễn Duy Đạt Con 2006 Buôn Ea Kắp

4971 4 Phạm Nguyễn Gia Bảo Con 2008 Buôn Ea Kắp

4972 1 Phan Chuân Chủ hộ 1951 2E+08 Buôn Ea Kắp 4 4 750.000    3.000.000            

4973 2 Trƣơng Thị Mƣng Vợ 1952 2E+08 Buôn Ea Kắp

4974 3 Phan Văn Quý Con 1990 2E+08 Buôn Ea Kắp

4975 4 Phan Văn Phát Con 1992 2E+08 Buôn Ea Kắp

4976 1 Siu Sứ Chủ hộ 1976 2E+08 Buôn Ea Kắp 4 4 750.000    3.000.000            
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4977 2 H Mrăk Kbuôrk Vợ 1981 2E+08 Buôn Ea Kắp

4978 3 H Hồng Kbuôrk Con 2004 Buôn Ea Kắp

4979 4 H Yên Nhi Kbuôrk Con 2007 Buôn Ea Kắp

4980 1 Trần Sơn Bình Chủ hộ 1977 2E+08 Buôn Ea Kắp 4 4 750.000    3.000.000            

4981 2 Lê Thị Ngãi Vợ 1987 Buôn Ea Kắp

4982 3 Trần Đăng Ngôn Con 2018 Buôn Ea Kắp

4983 4 Trần Sơn Công Con 2003 Buôn Ea Kắp

4984 1 Y Dlal Mlô Chủ hộ 1980 Buôn Ea Kắp 3 3 750.000    2.250.000            

4985 2 H Ngát Ktla Vợ 1991 Buôn Ea Kắp

4986 3 Y Hùng Ktla Con 2015 Buôn Ea Kắp

4987 1 Y Lũa Niê Chủ hộ 1978 Buôn Ea Kắp 5 5 750.000    3.750.000            

4988 2 H Kơk Mlô Vợ 1982 2E+08 Buôn Ea Kắp

4989 3 Y Tạo Mlô Con 2000 Buôn Ea Kắp

4990 4 H Choăt Mlô Con 2003 Buôn Ea Kắp

4991 5 H Nhiên Mlô Con 2006 Buôn Ea Kắp

4992 1 Y Nôi Mlô Chủ hộ 1986 2E+08 Buôn Ea Kắp 4 4 750.000    3.000.000            

4993 2 H Lúp Niê Vợ 1987 2E+08 Buôn Ea Kắp

4994 3 H Hiên Nhi Niê Con 2008 Buôn Ea Kắp

4995 4 Y Khánh Niê Con 2012 Buôn Ea Kắp

4996 1 H Ma Ri Byă Chủ hộ 1997 Buôn Ea Kắp 4 4 750.000    3.000.000            

4997 2 Y Wiên Mlô Chồng 1973 Buôn Ea Kắp

4998 3 H Be On Byă Con 2014 Buôn Ea Kắp

4999 4 H Lo En Byă Con 2015 Buôn Ea Kắp

5000 1 Mai Thành Phƣơng Chủ hộ 1968 Buôn Ea Kắp 4 4 750.000    3.000.000            
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5001 2 Bùi Thị Bích Hƣơng Vợ 1970 Buôn Ea Kắp

5002 3 Mai Bảo Anh Minh Con 1998 Buôn Ea Kắp

5003 4 Mai Bảo Văn Chƣơng Con 2006 Buôn Ea Kắp

5004 1 Nguyễn Đức Lục Chủ hộ 1977 2E+08 Buôn Ea Kắp 4 4 750.000    3.000.000            

5005 2 Thái Thị Hoa Vợ 1983 2E+08 Buôn Ea Kắp

5006 3 Nguyễn Đức Tiến Thịnh Con 2011 Buôn Ea Kắp

5007 4 Nguyễn Đức Tiến Phát Con 2013 Buôn Ea Kắp

5008 1 Nguyễn Thanh Duy Chủ hộ 1970 Buôn Ea Kắp 3 3 750.000    2.250.000            

5009 2 Lê Thị Lan Vợ 1972 Buôn Ea Kắp

5010 3 Nguyễn Thanh Hiếu Con 1997 Buôn Ea Kắp

5011 1 Y Thiu Bkrông Chủ hộ 1983 Buôn Ea Kắp 6 6 750.000    4.500.000            

5012 2 H Mát Niê Vợ 1988 Buôn Ea Kắp

5013 3 Y Chung Niê Con 2007 Buôn Ea Kắp

5014 4 Y Bich Niê Con 2009 Buôn Ea Kắp

5015 5 Y Xeo Niê Con 2011 Buôn Ea Kắp

5016 6 H Lia Niê Con 2013 Buôn Ea Kắp

5017 1 Nguyễn Thị Trang Chủ hộ 1990 Buôn Ea Kắp 2 2 750.000    1.500.000            

5018 2 Lê Thị Thùy Tiên Con 2013 Buôn Ea Kắp

5019 1 Anh Văn Long Chủ hộ 1979 Thôn Ea My 5 5 750.000    3.750.000            

5020 2 Nguyễn Thị Lƣơng Vợ 1982 Thôn Ea My

5021 3 Anh Tiến Đạt Con 2004 Thôn Ea My

5022 4 Anh Tiến Giang Con 2012 Thôn Ea My

5023 5 Anh Thị Nhƣ Ý Con 2019 Thôn Ea My

5024 1 Âu Văn Quyền Chủ hộ 1948 Thôn Ea My 3 3 750.000    2.250.000            
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5025 2 Âu Văn Thành Con 1974 Thôn Ea My

5026 3 Trần Thị Luyện Con 1978 Thôn Ea My

5027 1 Cao Sỹ Mạnh Chủ hộ 1988 Thôn Ea My 4 4 750.000    3.000.000            

5028 2 Đinh Thị Cẩm Nhung Vợ 1990 Thôn Ea My

5029 3 Cao Thị Hoài Nhi Con 2012 Thôn Ea My

5030 4 Cao Hoàng Tâm Nhƣ Con 2013 Thôn Ea My

5031 1 Hoàng Huy Bình Chủ hộ 1983 Thôn Ea My 9 9 750.000    6.750.000            

5032 2 Hồ Thị Nữ Vợ 1987 Thôn Ea My

5033 3 Hoàng Trọng Nghĩa Con 2016 Thôn Ea My

5034 4 Hồ Văn Hắm Bố 1950 Thôn Ea My

5035 5 Nguyễn Thị Thơ Mẹ 1955 Thôn Ea My

5036 6 Hoàng Nhật Trƣờng Con 1997 Thôn Ea My

5037 7 Hoàng Bảo Ngọc Con 2002 Thôn Ea My

5038 8 Hoàng Anh Thảo Nguyên Con 2009 Thôn Ea My

5039 9 Hoàng Thanh Trà Con 2018 Thôn Ea My

5040 1 Hoàng Văn Bền Chủ hộ 1955 Thôn Ea My 5 5 750.000    3.750.000            

5041 2 Lê Thị Hòng Vợ 1957 Thôn Ea My

5042 3 Hoàng Văn Bộ Con 1980 Thôn Ea My

5043 4 Hoàng Văn Bách Con 1978 Thôn Ea My

5044 5 Hoàng Thị Thu Hoài Cháu 2004 Thôn Ea My

5045 1 Lê Văn Tới Chủ hộ 1982 2E+08 Thôn Ea My 5 5 750.000    3.750.000            

5046 2 Phan Thị Phƣợng Vợ 1987 2E+08 Thôn Ea My

5047 3 Lê Minh Châu Con 2016 Thôn Ea My

5048 4 Phan Thị Phƣơng Em 1994 Thôn Ea My
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5049 5 Phan Tuyết Vy Cháu 2016 Thôn Ea My

5050 1 Lƣu Văn Bích Chủ hộ 1988 2E+08 Thôn Ea My 4 4 750.000    3.000.000            

5051 2 Võ Thị Thanh Vợ 1993 2E+08 Thôn Ea My

5052 3 Lƣu Thị Ngọc Trân Con 2013 Thôn Ea My

5053 4 Lƣu Võ Thiên Ân Con 2015 Thôn Ea My

5054 1 Lƣu Văn Hào Chủ hộ 1987 2E+08 Thôn Ea My 5 5 750.000    3.750.000            

5055 2 Nguyễn Thị Lành Vợ 1987 2E+08 Thôn Ea My

5056 3 Lƣu Gia Hƣng Con 2009 Thôn Ea My

5057 4 Lƣu Quốc Huy Con 2010 Thôn Ea My

5058 5 Lƣu Bảo Hoàng Con 2019 Thôn Ea My

5059 1 Lƣu Văn Huyền Chủ hộ 1983 2E+08 Thôn Ea My 5 5 750.000    3.750.000            

5060 2 Nguyễn Thị Thái Vợ 1990 2E+08 Thôn Ea My

5061 3 Lƣu Dƣợc Vy Con 2008 Thôn Ea My

5062 4 Lƣu Đức Phi Con 2011 Thôn Ea My

5063 5 Lƣu Ngọc Diễm Con 2015 Thôn Ea My

5064 1 Mạch Thị Hồng Chủ hộ 1985 Thôn Ea My 3 3 750.000    2.250.000            

5065 2 Mã A Nghĩa Con 2015 Thôn Ea My

5066 3 Mã A Hải Chồng 1985 Thôn Ea My

5067 1 Nguyễn Bình Giang Chủ hộ 1986 Thôn Ea My 5 5 750.000    3.750.000            

5068 2 Ngô Thị Thảo Vợ 1984 Thôn Ea My

5069 3 Nguyễn Đức Trƣờng Con 2010 Thôn Ea My

5070 4 Nguyễn Bình An Con 2011 Thôn Ea My

5071 5 Nguyễn Bình Khánh Con 2017 Thôn Ea My

5072 1 Nguyễn Đình Trung Chủ hộ 1980 Thôn Ea My 5 5 750.000    3.750.000            

218

219

220

221

222

223

224

212



Ngƣời Hộ

Thành 

 viên 

hộ

Nam Nữ

A B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9=7x8 10

Tổng 

nhân 

khẩu 

trong hộ 

nghèo

Số 

nhân 

khẩu 

đƣợc 

hỗ trợ 

theo 

hộ 

nghèo 

Mức hỗ 

trợ: 

250.000 

đồng/khẩu/t

háng x 3 

tháng = 

750.000 

đồng

Tổng kinh phí

 hỗ trợ (đồng)
Ghi chúHọ và tên

Quan hệ 

với chủ 

hộ (chủ 

hộ; vợ, 

chồng; 

con; cha, 

mẹ; ông, 

bà; cháu; 

anh, em; 

khác)

Năm sinh
Số 

chứng 

minh 

nhân 

dân/Th

ẻ căn 

cƣớc 

công 

dân 

Địa chỉ, nơi cƣ trú

Số TT 

5073 2 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc Vợ 1988 Thôn Ea My

5074 3 Nguyễn Đình Thành Con 2018 Thôn Ea My

5075 4 Nguyễn Đình Đạt Con 2010 Thôn Ea My

5076 5 Nguyễn Đình Thắng Con 2016 Thôn Ea My

5077 1 Nguyễn Đức Kiểm Chủ hộ 1973 3E+08 Thôn Ea My 6 6 750.000    4.500.000            

5078 2 Nguyễn Thị Nhung Vợ 1991 2E+08 Thôn Ea My

5079 3 Nguyễn Thị Kim Ngân Con 2010 Thôn Ea My

5080 4 Nguyễn Thị Khánh Con 2012 Thôn Ea My

5081 5 Nguyễn Thị Quỳnh Nhƣ Con 2015 Thôn Ea My

5082 6 Nguyễn Trúc Ly Con 2017 Thôn Ea My

5083 1 Nguyễn Minh Hiếu Chủ hộ 1983 Thôn Ea My 4 4 750.000    3.000.000            

5084 2 Nguyễn Thị Cẩm Nhung Vợ 1987 Thôn Ea My

5085 3 Nguyễn Tài Danh Con 2011 Thôn Ea My

5086 4 Nguyễn Thiện Nhân Con 2017 Thôn Ea My

5087 1 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Chủ hộ 1985 Thôn Ea My 5 5 750.000    3.750.000            

5088 2 Cao Trọng Công Chồng 1978 Thôn Ea My

5089 3 Cao Trọng Tiến Con 2008 Thôn Ea My

5090 4 Cao Trọng Khang Con 2012 Thôn Ea My

5091 5 Nguyễn Thị Trà Giang Em 1994 Thôn Ea My

5092 1 Nguyễn Thị Rịu Chủ hộ 1993 2E+08 Thôn Ea My 3 3 750.000    2.250.000            

5093 2 Trần Công Quang Chồng 1992 2E+08 Thôn Ea My

5094 3 Trần Bảo Quyên Con 2016 Thôn Ea My

5095 1 Nguyễn Thị Tâm Chủ hộ 1975 2E+08 Thôn Ea My 5 4 750.000    3.000.000            

5096 2 Nguyễn Văn Sơn Chồng 1974 2E+08 Thôn Ea My BTXH
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5097 3 Nguyễn Thị Thanh Thúy Con 2006 Thôn Ea My

5098 4 Nguyễn Thị Thanh Hằng Con 2008 Thôn Ea My

5099 5 Nguyễn Thị Thanh Kiều Con 2010 Thôn Ea My

5100 1 Nguyễn Trọng Phƣơng Chủ hộ 1950 2E+08 Thôn Ea My 3 3 750.000    2.250.000            

5101 2 Hồ Thị Nhàn Vợ 1951 2E+08 Thôn Ea My

5102 3 Nguyễn Văn Tiến Con 1977 Thôn Ea My

5103 1 Nguyễn Văn Công Chủ hộ 1992 2E+08 Thôn Ea My 4 4 750.000    3.000.000            

5104 2 Tô Thị Mộng Duyên Vợ 1991 Thôn Ea My

5105 3 Nguyễn Văn Gia Bảo Con 2012 Thôn Ea My

5106 4 Nguyễn Văn Gia Nghĩa Con 2018 Thôn Ea My

5107 1 Nguyễn Văn Hạnh Chủ hộ 1950 Thôn Ea My 5 5 750.000    3.750.000            

5108 2 Phạm Thị Tin Vợ 1952 Thôn Ea My

5109 3 Nguyễn Thành Đô Con 1986 Thôn Ea My

5110 4 Nguyễn Văn Thắng Con 1993 Thôn Ea My

5111 5 Nguyễn Văn Nhất Con 1996 Thôn Ea My

5112 1 Nguyễn Văn Lịch Chủ hộ 1948 2E+08 Thôn Ea My 4 3 750.000    2.250.000            BTXH

5113 2 Nguyễn Thị Mỹ Vợ 1954 Thôn Ea My

5114 3 Nguyễn Văn Hoàng Con 1984 2E+08 Thôn Ea My

5115 4 Nguyễn Văn Long Con 1990 2E+08 Thôn Ea My

5116 1 Nguyễn Văn Thành Chủ hộ 1994 Thôn Ea My 3 3 750.000    2.250.000            

5117 2 Nguyễn Thị Hoài Vợ 1995 Thôn Ea My

5118 3 Nguyễn Mạnh Hùng Con 2018 Thôn Ea My

5119 1 Nguyễn Văn Thành Chủ hộ 1977 2E+08 Thôn Ea My 3 3 750.000    2.250.000            

5120 2 Nguyễn Trung Kiên Con 2005 Thôn Ea My
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5121 3 Nguyễn Thị Ngọc Anh Con 2008 Thôn Ea My

5122 1 Trần Văn Chƣơng Chủ hộ 1977 2E+08 Thôn Ea My 3 3 750.000    2.250.000            

5123 2 Huỳnh Thị Ngọc Lành Vợ 1972 Thôn Ea My

5124 3 Trần Khắc Tần Con 2015 Thôn Ea My

5125 1 Võ Văn Nậm Chủ hộ 1954 Thôn Ea My 3 3 750.000    2.250.000            

5126 2 Nguyễn Thị Niền Vợ 1962 Thôn Ea My

5127 3 Võ Văn Tài Con 1995 Thôn Ea My

5128 1 Vũ Thị Thu Chủ hộ 1988 Thôn Ea My 4 4 750.000    3.000.000            

5129 2 Nguyễn Thị Minh Phƣơng Con 2012 Thôn Ea My

5130 3 Nguyễn Thị Hƣơng Giang Con 2014 Thôn Ea My

5131 4 Nguyễn Hữu Phát Con 2019 Thôn Ea My

5132 1 Y Đa Wit Êban Chủ hộ 1993 Thôn Ea My 4 4 750.000    3.000.000            

5133 2 H Lát Bkrông Vợ 1994 Thôn Ea My

5134 3 Y Đê Nis Bkrông Con 2013 Thôn Ea My

5135 4 H Thảo Vy Bkrông Con 2016 Thôn Ea My

5136 1 Bùi Văn Đệ Chủ hộ 1984 Buôn Ea Sin 5 5 750.000    3.750.000            

5137 2 Bùi Thị Thơm Vợ 1986 Buôn Ea Sin

5138 3 Bùi Ngọc Ân Con 2010 Buôn Ea Sin

5139 4 Bùi Ngọc Tuấn Con 2014 Buôn Ea Sin

5140 5 Bùi Ngọc Tú Con 2014 Buôn Ea Sin

5141 1 Cầm Bá Mão Chủ hộ 1987 2E+08 Buôn Ea Sin 4 4 750.000    3.000.000            

5142 2 H Buê Niê Vợ 1988 2E+08 Buôn Ea Sin

5143 3 Y Luân Niê Con 2008 Buôn Ea Sin

5144 4 H Phƣơng Niê Con 2012 Buôn Ea Sin
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5145 1 Cầm Văn Quân Chủ hộ 1975 2E+08 Buôn Ea Sin 5 5 750.000    3.750.000            

5146 2 Cầm Thị Hoa Vợ 1980 2E+08 Buôn Ea Sin

5147 3 Cầm Thị Trƣơng Con 1997 Buôn Ea Sin

5148 4 Cầm Thị Nhung Con 2000 Buôn Ea Sin

5149 5 Cầm Thị Mai Con 2004 Buôn Ea Sin

5150 1 H Bi Niê Chủ hộ 1995 Buôn Ea Sin 4 4 750.000    3.000.000            

5151 2 Y Khanh Niê Con 2012 Buôn Ea Sin

5152 3 Y Khƣơng Niê Con 2016 Buôn Ea Sin

5153 4 Y Sin Niê Con 2018 Buôn Ea Sin

5154 1 H Biăp Niê Chủ hộ 1970 2E+08 Buôn Ea Sin 4 4 750.000    3.000.000            

5155 2 H Ly Ka Niê Vợ 2002 Buôn Ea Sin

5156 3 H Nét Niê Con 2003 Buôn Ea Sin

5157 4 H Hin Niê Cháu 2017 Buôn Ea Sin

5158 1 H Biăr Rcăm Chủ hộ 1982 2E+08 Buôn Ea Sin 2 2 750.000    1.500.000            

5159 2 Y Nan Rcăm Con 2010 Buôn Ea Sin

5160 1 H Bléc Kbuôr Chủ hộ 1959 Buôn Ea Sin 4 4 750.000    3.000.000            

5161 2 H Nhung Kbuôr Con 1995 Buôn Ea Sin

5162 3 Y Hoang Kbuôr Con 2014 Buôn Ea Sin

5163 4 Đinh Dế Khác 1991 2E+08 Buôn Ea Sin

5164 1 H Hem Mlô Chủ hộ 1971 Buôn Ea Sin 6 5 750.000    3.750.000            BTXH

5165 2 Y Bão Mlô Con 1994 Buôn Ea Sin

5166 3 Y Than Mlô Con 1995 Buôn Ea Sin

5167 4 H Lô Ra Mlô Con 2002 Buôn Ea Sin

5168 5 Y Taó Mlô Con 2010 Buôn Ea Sin
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5169 6 H Ri Na Mlô Con 2012 Buôn Ea Sin

5170 1 H Hlok Ayun Chủ hộ 1983 2E+08 Buôn Ea Sin 5 5 750.000    3.750.000            

5171 2 Y Trang Niê Con 1981 Buôn Ea Sin

5172 3 Y Glen Ayun Con 2007 Buôn Ea Sin

5173 4 Y Cham Ayun Con 2011 Buôn Ea Sin

5174 5 H Ka Mi Ayun Con 2004 Buôn Ea Sin

5175 1 H Huế Ayũn Chủ hộ 1982 2E+08 Buôn Ea Sin 3 3 750.000    2.250.000            

5176 2 Y Ky Ayũn Con 2000 Buôn Ea Sin

5177 3 H Loi Ayũn Con 2004 Buôn Ea Sin

5178 1 H Mich Ayũn Chủ hộ 1984 2E+08 Buôn Ea Sin 4 4 750.000    3.000.000            

5179 2 Cầm Thu Ayũn Con 2000 Buôn Ea Sin

5180 3 Cầm Thao My Ayũn Con 2010 Buôn Ea Sin

5181 4 H Ngọc Châu Ayũn Cháu 2017 Buôn Ea Sin

5182 1 H Nguôl Êban Chủ hộ 1987 2E+08 Buôn Ea Sin 9 9 750.000    6.750.000            

5183 2 H But Êban Con 2011 Buôn Ea Sin

5184 3 Y Thân Êban Con 2012 Buôn Ea Sin

5185 4 H Ngân Êban Con 2017 2E+08 Buôn Ea Sin

5186 5 Y Huênh Êban Em 1989 Buôn Ea Sin

5187 6 H It Êban Em 1993 2E+08 Buôn Ea Sin

5188 7 Y Kôya Êban Em 1997 Buôn Ea Sin

5189 8 H Bri Êban Em 1993 Buôn Ea Sin

5190 9 Y Đa Ni Êban Cháu 2018 Buôn Ea Sin

5191 1 H Nũt Rcăm Chủ hộ 1951 2E+08 Buôn Ea Sin 2 2 750.000    1.500.000            

5192 2 H Krêch Rcăm Con 1984 2E+08 Buôn Ea Sin
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5193 1 H Pria Niê Chủ hộ 1952 2E+08 Buôn Ea Sin 6 6 750.000    4.500.000            

5194 2 Nguyễn Văn Tiến Con 1974 Buôn Ea Sin

5195 3 H Ngen Niê Con 1981 Buôn Ea Sin

5196 4 H Hƣơng Niê Cháu 2000 Buôn Ea Sin

5197 5 H Phƣơng Niê Cháu 2002 Buôn Ea Sin

5198 6 Y Khƣơng Niê Cháu 2011 Buôn Ea Sin

5199 1 H Ruih Mlô Chủ hộ 1980 2E+08 Buôn Ea Sin 3 3 750.000    2.250.000            

5200 2 H Lem Mlô Con 2005 Buôn Ea Sin

5201 3 H Nữ Mlô Con 2012 Buôn Ea Sin

5202 1 H Tep Niê Chủ hộ 1990 Buôn Ea Sin 3 3 750.000    2.250.000            

5203 2 Lê Việt Anh Niê Con 2009 Buôn Ea Sin

5204 3 H Lê Na Niê Con 2016 Buôn Ea Sin

5205 1 H Win Niê Chủ hộ 1955 2E+08 Buôn Ea Sin 3 3 750.000    2.250.000            

5206 2 Y Dƣ Niê Con 1999 Buôn Ea Sin

5207 3 Y Tý Niê Con 2001 Buôn Ea Sin

5208 1 Ksor Kót Chủ hộ 1982 Buôn Ea Sin 5 5 750.000    3.750.000            

5209 2 H Riơ Ayun Mẹ 1942 Buôn Ea Sin

5210 3 H Rich Ayun Vợ 1987 2E+08 Buôn Ea Sin

5211 4 Y Vâng Ayun Cháu 2007 Buôn Ea Sin

5212 5 Y Khoa Ayun Cháu 2011 Buôn Ea Sin

5213 1 Lang Văn Ngân Chủ hộ 1977 2E+08 Buôn Ea Sin 5 5 750.000    3.750.000            

5214 2 H Nuãl Ayun Vợ 1984 2E+08 Buôn Ea Sin

5215 3 Lang Thị Lệ Con 2009 Buôn Ea Sin

5216 4 Lang Thanh Vũ Con 2011 Buôn Ea Sin
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5217 5 Lang Thanh Ví Con 2013 Buôn Ea Sin

5218 1 Lê Hữu Thức Chủ hộ 1980 2E+08 Buôn Ea Sin 4 4 750.000    3.000.000            

5219 2 Lê Thị Phƣơng Vợ 1983 2E+08 Buôn Ea Sin

5220 3 Lê Hữu Thông Con 2001 Buôn Ea Sin

5221 4 Lê Thị Thăm Con 2003 Buôn Ea Sin

5222 1 Lê Thọ Lƣơng Chủ hộ 1962 2E+08 Buôn Ea Sin 7 7 750.000    5.250.000            

5223 2 Trần Thị Ý Vợ 1959 2E+08 Buôn Ea Sin

5224 3 Lê Thị Út Lâm Con 1995 2E+08 Buôn Ea Sin

5225 4 Lê Ngọc Đông Trí Cháu 2011 Buôn Ea Sin

5226 5 Lê Thị Thu Hà Cháu 2010 Buôn Ea Sin

5227 6 Lê Ngọc Anh Tuấn Cháu 2012 Buôn Ea Sin

5228 7 Đỗ Ngọc Khánh Linh Cháu 2015 Buôn Ea Sin

5229 1 Ma Thị Sa Chủ hộ 1992 2E+08 Buôn Ea Sin 3 3 750.000    2.250.000            

5230 2 Ma Thị Kim Uyên Con 2010 Buôn Ea Sin

5231 3 Ma Khắc Anh Tuấn Con 2012 Buôn Ea Sin

5232 1 Nguyễn Văn Thêu Chủ hộ 1990 Buôn Ea Sin 4 4 750.000    3.000.000            

5233 2 H Dƣớ Niê Vợ 1996 Buôn Ea Sin

5234 3 Nguyễn Minh Khang Niê Con 2017 Buôn Ea Sin

5235 4 Nguyễn Bảo Ngọc Niê Con 2019 Buôn Ea Sin

5236 1 Trần Văn Thắng Chủ hộ 1986 2E+08 Buôn Ea Sin 5 5 750.000    3.750.000            

5237 2 Nguyên Thị Quế Vợ 1985 2E+08 Buôn Ea Sin

5238 3 Trần Thị Thanh Thảo Con 2008 Buôn Ea Sin

5239 4 Trần Thị Thuỳ Trang Con 2010 Buôn Ea Sin

5240 5 Trần Ngọc Ánh Con 2013 Buôn Ea Sin
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5241 1 Trịnh Đình Thủy Chủ hộ 1983 2E+08 Buôn Ea Sin 5 5 750.000    3.750.000            

5242 2 Nguyễn Thị Lúa Vợ 1983 2E+08 Buôn Ea Sin

5243 3 Trịnh Ngọc Minh Con 2005 Buôn Ea Sin

5244 4 Trịnh Ngọc Vƣơng Con 2005 Buôn Ea Sin

5245 5 Trịnh Ngọc Chiều Con 2017 Buôn Ea Sin

5246 1 Y Bhẽ Niê Chủ hộ 1952 2E+08 Buôn Ea Sin 3 3 750.000    2.250.000            

5247 2 H Biut Êban Vợ 1960 2E+08 Buôn Ea Sin

5248 3 H Ma Ry Êban Con 2018 Buôn Ea Sin

5249 1 Y Bhĩ Mlô Chủ hộ 1976 2E+08 Buôn Ea Sin 7 7 750.000    5.250.000            

5250 2 H Tok Niê Vợ 1975 2E+08 Buôn Ea Sin

5251 3 Y Đút Niê Con 1997 2E+08 Buôn Ea Sin

5252 4 Y Công Niê Con 2001 Buôn Ea Sin

5253 5 H Yông Niê Con 2003 Buôn Ea Sin

5254 6 Y Yan Niê Con 2006 Buôn Ea Sin

5255 7 H Nhun Niê Cháu 2016 Buôn Ea Sin

5256 1 Y Bliếu Niê Chủ hộ 1981 2E+08 Buôn Ea Sin 4 4 750.000    3.000.000            

5257 2 H Nót Ksơr Vợ 1986 2E+08 Buôn Ea Sin

5258 3 Y Đua Ksơr Con 2003 Buôn Ea Sin

5259 4 H Tuyết Ksơr Con 2009 Buôn Ea Sin

5260 1 Y Buôl Ayun Chủ hộ 1992 2E+08 Buôn Ea Sin 4 4 750.000    3.000.000            

5261 2 H Chu Niê Vợ 1991 Buôn Ea Sin

5262 3 Y Tùng Niê Con 2011 Buôn Ea Sin

5263 4 H Han Ra Niê Con 2019 Buôn Ea Sin

5264 1 Y Dan Knur Chủ hộ 1970 Buôn Ea Sin 6 6 750.000    4.500.000            
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5265 2 H Rai Êban Vợ 1975 2E+08 Buôn Ea Sin

5266 3 H Luên Êban Con 1998 Buôn Ea Sin

5267 4 Y Sa Mon Êban Con 2006 Buôn Ea Sin

5268 5 H Nguyệt Êban Con 2009 Buôn Ea Sin

5269 6 Y Dim Êban Con 1992 Buôn Ea Sin

5270 1 Y Đạt Ayun Chủ hộ 1989 2E+08 Buôn Ea Sin 5 5 750.000    3.750.000            

5271 2 H Duanh Niê Vợ 1986 2E+08 Buôn Ea Sin

5272 3 Y Nguyên Niê Con 2006 Buôn Ea Sin

5273 4 Y Quên Niê Con 2015 Buôn Ea Sin

5274 5 Y Duyên Niê Con 2010 Buôn Ea Sin

5275 1 Y Dhi Kbuôr Chủ hộ 1972 2E+08 Buôn Ea Sin 6 6 750.000    4.500.000            

5276 2 H Âm Ksơr Vợ 1975 Buôn Ea Sin

5277 3 H Hanh Ksơr Con 1997 2E+08 Buôn Ea Sin

5278 4 H Ha Ksơr Con 1999 Buôn Ea Sin

5279 5 H Ka Ksơr Con 2008 Buôn Ea Sin

5280 6 H An Ksơr Cháu 2017 Buôn Ea Sin

5281 1 Y Đhim Mlô Chủ hộ 1976 2E+08 Buôn Ea Sin 6 6 750.000    4.500.000            

5282 2 H Hem Mlô Vợ 1978 2E+08 Buôn Ea Sin

5283 3 Y Lý Niê Cháu 2016 Buôn Ea Sin

5284 4 H Mai Niê Con 1998 Buôn Ea Sin

5285 5 H Nhăm Niê Con 2001 Buôn Ea Sin

5286 6 H Nga Niê Con 2005 Buôn Ea Sin

5287 1 Y Diăc Kpơr Chủ hộ 1948 2E+08 Buôn Ea Sin 4 4 750.000    3.000.000            

5288 2 H Krua Niê Kdăm Vợ 1957 2E+08 Buôn Ea Sin
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5289 3 H Nĩ Niê Kdăm Con 1997 Buôn Ea Sin

5290 4 H Na Rin Niê Kđăm Con 2016 Buôn Ea Sin

5291 1 Y Đinh Kđoh Chủ hộ 1989 2E+08 Buôn Ea Sin 3 3 750.000    2.250.000            

5292 2 H Song Mlô Vợ 1991 2E+08 Buôn Ea Sin

5293 3 Y Lợi Mlô Con 2015 Buôn Ea Sin

5294 1 Y Doan Rmak Chủ hộ 1981 Buôn Ea Sin 3 2 750.000    1.500.000            Chết trƣớc T4

5295 2 H Sứ Aayũn Vợ 1978 2E+08 Buôn Ea Sin

5296 3 Y Yui Ayũn Con 2003 Buôn Ea Sin

5297 1 Y Doanh Ayun Chủ hộ 1994 Buôn Ea Sin 4 4 750.000    3.000.000            

5298 2 Sui H Glet Vợ 1995 Buôn Ea Sin

5299 3 Siu Lia Con 2013 Buôn Ea Sin

5300 4 Sui Khái Con 2013 Buôn Ea Sin

5301 1 Y Drăm Ayũn Chủ hộ 1970 2E+08 Buôn Ea Sin 8 8 750.000    6.000.000            

5302 2 H Ly Niê Vợ 1968 2E+08 Buôn Ea Sin

5303 3 Y Jô Niê Con 1999 Buôn Ea Sin

5304 4 H Kiêu Niê Con 1999 Buôn Ea Sin

5305 5 Y Chiến Niê Con 2002 Buôn Ea Sin

5306 6 H Luyên Niê Con 2005 Buôn Ea Sin

5307 7 Y Bin Niê Con 2007 Buôn Ea Sin

5308 8 Y Ngeo Niê Cháu 2017 Buôn Ea Sin

5309 1 Y Drung Ayun Chủ hộ 1977 2E+08 Buôn Ea Sin 5 5 750.000    3.750.000            

5310 2 H Suach Niê Vợ 1974 2E+08 Buôn Ea Sin

5311 3 Y Chiêu Niê Con 1996 Buôn Ea Sin

5312 4 H Lan Niê Con 2002 Buôn Ea Sin
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5313 5 H Thuần Niê Con 2017 Buôn Ea Sin

5314 1 Y HLũk Niê Chủ hộ 1964 2E+08 Buôn Ea Sin 5 5 750.000    3.750.000            

5315 2 H Biăp Mlô Vợ 1971 2E+08 Buôn Ea Sin

5316 3 H Thăm Mlô Con 2000 Buôn Ea Sin

5317 4 Y Yuk Mlô Con 2002 Buôn Ea Sin

5318 5 Y Danh Mlô Con 2011 Buôn Ea Sin

5319 1 Y Hat Niê Chủ hộ 1982 2E+08 Buôn Ea Sin 4 4 750.000    3.000.000            

5320 2 H Hlit Mlô Vợ 1984 2E+08 Buôn Ea Sin

5321 3 H Nri Mlô Con 2010 Buôn Ea Sin

5322 4 H Ni Mlô Con 2015 Buôn Ea Sin

5323 1 Y Hlƣ Kbuôr Chủ hộ 1960 2E+08 Buôn Ea Sin 6 6 750.000    4.500.000            

5324 2 H Bƣp Niê Vợ 1968 2E+08 Buôn Ea Sin

5325 3 H Mai Ly Niê Con 1998 Buôn Ea Sin

5326 4 H Mai Ri Niê Con 2003 Buôn Ea Sin

5327 5 H Navi Niê Cháu 2014 Buôn Ea Sin

5328 6 Nguyễn Ngọc Khang Lâm Cháu 2018 Buôn Ea Sin

5329 1 Y Hngăp Mlô Chủ hộ 1980 2E+08 Buôn Ea Sin 6 6 750.000    4.500.000            

5330 2 H Nem Niê Vợ 1981 2E+08 Buôn Ea Sin

5331 3 Y Wem Niê Con 2000 Buôn Ea Sin

5332 4 H Bẽ Niê Con 2003 Buôn Ea Sin

5333 5 H Thị Niê Con 2006 Buôn Ea Sin

5334 6 H Tra Niê Con 2008 Buôn Ea Sin

5335 1 Y Klu Ayun Chủ hộ 1989 Buôn Ea Sin 5 5 750.000    3.750.000            

5336 2 H Bri Êban Vợ 1991 Buôn Ea Sin
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5337 3 Y Ni Ka Êban Con 2012 Buôn Ea Sin

5338 4 Y Ni Ken Eban Con 2016 Buôn Ea Sin

5339 5 Y Ni Kit Êban Con 2018 Buôn Ea Sin

5340 1 Y Koăt Niê Chủ hộ 1968 2E+08 Buôn Ea Sin 7 7 750.000    5.250.000            

5341 2 H Căr Siu Vợ 1980 2E+08 Buôn Ea Sin

5342 3 Y Jĩ Siu Con 2002 Buôn Ea Sin

5343 4 H Liu Siu Con 2004 Buôn Ea Sin

5344 5 Y Trân Siu Con 2007 Buôn Ea Sin

5345 6 H Siu An Con 2011 Buôn Ea Sin

5346 7 Y Yan Siu Con 2015 Buôn Ea Sin

5347 1 Y Lơ Niê Chủ hộ 1980 2E+08 Buôn Ea Sin 6 6 750.000    4.500.000            

5348 2 H Lơm Kbuôr Vợ 1983 2E+08 Buôn Ea Sin

5349 3 Y Sơ Lim Kbuôr Con 1999 Buôn Ea Sin

5350 4 Y Lem Kbuôr Con 2001 Buôn Ea Sin

5351 5 H Lê Din Con 2005 Buôn Ea Sin

5352 6 Y Sin Kbuôr Con 2018 Buôn Ea Sin

5353 1 Y Lốc Ayun Chủ hộ 1974 2E+08 Buôn Ea Sin 6 6 750.000    4.500.000            

5354 2 H Jũ Nie Vợ 1978 2E+08 Buôn Ea Sin

5355 3 Y Hƣng Niê Con 1996 2E+08 Buôn Ea Sin

5356 4 H Salin Nie Con 1998 Buôn Ea Sin

5357 5 H Dát Niê Con 2004 Buôn Ea Sin

5358 6 H Rít Niê Con 2004 Buôn Ea Sin

5359 1 Y Nân Ênũôl Chủ hộ 1979 2E+08 Buôn Ea Sin 7 7 750.000    5.250.000            

5360 2 H Geng Niê Vợ 1972 2E+08 Buôn Ea Sin
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5361 3 H Guen Niê Con 1995 2E+08 Buôn Ea Sin

5362 4 Y Tuyên Niê Con 2000 Buôn Ea Sin

5363 5 Y Soen Niê Con 2004 Buôn Ea Sin

5364 6 Y Hiếu Niê Con 2006 Buôn Ea Sin

5365 7 Y Chon Niê Cháu 2016 Buôn Ea Sin

5366 1 Y Ngơi Rcăm Chủ hộ 1959 2E+08 Buôn Ea Sin 5 5 750.000    3.750.000            

5367 2 H Drỗc Vợ 1960 2E+08 Buôn Ea Sin

5368 3 Y Puk Niê Con 1988 Buôn Ea Sin

5369 4 Y Đen Niê Con 1993 Buôn Ea Sin

5370 5 H Du Mi Niê Cháu 2012 Buôn Ea Sin

5371 1 Y Niêng Ayun Chủ hộ 1990 Buôn Ea Sin 4 4 750.000    3.000.000            

5372 2 H Hai Niê Vợ 1994 Buôn Ea Sin

5373 3 H Hồng Niê Con 2011 Buôn Ea Sin

5374 4 H Sura Niê Con 2015 Buôn Ea Sin

5375 1 Y Phon Niê Chủ hộ 1982 2E+08 Buôn Ea Sin 5 5 750.000    3.750.000            

5376 2 H Lơn Mlô Vợ 1986 2E+08 Buôn Ea Sin

5377 3 H Si Vong Mlô Con 2004 Buôn Ea Sin

5378 4 H Kat Mlô Con 2010 Buôn Ea Sin

5379 5 Y Cƣờng Mlô Con 2013 Buôn Ea Sin

5380 1 Y Phót Ayũn Chủ hộ 1973 2E+08 Buôn Ea Sin 6 6 750.000    4.500.000            

5381 2 H Nguyn Niê Con 1996 2E+08 Buôn Ea Sin

5382 3 Y Ngƣng Niê Con 1998 Buôn Ea Sin

5383 4 Y Mƣng Niê Con 2008 Buôn Ea Sin

5384 5 Y Rung Kriêng Con 1995 2E+08 Buôn Ea Sin
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5385 6 Y Sơ Ven Niê Cháu 2014 Buôn Ea Sin

5386 1 Y Phuan Niê Chủ hộ 1964 2E+08 Buôn Ea Sin 5 5 750.000    3.750.000            

5387 2 H Huyêt Kbuôr Vợ 1967 Buôn Ea Sin

5388 3 Y Ngọc Kbuôr Con 1996 2E+08 Buôn Ea Sin

5389 4 H Oăn Kbuôr Con 1993 2E+08 Buôn Ea Sin

5390 5 Y Phƣớc Kbuôr Con 1995 2E+08 Buôn Ea Sin

5391 1 H Mak Kđoh Chủ hộ 1970 2E+08 Buôn Ea Sin 6 6 750.000    4.500.000            

5392 2 Y Đƣơng Kđoh Con 1997 2E+08 Buôn Ea Sin

5393 3 Y Ben Kđoh Con 2000 Buôn Ea Sin

5394 4 H Lan Kđoh Con 2003 Buôn Ea Sin

5395 5 H Iên Kđoh Con 1994 Buôn Ea Sin

5396 6 Y Tú Kđoh Cháu 2013 Buôn Ea Sin

5397 1 Y Riêng Mlô Chủ hộ 1999 Buôn Ea Sin 4 4 750.000    3.000.000            

5398 2 H Nhăk Niê Vợ 1999 Buôn Ea Sin

5399 3 H Buên Niê Con 2016 Buôn Ea Sin

5400 4 Y Dƣơng Niê Con 2019 Buôn Ea Sin

5401 1 Y Siêk Mlô Chủ hộ 1981 2E+08 Buôn Ea Sin 5 5 750.000    3.750.000            

5402 2 H Hƣơng Mlô Vợ 1985 2E+08 Buôn Ea Sin

5403 3 Y Niên Mlô Con 2005 Buôn Ea Sin

5404 4 H Lisa Mlô Con 2007 Buôn Ea Sin

5405 5 Y Uri Mlô Con 2014 Buôn Ea Sin

5406 1 Y Thảo Niê Kdăm Chủ hộ 1985 2E+08 Buôn Ea Sin 4 4 750.000    3.000.000            

5407 2 H Bi Ayun Vợ 1989 2E+08 Buôn Ea Sin

5408 3 H Ya Rim Ayun Con 2008 Buôn Ea Sin
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5409 4 Y Jun Ayũn Con 2016 Buôn Ea Sin

5410 1 Y Theo Mlô Chủ hộ 1983 2E+08 Buôn Ea Sin 4 4 750.000    3.000.000            

5411 2 H Ner Kbuôr Vợ 1983 Buôn Ea Sin

5412 3 H Răng Kbuôr Con 2001 Buôn Ea Sin

5413 4  Nhác Kbuôr Con 2003 Buôn Ea Sin

5414 1 Y Thiếu Kbuôr Chủ hộ 1974 2E+08 Buôn Ea Sin 7 7 750.000    5.250.000            

5415 2 H Wữ Niê Vợ 1974 2E+08 Buôn Ea Sin

5416 3 Y Dân Niê Con 1996 2E+08 Buôn Ea Sin

5417 4 H Đăm Niê Con 1997 Buôn Ea Sin

5418 5 H Đăk Niê Con 2001 Buôn Ea Sin

5419 6 H Lăk Niê Con 2004 Buôn Ea Sin

5420 7 Y Việt Niê Con 2006 Buôn Ea Sin

5421 1 Y Thĩn Niê Chủ hộ 1973 2E+08 Buôn Ea Sin 9 9 750.000    6.750.000            

5422 2 H Blêr Kđoh Vợ 1970 2E+08 Buôn Ea Sin

5423 3 H Tâm Kđoh Con 1998 Buôn Ea Sin

5424 4 Y Kui Kđoh Con 2000 Buôn Ea Sin

5425 5 Y Quy Kđoh Con 2003 Buôn Ea Sin

5426 6 Y Mật Kđoh Con 2006 Buôn Ea Sin

5427 7 Y Triết Kđoh Con 2011 Buôn Ea Sin

5428 8 H Lăc Kđok Con 1992 Buôn Ea Sin

5429 9 Y Dhanh Kđoh Con 1996 Buôn Ea Sin

5430 1 Y Tĩn Mlô Chủ hộ 1990 2E+08 Buôn Ea Sin 4 4 750.000    3.000.000            

5431 2 H Ngân Niê Vợ 1995 2E+08 Buôn Ea Sin

5432 3 Y Khuyết Niê Con 2012 Buôn Ea Sin
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5433 4 H Đơ Ly Niê Con 2016 Buôn Ea Sin

5434 1 Y Tir Niê Chủ hộ 1984 2E+08 Buôn Ea Sin 4 4 750.000    3.000.000            

5435 2 H Loan Kbuôr Con 2009 Buôn Ea Sin

5436 3 H Lep Kbuôr Con 2015 Buôn Ea Sin

5437 4 Y Nép Kbuôr Con 2017 Buôn Ea Sin

5438 1 Y Tli Êban Chủ hộ 1994 Buôn Ea Sin 4 4 750.000    3.000.000            

5439 2 H Blen Niê Kđăm Vợ 1995 Buôn Ea Sin

5440 3 Y Tiến Niê Kđăm Con 2011 Buôn Ea Sin

5441 4 Y Tài Niê Kđăm Con 2015 Buôn Ea Sin

5442 1 Y Truan Niê Kđăm Chủ hộ 1988 Buôn Ea Sin 5 5 750.000    3.750.000            

5443 2 H Dôl Niê Vợ 1989 Buôn Ea Sin

5444 3 Y Thiên Niê Con 2005 Buôn Ea Sin

5445 4 Y Thái Niê Con 2007 Buôn Ea Sin

5446 5 Y Sơn Niê Con 2014 Buôn Ea Sin

5447 1 H Boa Mlô Chủ hộ 1972 Buôn Ea Sin 3 3 750.000    2.250.000            

5448 2 H Điu Mlô Con 2005 Buôn Ea Sin

5449 3 H Bin Mlô Con 2014 Buôn Ea Sin

5450 1 Y Dot Mlô Chủ hộ 1994 2E+08 Buôn Ea Sin 3 3 750.000    2.250.000            

5451 2 H Nhuk Niê Vợ 1998 Buôn Ea Sin

5452 3 Y Khải Niê Con 2015 Buôn Ea Sin

5453 1 Y Đƣa Mlô Chủ hộ 1996 2E+08 Buôn Ea Sin 4 4 750.000    3.000.000            

5454 2 H Sa Lin Niê Vợ 1998 Buôn Ea Sin

5455 3 Y Hoan Niê Con 2015 Buôn Ea Sin

5456 4 H Sa Ly Niê Con 2018 Buôn Ea Sin
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5457 1 Y Gói Niê Chủ hộ 1995 2E+08 Buôn Ea Sin 4 4 750.000    3.000.000            

5458 2 H In Mlô Vợ 1997 Buôn Ea Sin

5459 3 H Nƣơng Mlô Con 2015 Buôn Ea Sin

5460 4 Y Ken Ny Mlô Con 2018 Buôn Ea Sin

5461 1 Y Chin Niê Chủ hộ 1978 Buôn Ea Sin 7 7 750.000    5.250.000            

5462 2 H Nhuê Mlô Vợ 1979 Buôn Ea Sin

5463 3 Y Thoang Mlô Con 1998 Buôn Ea Sin

5464 4 Y Hoang Mlô Con 2000 Buôn Ea Sin

5465 5 H Phƣơng Thảo Mlô Con 2004 Buôn Ea Sin

5466 6 H Phi La Mlô Con 2006 Buôn Ea Sin

5467 7 H Mach Mlô Con 2011 Buôn Ea Sin

5468 1 Y Dui Mlô Chủ hộ 1997 Buôn Ea Sin 4 4 750.000    3.000.000            

5469 2 H Ít Niê Vợ 1998 Buôn Ea Sin

5470 3 Y Kin Niê Con 2016 Buôn Ea Sin

5471 4 Y Hội Niê Con 2019 Buôn Ea Sin

5472 1 Y Kuiêng Niê Chủ hộ 1980 2E+08 Buôn Ea Sin 4 4 750.000    3.000.000            

5473 2 Siu H Ban Vợ 1990 2E+08 Buôn Ea Sin

5474 3 Siu H Mai Con 2016 Buôn Ea Sin

5475 4 Siu H Quin Con 2012 Buôn Ea Sin

5476 1 Y Pôi Niê Chủ hộ 1990 Buôn Ea Sin 4 4 750.000    3.000.000            

5477 2 H Tƣh Mlô Vợ 1992 Buôn Ea Sin

5478 3 Y Khƣơng Mlô Con 2013 Buôn Ea Sin

5479 4 H Hân Mlô Con 2017 Buôn Ea Sin

5480 1 Y Thái Mlô Chủ hộ 1995 Buôn Ea Sin 3 3 750.000    2.250.000            
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5481 2 H Trin Niê Vợ 1996 Buôn Ea Sin

5482 3 H Trim Niê Con 2015 Buôn Ea Sin

5483 1 H Bhêt Niê Chủ hộ 1963 2E+08 Buôn Ea Sin 4 4 750.000    3.000.000            

5484 2 A Guê Ayũn Chồng 1975 Buôn Ea Sin

5485 3 H Blung Niê Con 2004 Buôn Ea Sin

5486 4 H Thảo Niê Con 2002 Buôn Ea Sin

5.486    5.104 3.827.750.000     
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